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	Tác động dự án
	:
	Bất kỳ hệ quả nào liên quan trực tiếp tới việc thu hồi đất hoặc hạn chế việc sử dụng các khu vực được lựa chọn hợp pháp hoặc khu vực được bảo tồn. Những người ảnh hưởng trực tiếp bởi việc thu hồi đất có thể bị mất nhà, đất trồng trọt, chăn nuôi, tài sản, hoạt động kinh doanh, hoặc các phương tiện sinh kế khác. Nói một cách khác, họ có thể mất quyền sở hữu, quyền cư trú, hoặc các quyền sử dụng do thu hồi đất hay hạn chế tiếp cận.

	Người bị ảnh hưởng (người BAH)
	:
	Những cá nhân, hộ gia đình, tổ chức hay cơ sở kinh doanh bị ảnh hưởng trực tiếp về mặt xã hội và kinh tế bởi việc thu hồi đất và các tài sản khác một cách bắt buộc do dự án mà Ngân hàng Thế giới tài trợ, dẫn đến (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc sự tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập hay những phương tiện sinh kế, cho dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển tới nơi khác hay không. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng là người có sinh kế bị ảnh hưởng một cách tiêu cực bởi việc hạn chế một cách bắt buộc sự tiếp cận các khu vực được chọn hợp pháp và các khu vực được bảo vệ.

	Ngày khóa sổ
	:
	Là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành thông báo thu hồi đất trước khi thực hiện kiểm đếm chi tiết (Khoản 1, điều 67 Luật đất đai 2013). Những người bị ảnh hưởng và các cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ kiểm kê của từng hợp phần dự án, và bất kỳ ai chuyển tới vùng dự án sau ngày này sẽ không được quyền nhận đền bù và hỗ trợ từ dự án.

	Tính hợp lệ
	:
	Các tiêu chí để nhận trợ cấp theo chương trình tái định cư.

	Giá thay thế
	:
	Thuật ngữ được sử dụng để xác định giá và số tiền cụ thể đủ để thay thế tài sản bị thiệt hại và trang trải chi phí giao dịch. Đối với những thiệt hại không thể dễ dàng định giá hoặc bù đắp được bằng tiền (ví dụ như khả năng tiếp cận các dịch vụ công cộng, khách hàng và nguồn cung cấp; hoặc đánh bắt cá, chăn thả gia súc hoặc các khu vực rừng), cố gắng thiết lập khả năng tiếp cận với các nguồn tài nguyên và thu nhập tương đương và có thể chấp nhận được về tiếp cận nguồn tài nguyên và những cơ hội kiếm sống.

	Tái định cư
	
	Theo thuật ngữ của Ngân hàng Thế Giới trong Khung Môi trường Xã hội ESF (Tiêu chuẩn Môi trường Xã hội số 5, ESS5), tái định cư bao hàm tất cả những thiệt hại (i) di dời hoặc mất chỗ ở; (ii) mất tài sản hoặc quyền tiếp cận tài sản; hoặc (iii) mất các nguồn thu nhập, phương tiện sinh kế, dù người bị ảnh hưởng có phải di chuyển đến một vị trí khác hay không.

	Quyền lợi
	:
	Bao gồm các khoản bồi thường và hỗ trợ cho người bị ảnh hưởng dựa trên loại và mức độ thiệt hại.

	Thống kê thiệt hại (IOL)
	:
	Là quá trình ước tính, xác định tài sản và thu nhập bị ảnh hưởng do thu hồi đất thực hiện dự án

	Nhóm dễ bị tổn thương
	:
	Các nhóm đối tượng đặc biệt có khả năng phải chịu tác động không tương xứng hoặc có nguy cơ bị bần cùng hóa hơn nữa do tác động của tái định cư, bao gồm: (i) phụ nữ làm chủ hộ (không có chồng, góa hay chồng mất sức lao động) có người phụ thuộc, (ii) người tàn tật (không còn khả năng lao động), người già không nơi nương tựa, (iii) người nghèo theo tiêu chí của Bộ LĐTB-XH, (iv) người không có đất đai, và (v) người dân tộc thiểu số.

	Sinh kế
	:
	Các hoạt động kinh tế và tạo thu nhập, thường do tự lao động, lao động được trả lương bằng sức lao động và vật tư của chính bản thân để tạo đủ nguồn để đáp ứng các yêu cầu của bản thân và gia đình một cách bền vững.

	Khôi phục (sinh kế) thu nhập
	:
	Là những hỗ trợ cho những người bị ảnh hưởng do việc mất nguồn thu nhập hoặc phương tiện sinh kế, tối thiểu phải khôi phục hoàn toàn mức sống và chất lượng cuộc sống như trước khi có dự án.

	Người bị ảnh hưởng nặng
	:
	Là tất cả những người bị ảnh hưởng (i) mất từ 20% (đối với hộ nghèo và hộ dễ bị tổn thương là 10%) trở lên diện tích đất sản xuất và tài sản, và/hoặc nguồn thu nhập bị mất do thực hiện Dự án; và/hoặc (ii) phải tái định cư hoặc di dời nhà ở trên phần đất thổ cư còn lại.

	Các bên có liên quan
	:
	Bất kỳ và tất cả các cá nhân, nhóm, tổ chức, và các định chế có quan tâm đến dự án, có khả năng bị ảnh hưởng bởi dự án, hoặc có thể ảnh hưởng đến dự án
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Chính phủ Việt Nam đề xuất vay vốn Ngân hàng Thế giới cho Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Dự án VPIUR) được thực hiện tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mục tiêu phát triển của dự án là nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiệu quả, tăng trưởng có khả năng chống chịu của thành phố Vinh và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nâng cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, tăng cường kết nối vùng, hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất tổng hợp và các dịch vụ cơ sở hạ tầng, và tăng cường năng lực quản lý khả năng chống chịu của đô thị và vùng ven biển kiểm soát lũ.
Mục tiêu của RP
Mục tiêu chính của RP này là thiết lập các tiêu chí về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng dựa trên nguyên tắc giá thay thế đầy đủ. Các hộ BAH sẽ được cung cấp nhiều hình thức hỗ trợ khác nhau để ổn định cuộc sống.
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[bookmark: _Hlk524591436]Dự án sẽ thu hồi đất của 3.001 hộ với 12.643 người. Trong đó (i) 2.989 hộ gia đình thực sự bị ảnh hưởng bởi tất cả các loại mất mát như đất ở, đất nông nghiệp, công trình, cây cối hoa màu và kinh doanh; (ii) 07 UBND xã, phường bị ảnh hưởng do mất đất công, đất chưa sử dụng; và (iii) 05 tổ chức bị ảnh hưởng do mất đất, công trình và cây cối phi nông nghiệp. Trong số 3.001 hộ gia đình có 119 hộ dễ bị tổn thương (trong đó có 23 hộ nghèo; 47 hộ chính sách; 17 hộ cao tuổi và 32 hộ do phụ nữ làm chủ hộ), 86 hộ phải di dời; 2.184 hộ sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng (2.108 hộ bị mất từ 20% trở lên và 76 hộ dễ bị tổn thương bị mất từ 10% đất sản xuất nông nghiệp trở lên).. 
Dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn khoảng 1.530.072 m2 bao gồm 30.932m2 đất ở; 7.733 m2 đất vườn; 1.042.362 m2 đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm, đất trồng cây hàng năm, đất trồng lúa); 23.763 m2 đất nuôi trồng thủy sản; 25.472 m2 đất sản xuất kinh doanh; 318.478m2 đất công cộng (đất giao thông, thủy lợi, đất nghĩa trang) và 8.147m2 đất chưa sử dụng do 07 UBND xã, phường quản lý. 
[bookmark: _Toc292940862][bookmark: _Toc401001079][bookmark: _Toc422839136][bookmark: _Toc422839492]Ngày khóa sổ
Là ngày UBND tỉnh ban hành Thông báo thu hồi đất đối với dự án (Điều 67.1 Luật Đất đai 2013) trước khi thực hiện khảo sát đo đạc chi tiết. Những người bị ảnh hưởng và cộng đồng địa phương sẽ được thông báo về ngày khóa sổ đối với từng hợp phần của dự án và bất kỳ ai di chuyển vào các khu vực này sau ngày đó sẽ không được nhận bồi thường và hỗ trợ theo Dự án.
Các biện pháp giảm thiểu
Ban quản lý dự án Đầu tư và xây dựng thành phố Vinh (BQLDA) phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn lập dự án và các chuyên gia TĐC nhằm tránh, giảm thiểu và hạn chế sao cho quy mô thu hồi đất là ít nhất và mức độ tác động TĐC là thấp nhất ở tất cả các hạng mục công trình của tiểu dự án. Các biện pháp giảm thiểu tác động tiêu cực được tiến hành thông qua nghiên cứu khả thi và các phương án thiết kế.
Khung chính sách và quyền lợi 
Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Dự án sẽ thực hiện theo Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội số 5 – Thu hồi đất, những hạn chế sử dụng đất và tái định cư không tự nguyện (ESS5) của Ngân hàng Thế giới, các luật và quy định của Việt Nam về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Các nguyên tắc cơ bản được áp dụng trong quá trình chuẩn bị Kế hoạch Tái định cư là tất cả các hộ BAH sẽ được đền bù ở mức giá thay thế đi kèm với các biện pháp phục hồi để góp phần cải thiện điều kiện sống so với trước khi có dự án hoặc tối thiểu cũng phải bằng với điều kiện sống trước khi thực hiện dự án.
Chương trình phục hồi sinh kế
Chương trình phục hồi sinh kế là cần thiết để giúp các hộ BAH nặng, hộ dễ bị tổn thương cải thiện hoặc ít nhất khôi phục thu nhập, sinh kế như trước khi có dự án. Các hoạt động/chương trình Phục hồi sinh kế sẽ được xác định và đề xuất dựa trên kết quả tham vấn với các hộ gia đình bị ảnh hưởng và điều kiện thực tế của địa phương.
[bookmark: _Toc292940866][bookmark: _Toc401001081][bookmark: _Toc422839138][bookmark: _Toc422839494]Tổ chức thực hiện
Công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư của tiểu dự án sẽ nằm dưới sự quản lý, giám sát của Ban QLDA và Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai, các tổ chức thực hiện cần có sự phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, chính quyền phường xã/thị trấn và cộng đồng dân cư trên địa bàn dự án để đảm bảo công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được thực hiện công khai, minh bạch và đúng tiến độ và tuân thủ theo RP đã được phê duyệt.
[bookmark: _Toc292940867][bookmark: _Toc401001082][bookmark: _Toc422839139][bookmark: _Toc422839495]Tham vấn và tham gia
Kế hoạch Tái định cư của Dự án được xây dựng với sự hợp tác chặt chẽ của chính quyền địa phương, đại diện cộng đồng và những người bị ảnh hưởng. Chính quyền tại các thị trấn/xã và đại diện của các hộ BAH đã được tham vấn thông qua các cuộc họp và tham vấn cộng đồng, điều tra theo phiếu khảo sát đối với hầu hết các hộ dân trong khu vực bị ảnh hưởng. Những thông tin thu được trong quá trình tham vấn là cơ sở quan trọng trong việc lập chính sách tái định cư của tiểu dự án gồm các phương án bồi thường, hỗ trợ và chương trình phục hồi thu nhập. Cơ chế tham vấn cũng đã được thiết lập trong RAPRP và kế hoạch tham gia của các bên liên quan (SEP) để thực hiện trong suốt chu kỳ dự án.
Phát triển các khu tái định cư
UBND thành phố Vinh dự kiến sẽ bố trí tái định cư cho các hộ dân bị Dự án VPIUR di dời vào 3 khu tái định cư, gồm: (i) Khu tái định cư Vĩnh Thịnh tại phường Đông Vĩnh; (ii) Khu tái định cư Tân An tại phường Vinh Tân; (iii) Khu tái định cư Nguyễn Sỹ Sắc kéo dài tại phường Hưng Hòa. Các khu tái định cư này dùng nguồn vốn Tỉnh được coi là các Công trình/dự án liên kết. Do đó, các hộ bị ảnh hưởng bởi các khu tái định cư được đề xuất được coi là các hộ bị ảnh hưởng thứ cấp của VPIUR, do đó, họ sẽ đủ điều kiện để nhận tất cả các chính sách được hưởng của VPIUR 
Giám sát và đánh giá
[bookmark: _Toc401001084][bookmark: _Toc422839141][bookmark: _Toc422839497]Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được thực hiện dưới sự giám sát của Ban QLDA. Ban QLDA cũng tuyển dụng một đơn vị/ cá nhân giám sát độc lập để giám sát việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư. Sau khi hoàn thành dự án, Đơn vị giám sát độc lập sẽ đánh giá để xác định xem mục tiêu của chính sách TĐC có đạt được hay không. Trong trường hợp xét thấy các mục tiêu này chưa đạt được, Ban QLDA sẽ đề xuất các biện pháp tiếp theo để đạt được mục tiêu.
Khiếu nại và giải quyết khiếu nại
Để đảm bảo mọi khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng về thu hồi đất, đền bù và tái định cưđược giải quyết kịp thời và thỏa đáng, cơ chế giải quyết khiếu nại đãđược thiết lập trong Kế hoạch tái định cư. Tất cả những người bị ảnh hưởng có thể đưa ra khiếu nại và thắc mắc bằng văn bản về quyền lợi, giáđền bù, hỗ trợ, khôi phục thu nhập... Các khiếu nại sẽ được thông qua 3 cấp độ để được giải quyết trước khi gửi cho Tòa án. Ban QLDA sẽ chỉ định một nhân viên phụ trách giám sát và theo dõi các khiếu nại của người bị ảnh hưởng đến khi giải quyết.
Dự toán
Dự toán chi phí thực hiện Kế hoạch Tái định cư cho các công trình của dự án là 823.368.367.542 VNĐ (tương ứng 35.571.278 USD với tỷ giá quy đổi: 1 USD = 23.147 đồng).. Kinh phí này bao gồm chi phí bồi thường/hỗ trợ về đất, công trình, tài sản BAH bởi dự án, chương trình phục hồi thu nhập, hỗ trợ chuyển tiếp, giám sát đánh giá, khảo sát giá thay thế, quản lý thực hiện và chi phí dự phòng.  Dự toán kinh phí thực hiện công tác giải phòng mặt bằng triển khai dự án sẽ được lấy từ vốn đối ứng của tỉnh Nghệ An.
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1. [bookmark: _Toc425156375][bookmark: _Toc425156471][bookmark: _Toc425156569][bookmark: _Toc425156668][bookmark: _Toc425156767][bookmark: _Toc425156867][bookmark: _Toc425157090][bookmark: _Toc425157192][bookmark: _Toc425156376][bookmark: _Toc425156472][bookmark: _Toc425156570][bookmark: _Toc425156669][bookmark: _Toc425156768][bookmark: _Toc425156868][bookmark: _Toc425157091][bookmark: _Toc425157193][bookmark: _Toc425156377][bookmark: _Toc425156473][bookmark: _Toc425156571][bookmark: _Toc425156670][bookmark: _Toc425156769][bookmark: _Toc425156869][bookmark: _Toc425157092][bookmark: _Toc425157194][bookmark: _Toc126225822][bookmark: _Toc197793144][bookmark: _Toc197796234][bookmark: _Toc226358300]MÔ TẢ DỰ ÁN
1.1. [bookmark: _Toc126225823][bookmark: _Toc292940871][bookmark: _Toc292955673][bookmark: _Toc400003546]Thông tin chung về dự án
1. [bookmark: _Toc455065981][bookmark: _Toc273369997]Chính phủ Việt Nam đề xuất vay vốn Ngân hàng Thế giới cho Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Dự án VPIUR) được thực hiện tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.Mục tiêu phát triển của dự án là nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiệu quả, tăng trưởng có khả năng chống chịu của thành phố Vinh và năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nâng cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, tăng cường kết nối vùng, hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất tổng hợp và các dịch vụ cơ sở hạ tầng, và tăng cường năng lực quản lý khả năng chống chịu của đô thị và vùng ven biển kiểm soát lũ.
2. Dự án được thực hiện từ năm 2022 đến năm 2028 với tổng vốn 195 triệu đô la Mỹ, trong đó 130 triệu đô la Mỹ vốn vay IBRD và 65 triệu đô la Mỹ vốn đối ứng trong nước, bao gồm 04 hợp phần: 1) Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối; 2) Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị; 3) Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng; và 4) Phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng. 
1.2. [bookmark: _Toc519089395][bookmark: _Toc519089468][bookmark: _Toc519089581][bookmark: _Toc519176629][bookmark: _Toc126225824]Các hợp phần của dự án
3. Dự án bao gồm 4 hợp phần: 
Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối 
4. Hợp phần này sẽ nâng cấp, mở rộng hệ thống thoát nước cấp 2 và cấp 3 và thu gom nước thải cho toàn bộ khu vực trung tâm, nâng cấp các tuyến đường giao thông đô thị. Mục tiêu là giảm thiểu rủi ro liên quan đến ngập lụt, cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường và cải thiện kết nối thông qua đầu tư vào hệ thống thoát nước mưa và nước thải, kết nối giao thông đô thị giữa trung tâm, khu vực phía Tây và phía Nam thành phố. Ngoài việc cải thiện điều kiện vệ sinh của thành phố, việc nâng cấp hệ thống thu gom và xử lý nước thải sẽ góp phần cải thiện chất lượng nước mặt.
5. Tiểu hợp phần 1.1: Cải thiện tích hợp các tuyến cống cấp hai và cấp ba (SC1.1). Tiểu hợp phần này sẽ gúp Vinh cải thiện hệ thống thoát nước chung và dịch vụ thu gom nước thải cho khu vực trung tâm đô thị và các khu vực phát triển nhanh dọc hai bên bờ sông Vinh.
6. Tiểu hợp phần 1.2: Cải thiện kết nối tuyến đường giao thông để tăng khả năng thích ứng (SC1.2). Tiểu hợp phần này sẽ xây dựng ba tuyến đường chính đường Lê Mao kéo dài, đường Cao Xuân Huy, đường Trần Nguyên Hãn với tổng chiều dài 3,6 km. Các tuyến đường này không chỉ cải thiện kết nối giao thông trong thành phố mà còn cải thiện hệ thống thoát nước chính để giảm ngập lụt. Những hạng mục đầu tư này sẽ cải thiện kết nối nội thành và khuyến khích phát đô thị bền vững. 
[bookmark: _Toc60992826][bookmark: _Toc60999552][bookmark: _Toc61272891]Hợp phần 2: Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị 
7. Hợp phần này sẽ thực hiện phần “lưu chứa nước” của chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu. Sử dụng cơ sở hạ tầng xanh và các giải pháp dựa trên tự nhiên, xây dựng bổ sung một hồ điều hòa để cho việc quản lý úng ngập trong thành phố chủ động hơn. Các khu vực lưu nước kết hợp sẽ được thiết kế để tiếp nhận lượng mưa phát sinh do việc chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất và mở rộng đô thị nhanh chóng và để phù hợp với lượng nước chảy quá tải trong hệ thống phòng chống lũ của thành phố. Hợp phần này bao gồm các hạng mục đầu tư sau:
8. Tiểu hợp phần 2.1: Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 (SC2.1). Tiểu hợp phần này sẽ xây dựng mới hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và cải tạo kênh kết nối với hồ điều hòa Hưng Hòa 1 hiện có. Việc Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và cải tạo kênh kết nối với hồ điều hòa Hưng Hòa 1 sẽ đáp ứng nhu cầu điều hòa nước mưa ngày càng tăng do quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở phía đông của thành phố. Các hạng mục  đầu tư này sẽ tăng cường hệ thống chống lũ tổng thể để đảm bảo vận hành hiệu quả hệ thống thoát nước thành phố cho các lưu vực lưu vực phía đông và phía nam là hai lưu vực đầu tiên đổ ra sông Vinh. Vị trí của hồ điều hòa Hưng Hòa 2  đã xác định phù hợp với Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015 và khu đất dự kiến xây dựng hiện nay đang có sẵn. Kết quả ​​sẽ được cải thiện tích hợp giữa đầu tư xây dựng hồ điều hòa kết hợp không gian công cộng xanh, bao gồm cả làn đường dành cho người đi bộ và xe đạp, cũng như không gian được chỉ định để triển khai bệnh viện dã chiến trong trường hợp xảy ra đại dịch như COVID-19.
9. Tiểu hợp phần 2.2: Trạm bơm tiêu Hói Chùa (SC2.2). Trạm bơm sẽ tối ưu hóa việc sử dụng hồ điều hòa để bơm nước mưa từ cửa cống Hói Chùa ra sông Lam khi cần thiết. Vị trí trạm Hói Chùa cũng đã được xác định trong đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Vinh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt tại Quyết định số 52/QĐ-TTg ngày 14/01/2015. Tính toán thủy lực sơ bộ chứng minh rằng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và trạm bơm Hói Chùa sẽ giảm ngập lụt của khu vực lưu vực (lưu vực 2) với diện tích 4.500 ha trong trường hợp trận mưa với tần suất 10 năm đến 11 tiếng đồng hồ với hơn 200ha và đến 2 tiếng đồng hồ với diện tích nhỏ hơn 50ha. Các giải pháp dựa trên điều kiện tự nhiên để bảo vệ bờ kè và hồ điều hòa đang đang được kiểm tra để áp dụng vào thiết kế của tiểu hợp phần này.
Hợp phần 3 – Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng 
10. Hợp phần này sẽ thực hiện phần “tiêu thoát nước” trong chiến lược thích ứng bằng cách tăng cường khả năng tiêu thoát nước vào các sông, cải thiện khả năng bảo vệ của bờ sông và hỗ trợ khắc phục môi trường để giảm lượng nước thải được xả trực tiếp ra sông. Việc đầu tư này sẽ cải thiện việc tích hợp kè bờ sông cùng với việc xây dựng hệ thống thoát nước mưa, nước thải, chất thải rắn và dịch vụ kết nối, đồng thời tăng cường và làm đẹp hơn không gian công cộng và quảng bá di sản của địa phương, để tăng cường mật độ xây dựng khu vực cốt lõi đô thị.  Hợp phần này sẽ đầu tư cho việc giảm thiểu nguy cơ ngập lụt thông qua cải tạo kè, xây dựng cảnh quan hai bên bờ sông, khắc phục môi trường, nâng cấp không gian công cộng và sẽ bao gồm các tiểu hợp phần sau.
11. Tiểu hợp phần 3.1: Nâng cấp sông Vinh (SC3.1). Tiểu hợp phần này nâng cấp sông Vinh, từ điểm hợp lưu với sông Kẻ Gai đến Bara Bến Thủy, ở phía tây thành phố. Đoạn sông này là trục tiêu thoát nước chính cho hai lưu vực quan trọng nhất của thành phố với tổng diện tích hơn 4300 ha. Các hoạt động sẽ bao gồm đào và cải thiện bờ kè sông bảo kết hợp với xây dựng công bao thu gom nước thải hiện đang xả trực tiếp ra sông, liên kết với các hoạt động thoát nước và vệ sinh môi trường trong hợp phần 1.1. Việc đầu tư này sẽ cải thiện đáng kể điều kiện môi trường cho sông Vinh và cho phép hai bên bờ sông trở thành không gian công cộng xanh cho người dân thành phố và khách du lịch, dựa trên các giá trị lịch sử và văn hóa vốn có của sông. Hơn nữa, những cải thiện này sẽ làm cho dòng nước trong hơn và ít rác nhựa trôi vào sông, qua đó cải thiện chất lượng nước của sông Lam như là nguồn tiếp nhận nước cuối cùng.
12. Tiểu hợp phần 3.2: Cải tạo cảnh quan sông Vinh và không gian công cộng đô thị (SC3.2)
Các hoạt động này sẽ được xác định xung quanh các hạng mục dự án được đề xuất, tập trung vào sông Vinh và khu vực xung quanh hồ điều hòa 2 theo quy hoạch của xã Hưng Hòa. Sau khi đầu tư cải tạo sông và cải thiện môi trường, chất lượng đất liền kề bờ sông sẽ được cải thiện đáng kể. Để đảm bảo rằng không gian được tận dụng và bảo vệ tốt, việc đầu tư vào không gian công cộng sẽ được thiết kế và thực hiện. Mục tiêu là phát triển sông Vinh là một di tích lịch sử của thành phố, với một ngôi làng sinh thái, giao thoa di sản, liên kết chợ, đô thị mới được kết nối bởi đường Lê Mao kéo dài. Việc phát triển các không gian xanh rộng lớn dọc theo bờ sông sẽ nâng cao giá trị lịch sử và văn hóa của dòng sông, mang lại lợi ích cho người dân thành phố cũng như khách du lịch.
Hợp phần 4 – Phát triển hệ thống năng lực và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng
13. Hợp phần này sẽ hỗ trợ các công cụ và hệ thống cho phép các quan chức thành phố lập kế hoạch tốt hơn và hướng dẫn quá trình đô thị hóa nhanh chóng ở thành phố Vinh theo cách thức có khả năng chống chịu và thông báo rủi ro. Quản lý quá trình đô thị hóa nhanh chóng và phát triển kinh tế sẽ đòi hỏi các công cụ và hệ thống mới để phối hợp hành động giữa các bộ phận nhằm đảm bảo tăng khả năng phục hồi. Bản tóm tắt các khoản đầu tư được mô tả dưới đây: 
14. Tiểu hợp phần 4.1: Phát triển hệ thống quản lý rủi ro lũ lụt tổng hợp (SC4.1). Tiểu hợp phần này, sẽ được tài trợ hoàn toàn bằng vốn đối ứng, sẽ hỗ trợ phát triển một mô hình toàn diện cho phép các chuyên gia kỹ thuật và các nhà hoạch định quyết định dự đoán và ứng phó tốt hơn với các sự kiện lũ lụt, đồng thời định hướng cho sự phát triển của thành phố trong tương lai. Các hoạt động sau sẽ được hỗ trợ: i) tạo và hiệu chỉnh mô hình thủy lực động cho các kịch bản dự báo và cảnh báo sớm lũ; ii) phát triển một quy trình vận hành các cửa cống khi dự đoán được các điều kiện khắc nghiệt; iii) phát triển một hệ thống cảnh báo sớm dựa trên hệ thống của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nghệ An để thông báo cho người dân và thực hiện các hành động thích hợp trước các sự kiện lũ lụt tiềm ẩn; iv) thiết lập một khuôn khổ vận hành và bảo trì (O&M) và hệ thống thông tin để cải thiện O&M của các công trình kiểm soát lũ lụt; và v) đào tạo, hội thảo và cung cấp kỹ thuật hỗ trợ để nâng cao năng lực của cán bộ thành phố Vinh về quản lý rủi ro lũ lụt, bao gồm cả việc kết hợp các giải pháp dựa vào thiên nhiên.
15. Tiểu hợp phần 4.2: Cải tiến hoạt động của nhà máy xử lý nước thải (SC4.2). Tiểu hợp phần này sẽ tăng cường hoạt động hiệu quả của Nhà máy xử lý nước thải Hưng Hòa, hệ thống thu gom nước thải tổng thể và các quy định của nhà nước bằng cách bổ sung thiết bị giám sát thời gian thực cho cả nước thải và đầu ra của Nhà máy xử lý và tất cả các cấu trúc chính của hệ thống, đồng thời chuyển dữ liệu thời gian thực tới các cơ quan giám sát ở cả cấp thành phố và cấp tỉnh
16. [bookmark: _Toc68103811]Tiểu hợp phần 4.3: Hỗ trợ thực hiện dự án (SC4.3). Các nguồn lực kỹ thuật và tài chính sẽ có sẵn để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả dự án tuân thủ các tiêu chuẩn xã hội và môi trường của Ngân hàng đồng thời đảm bảo tính minh bạch trong mua sắm và xây dựng chất lượng cao. Việc thực hiện dự án sẽ được tiến hành với sự xem xét đầy đủ đối với đại dịch COVID-19 và áp dụng các biện pháp hạn chế lây truyền vi rút, chẳng hạn như các công cụ giám sát và quản lý dự án từ xa để hạn chế các tương tác trực tiếp.
[image: ]
[bookmark: _Toc126225934]Hình 1: Bản đồ vị trí dự án đề xuất
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2. [bookmark: _Toc425156387][bookmark: _Toc425156483][bookmark: _Toc425156581][bookmark: _Toc425156680][bookmark: _Toc425156779][bookmark: _Toc425156879][bookmark: _Toc425157102][bookmark: _Toc425157204][bookmark: _Toc126225825][bookmark: _Toc290385404][bookmark: _Toc290557182][bookmark: _Toc290988820][bookmark: _Toc291109395][bookmark: _Toc291110660]MỤC TIÊU CỦA RP
2.1. Mục tiêu của RP
17. Theo Nghị định 56/2020/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về việc quản lý và sử dụng vốn ODA và các khoản vay ưu đãi từ các nhà tài trợ nước ngoài đã quy định về nguyên tắc cơ bản về quản lý và sử dụng vốn ODA là “Tuân thủ các quy định của pháp luật Việt nam và và điều ước quốc tế về ODA mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Trong trường hợp điều ước quốc tế về ODA có quy định khác so với các quy định của pháp luật Việt Nam thì thực hiện theo quy định của điều ước quốc tế đó” Khoản 2 Điều 87 của Luật Đất đai số 45/2013/QH13 cũng quy định: “Đối với dự án sử dụng vốn vay của các tổ chức quốc tế, nước ngoài mà Nhà nước Việt Nam có cam kết về khung chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì thực hiện theo khung chính sách đó.”
18. Kế hoạch tái định cư (RP) này đã được chuẩn bị theo quy định hiện hành của Chính phủ Việt Nam liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và tuân thủ Khung Môi trường và Xã hội (ESF) của Ngân hàng Thế giới nói chung và Tiêu chuẩn 5 về Môi trường và Xã hội (ESS5) về Thu hồi đất, Hạn chế Sử dụng Đất và Tái định cư Không tự nguyện nói riêng. Mục tiêu cơ bản của Kế hoạch Tái định cư bao gồm (i) Tránh tình trạng tái định cư không tự nguyện nếu có thể; (ii) giảm thiểu việc tái định cư không tự nguyện bằng các giải pháp thiết kế thay thế và bồi thường khi việc thu hồi đất là không tránh khỏi; (iii) Cải thiện hoặc ít nhất khôi phục điều kiện sống của các hộ BAH bằng mức sống của họ trước khi có dự án; (iv) Cải thiện mức sống cho người nghèo và các hộ gia đình dễ bị tổn thương. Dựa trên các nguyên tắc này, mục tiêu chính của Kế hoạch Tái định cư gồm:
· Đảm bảo xác định đúng và đầy đủ, chính xác các ảnh hưởng, thiệt hại về đất đai, nhà cửa, công trình và các tài sản khác của tất cả cá nhân và tổ chức bị ảnh hưởng.
· Xây dựng các tiêu chí, điều kiện và quyền lợi về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
· Đảm bảo chuẩn bị đầy đủ khu tái định cư cho các hộ bị di dời.
· Thực hiện chương trình khôi phục thu nhập để giảm thiểu tác động đối với các hộ gia đình trong và sau khi tái định cư, nhằm cải thiện hoặc ít nhất là duy trì điều kiện sống và khả năng thu nhập của họ ở mức trước Dự án. 
· Đảm bảo nguồn kinh phí đầy đủ và kịp thời để thực hiện chi trả bồi thường và hỗ trợ cho hộ BAH.
· Đảm bảo công tác thu hồi đất và bàn giao mặt bằng để triển khai thi công công trình đúng thời gian và tiến độ chung của toàn dự án.
· Khuyên khích người BAH và cộng đồng tham gia vào quá trình chuẩn bị, thực hiện và giám sát Kế hoạch tái định cư.
· Thành lập cơ chế giải quyết khiếu nại để đảm bảo mọi khiếu nại của người BAH sẽ được giải quyết một cách kịp thời, thỏa đáng và minh bạch.
· Thành lập cơ chế tham vấn, tham gia và giám sát cho các hộ BAH
19. RP được chuẩn bị dựa trên thiết kế cơ bản của dự án. Thông tin ngắn gọn về RP này sẽ được đưa vào FS để đảm bảo Chính phủ phân bổ vốn cho việc thực hiện dự án. RP này sẽ được cập nhật thêm sau khi hoàn thiện thiết kế chi tiết, khảo sát kiểm đếm chi tiết và Khảo sát chi phí thay thế. 
20. Kế hoạch tái định cư này sẽ được trình Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An phê duyệt và nó cũng phải được Ngân hàng Thế giới đồng ý trước khi Thẩm định Dự án. RP sẽ được công bố công khai bằng tiếng Việt và được công bố trên trang web của dự án và được cung cấp trong khu vực dự án cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Phiên bản tiếng Anh của RP cũng sẽ được công bố rộng rãi trên trang web nội bộ và bên ngoài của Ngân hàng Thế giới. 
2.2. Phạm vi của Kế hoạch Tái định cư (RP)
21. Các hoạt động dự án đòi hỏi phải thu hồi đất, hạn chế sử dụng đất và tái định cư không tự nguyện. Ranh giới thu hồi đất đã được xác định trong quá trình chuẩn bị Dự án. Do đó, RP đã được chuẩn bị cho tất cả các hạng mục công việc của dự án nhưng không bao gồm các Địa điểm Tái định cư (được coi là các công trình/dự án liên quan). Các tài liệu về an toàn xã hội cho các công trình/dự án liên quan của dự án sẽ được lập riêng và sẽ được UBND tỉnh Nghệ An xem xét, phê duyệt và Ngân hàng Thế giới thông qua.
22. RP sẽ được cập nhật phản ánh bất kỳ thay đổi nào sau khi có thiết kế kỹ thuật chi tiết. RP này cần phải:
Cập nhật để phản ánh các thông tin kỹ thuật chính sau: (i) Khảo sát đo đạc chi tiết (đối với các hộ gia đình thực sự bị ảnh hưởng); (ii) Tham vấn cộng đồng bổ sung với các hộ gia đình bị ảnh hưởng mới được xác định, đặc biệt về các vấn đề liên quan đến tái định cư và phục hồi sinh kế; (iii) Khảo sát Chi phí Thay thế; (iv) Đánh giá nhu cầu, đặc biệt đối với những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bao gồm cả những người tái định cư; (v) (Các) địa điểm tái định cư. 
Trình UBND tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Thế giới phê duyệt RP cập nhật trước khi thực hiện.
3. [bookmark: _Toc66393531][bookmark: _Toc66447110][bookmark: _Toc66447287][bookmark: _Toc66447451][bookmark: _Toc66447611][bookmark: _Toc66447765][bookmark: _Toc66471549][bookmark: _Toc66027239][bookmark: _Toc126225826]PHẠM VI THU HỒI ĐẤT VÀ TÁI ĐỊNH CƯ
3.1. [bookmark: _Toc126225827]Các biện pháp giảm thiểu tác động của thu hồi đất
3.1.1. Mục tiêu
23. Nguyên tắc đầu tiên trong ESS5 của NHTG là tránh hoặc giảm thiểu các tác động về thu hồi đất và tái định cư. Trong trường hợp việc tái định cư là không thể tránh khỏi thì cần áp dụng mức bồi thường thoả đáng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án.
3.1.2. Biện pháp giảm thiểu các tác động
24. Nhằm giảm thiểu tác động của tiểu dự án đến các hộ gia đình, bao gồm cả các hộ ảnh hưởng trực tiếp và các hộ ảnh hưởng gián tiếp, các biện pháp giảm thiểu đã được thực hiện như sau:
Sự tham gia của người dân trong quá trình thiết kế với sự tương tác hai chiều giữa người dân và Ban QLDA/tư vấn giúp người dân đóng góp vào việc xây dựng các hạng mục để đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với điều kiện của địa phương và sự đồng thuận của người dân. 
Trong quá trình chuẩn bị dự án, Tư vấn tái định cư, Tư vấn kỹ thuật và BQLDA Vinh đã phối hợp chặt chẽ trong việc đưa ra các biện pháp kỹ thuật, so sánh, lựa chọn trên nguyên tắc hạn chế tối đa tác động của việc thu hồi đất của các địa phương trong khu vực dự án. Nhiều nỗ lực đã được thực hiện để giảm thiểu tác động đến tái định cư. Các phương án khác nhau về liên kết và tỷ lệ của từng hạng mục đã được thảo luận và cân nhắc cẩn thận.
Có một số nguyên tắc đã được áp dụng triệt để trong cuộc thảo luận giữa nhóm chuyên gia tái định cư và nhóm chuyên gia kỹ thuật: 
· Ưu tiên những nơi có ít tác động tái định cư, chẳng hạn như nơi đất hoang hóa/chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất công cộng, nơi mật độ dân cư thấp hoặc dọc theo các con đường hiện có. 
· Tại các điểm trong khu dân cư, các giải pháp kỹ thuật đã được thảo luận và nghiên cứu để giảm thiểu tác động trong quá trình thi công, bao gồm các biện pháp thi công an toàn, lắp đặt các biển báo an toàn khi thích hợp và thời gian thi công phù hợp. 
Chuyên gia tư vấn môi trường và xã hội cũng đã tham khảo ý kiến của các hộ gia đình sống dọc theo con đường. Ngoài ra, tác động tạm thời và xáo trộn cộng đồng sẽ được giảm thiểu thông qua việc công bố nâng cao kế hoạch xây dựng và các biện pháp giảm thiểu cụ thể về địa điểm và thời gian của nó. Tiến độ thi công sẽ được thông báo công khai cho chính quyền địa phương và các hộ bị ảnh hưởng để kế hoạch canh tác được xây dựng phù hợp, đồng thời đưa ra các tiêu chí giảm thiểu tác động trong quá trình thi công như phương án an toàn lao động (thi công gần khu dân cư), bố trí vật tư và thiết bị (biển báo, rào chắn, v.v.), thời gian và tiến độ thi công được tính toán để giảm thiểu tác động tạm thời trong suốt thời gian xây dựng và vận hành. 
25. Các giải pháp thay thế được coi là tránh hoặc giảm thiểu tái định cư thông qua các giải pháp kỹ thuật được lựa chọn có cân nhắc được trình bày trong bảng dưới đây: 
[bookmark: _Toc126225895]Bảng 1 - Các giải pháp thay thế được coi là để tránh hoặc giảm thiểu việc tái định cư
	Hợp phần/hạng mục
	Các phương án thay thế

	
	Phương án 1
	Phương án 2
	Phương án 3

	Hợp phần 3: Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng 

Khu phố 1, phường Hồng Sơn 

(Các đoạn khác cũng tương tự, tuy chưa có số liệu thống kê về số hộ bị ảnh hưởng theo phương án 2 nhưng việc chọn phương án 3 khiến số hộ bị ảnh hưởng giảm đáng kể ranh giới thu hồi đất hẹp lại).
	Không đầu tư
	Di dời toàn bộ hai bên bờ sông Vinh, kết nối với chợ Vinh để tạo cảnh quan du lịch chợ nổi và phát triển thương mại
	Dự án chỉ cải tạo đường ven sông và hai bờ sông theo hiện trạng để giảm ngập úng và tạo cảnh quan theo hiện trạng.

	
	Không thu hồi đất
	khoảng 60 hộ phải di dời
	6 hộ phải di dời

	
	Biện pháp giảm thiểu thu hồi đất: Lấy ý kiến các hộ dân Khối 1, phường Hồng Sơn vào đầu tháng 2 năm 2021. Theo đó, khu vực này có khoảng 60 hộ dân sinh sống, trong đó có 36 hộ có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, còn lại là hộ nghèo vàsinh sống nhờ kinh doanh buôn bán tại chợ Vinh. Phương án 3 được lựa chọn để giảm thiểu tác động của việc thu hồi đất, cải thiện điều kiện sống của người dân.

	Các hạng mục còn lại:

	Tiểu hợp phần 1.1: Cải thiện tích hợp các tuyến cống cấp hai và cấp ba (SC1.1)
	Đi qua khu đất công cộng hoặc dọc theo các tuyến đường hiện có.

	Tiểu hợp phần 1.2: Cải thiện kết nối tuyến đường giao thôgn để tăng khả năng thích ứng (SC1.2)
	Đi qua đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp, đất công cộng có mật độ dân cư thấp hoặc dọc theo các tuyến đường hiện có

	Tiểu hợp phần 2.1: Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 (SC2.1)
	Đi qua đất chưa sử dụng, đất nông nghiệp ở những nơi trũng, năng suất thấp, đất công cộng có mật độ dân cư thấp.

	Tiểu hợp phần 2.2: Trạm bơm tiêu Hói Chùa (SC2.2)
	


3.2. [bookmark: _Toc66027242][bookmark: _Toc500409668][bookmark: _Toc126225828]Phạm vi thu hồi đất và tái định cư
3.2.1. Nguồn dữ liệu và phương pháp xác định phạm vi thu hồi đất và tái định cư
26. Nguồn dữ liệu: (i) Ranh giới thu hồi đất của từng hạng mục đầu tư do tư vấn FS cung cấp; (ii) Bản đồ địa chính khu vực dự án do Phòng Quản lý đất đai Thành phố Vinh cung cấp (phiên bản mới nhất); và (iii) Trích lục bản đồ do cán bộ địa chính phường, xã hoặc tổ trưởng tổ dân phố quản lý.
27. Phương pháp xác định phạm vi thu hồi đất và tái định cư: Chồng ranh giới thu hồi đất (do nhóm kỹ thuật cung cấp) và bản đồ địa chính mới nhất của khu vực Dự án để lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng và mức độ bị ảnh hưởng. Phương pháp này đảm bảo thống kê nhanh chóng và tương đối chính xác về số thửa đất bị ảnh hưởng,và các thông tin cơ bản chủ sử dụng dựa trên cơ sở dữ liệu số hóa. Trên cơ sở danh sách các hộ bị ảnh hưởng và mức độ bị ảnh hưởng nêu trên, nhóm tư vấn đã làm việc với các trường/phó từng khối phố và cán bộ địa chính phường/xã để xác định và thống kê thiệt hại (IOL).
28. Đại dịch COVID-19 bùng phát vào cuối tháng 1 năm 2021 dẫn đến khả năng tiếp xúc gần hạn chế. Do đó, việc triển khai IOL gặp rất nhiều khó khăn và gián đoạn. Sau khi đại dịch COVID-19 được kiểm soát vào cuối tháng 2 và đầu tháng 3 năm 2021, với sự nỗ lực cao nhất của BQLDA và nhóm tư vấn tái định cư, IOL đã được thực hiện với tất cả các chủ sở hữu/người sử dụng đã được xác định (2.700 hộ bị ảnh hưởng). Đối với 80 thửa đất bỏ và 221 thửa đất không xác định được chủ sở hữu (xã Hưng Hòa 273 thửa và Vĩnh Tân 28 thửa), việc xác định chủ sử dụng cần được thực hiện trong giai đoạn DMS để đảm bảo quyền lợi cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng. 
3.2.2. Số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án
29. Dự án sẽ ảnh hưởng tới 3.001 hộ, trong đó: (i) 2.989 hộ gia đình bị ảnh hưởng đất ở, đất nông nghiệp, công trình, cây cối và hoa màu; (ii) 07 UBND xã, phường bị ảnh hưởng do mất đất công, đất chưa sử dụng và (iii) 05 tổ chức bị ảnh hưởng do mất đất, công trình và cây cối phi nông nghiệp.
230 hộ bị ảnh hưởng bởi mất đất ở với 86 hộ phải di dời;
2.406 hộ bị ảnh hưởng đất sản xuất nông nghiệp. Trong đó, có 2.184 hộ bị thiệt hại nặng (trong đó có 2.108 hộ thiệt hại từ 20% trở lên và 76 hộ dễ bị thiệt hại do sản xuất nông nghiệp từ 10% trở lên); 
39 hộ bị ảnh hưởng đất nuôi trồng thủy sản; 
413 hộ gia đình bị ảnh hưởng do mất công trình (nhà ở, công trình phụ và các công trình khác);
07 UBND xã, thị trấn bị ảnh hưởng đất giao thông, thủy lợi và đất chưa sử dụng
05 tổ chức bị ảnh hưởng (Công ty Đức Thắng; Công ty Huy Hữu; Công ty Tàu hút bùn; và Công ty Xây dựng và Thương mại) do mất đất, công trình và cây cối phi nông nghiệp. 
30. Kết quả IOL cho thấy, trong số 3.001 hộ, có 119 hộ gia đình dễ bị tổn thương, trong đó 23 hộ nghèo; 47 hộ gia đình chính sách; 17 hộ cao tuổi và 32 hộ với nữ là chủ hộ có người phụ thuộc. Số lượng các hộ gia đình bị ảnh hưởng sẽ được xác định trong quá trình Khảo sát đo đạc chi tiết (DMS) tại thời điểm thực hiện RP. 
[bookmark: _Toc126225896]Bảng 2- Số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án VPIUR
	STT
	Hợp phần/hạng mục
	Phường/xã
	Số hộ BAH
	Số hộ BAH đất ở
	Số hộ BAH đất nông nghiệp (đất trồng cây lâu năm/hàng năm/ đất lúa) 
	Số hộ BAH đất NTTS
	Số hộ BAH nhà và công trình[footnoteRef:1] [1: Chúng bao gồm nhà ở và các công trình kiến trúc khác (mồ mả, hàng rào, sân…). Xem Bảng 8 để biết thêm chi tiết.] 

	Số hộ BAH cây cối và hoa màu
	Số hộ DBTT
	Số hộ BAH kinh doanh
	Số tổ chức BAH
	UBND phường/xã

	
	
	
	
	Một phần
	Toàn bộ[footnoteRef:2] [2: Những hộ này bao gồm những hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng một phần nhưng không thể tiếp tục sinh sống hoặc toàn bộ ngôi nhà bị ảnh hưởng, sẽ cần phải di dời] 

	BAH nặng[footnoteRef:3] [3: Những người có đất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng từ 20% trở lên (10% trở lên đối với các hộ dễ bị tổn thương) diện tích đất nông nghiệp của họ] 

	BAH nhẹ[footnoteRef:4] [4: những người có đất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng dưới 20% tổng số đất nông nghiệp] 

	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối

	1.1
	Đường Lê Mao kéo dài
	Vinh Tân
	114
	14
	8
	32
	2
	8
	16
	93
	0
	4
	2
	1


	1.2
	Đường Cao Xuân Huy
	Vinh Tân
	26
	14
	1
	1
	1
	0
	11
	2
	0
	3
	1
	

	1.3
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Đông Vĩnh và Hưng Chính
	253
	49
	27
	137
	18
	4
	61
	155
	13
	3
	0
	1

	2
	Hợp phần 2 – Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị

	2.1
	Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Hưng Hòa
	2.235
	0
	0
	1.916
	183
	5
	5
	2.099
	98
	0
	0
	1


	2.2
	Trạm bơm Hói Chùa
	Hưng Hòa
	24
	3
	9
	6
	0
	0
	12
	6
	2
	1
	0
	

	3
	Hợp phần 3 – Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng

	3.1
	Nâng cấp sông Vinh
	Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, Trung Đô
	349
	64
	41
	92
	18
	22
	98
	212
	6
	6
	2
	4

	3.2
	Cải tạo cảnh quan và không gian công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	3.001[footnoteRef:5] [5:  Một hộ có thể bị ảnh hưởng hơn một loại tác động. Do đó, tổng số hộ bị ảnh hưởng các loại tác động có thể lớn hơn tổng số hộ BAH thực tế.] 

	144
	86
	2.184
	222
	39
	203
	2.567
	119
	17
	5
	7


(Nguồn: Khảo sát IOL, 2021)

31. Việc thực hiện dự án sẽ thu hồi vĩnh viễn tổng diện tích 1.530.072 m², trong đó:
Diện tích đất ở bị ảnh hưởng: 30.932 m2
Diện tích đất trồng cây lâu năm bị ảnh hưởng: 43 m2 
Diện tích đất nông nghiệp: 1.042.361 m2
· Diện tích đất trồng lúa bị ảnh hưởng: 1.039.782 m2 
· Diện tích đất trồng cây hàng năm bị ảnh hưởng: 2.536 m2
· Diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng: 23.763 m2 
Diện tích đất vườn bị ảnh hưởng: 7.733 m2 
Diện tích đất chưa sử dụng bị ảnh hưởng: 81.333 m2
Đất công bị ảnh hưởng (bao gồm đất giao thông, thủy lợi, đất nghĩa trang): 318.478 m2
Diện tích đất khác: 25.472 m2 
32. Phạm vi chi tiết của việc thu hồi đất của tiểu dự án được trình bày trong bảng dưới đây: 

[bookmark: _Toc126225897]Bảng 3–Tóm tắt các tác động do thu hồi đất thực hiện dự án VPIUR
	STT
	Công trình
	Phường/xã
	
	Diện tích bị ảnh hưởng (m2)
	Tổng diện tích BAH (m2)

	[bookmark: _Hlk525053455]
	
	
	Đất ở
	Đất vườn
	Đất trồng cây hàng năm
	Đất trồng cây lâu năm
	Đất trồng lúa
	Đất NTTS
	Đất phi nông nghiệp/Đất SXKD
	Đất giao thông
	Đất nghĩa trang
	Đất chưa sử dụng
	Đất khác do UBND phường quản lý
	

	1
	Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối

	1.1
	Đường Lê Mao kéo dài
	Vinh Tân 
	9.875
	2.469
	509
	43
	15.058
	7.670
	21.936
	9.014
	0
	893
	8.166
	75.632

	1.2
	Đường Cao Xuân Huy
	Vinh Tân 
	1.312
	328
	0
	0
	809
	0
	537
	15.443
	0
	1.418
	0
	19.847

	1.3
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Đông Vĩnh và Hưng Chính 
	4.562
	1.141
	2.027
	0
	29.465
	1.045
	2.599
	24.076
	1.450
	587
	5.561
	72.513

	2
	Hợp phần 2 – Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị

	2.1
	Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Hưng Hòa
	0
	0
	0
	0
	976.493
	3.425
	0
	633
	6.697
	37.236
	65.266
	1.089.750

	2.2
	Trạm bơm Hói Chùa
	Hưng Hòa
	6.196
	1.549
	0
	0
	6.075
	0
	0
	0
	0
	3.154
	921
	17.895

	3
	Hợp phần 3 – Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng

	3.1
	Nâng cấp sông Vinh
	Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, Trung Đô 
	8.986
	2.247
	0
	0
	11.882
	11.623
	400
	52.903
	0
	38.046
	128,349
	254,435

	3.2
	Cải tạo cảnh quan và không gian công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	30.932
	7.733
	2.536
	43
	1.039.782
	23.763
	25.472
	102.069
	8.147
	81.333
	208.262
	1.530.072


(Nguồn: khảo sát IOL, Tháng 1-3, 2021)
3.3. [bookmark: _Toc400003565]Thống kê đất thu hồi và các tài sản khác
3.3.1. [bookmark: _Toc524686427][bookmark: _Toc525050945][bookmark: _Toc64314172]Tác động tới đất ở
33. Theo kết quả IOL, có 230 hộ với 30.932 m2 đất ở sẽ bị ảnh hưởng vĩnh viễn. Trong số đó có 86 hộ phải di dời (bao gồm cả nhà bị thu hồi một phần nhưng không còn khả năng tiếp tục sử dụng hoặc toàn bộ công trình bị thu hồi). Số còn lại (144  hộ) chỉ bị ảnh hưởng một phần và phần diện tích còn lại có thể tiếp tục sử dụng. Mức độ tác động được thể hiện trong bảng sau:
[bookmark: _Toc126225898]Bảng 4 – Tóm tắt tác động tới đất ở
	STT
	Công trình
	Phường/xã
	Ảnh hưởng 1 phần
	Ảnh hưởng hoàn toàn[footnoteRef:6]  [6: Đó là những hộ có nhà bị ảnh hưởng một phần nhưng không thể tiếp tục sử dụng hoặc toàn bộ ngôi nhà bị ảnh hưởng] 

	Tổng số hộ BAH
	Tổng diện tích đất (m2)

	
	
	
	Số hộ BAH
	Diện tích (m2)
	Số hộ BAH
	Diện tích (m2)
	
	

	1
	Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối

	1.1
	Đường Lê Mao kéo dài
	Vinh Tân 
	14
	2,972
	8
	6,903
	22
	9,875

	1.2
	Đường Cao Xuân Huy
	Vinh Tân 
	14
	1,135
	1
	177
	15
	1,312

	1.3
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Đông Vĩnh và Hưng Chính 
	49
	1,389
	27
	3,173
	76
	4,562

	2
	Hợp phần 2 – Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị

	2.1
	Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Hưng Hòa
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.2
	Trạm bơm Hói Chùa
	Hưng Hòa
	3
	1,164
	9
	5,033
	12
	6,197

	3
	Hợp phần 3 – Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng

	3.1
	Nâng cấp sông Vinh
	Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, Trung Đô
	64
	1,744
	41
	7,242
	105
	8,986

	3.2
	Cải tạo cảnh quan và không gian công cộng
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	144
	8,404
	86
	22,528
	230
	30,932


 (Nguồn: khảo sát IOL,Tháng 1-3, 202
34. Ngoài ra, còn có 7.733 m2 đất vườn của các hộ dân nêu trên bị ảnh hưởng.
[bookmark: _Toc126225899]Bảng 5 – Tóm tắt tác động với đất vườn
	STT
	Hạng mục
	Phường/xã
	Tổng hộ BAH 
	Tổng diện tích (m2)

	1
	Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối

	1.1
	Đường Lê Mao kéo dài
	Vinh Tân 
	9
	2,735

	1.2
	Đường Cao Xuân Huy
	Vinh Tân 
	4
	1,044

	1.3
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Đông Vĩnh và Hưng Chính 
	10
	1,278

	2
	Hợp phần 2 – Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị

	2.1
	Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Hưng Hòa
	0
	0

	2.2
	Trạm bơm Hói Chùa
	Hưng Hòa
	4
	1,071

	3
	Hợp phần 3 – Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng

	3.1
	Nâng cấp sông Vinh
	Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, Trung Đô
	12
	1,605

	3.2
	Cải tạo cảnh quan và không gian công cộng
	
	
	

	Tổng
	39
	7,733


(Nguồn: khảo sát IOL,Tháng 1-3, 2021)
3.3.2. Tác động tới đất nông nghiệp
35. Việc thực hiện các hạng mục của dự án sẽ ảnh hưởng đến 2.406 hộ gia đình với diện tích 1.042.103 m2 bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm và đất lúa. Trong tổng số 2.406 hộ thì có 2.184 hộ bị ảnh hưởng nặng (trong đó có 2.108 hộ bị mất đất sản xuất nông nghiệp từ 20% trở lên và 76 hộ dễ bị tổn thương mất đất sản xuất nông nghiệp từ 10% trở lên). Mức độ tác động đối với từng hạng mục được thể hiện trong bảng dưới đây.
36. 
[bookmark: _Toc126225900]Bảng 6–Tóm tắt tác động tới đất nông nghiệp
	STT
	Hạng mục
	Phường/xã
	Ảnh hưởng nghiêm trọng
	Ảnh hưởng nhẹ
	Tổng số hộ BAH
	Tổng diện tích đất (m2)

	
	
	
	Số hộ BAH
	Diện tích (m2)
	Số hộ BAH
	Diện tích (m2)
	
	

	1
	Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối

	1.1
	Đường Lê Mao kéo dài
	Vinh Tân 
	32
	15,406
	2
	204
	34
	15,610

	1.2
	Đường Cao Xuân Huy
	Vinh Tân 
	1
	733
	1
	76
	2
	809

	1.3
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Đông Vĩnh và Hưng Chính 
	137
	30,124
	18
	1,368
	155
	31,492

	2
	Hợp phần 2 – Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị

	2.1
	Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Hưng Hòa
	1,916
	955,997
	183
	20,496
	2,099
	976,493

	2.2
	Trạm bơm Hói Chùa
	Hưng Hòa
	6
	6,075
	0
	0
	6
	6,075

	3
	Hợp phần 3 – Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng

	3.1
	Nâng cấp sông Vinh
	Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, Trung Đô
	92
	11,018
	18
	864
	110
	11,882

	3.2
	Cải tạo cảnh quan và không gian công cộng
	
	
	
	
	
	
	

	Total
	2,184
	1,019,353
	222
	23,008
	2,406
	1,042,361



(Nguồn: khảo sát IOL,Tháng 1-3, 2021)
3.3.3. Tác động tới đất nuôi trồng thủy sản
37. Việc thực hiện các hạng mục của dự án sẽ ảnh hưởng đến 23.763 m2 đất nuôi trồng thủy sản của 39 hộ dân. Mức độ tác động đối với từng hạng mục được thể hiện trong bảng sau: 
[bookmark: _Toc126225901]Bảng 7- Tóm tắt tác động tới đất nuôi trồng thủy sản
	STT
	Hạng mục
	Phường/xã
	Số hộ BAH
	Diện tích đất BAH (m2)

	1
	Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối

	1.1
	Đường Lê Mao kéo dài
	Vinh Tân 
	8
	7.670

	1.2
	Đường Cao Xuân Huy
	Vinh Tân 
	0
	0

	1.3
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Đông Vĩnh và Hưng Chính 
	4
	1.045

	2
	Hợp phần 2 – Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị

	2.1
	Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Hưng Hòa
	5
	3.425

	2.2
	Trạm bơm Hói Chùa
	Hưng Hòa
	0
	0

	3
	Hợp phần 3 – Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng

	3.1
	Nâng cấp sông Vinh
	Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, Trung Đô 
	22
	11.623

	3.2
	Cải tạo cảnh quan và không gian công cộng
	
	
	

	Tổng
	39
	23.763


(Nguồn: khảo sát IOL,Tháng 1-3, 2021)
3.3.4. [bookmark: _Toc524686430][bookmark: _Toc525050948]Tác động tới nhà và công trình kiến trúc
38. Dự án sẽ ảnh hưởng đến tổng số 413 hộ gia đình do mất nhà cửa, công trình phụ và các công trình kiến trúc khác như mồ mả, mái hiên, sân. Bảng 8 trình bày chi tiết các thiệt hại.
39. Trong giai đoạn thiết kế cơ sở, các phương án tối ưu đã được lựa chọn để tránh và/hoặc giảm thiểu tác động do thu hồi đất của các hộ dân. Tuy nhiên, không thể tránh khỏi những tác động từ việc thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là tác động đến công trình và nhà ở. Theo yêu cầu của Ngân hàng Thế giới trong ESS5, những ngôi nhà và công trình bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường với chi phí thay thế, bao gồm cả các khoản hỗ trợ sửa chữa nhà/công trình kiến trúc cho các hộ BAH.
40. 
[bookmark: _Toc126225902]Bảng 8–Tóm tắt khối lượng nhà và công trình kiến trúc bị ảnh hưởng
	STT
	Hạng mục
	Phường/xã
	Số hộ BAH
	Cấu trúc BAH

	
	
	
	
	Nhà cấp 4
	Nhà 1 tầng
	Nhà 2 tầng
	Tường
	Nhà tạm
	Mồ mả
	Sân

	1
	Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối

	1.1
	Đường Lê Mao kéo dài
	Vinh Tân 
	16
	208
	318
	600
	48
	0
	0
	9.049

	1.2
	Đường Cao Xuân Huy
	Vinh Tân 
	11
	156
	106
	0
	0
	0
	0
	1.050

	1.3
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Đông Vĩnh và Hưng Chính 
	61
	520
	1.060
	1.000
	240
	105
	72
	2.482

	2
	Hợp phần 2 – Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị

	2.1
	Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Hưng Hòa
	215
	0
	0
	0
	0
	175
	335
	0

	2.2
	Trạm bơm Hói Chùa
	Hưng Hòa
	12
	260
	250
	540
	44
	64
	0
	5.416

	3
	Hợp phần 3 – Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng

	3.1
	Nâng cấp sông Vinh
	Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, Trung Đô 
	98
	1.200
	8.000
	1.800
	1.100
	230
	0
	3,671

	3.2
	Cải tạo cảnh quan và không gian công cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	413
	2,344
	9.734
	3.940
	1.432
	574
	407
	21.669


(Nguồn: khảo sát IOL,Tháng 1-3, 2021)
3.3.5. Tác động tới cây cối và hoa màu
41. Ước tính có 130 cây bị ảnh hưởng (gồm cây ăn quả như mít, bưởi, ổi, cam, chuối…). Ngoài ra còn có 2.536 m2 cây hàng năm và 1.041.514 m2 lúa bị ảnh hưởng bởi dự án. Bảng dưới đây tóm tắt các loại cây và hoa màu bị ảnh hưởng bởi dự án.
[bookmark: _Toc126225903]Bảng 9- Tóm tắt khối lượng cây cối và hoa màu bị ảnh hưởng
	No.
	Hạng mục
	Phường/xã
	Số hộ BAH
	Cây lấy gỗ
	Cây ăn quả
	Hoa màu
	Lúa

	1
	Hợp phần 1: Đầu tư thoát nước, vệ sinh môi trường tích hợp và kết nối

	1.1
	Đường Lê Mao kéo dài
	Vinh Tân 
	34
	0
	50
	509
	15.058

	1.2
	Đường Cao Xuân Huy
	Vinh Tân 
	2
	0
	0
	0
	809

	1.3
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Đông Vĩnh và Hưng Chính 
	155
	0
	80
	2.027
	29.465

	2
	Hợp phần 2 – Mở rộng dung tích chứa để giảm ngập úng đô thị

	2.1
	Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Hưng Hòa
	2.099
	0
	0
	0
	976.493

	2.2
	Trạm bơm Hói Chùa
	Hưng Hòa
	6
	0
	0
	0
	6.075

	3
	Hợp phần 3 – Cải thiện sông và nâng cấp không gian công cộng

	3.1
	Nâng cấp sông Vinh
	Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn, Trung Đô 
	110
	0
	0
	0
	13,614

	3.2
	Cải tạo cảnh quan và không gian công cộng
	
	
	
	
	
	

	Tổng
	2,406
	0
	130
	2.536
	1.041.514


[bookmark: _Toc400003358][bookmark: _Toc400003566][bookmark: _Toc401001127][bookmark: _Toc422839182][bookmark: _Toc422839538][bookmark: _Toc453764588][bookmark: _Toc457765930][bookmark: _Toc459156383](Nguồn: khảo sát IOL,Tháng 1-3, 2021)
3.3.6. [bookmark: _Toc400003567]Tác động tới các loại đất khác
42. Dự án sẽ ảnh hưởng đến 425.283 m2 đất khác bao gồm: (i) 318.478 m2 đất giao thông, thủy lợi, đất nghĩa trang; (ii) 81.333m2 đất chưa sử dụng do 07 xã, phường quản lý; và (iii) 25.472 m2 đất sản xuất kinh doanh của 5 tổ chức. 
3.3.7. Tác động tới kinh doanh
43. Theo kết quả khảo sát IOL, trong số 2.989 hộ bị ảnh hưởng, có 17 hộ bị ảnh hưởng đến các cơ sở buôn bán và kinh doanh: cửa hàng tạp hóa, nhà hàng, cửa hàng sửa chữa xe máy... Hầu hết các hộ bị ảnh hưởng trực tiếp đều sống trong khu vực có hạng mục đường được tiến hành như đường Trần Nguyên Hãn, Cao Xuân Huy và Lê Mao.
3.3.8. Tác động tạm thời trong quá trình thi công
44. [bookmark: _Toc468452296][bookmark: _Toc484780380]Trong giai đoạn xây dựng, Dự án sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất ước tính là 15.000 m2 tạm thời cần thiết để xây dựng các công trình dân dụng. Phần đất bị ảnh hưởng tạm thời được sử dụng để tập kết vật liệu, làm đường tránh, đường vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công. Các tác động tạm thời (chủ yếu là đất chưa sử dụng và đất nông nghiệp) sẽ được bồi thường (đối với tài sản trên đất) với giá thay thế và được thu hồi và trả lại cho chủ sở hữu/người sử dụng đất để đảm bảo tình trạng trước tác động, theo chính sách bồi thường và hỗ trợ của dự án.
3.4. [bookmark: _Toc126225829]Các công trình liên quan
45. Khung Môi trường Xã hội ESF yêu cầu áp dụng các Tiêu chuẩn Môi trường Xã hội (ESS) cho các “Công trình, dự án liên quan” mà không được tài trợ như một phần của dự án và theo đánh giá của Ngân hàng, là: (a) liên quan trực tiếp hay đáng kể đến dự án; (b) đã thực hiện hay dự kiến sẽ được thực hiện cùng với dự án; (c) cần thiết để dự án bảo đảm tính khả thi của dự án và sẽ không được thực hiện hay mở rộng nếu không có dự án[footnoteRef:7]. [7: Đối với các công trình, dự án liên kết, chúng phải đáp ứng đồng thời cả ba tiêu chí này.] 

46. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh dự kiến bố trí tái định cư cho các hộ phải di dời bởi dự án VPIUR vào 3 khu tái định cư, gồm: (i) Khu tái định cư Vĩnh Thịnh tại phường Đông Vĩnh; (ii) Khu tái định cư Tân An tại phường Vinh Tân; (iii) Khu tái định cư Nguyễn Sỹ Sắc kéo dài tại phường Hưng Hòa. Dựa trên kết quả đánh giá tác động môi trường và xã hội của dự án, tư vấn môi trường và xã hội lưu ý rằng các khu tái định cư đang được xây dựng bằng nguồn vốn của tỉnh được coi là công trình liên quan ngoại trừ khu tái định cư được quy hoạch cho các hộ dân tái định cư trong Dự án. 
47. Theo đoạn 10 của Tiêu chuẩn MTXH số 1 (ESS1) của NHTG, Tiêu chuẩn MTXH số 5 (ESS5)sẽ được áp dụng cho các công trình liên quan. Thông tin về các khu tái định cư được nêu chi tiết trong phần 9.3 của RP này.

4. [bookmark: _Toc126225830]THÔNG TIN KINH TẾ - XÃ HỘI
4.1. [bookmark: _Toc126225831]Mục tiêu và phương pháp khảo sát kinh tế - xã hội (SES)
4. 
4.1. 
4.1.1. Mục tiêu
48. Điều tra kinh tế xã hội đối với các hộ bị ảnh hưởng giúp hiểu được bối cảnh chung của khu vực tiểu dự án và tình hình kinh tế xã hội hiện tại của các hộ gia đình BAH. Khảo sát kinh tế xã hội cung cấp các thông tin đầu vào để chuẩn bị các công cụ tái định cư và xây dựng các biện pháp khôi phục sinh kế phù hợp bối cảnh của các hộ gia đình để đảm bảo tính bền vững các quyền lợi của họ trong dự án. Cụ thể, Điều tra KTXH nhằm thu thập những thông tin về a) Đặc điểm nhân khẩu học, b) Nghề nghiệp, c) Mức sống (thu nhập, chi tiêu, vay vốn, tình trạng sức khoẻ, vệ sinh môi trường, nước, sự tham gia của người BAH ..., d) Các hộ BAH thuộc nhóm dễ bị tổn thương, e) Tác động của dự án đối với tài sản của người dân, f) Tham vấn với người BAH về tác động tiềm tàng và các biện pháp giảm thiểu, g) Khả năng phục hồi sinh kế của họ, h) Các giải pháp tái định cư được ưu tiên, và i) Hỗ trợ thực hiện dự án.
4.1.2. Phương pháp khảo sát
49. Phương pháp hỗn hợp. Cách tiếp cận hỗn hợp đã được áp dụng. Điều này nhằm mục đích nâng cao độ tin cậy và tính hợp lệ của các kết quả nghiên cứu. Các kỹ thuật định lượng được sử dụng với cuộc điều tra kinh tế xã hội. Cuộc điều tra hộ gia đình này thu thập thông tin liên quan đến: a) đặc điểm nhân khẩu học; b) nghề nghiệp; c) mức sống (thu nhập, chi tiêu, vốn vay, tình trạng sức khỏe, vệ sinh môi trường, cấp nước ...), d) điều kiện sản xuất, e) mạng lưới xã hội, f) khả năng tiếp cận các dịch vụ công, g) Tính dễ bị tổn thương của các hộ gia đình bị ảnh hưởng; h) khả năng khôi phục sinh kế của họ, i) mong muốn về các phương án tái định cư thực tế, và j) sự hỗ trợ của họ đối với việc thực hiện dự án. 
50. Các kỹ thuật định tính được sử dụng bao gồm a) thảo luận nhóm tập trung, b) phỏng vấn người cung cấp thông tin chính, và c) quan sát thực địa. Các kỹ thuật định tính nhằm mục đích có được sự hiểu biết sâu sắc về tác động tiềm tàng của dự án đối với các nhóm hộ gia đình bị ảnh hưởng cụ thể, chẳng hạn như a) các hộ gia đình cần phải tái định cư và/hoặc mất hơn 20% diện tích đất sản xuất của họ, b) các hộ gia đình bị ảnh hưởng đến kinh doanh, và c) các hộ gia đình có đất nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.
51. Cỡ mẫu và lấy mẫu: Đối với điều tra kinh tế xã hội, lấy mẫu 409 hộ gia đình trong tổng số hộ bị ảnh hưởng là 2.989 hộ, chiếm 13,7%. Lấy mẫu ngẫu nhiên phân tầng được sử dụng để nâng cao tính đại diện cho từng loại tác động, đặc biệt là các nhóm bị ảnh hưởng nghiêm trọng (ví dụ những người có thể mất hơn 20% đất nông nghiệp và những người phải tái định cư…). Bảng dưới đây cho biết số lượng mẫu khảo sát theo tầng và từng hạng mục công trình.
[bookmark: _Toc126225904]Bảng 10–Số lượng mẫu khảo sát phân tầng
	Hạng mục
	Phường/xã
	Số hộ BAH
	Số hộ khảo sát phân tầng
	Tổng số hộ BAH khảo sát
	%

	
	
	
	Hộ BAH nặng
	Hộ phải TĐC
	Hộ DBTT
	Hộ kinh doanh
	Hộ BAH nhẹ
	
	

	Đường Lê Mao kéo dài
	Vinh Tân 
	111
	21
	5
	0
	2
	2
	30
	27,0

	Nâng cấp đường Cao Xuân Huy
	Vinh Tân 
	25
	1
	8
	0
	2
	1
	12
	48,0

	Nâng cấp đường Trần Nguyên Hãn
	Đông Vĩnh và Hưng Chính
	252
	39
	3
	6
	0
	1
	49
	19,4

	Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Hưng Hòa
	2.234
	195
	0
	22
	0
	21
	238
	10,7

	Xây dựng Trạm bơm Hói Chùa
	Hưng Hòa
	24
	3
	14
	2
	0
	1
	20
	83,3

	Cải tạo sông Vinh
	Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn và Trung Đô
	343
	39
	15
	3
	1
	2
	60
	17,5

	Cải tạo cảnh quan và không gian đô thị sông Vinh
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TỔNG
	N
	2.989
	298
	45
	33
	5
	28
	409
	

	
	%
	100,0
	13,6
	52,3
	27,7
	29,4
	12,6
	13,7
	


(Nguồn: SES,Tháng 1-3, 2021)
52. Do dịch COVID-19 bùng phát hạn chế tiếp xúc gần nên tỷ lệ điều tra kinh tế xã hội của các hộ bị ảnh hưởng không cao, như đã nêu ở bảng trên. Tuy nhiên, các nghiên cứu định tính như thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn sâu và tham vấn cộng đồng cũng đã được thực hiện đầy đủ trước khi tài liệu về đại dịch COVID-19 được triển khai tại địa phương. Vì vậy, kết quả từ nghiên cứu định tính đã bổ sung rất nhiều cho kết quả điều tra định lượng. Dưới đây là thông tin cụ thể về các nghiên cứu định lượng đã được thực hiện. 
Các cuộc thảo luận nhóm tập trung được thiết lập theo các nhóm đối tượng khác nhau, bao gồm (i) những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng (n = 5 nhóm, 68 người tham gia); (ii) những hộ BAH kinh doanh (n = 3 nhóm, 12 người tham gia); (iii) những hộ BAH nuôi trồng thủy sản (n = 2 nhóm, 12 người tham gia); (iv) những hộ dễ bị tổn thương (n = 3 nhóm, 15 người tham gia); (iv) những hộ thuộc diện tái định cư (n = 3 nhóm, 24 người tham gia). 
Đối với phỏng vấn người cung cấp thông tin chính, tổng số 30 người được phỏng vấn để hiểu sâu hơn về các vấn đề cụ thể, chẳng hạn như các vấn đề kỹ thuật, quy hoạch tổng thể, thực hành sản xuất, nghèo đói của người dân địa phương, các loại hình sinh kế thay thế. Ngoài dữ liệu sơ cấp được thu thập thông qua khảo sát hộ gia đình và thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn người cung cấp thông tin chính, dữ liệu thứ cấp như tài liệu nghiên cứu, báo cáo nghiên cứu, sách thống kê, báo cáo kỹ thuật và báo cáo phát triển kinh tế xã hội, cũng được thu thập để hỗ trợ mô tả bối cảnh kinh tế xã hội của các hộ gia đình bị ảnh hưởng và cộng đồng của họ nói chung.
53. Phân tích dữ liệu. Dữ liệu điều tra hộ gia đình được phân tích bằng phần mềm SPSS. Dữ liệu định tính thu được từ thảo luận nhóm tập trung, phỏng vấn người cung cấp thông tin, các cuộc họp công cộng, v.v.) cũng được phân tích bằng cách sử dụng phân tích chủ đề và nội dung. Cả phương pháp và kiểm tra chéo nguồn dữ liệu đều được sử dụng để nâng cao tính hợp lệ và độ tin cậy của dữ liệu định lượng, cũng như mức độ tin cậy của các phát hiện định tính.
4.2. [bookmark: _Toc126225832]Tổng quan về thành phố Vinh
Vị trí địa lý
54. Thành phố Vinh nằm ở vùng đồng bằng ven biển, phía nam tỉnh Nghệ An. Thành phố có diện tích khoảng 104,97 km2 và tọa độ địa lý từ 18°38 '50" đến 18°43'38'' vĩ độ Bắc, từ 105°56'30" đến 105°49'50" kinh độ Đông. Thành phố giáp Nghi Lộc Phía Bắc giáp huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) về phía Nam và Đông Nam, phía Tây và Tây Nam giáp huyện Hưng Nguyên, cách thành phố Hà Nội 300 km về phía Nam, cách Thành phố Hồ Chí Minh 1400 km về phía Bắc và 400 km về phía Đông Viêng Chăn (Thủ đô Lào). Thành phố Vinh nằm trên đầu mối của các trục giao thông quan trọng chạy theo hướng Bắc Nam và Đông Tây gồm Quốc lộ 1A, Đường sắt Bắc Nam qua Việt Nam; Quốc lộ 7, Quốc lộ 8 đi Đông Lào và Bắc Thái Lan; và cảng Cửa Lò.
Dân số và lao động
55. Theo niên giám thông kê của thành phố Vinh đến ngày 31/12/2019, thành phố Vinh có 449.166 người trong đó dân thành thị là 340.138 người và dân nông thôn là 109.028 người.  Tỷ lệ tang dân số là 1,3%. Mật độ dân số trung bình khu vực thành thị là 3.240 người/km2. Tại thành phố Vinh,lao động từ 15 tuổi trở lên là188.251người, trong đónam giới là 98.350người ( chiếm 52,2%) và nữ giới là 89.901người (chiếm 47,8%). 
Tốc độ tăng trưởng kinh tế
56. GDP năm 2019 ước đạt 19.986 tỷ đồng, đạt 99,81% kế hoạch. Trong đó, khu vực công nghiệp và xây dựng ước đạt 6.707,9 tỷ đồng, đạt 100% mục tiêu đề ra, tăng 10,6% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực thương mại - dịch vụ ước đạt 13.049,1 tỷ đồng, đạt 99,71% chỉ tiêu, tăng 8,56% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực nông - lâm - thủy sản ước đạt 229 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch, bằng giá trị cùng kỳ năm 2018. 
57. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2019 giảm 1,2%; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng 32,5% trong năm 2019; khu vực thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển và đạt tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế (66,3%). Nhìn chung, nền kinh tế vẫn duy trì mức tăng trưởng khá với cơ cấu dịch vụ và công nghiệp ở mức cao. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 101 hộ, toàn thành phố còn 210 hộ nghèo, chiếm 0,26% tổng hộ (do cả nước tỷ lệ hộ nghèo là 0,26%). Thu nhập bình quân đầu người khoảng 142 triệu đồng/người/năm.
Hệ thống cung cấp điện
58. Nguồn cấp điện cho Thành phố Vinh hiện nay là từ lưới điện quốc gia qua trạm trung gian khu vực đặt tại Hưng Đông 220/110/10KV- 2x125MVA. Đây là trạm trung gian khu vực đấu nối vào đường dây 220KV Thanh Hóa - Vinh - Hà Tĩnh, cụ thể: 
· Trạm Hưng Đông 1: 110/35/10KV-63MVA và 110/35/22KV - 25MVA. 
· Trạm trung gian Bến Thủy 110/35/22KV - 1x25 + 1x40MVA. Nguồn đấu nối cho trạm trung gian Bến Thủy sau khi trạm trung cấp Trung Hưng Đông mất điện 100KV. 
· Trạm Hưng Hóa 110/22KV - 1x40MVA. Nguồn cung cấp cho trạm này cũng từ xuất tuyến 110KV và cấp cho trạm trung gian Bến Thủy. 
59. Trạm trung gian này cấp điện cho các trạm trung gian trên địa bàn tỉnh và tỉnh Hà Tĩnh. Tại thành phố Vinh, ga trung gian Hưng Đông cung cấp ga trung gian Bến Thủy. 
Hệ thống cấp nước sinh hoạt 
60. Hiện thành phố Vinh có 2 nhà máy xử lý nước (Hưng Vinh và Cầu Bạch) với công suất 98.000 m³/ngày, đảm bảo nước sạch cho sinh hoạt của thành phố Vinh với mức tiêu thụ 100 lít/người/ngày. Đến nay, 87% hộ dân khu vực đô thị được cấp nước sinh hoạt.
Thu gom và xử lý chất thải rắn
61. Rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Vinh do Công ty Môi trường Đô thị Vinh quản lý. Rác thải đô thị được thu gom và vận chuyển bằng xe đẩy, chuyển về khu xử lý chất thải rắn xã Nghi Yên. Tỷ lệ thu là 85%. Khối lượng thu gom chất thải rắn khoảng 285 tấn/ngày.
4.3. [bookmark: _Toc126225833]Điều kiện kinh tế - xã hội của các hộ bị ảnh hưởng
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4.3.1. Đặc điểm nhân khẩu học của các hộ gia đình bị ảnh hưởng
62. Tổng số hộ điều tra là 409 hộ với 1.544 nhân khẩu. Tỷ lệ phần trăm của các thành viên nam là 49,4% trong khi của các thành viên nữ là 50,6%. Về chủ hộ, chủ hộ là nam chiếm 75,3% (308 người) và chủ hộ là nữ chiếm 24,7% (101 người). Theo kết quả điều tra, dân tộc Kinh chiếm 98,8% (404 người), còn lại 1,2% (5 người) là dân tộc Hoa. Tuy có Hoa tộc nhưng không nhiều; họ sống rải rác, xen kẽ với người Kinh. Do gắn bó lâu đời với người Kinh nên phong tục, tập quán sinh hoạt của họ cũng giống người Kinh. Họ đều biết đọc và viết tiếng Việt. 
63. Quy mô hộ trung bình trong vùng dự án là 3,77 người/hộ (tính theo hộ khẩu), hộ từ 3-4 nhân khẩu chiếm tỷ lệ cao nhất (48,2%), tiếp đến là hộ 5-6 nhân khẩu (24,9%); Quy mô hộ từ 1 - 2 thành viên chiếm 23,2%, các hộ này chủ yếu là hộ có người cao tuổi và được xếp vào nhóm hộ dễ bị tổn thương. Bên cạnh đó, quy mô hộ từ 6 thành viên trở lên chiếm 3,7%. Số nhân khẩu trong độ tuổi lao động bình quân là 2,2 người/hộ và số người phụ thuộc là 1,6 người/hộ.
4.3.2. [bookmark: _Toc54568692][bookmark: _Toc56080037][bookmark: _Toc56112035][bookmark: _Toc56112439][bookmark: _Toc56112610][bookmark: _Toc63171885]Số hộ gia đình sống trong cùng một ngôi nhà
64. Kết quả khảo sát cho thấy có 55 trường hợp (13,4%) trong nhà có 2 hộ cùng ở; 10 trường hợp (chiếm 2,4%) trong nhà có từ hai hộ trở lên chung sống.
[bookmark: _Toc126225905]Bảng 11-Số hộ sống trong cùng một ngôi nhà
	STT
	Phường/xã
	Tổng số hộ
	Số hộ sống trong cùng một ngôi nhà

	
	
	
	1 hộ
	2 hộ
	Trên 2 hộ
	Tổng

	
	
	
	N
	%
	 N
	%
	N
	%
	N
	%

	1
	Hưng Hòa
	200
	175
	87,5
	24
	12,0
	1
	0,5
	200
	100.0

	2
	Vinh Tân
	79
	63
	79,7
	14
	17,7
	2
	2,5
	79
	100.0

	3
	Cửa Nam
	30
	23
	76,7
	3
	10,0
	4
	13,3
	30
	100.0

	4
	Trung Đô
	40
	32
	80,0
	5
	12,5
	3
	7,5
	40
	100.0

	5
	Hồng Sơn
	30
	25
	83,3
	5
	16,7
	0
	0,0
	30
	100.0

	6
	Đông Vĩnh
	30
	26
	86,7
	4
	13,3
	0
	0,0
	30
	100.0

	Tổng
	409
	344
	84,1
	55
	13,4
	10
	2,4
	409
	100,0


(Nguồn: SES,Tháng 1-3, 2021)
4.3.3. Cơ cấu tuổi của những hộ bị ảnh hưởng
Cơ cấu tuổi của chủ hộ
65. Theo kết quả khảo sát, độ tuổi trung bình của 409 chủ hộ được khảo sát là 56,5. Theo nhóm tuổi, đa số chủ hộ trên 60 tuổi, chiếm 39,1% (160 người); 150 chủ hộ ở độ tuổi 46-60, chiếm 36,7%, trong khi số chủ hộ ở độ tuổi 30-45 là 90, tương đương 22,0%. 9 chủ hộ trong độ dưới 30 (2,2%).
[bookmark: _Toc126225906]Bảng 12–Phân bố theo tuổi của chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Phường/xã 
	Số chủ hộ khảo sát
	Phân bố theo tuổi của chủ hộ

	
	
	Dưới 30
	30-45
	46-60
	61 trở lên

	Hưng Hòa
	200
	N
	4
	59
	73
	64

	
	
	%
	2,0
	29,5
	36,5
	0,3

	Vĩnh Tân
	79
	N
	1
	10
	25
	43

	
	
	%
	1,3
	12,7
	31,6
	0,5

	Cửa Nam
	30
	N
	1
	8
	12
	9

	
	
	%
	3,3
	26,7
	40,0
	0,3

	Trung Đô
	40
	N
	1
	9
	15
	15

	
	
	%
	2,5
	22,5
	37,5
	0,4

	Hồng Sơn
	30
	N
	0
	2
	15
	13

	
	
	%
	0,0
	6,7
	50,0
	0,4

	Đông Vĩnh
	30
	N
	2
	2
	10
	16

	
	
	%
	6,7
	6,7
	33,3
	0,5

	Tổng
	409
	N
	9
	90
	150
	160

	
	
	%
	2,2
	22,0
	36,7
	0,4


(Nguồn: SES,Tháng 1-3, 2021)
Cơ cấu độ tuổi của thành viên trong hộ
66. Trong tổng số 1.544 người là thành viên của các hộ khảo sát, nhóm 30-45 tuổi chiếm tỷ lệ cao nhất với 22,3% (344 người), tiếp theo là nhóm trên 60 tuổi với 18,6% (288 người) và nhóm 46-60 tuổi 18,4% (285 người). Tỷ lệ này của nhóm tuổi 6-17 và 18-30 lần lượt là 18,2% (281 người) và 16,7% (258 người). Trong khi tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi chiếm 6,7% (89 người).
[bookmark: _Toc126225907]Bảng 13–Phân bố theo độ tuổi của thành viên trong hộ
	Phường/xã 
	Số thành viên trong hộ khảo sát
	Phân bố theo độ tuổi của thành viên trong hộ

	
	
	Dưới 18
	18-30
	31-45
	46-60
	61 trở lên

	Hưng Hòa
	780
	N
	188
	125
	179
	140
	148

	
	
	%
	24,1
	16,0
	22,9
	17,9
	19,0

	Vĩnh Tân
	296
	N
	70
	50
	67
	55
	54

	
	
	%
	23,6
	16,9
	22,6
	18,6
	18,2

	Cửa Nam
	111
	N
	27
	17
	26
	22
	19

	
	
	%
	24,3
	15,3
	23,4
	19,8
	17,1

	Trung Đô
	140
	N
	35
	23
	32
	26
	24

	
	
	%
	25,0
	16,4
	22,9
	18,6
	17,1

	Hồng Sơn
	108
	N
	27
	20
	24
	20
	17

	
	
	%
	25,0
	18,5
	22,2
	18,5
	15,7

	Đông Vĩnh
	109
	N
	23
	23
	16
	21
	26

	
	
	%
	21,1
	21,1
	14,7
	19,3
	23,9

	Tổng
	1544
	N
	370
	258
	344
	284
	288

	
	
	%
	24,0
	16,7
	22,3
	18,4
	18,7


(Nguồn: SES,Tháng 1-3, 2021)
67. Dữ liệu trên cho thấy phần lớn thành viên của PAP (887 người, 57,4%) đang trong độ tuổi lao động. Tỷ lệ dân số trên 60 tuổi và dưới 18 tuổi chiếm 42,6%; tuy nhiên, những người trên 60 tuổi trong nhóm này vẫn đang hoạt động nông nghiệp. 
4.3.4. Trình độ học vấn
68. Trình độ học vấn của những người bị ảnh hưởng được xem xét theo hai chỉ số (i) trình độ học vấn của chủ hộ và (ii) trình độ học vấn của những thành viên trong gia đình của người bị ảnh hưởng. Điều này sẽ hỗ trợ cho quá trình thiết kế các hoạt động tuyên truyền, truyền thông cũng như chương trình phục hồi sinh kế.
Trình độ học vấn của chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng
69. Theo khảo sát, trong số 409 chủ hộ có 25,4% (66 người) tốt nghiệp tiểu học, 61,5% (160 người) tốt nghiệp trung học cơ sở; tiếp theo là trung học phổ thông với 10,0% (26 người). Tỷ lệ chủ hộ có trình độ cao đẳng, đại học là 0,8% (2 người). 6 người còn lại (2,3%) chưa tốt nghiệp tiểu học.
Trình độ học vấn của các thành viên hộ gia đình BAH
70. Tỷ lệ người có trình độ trung học phổ thông là 37,0% (571 người), tiếp đến là trung học cơ sở 34,1% (527 người), tiểu học 14,8% (229 người) và cao đẳng / đại học 7,9% (122 người) . Không có sự khác biệt đáng kể giữa nam và nữ ở tất cả các cấp học.
4.3.5. Nghề nghiệp
71. Cơ cấu nghề nghiệp của những người bị ảnh hưởng cũng được xem xét trên (i) nghề nghiệp của chủ hộ gia đình và (ii) nghề nghiệp của các thành viên hộ gia đình.
Nghề nghiệp của chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng
72. Kết quả khảo sát cho thấy trong tổng số 409 chủ hộ, 24,7% chủ hộ là nữ (101 người). Số còn lại là nam. Trong tất cả các công việc được báo cáo, nông nghiệp dẫn đầu, chiếm 52,3% tổng số chủ hộ, với hầu hết các chủ hộ làm nghề nuôi trồng thủy sản là nam giới (80,8%), tiếp theo là dịch vụ (18,8%). Bảng dưới đây trình bày chi tiết nghề nghiệp của các chủ hộ.
[bookmark: _Toc126225908]Bảng 14–Nghề nghiệp của chủ hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Phường/xã 
	Số chủ hộ gia đình BAH
	Nghề nghiệp của chủ hộ bị ảnh hưởng

	
	
	Mất sức lao động/thất nghiệp
	Nông dân
	Kinh doanh dịch vụ
	Nhân viên nhà nước/lực lượng vũ trang
	Công nhân
	Nghỉ hưu/làm việc nhà

	Hưng Hòa
	200
	N
	4
	155
	20
	6
	4
	11

	
	
	%
	2,0
	77,5
	10,0
	3,0
	2,0
	5,5

	Vĩnh Tân
	79
	N
	5
	9
	35
	10
	8
	12

	
	
	%
	6,3
	11,4
	44,3
	12,7
	10,1
	15,2

	Cửa Nam
	30
	N
	3
	13
	6
	2
	2
	5

	
	
	%
	10,0
	43,3
	18,8
	6,1
	5,6
	16,1

	Trung Đô
	40
	N
	2
	12
	8
	2
	2
	14

	
	
	%
	5,1
	30,0
	18,8
	6,1
	5,6
	34,3

	Hồng Sơn
	30
	N
	2
	13
	6
	2
	2
	6

	
	
	%
	5,1
	43,3
	18,8
	6,1
	5,6
	21,0

	Đông Vĩnh
	30
	N
	5
	12
	3
	3
	5
	1

	
	
	%
	18,0
	40,0
	10,6
	9,6
	17,9
	3,9

	Tổng
	409
	N
	21
	214
	77
	25
	23
	49

	
	
	%
	5,1
	52,3
	18,8
	6,1
	5,6
	12,0


(Nguồn: SES,Tháng 1-3, 2021)
Nghề nghiệp của các thành viên trong hộ gia đình bị ảnh hưởng
73. Tổng số 1.544 thành viên trong các hộ gia đình đã được khảo sát. Trong tổng số này, 887 người ở độ tuổi 18-60. Số liệu cho thấy tỷ lệ người làm nông nghiệp chiếm 34,9% (310 người). Trong số các hộ gia đình làm nông nghiệp, có 76 hộ bị ảnh hưởng nặng do mất đất sản xuất. Điều tra cho thấy những hộ bị ảnh hưởng nặng nề do mất đất nông nghiệp sẵn sàng tham gia các chương trình dạy nghề để chuyển đổi nghề của họ. Đối với các hộ nuôi trồng thủy sản, họ cho rằng khó chuyển đổi nghề vì đã gắn bó lâu năm với nghề.
4.3.6. Thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình
74. Việc thu thập thông tin về thu nhập và chi tiêu của các hộ gia đình đôi khi gặp rất nhiều khó khăn. Bởi lẽ tâm lý chung của người trả lời thường không muốn công bố nguồn thu nhập của gia đình mình, đây cũng là vấn đề có tính tế nhị trong mỗi gia đình người Việt. Do vậy, ở chừng mực nào đó những kết quả số tiền về thu nhập và chi tiêu cũng chỉ mang tính tương đối.
75. Theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, ngày 19 tháng 11năm 2015 của chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020 cho thấy trung bình thu nhập/người/tháng ở khu vực nông thôn là 700.000 đồng/người/tháng và thành thị là 900.000 đồng/người/tháng. Kết quả điều tra cho thấy có 09 hộ BAH nghèo và 07 hộ gia đình hộ cận nghèo theo mức nghèo của tỉnh. Giai đoạn 2022-2025, áp dụng Quyết định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ với mức thu nhập bình quân hộ nghèo được xác nhận là dưới 1.500.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 2.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Với sự điều chỉnh ngày càng tăng này, có thể số hộ nghèo được xác định trong vùng dự án cũng sẽ tăng lên so với kết quả điều tra.
76. Thu nhập trung bình của 409 hộ gia đình được khảo sát là 16.650.000 đồng/tháng. Thu nhập trung bình tính theo đầu người là 4,416,000 đồng/tháng. Tính toán thu nhập bình quân của 409 hộ điều tra cho thấy mức thu nhập bình quân khoảng 16.650.000 đồng/hộ/tháng và chi tiêu khoảng 14.350.000 đồng/tháng và chi tiêu bình quân khoảng 2.300.000 hộ/tháng. Như vậy, mỗi hộ gia đình dành khoảng 86% thu nhập cho các khoản chi tiêu hàng tháng. 14% còn lại được tiết kiệm sau khi chi tiêu.
77. Thu nhập của các hộ bị ảnh hưởng đến từ ba nguồn chính, bao gồm: (i) nông nghiệp; (ii) tiền lương / tiền công; (iii) buôn bán, kinh doanh. Các khoản thu nhập khác của những người bị ảnh hưởng bởi hộ gia đình trong khu vực đến từ các khoản trợ cấp của chính phủ và tiền của các thành viên gia đình làm việc ở các khu vực khác gửi về. Hầu hết người nhận là phụ nữ lớn tuổi hoặc gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh.
78. Thu nhập của các hộ bị ảnh hưởng đến từ ba nguồn chính: (i) Tiền lương (70,9%); (ii) Hoạt động sản xuất nông nghiệp (70,7%); (iii) Mua bán, kinh doanh (42,1%). Các khoản thu nhập khác của những người bị thiệt hại trong khu vực đến từ các khoản phụ cấp của chính phủ và tiền của các thành viên trong gia đình làm việc từ các khu vực khác gửi về. Hầu hết những người nhận là phụ nữ lớn tuổi hoặc gia đình có quân nhân tử trận trong chiến tranh và hoặc những cựu quân nhân bị thương. Xem bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc126225909]Bảng 15 - Nguồn thu nhập chính của các hộ BAH
	Phường/xã 
	Số chủ hộ gia đình BAH
	Nguồn thu nhập chính của hộ BAH

	
	
	Hoạt động sản xuất nông nghiệp
	Buôn bán, dịch vụ
	Thủ công 
	Lương
	Lãi tiết kiệm
	Hỗ trợ từ các thành viên (đi làm ăn xa)
	Khác

	Hưng Hòa
	200
	N
	176
	54
	7
	143
	12
	8
	51

	
	
	%
	88,0
	27,0
	3,5
	71,5
	6,0
	4,0
	25,5

	Vĩnh Tân
	79
	N
	45
	49
	1
	62
	4
	6
	30

	
	
	%
	57,0
	62,0
	1,3
	78,5
	5,1
	7,6
	38,0

	Cửa Nam
	30
	N
	16
	18
	1
	19
	2
	4
	20

	
	
	%
	53,3
	60,0
	3,3
	63,3
	6,7
	13,3
	66,7

	Trung Đô
	40
	N
	24
	14
	0
	29
	6
	7
	19

	
	
	%
	60,0
	35,0
	0,0
	72,5
	15,0
	17,5
	47,5

	Hồng Sơn
	30
	N
	11
	21
	3
	17
	6
	3
	12

	
	
	%
	36,7
	70,0
	10,0
	56,7
	20,0
	10,0
	40,0

	Đông Vĩnh
	30
	N
	17
	16
	3
	20
	4
	3
	13

	
	
	%
	56,7
	53,3
	10,0
	66,7
	13,3
	10,0
	43,3

	Tổng
	409
	N
	289
	172
	15
	290
	34
	31
	145

	
	
	%
	70,7
	42,1
	3,7
	70,9
	8,3
	7,6
	35,5


	(Nguồn: SES,Tháng 1-3, 2021)
4.3.7. Nhóm hộ dễ bị tổn thương
79. Trong tổng số hộ bị ảnh hưởng, có 119 hộ thuộc nhóm dễ bị tổn thương như được xác định trong RP. Phân theo nhóm dễ bị tổn thương, có 23 hộ nghèo; 47 hộ gia đình chính sách; 17 hộ cao tuổi và 32 hộ do nữ làm chủ hộ có người phụ thuộc. Mức sống của hộ phụ thuộc nhiều vào nghề nghiệp và sự ổn định của (các) lao động chính trong hộ, đặc biệt là chủ hộ. Theo cơ cấu nghề nghiệp của các chủ hộ dễ bị tổn thương được thu thập trong quá trình IOL, tỷ lệ chủ hộ làm nông nghiệp cao nhất là 51,1%, tiếp đến là nghỉ hưu / mất sức lao động (18,2%), làm thuê (9,1%). Số còn lại không có việc làm hoặc không ổn định (21,2%), các hộ nghèo và dễ bị tổn thương thường thất nghiệp hoặc lao động có việc làm không ổn định, thu nhập, sinh kế và / hoặc thu nhập của họ phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp. Họ luôn gặp rủi ro do công việc không ổn định. Do vậy, trong quá trình thực hiện, nhóm đối tượng của dự án là các hộ nghèo và dễ bị tổn thương. Họ cần được quan tâm nhiều vì rất khó di dời và thay đổi sinh kế.
4.3.8. Tiếp cận với các dịch vụ tiện ích
80. Sử dụng nước: Kết quả khảo sát cho thấy nguồn nước sử dụng chủ yếu của các hộ gia đình trong khu vực dự án là nước máy (chiếm 99.5%); 64.3% hộ sử dụng nước từ hệ thống thủy lợi, chủ yếu.Nước máy thường được dùng cho mục đích ăn uống.Nước từ hệ thống thủy lợi phục vụ cho tưới tiêu trong sản xuất nông nghiệp.
[bookmark: _Toc126225910]Bảng 16–Sử dụng nước
	Nguồn nước
	Sử dụng cho ăn uống
	Sử dụng cho tắm giặt
	Sử dụng cho sản xuất
	Tổng

	
	N
	%
	N
	%
	N
	%
	N
	%

	Sông/kênh
	0
	0
	1
	0,2
	124
	30,3
	125
	30,6

	Từ hồ nông nghiệp/hệ thống tưới tiêu
	3
	0,7
	2
	0,5
	261
	63,8
	263
	64,3

	Giếng khoan/đào
	17
	4,2
	26
	6,4
	29
	7,1
	55
	13,4

	Nước máy
	384
	93,9
	365
	89,2
	51
	12,5
	407
	99,5

	Nước mưa
	21
	5,1
	40
	9,8
	4
	1,0
	44
	10,8

	Nước đóng chai (vd chai 20l)
	17
	4,2
	0
	0
	0
	0
	0
	0


(Nguồn: SES,Tháng 1-3, 2021)
81. Thoát nước: Kết quả khảo sát cho thấy, hệ thống cống thoát nước khu vực dự án yếu, không đồng bộ. 70,7% số hộ trả lời là có cống thoát nước bằng bê tông có nắp đậy; 17,6% cống thoát nước bằng gạch không có nắp đậy. Còn lại là các dạng khác như có rãnh thoát nước hoặc không có rãnh thoát nước.
82. Sử dụng điện: Theo kết quả khảo sát, 100% số hộ được khảo sát đã được sử dụng điện lưới quốc gia với công tơ riêng.
83. Đối với mục đích nấu nướng, các nguồn năng lượng được sử dụng bởi PAHs bao gồm điện, khí đốt, khí sinh học và than đá. Trong đó, 97,1% số hộ sử dụng gas, 2,2% sử dụng điện, 0,5% sử dụng than và 0,2% sử dụng năng lượng từ củi.
4.3.9. [bookmark: _Toc532373420][bookmark: _Toc57967971][bookmark: _Toc57968149][bookmark: _Toc54568698][bookmark: _Toc56080043][bookmark: _Toc56112041][bookmark: _Toc56112445][bookmark: _Toc56112616][bookmark: _Toc63171894]Hiện trạng sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ)
84. [bookmark: _Toc490123997][bookmark: _Toc457911506][bookmark: _Toc471392398][bookmark: _Toc471392400]Kết quả khảo sát cho thấy 94,9% số hộ khảo sát hiện đã có giấy chứng nhận sử dụng đất. Kết quả khảo sát cũng cho thấy có 60,4% số hộ được khảo sát có cả 2 vợ chồng cùng đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 15,0% chỉ có nam giới đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 9,0% phụ nữ đứng tên trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong trường hợp thanh toán cho các khoản bồi thường, hỗ trợ và giấy tờ bồi thường cần ký xác nhận bởi cả 2 vợ chồng. Đối với hộ dân cư có phụ nữ là chủ hộ, người phụ nữ sẽ đại diện cho hộ BAH để nhận khoản bồi thường và hỗ trợ từ dự án.
[bookmark: _Toc126225911]Bảng 17–Hiện trạng sử dụng đất và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
	Loại đất
	Giấy chứng nhận QSDĐ
	Who is in the name?

	
	
	Tần suất

	
	N
	%
	Chống
	Vợ
	Cả hai
	Bố/mẹ
	Ông/bà
	Anh/chị/
em
	Khác

	Đất ở
	386
	94,4
	56
	15
	280
	25
	9
	1
	11

	Đất nông nghiệp
	176
	43,0
	27
	34
	73
	31
	10
	1
	0

	Khác
	6
	1,5
	2
	2
	1
	1
	0
	0
	0

	Tổng
	N
	85
	51
	343
	57
	19
	2
	11

	
	%
	15,0
	9,0
	60,4
	10,0
	3,3
	0,4
	1,9


(Nguồn: SES,Tháng 1-3, 2021)
4.3.10. [bookmark: _Toc519089414][bookmark: _Toc519089487][bookmark: _Toc519089600]Tác động thu hồi đất của dự án và phản hồi của địa phương
85. Bảng sau đây tóm tắt tác động tiềm năng đến đất của dự án và phản hồi tiềm năng của địa phương đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng tham gia thảo luận nhóm tập trung (FGD).
[bookmark: _Toc126225912]Bảng 18- Tác động thu hồi đất của dự án và phản hồi của địa phương
	Nhóm các bên liên quan
	Tác động thu hồi đất
	Phản hồi của địa phương

	Các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng

· 5 nhóm thảo luận tập trung với 68 người tham gia
· 298 PAH trong khảo sát KT-XH
	· Dự án sẽ tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh doanh, đặc biệt là trong sản xuất, du lịch tại địa phương và cải thiện sinh kế của người dân.
· Nếu hộ BAH phải di dời, họ sẽ mất cơ hội tạo thu nhập dựa trên kinh doanh
· Có thể gặp khó khăn do chưa quen với môi trường dân cư mới
· Không rõ hoạt động sản xuất kinh doanh được nối lại như thế nào.
	· Người bị ảnh hưởng phải được Dự án thông báo ít nhất 90 ngày trước khi thu hồi đất để bố trí thu hoạch hoặc ngừng chăn nuôi.
· Các hộ canh tác trên đất sẽ được bồi thường theo toàn bộ chi phí thay thế.

	Hộ kinh doanh bị ảnh hưởng

· 3 nhóm thảo luận tập trung, 12 người tham gia
· 5 PAH trong khảo sát KT-XH
	· Nếu hộ BAH phải di dời, họ sẽ bị ảnh hưởng tới kinh doanh.
· Có thể gặp khó khăn do chưa quen với môi trường dân cư mới
· Trong quá trình xây dựng, nếu hoạt động kinh doanh có thể bị ảnh hưởng tạm thời
	· Các hộ dân bị ảnh hưởng sẽ được ưu tiên di dời kinh doanh dọc theo đường cao tốc, đường xã và ven kênh rạch gần cầu hoặc cầu vượt nhằm tối đa hóa lợi ích của họ từ các cơ hội kinh doanh.

	Hộ gia đình bị ảnh hưởng đất nuôi trồng thủy sản

· 2 nhóm thảo luận tập trung, 12 người tham gia;
· 20 hộ BAH trong khảo sát KT-XH
	· - Diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng: 23.763 m2
· 39 hộ bị ảnh hưởng đất nuôi trồng thủy sản.
	· Được bồi thường và hỗ trợ thỏa đáng;
· Người bị ảnh hưởng phải được Dự án thông báo ít nhất 90 ngày trước khi thu hồi đất để bố trí thu hoạch hoặc ngừng chăn nuôi.

	Hộ phải di dời

· 3 nhóm thảo luận tập trung, 24 người tham gia;
· 45 hộ BAH trong khảo sát KT-XH

	· Diện tích đất ở bị ảnh hưởng: 30.932 m2.
· Có 144 hộ bị ảnh hưởng một phần công trình và 86 hộ phải di dời.
	· Điều chỉnh thời gian tổ chức các cuộc họp để tránh thời gian làm việc và giờ cao điểm;
· Chủ dự án cần cung cấp thông tin kỹ thuật về các khoản đầu tư được đề xuất, chỉ giới đường đỏ (ROW) của các khoản đầu tư được đề xuất và tiến độ thực hiện dự án
· Mức bồi thường sẽ được xác định dựa trên kết quả thẩm định độc lập về đất đai/cây trồng/tài sản (gắn liền với đất) một cách kịp thời và có tham khảo ý kiến.

	Hộ dễ bị tổn thương

· 3 nhóm thảo luận tập trung, 24 người tham gia;
· 33 hộ BAH trong khảo sát KT-XH

	119 hộ dễ bị tổn thương, trong đó có 76 hộ dễ bị tổn thương do sản xuất nông nghiệp của họ bị mất từ 10% trở lên
	· Tiến hành các cuộc tham vấn cụ thể với từng nhóm này một cách riêng biệt tại một địa điểm và địa điểm dễ dàng tiếp cận với họ.
· Làm cho tư duy thiết kế trở nên hòa nhập hơn với người khuyết tật.

	Người cao tuổi, hộ gia đình chính sách xã hội (thương binh, liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng)
	· Hạn chế khả năng di chuyển đường dài và tiếp cận thông tin/tài liệu dự án do sức khỏe kém
	· Tổ chức họp tại nhà văn hóa cộng đồng dân cư, trưởng thôn/chi hội phụ nữ thôn hoặc tổ chức tham vấn tại gia đình người già neo đơn do di chuyển khó khăn.
· Thông tin tài liệu cần rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu, cỡ chữ lớn.

	Người khuyết tật và người chăm sóc họ
	· Hạn chế hơn những người khác về khả năng tận dụng các lợi ích của dự án.
· Khả năng tiếp cận thông tin / tài liệu của dự án bị hạn chế vì năng lực cá nhân hạn chế (như khả năng đi, nghe, nhìn, nói, đọc, viết ...)
	· Làm cho Tư duy Thiết kế Hòa nhập hơn với Người khuyết tật.
· Thực hiện phỏng vấn trực tiếp
· Các tài liệu cần phải lớn và rõ ràng, sử dụng trợ lý nghe nhìn, tổ chức các cuộc họp ở những địa điểm phù hợp cho người sử dụng xe lăn.

	Hộ gia đình nghèo và cận nghèo
	· Tiếng nói của họ trong các cuộc họp cộng đồng thường ít có trọng lượng hơn.
	· Tổ chức các cuộc họp nhóm tập trung (nam, nữ) riêng biệt sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc bày tỏ ý kiến và nguyện vọng của họ.

	Phụ nữ, đặc biệt là các hộ do phụ nữ làm chủ hộ hoặc các bà mẹ đơn thân có con dưới tuổi vị thành niên/phụ thuộc
	· Họ rất hạn chế về thời gian vì phải đảm nhận nhiều vai trò cùng một lúc.
	· Điều chỉnh thời gian họp để tránh mất thời gian làm việc; Và nếu có thể, dự án sắp xếp một cơ sở như chăm sóc trẻ em hoặc trẻ em trong khi họ tham gia cuộc họp.


(Nguồn: Thảo luận nhóm tập trung, Tháng 1-3, 2021)
· 

5. [bookmark: _Toc126225834][bookmark: _Toc292941129][bookmark: _Toc292955931]KHUNG THỂ CHẾ VÀ CHÍNH SÁCH
86. Kế hoạch Tái định cư này đã được xây dựng tuân thủ luật pháp hiện hành của Chính phủ Việt Nam liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, và tuân thủ Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội số 5 (ESS5) của Ngân hàng Thế giới về Thu hồi đất, hạn chế sử dụng đất và tái định cư không tự nguyện.
5.1. [bookmark: _Toc126225835]Khung pháp lý của chính phủ Việt Nam
87. Khung pháp lý liên quan đến thu hồi đất, bồi thường và tái định cư ở Việt Nam dựa trên các quy định hiện hành của Quốc hội và Chính phủ tại thời điểm chuẩn bị Kế hoạch Tái định cư (RP), bao gồm: 
· Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua năm 2013.
· Luật Đất đai số 45/2013/QH13 được thông qua năm 2013, có hiệu lực ngày 01/07/2014.
· Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13, có hiệu lực ngày 01/01/2015. 
· Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai số 45/2013/QH13. 
· Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về giá đất. 
· Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất. 
· Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước. 
· Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
· Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.
· Nghị định số 123/2017/NĐ-CP ngày 14/11/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
· Nghị định số 06/2020/NĐ-CP ngày 03/01/2020 về việc sửa đổi, bổ sung Điều 17, Nghị định 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
· Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 
· Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở. 
· Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ và Thông tư số 12/2006/TT-BKHĐT ngày 8 tháng 8 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài.
· Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ TNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất. 
· Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phương pháp xác định giá đất; tổng hợp, điều chỉnh bảng giá đất; xác định giá đất cụ thể và tư vấn định giá đất. 
· Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT của Bộ TNMT ngày 30/6/2014 quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. 
· Thông tư số 332/2016/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 45/2014/NĐ-CP về thu tiền sử dụng đất. 
· Thông tư số 10/2018/TT-BTC ngày 30/1/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16/6/2014 hướng dẫn về thu tiền sử dụng đất.
· Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết các quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.
· Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 về quản lý, sử dụng đất trồng lúa.
88. Các luật, nghị định và quy định khác có liên quan bao gồm: 
· Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 về hoạt động xây dựng, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng công trình dân dụng và hoạt động xây dựng; 
· Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 
· Nghị định 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 về quản lý chất lượng công trình xây dựng; 
· Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
· Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 về thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình quy định tất cả các giấy tờ đăng ký tài sản, quyền sử dụng đất đều phải đứng tên vợ và chồng; 
· Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và Nghị định số 100/2013 / NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010; 
· Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 7 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm. 
· Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2019 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai;
89. Các nghị định liên quan đến bảo vệ, giữ gìn tài sản văn hóa bao gồm Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số các điều của Luật Di sản văn hóa yêu cầu các di tích hiện đã được công nhận là di tích lịch sử văn hóa phải được giữ nguyên vẹn theo quy định của pháp luật hiện hành. 
90. Các văn bản liên quan đến cơ chế giải quyết khiếu nại: Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 ngày 11 tháng 11 năm 2011; và Nghị định số 244/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 hướng dẫn các quy định cụ thể của Luật Khiếu nại. Luật Tố cáo số 25/2018 được thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2018 và Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 hướng dẫn các quy định cụ thể của Luật Tố cáo.
91. [bookmark: _Hlk28851503]Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2013, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014) xác nhận quyền sở hữu và bảo vệ quyền sở hữu nhà ở và vật liệu sản xuất của công nhân, bồi thường theo giá thị trường cho các dự án được nhà nước trưng dụng đất để thực hiện các dự án với mục đích quốc phòng, an ninh hoặc lợi ích quốc gia (Điều 32). Tương tự, các tổ chức và cá nhân có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ. Trong trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội, sẽ bồi thường tuân thủ theo các quy định của pháp luật (Điều 54).
92. Ngoài Hiến pháp, Chính phủ cũng đã ban hành một số Luật, Nghị định và các quy định tạo thành khung pháp lý cho việc thu hồi đất, bồi thường và tái định cư. Các văn bản bao gồm: Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013 và các nghị định và thông tư/thông tư liên bộ hướng dẫn thi hành chi tiết. Luật Đai năm 2013 cung cấp một khuôn khổ toàn diện cho việc thu hồi đất và tái định cư. Những điểm chỉnh của Luật này được tóm tắt như sau:
· Các tổ chức phụ trách bồi thường, giải phóng mặt bằng phải chuẩn bị phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Các kế hoạch tái định cư đã được phê duyệt phải được phổ biến và niên yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã/phường và địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi (Điều 69); 
· Theo Điều 69, cơ quan chủ trì thực hiện tái định cư phải có thông báo thu hồi đất được gửi đến từng người có đất bị thu, họp phổ biến đến người dân trong khu vực có đất bị thu hồi và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng, niên yết tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã/phường, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất bị thu hồi; 
· Luật xác định các nguyên tắc và phương pháp định giá thị trường (Điều 114.3) 
· Khu tái định cư tập trung phải được xây dựng cơ sở hạ tầng đồng bộ, đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng vùng, miền. Việc thu hồi đất ở chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành xây dựng nhà ở hoặc cơ sở hạ tầng của khu tái định cư (Điều 85); 
· Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm kiếm việc làm cho các hộ gia đình, cá nhân khi nhà nước thu hồi đất (Điều 84); 
· Những trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất: (i) Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật; (ii) Sau khi có thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; (iii) Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng (Điều 92); 
· Đối với đất Nông nghiệp sử dụng trước ngày 01 tháng 07 năm 2004 mà hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này (Điều 77.2); 
· Yêu cầu về giám sát và đánh giá trên cơ sở khái quát hơn, bao gồm mọi khía cạnh triển khai Luật đất đai (Điều 200).
93. Nghị định số 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất là nghị định thực hiện chính. Nội dung của Nghị định được tóm tắt dưới đây: 
· Với những hộ bị ảnh hưởng trực tiếp có tham gia hoạt động sản xuất nông nghiệp và không thuộc diện bồi thường như luật đất đai thì UBND tỉnh phải có biện pháp hỗ trợ (Điều 25); 
· Hỗ trợ ổn định đời sống và sản xuất dựa trên mức độ ảnh hưởng của đất Nông nghiệp (Điều 19); 
· Hỗ trợ tái định cư khi thu hồi đất ở: Hộ bị ảnh hưởng nếu nhận số tiền đền bù thấp hơn giá trị của lô tái định cư tối thiểu sẽ được sự hỗ trợ. Ngoài bồi thường về đất, tái định cư các hộ gia đình được hưởng một số tiền hỗ trợ tái định cư (Điều 22); 
· Khu tái định cư được lập cho một hoặc nhiều dự án; nhà ở, đất ở trong khu tái định cư được bố trí theo nhiều cấp nhà, nhiều mức diện tích khác nhau phù hợp với các mức bồi thường và khả năng chi trả của người được tái định cư; (Điều 26.3); 
· Việc lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư quy định tại Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 69 của Luật Đất đai và phải niêm yết, tiếp nhận ý kiến đóng góp của người dân trong khu vực có đất thu hồi ít nhất là 20 ngày, kể từ ngày niêm yết (Điều 28); 
· Với những dự án cần tái định cư toàn cộng đồng, ảnh hưởng đến sinh kế, tình trạng kinh tế xã hội và truyền thống văn hóa của cộng đồng thì chủ đầu tư phải lập chi tiết khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư. (Điều 17.1).
94. Nghị định số 44/2014/NĐ-CP xác định cơ chế bồi thường theo giá thị trường. Mức bồi thường đối với đất phải căn cứ vào điều tra, thông tin về thửa đất, giá thị trường và phương pháp định giá phù hợp; Nghị định 44 xác định một số phương pháp xác định giá đất. Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT quy định chi tiết các phương pháp xác định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất.
95. Thông tư số 37/2014 /BTNMT xác định các nội dung của phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, phải có các nội dung chủ yếu sau đây: i) diện tích từng loại đất bị thu hồi; ii) ước tính số hộ bị ảnh hưởng; iii) dự kiến mức bồi thường và hỗ trợ giải quyết; iv) dự kiến khu vực tái định cư; v) các nguồn ngân sách và nguồn tài trợ; vi) Thời gian và kế hoạch di chuyển, bàn giao mặt bằng (Điều 10). 
96. Ngoài ra còn có các quy định khác áp dụng cho dự án như: 
· Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày 16 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài chính cung cấp hướng dẫn cho thực hiện Nghị định số 45/2014 quy định /NĐ-CP về tiền mua cho sử dụng đất.
· Quyết định số 1956/2009/QĐ-TTg, ngày 17 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch tổng thể về đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020. 
· Quyết định số 52/2012/QĐ-TTg, ngày 16 tháng 11 năm 2012, về các chính sách hỗ trợ giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho nông dân bị thu hồi đất nông nghiệp đã được Nhà nước thu hồi.
· Văn bản của Thủ tướng Chính phủ số 1665/TTg-CN ngày 17 tháng 10 năm 2006, liên quan đến quản lý giải phóng mặt bằng rà phá bom mìn, vật liệu nổ cho công trình giao thông,
· Quyết định số 63/2015/QD-TTg ngày 10/12/2015, Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất ở.
· Nghị định số 61/2015/ND-CP ngày 9/7/2015 Thủ tướng chính phủ về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và quỹ Quốc gia về việc làm. 
97. Ở cấp tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành các quyết định riêng biệt của tỉnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan đến thu hồi đất trên địa bàn tỉnh theo Luật đất đai số 45/2013/QH như các quyết định quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; quy định bảng giá đất, bảng giá nhà, công trình hàng năm, bảng giá cây trồng, vật nuôi là thủy sản... trên đất thu hồi. Các quyết định liên quan của UBND Tỉnh sẽ được áp dụng cho dự án.
· Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Nghệ An về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
· Quyết định số 57/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An áp dụng cho giai đoạn 05 năm (2020-2024).
· Quyết định số 40/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về Bảng giá nhà ở, công trình trên đất thu hồi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
· Quyết định số 104/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ủy ​​quyền lập, thẩm định và phê duyệt giá bồi thường cụ thể trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
5.2. [bookmark: _Toc390829416][bookmark: _Toc421227396][bookmark: _Toc32398449][bookmark: _Toc54182099][bookmark: _Toc126225836]Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội về thu hồi đất, những hạn chế sử dụng đất và tái định cư không tự nguyện (ESS5)
98. Kinh nghiệm của Ngân hàng Thế giới cho thấy việc tái định cư theo yêu cầu của các Dự án phát triển mà không có các biện pháp giảm thiểu, thường dẫn đến các vấn đề nghiêm trọng về kinh tế, xã hội và môi trường và có thể phải di dời chỗ ở (tái định cư, mất đất ở hoặc mất nơi ở), di dời kinh tế (mất đất, tài sản hoặc tiếp cận tài sản, dẫn đến mất nguồn thu nhập hoặc các phương tiện sinh kế khác) hoặc cả hai. Nó cũng có thể dẫn đến sự suy yếu của các thiết chế cộng đồng và mạng lưới an toàn xã hội, cô lập quan hệ huyết thống, suy giảm hoặc mất đi các đặc trưng văn hóa, ảnh hưởng truyền thống và tiềm năng tương trợ.
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5.2.1. [bookmark: _Toc40688600]Chính sách của NHTG về thu hồi đất, hạn chế sử dụng đất và tái định cư không tự nguyện
99. Kinh nghiệm và nghiên cứu cho thấy các hiện tượng di dời chỗ ở, ảnh hưởng kinh tế, nếu không có biện pháp giảm thiểu có thể dẫn tới những nguy cơ kinh tế, xã hội, môi trường nghiêm trọng: hệ thống sản xuất bị phá vỡ; người dân rơi vào cảnh bần cùng khi bị mất nguồn thu từ sản xuất hay nguồn thu khác; người dân phải di dời đến những nơi có điều kiện không phù hợp với kỹ năng sản xuất hiện có của mình, hay có sự cạnh tranh giành nguồn tài nguyên gay gắt hơn; tổ chức cộng đồng, mạng lưới xã hội yếu; phải xa rời họ hàng; bản sắc văn hóa, nét truyền thống, khả năng tương trợ lẫn nhau bị mai một, mất đi. Vì những lý do này, nên tránh tái định cư không tự nguyện. Trong trường hợp không thể tránh khỏi việc tái định cư không tự nguyện, việc tái định cư sẽ được giảm thiểu và các biện pháp thích hợp để giảm thiểu tác động tiêu cực đến những người phải di dời (và đối với các cộng đồng chủ hộ tiếp nhận những người phải di dời) sẽ được lập kế hoạch và thực hiện cẩn thận.
100. Mục tiêu chính sách của NHTG:
· Tránh tái định cư không tự nguyện, hoặc nếu không thể tránh, giảm thiểu tái định cự không tự nguyện bằng việc xem xét các phương án thiết kế dự án khác. 
· Tránh cưỡng chế.
· Giảm thiểu các tác động tiêu cực về xã hội, kinh tế từ việc thu hồi đất hay hạn chế sử dụng đất bằng cách: (a) bồi thường kịp thời đối với các trường hợp mất tài sản theo giá thay thế; (b) hỗ trợ người phải di dời trong nỗ lực của họ nhằm cải thiện hay ít nhất phục hồi nguồn sinh kế, mức sống thực tế trở lại mức ban đầu hay mức phổ biến trước thời điểm bắt đầu triển khai dự án, bất cứ mức nào cao hơn. 
· Cải thiện điều kiện sống của người nghèo, đối tượng yếu thế phải di dời chỗ ở, thông qua việc bố trí đầy đủ nhà ở, dịch vụ, cơ sở vật chất, đảm bảo quyền sở hữu.  
· Nhận thức và thực hiện các hoạt động tái định cư như các Chương trình phát triển bền vững, cung cấp đủ nguồn lực đầu tư để tạo điều kiện cho người phải di dời được hưởng lợi trực tiếp từ dự án, tùy theo tính chất của dự án. 
· Bảo đảm rằng các hoạt động tái định cư được lập kế hoạch và thực hiện với các biện pháp công khai thông tin phù hợp, tham vấn có ý nghĩa, và sự tham gia với đầy đủ thông tin của các bên bị ảnh hưởng tham gia.
5.2.2. [bookmark: _Toc40688601][bookmark: _Toc459820852][bookmark: _Toc32398451][bookmark: _Toc54182104]Các biện pháp can thiệp cần thiết để có kết quả tái định cư tốt nhất
· Thông báo công khai và tham vấn ý kiến của những người BAH/ phải di dời về các biện pháp khả thi đối với kế hoạch/phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;
· Cung cấp cho người BAH/phải di dời các phương án tái định cư và phục hồi;
· Người BAH được tham gia vào quá trình lập Kế hoạch Tái định cư (RP);
· Các phương án lựa chọn về phương án tái định cư và phục hồi thu nhập sẽ được BQLDA đưa ra để hộ BAH phân tích lựa chọn. 
· Bồi thường đầy đủ theo giá trị thay thế cho các thiệt hại do dự án;
· Khu tái định cư cần có hạ tầng cơ sở và dịch vụ tối thiểu như nơi ở cũ;
· Cung cấp các khoản phụ cấp, hỗ trợ, đào tạo nghề và trợ giúp về thu nhập để giúp hộ BAH thực hiện di dời được thuận lợi;
· Xác định và có trợ giúp đặc biệt cho những nhóm người dễ bị tổn thương; và, 
· Thiết lập một cơ cấu thể chế và tổ chức để giúp quá trình thực hiện bồi thường, tái định cư thành công.
5.2.3. [bookmark: _Toc40688603]Định giá và bồi thường thiệt hại
101. Phương pháp xác định giá trị thiệt hại đối với các dự án do Ngân hàng tài trợ là dựa trên Giá thay thế. Trong Dự án này, các thiệt hại bao gồm cả thiệt hại về đất, công trình xây dựng, tài sản khác và cây cối, hoa màu bị thiệt hại sẽ được định giá như sau:
· Toàn bộ chi phí thay thế cho đất bao gồm giá trị đất được xác định theo giá thị trường phổ biến cộng với phí quản lý (tức là chi phí giao dịch, cấp GCNQSDĐ, v.v.); 
· Đối với nhà và các công trình kiến trúc khác bị ảnh hưởng, việc định giá dựa trên giá thị trường của vật liệu xây dựng và giá nhân công để xây nhà thay thế có chất lượng và diện tích tương đương hoặc tốt hơn với diện tích và chất lượng như nhà bị ảnh hưởng; và 
· Đối với các công trình công cộng/cộng đồng BAH một phần hoặc toàn bộ bởi DA, DA sẽ thực hiện việc xây dựng/sửa chữa để hoàn trả lại nguyên vẹn công năng của công trình. Còn nếu bồi thường bằng tiền thì khoản bồi thường bao gồm giá thị trường của vật liệu xây dựng cộng với chi phí vận chuyển, phí nhân công và nhà thầu, phí đăng ký và thuế chuyển nhượng. Khấu hao tài sản và giá trị vật tư tận dụng không được khấu trừ để đảm bảo rằng việc xây dựng/sửa chữa công trình vận hành đầy đủ chức năng vốn có hoặc tốt hơn.
5.3. [bookmark: _Toc532373428][bookmark: _Toc57968158][bookmark: _Toc54182107][bookmark: _Toc126225847]So sánh cách tiếp cận của CPVN và Ngân hàng Thế giới
102. Cách nhìn nhận và giải quyết vấn đề của Chính phủ Việt Nam cả trên phương diện chính sách cũng như trong thực tiễn khá phù hợp với các hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới. Những lĩnh vực phù hợp quan trọng nhất là:
· Chính phủ có các thủ tục cho phép bồi thường thiệt hại cho những người không có quyền sử dụng đất hợp pháp nhưng có thể đáp ứng các điều kiện hợp pháp hóa đất đai; 
· Những người bị mất chỗ ở đủ điều kiện di dời tái định cư được quyền lựa chọn các phương án như di dời đến khu tái định cư tốt hơn hoặc nhận bồi thường bằng tiền để tự lo chỗ ở mới.
· Các địa điểm tái định cư mới cho người bị ảnh hưởng phải có cơ sở hạ tầng và dịch vụ công cộng tốt hơn các địa điểm trước đây cũng như điều kiện sống tốt hơn; 
· Trợ cấp để giúp những người BAH trong thời kỳ chuyển tiếp và bố trí các tổ chức mà thông qua đó người dân được thông báo, thương thảo về bồi thường, và có thể khiếu nại; và
· Đối với những người không đủ điều kiện được hưởng bồi thường, Chính phủ có các chính sách hỗ trợ phù hợp với chính sách của NHTG để giúp họ khôi phục sinh kế.
103. Bên cạnh những điểm tương đồng, một vài sự khác biệt giữa Luật, Quy định, Chính sách của Chính phủ Việt Nam với các Chính sách Ngân hàng Thế giới được xác định. Bảng dưới đây là phần trình bày sự khác biệt đó và đề xuất một chính sách hài hòa để xem xét phê duyệt làm cơ sở thiết lập các nguyên tắc cơ bản về bồi thường, hỗ trợ và phục hồi sinh kế được áp dụng cho dự án này.

[bookmark: _Toc126225913]Bảng 19- Bảng so sánh giữa chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của CPVN và NHTG
	[bookmark: _Toc227727953][bookmark: _Toc291109414][bookmark: _Toc291110679][bookmark: _Toc292941146][bookmark: _Toc292955948][bookmark: _Toc293034076]Chủ đề
	ESF/ESS5 của NHTG
	Chính phủ Việt Nam 
	Chính sách áp dụng cho dự án

	Tài sản đất

	Mục tiêu của chính sách


	Người BAH cần được hỗ trợ để cải thiện sinh kế và mức sống hoặc khôi phục lại được ít nhất tương đương với mức sống trước khi di dời hoặc trước khi bắt đầu triển khai dự án.
	Việc hỗ trợ được xem xét bởi UBND tỉnh để bảo đảm rằng hộ BAH có nơi để sống, ổn định cuộc sống và sản xuất (Điều 25 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP); 
Trong trường hợp số tiền bồi thường/hỗ trợ không đủ để BAH mua một căn hộ/lô đất TĐC tối thiểu, họ sẽ được hỗ trợ tài chính để có thể mua một lô đất/căn hộ diện tích tối thiểu; (Khoản 4, Điều 86 của Luật Đất đai 2013 và Điều 27 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP).
	Sinh kế và nguồn thu nhập được phục hồi thực tế ít nhất bằng hoặc cao hơn với mức trước khi chưa di dời hoặc mức trước khi bắt đầu dự án, tùy theo mức nào là cao hơn.

	Hỗ trợ/bồi thường cho hộ BAH không có quyền pháp lý hoặc yêu cầu hợp pháp hóa đất mà họ đang quản lý và sử dụng
	Không bồi thường nhưng hỗ trợ tài chính cho tất cả các hộ BAH để đạt được mục tiêu chính sách (để phục hồi hoặc cải thiện sinh kế và mức sống của họ hoặc ít nhất để khôi phục họ, về mặt thực tế, về mức trước khi di dời hoặc mức phổ biến trước khi bắt đầu thực hiện dự án, tùy theo mức nào cao hơn)
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai thì đất nông nghiệp đã sử dụng từ trước ngày 1/7/2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp mà không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai thì được bồi thường về đất.
Theo quy định tại Khoản 2 Điều 92 Luật Đất đai thì tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái pháp luật hoặc được tạo lập sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được bồi thường tài sản gắn liền với đất.
	Người bị ảnh hưởng không có quyền hợp pháp hoặc không được công nhận quyền đối với đất hoặc tài sản mà họ chiếm giữ hoặc sử dụng có quyền nhận hỗ trợ tài chính cho thiệt hại về tài sản không phải là đất và chi phí cải tạo đất khác, với chi phí thay thế.

	 Đơn giá bồi thường 
	Bồi thường cho mất đất và tài sản trên đất theo giá thay thế. 
	Bồi thường cho tài sản trên đất bị mất được tính theo giá chuyển nhượng tài sản tại thị trường địa phương, hoặc giá xây dựng mới công trình; UBND tỉnh xác định giá bồi thường cho các loại tài sản khác nhau. Đơn vị thẩm định giá được huy động để xác định giá đất. Đơn giá đất này sẽ được Hội đồng thẩm định giá của tỉnh thẩm định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. 
	Đơn vị thẩm định giá độc lập xác định giá thay thế của các loại đất và tài sản bị ảnh hưởng để UBND tỉnh/thành phố làm cơ sở xác định giá bồi thường đất bằng giá thay thế.

	Bồi thường/hỗ trợ

	Bồi thường công trình xây dựng trái phép hoặc xây dựng trên đất không hợp pháp hóa đượcNhà cửa hoặc các vật kiến ​​trúc khác bị thu hồi trên đất không đủ điều kiện được bồi thường

	Hỗ trợ 100% giá xây dựng nhà và công trình mới, cộng thêm các chi phí giao dịch hành chính liên quan.
	Theo quy định tại khoản 2 Điều 92 của Luật Đất đai thì tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc được tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì không được bồi thường tài sản gắn liền với đất.

	Người bị ảnh hưởng không có quyền hợp pháp hoặc không được công nhận quyền đối với đất hoặc tài sản mà họ chiếm giữ hoặc sử dụng có quyền nhận hỗ trợ tài chính cho thiệt hại về tài sản không phải là đất và chi phí cải tạo đất khác, với chi phí thay thế.
Trường hợp người bị ảnh hưởng đang sống trong nhà/công trình phải di dời và không còn nơi ở nào khác trong tỉnh, họ sẽ được hỗ trợ một khoản tiền thay cho việc bồi thường đất hoặc bố trí tái định cư để khôi phục lại cuộc sống của họ tại một địa điểm thay thế phù hợp.
Việc lấn chiếm đất khu vực dự án sau ngày khóa sổ không được bồi thường, hỗ trợ.
Quy định này cũng được áp dụng đối với những thiệt hại về tài sản trên đất không phải là đất ở, bao gồm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

	Bố trí tái định cư
	Đối với tất cả các hộ phải di dời tái định cư sẽ được lựa chọn tài sản thay thế có giá trị tương đương hoặc cao hơn, và lợi thế về vị trí, hoặc bồi thường bằng tiền với chi phí thay thế.
	Chỉ dành cho các hộ di dời có đất và nhà BAH đủ điều kiện bồi thường và đủ điều kiện tái định cư. 
Đối với trường hợp không đủ điều kiện bồi thường, nếu không còn nơi ở nào khác thì sẽ được xem xét theo từng trường hợp cụ thể.
	Hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi toàn bộ nhà ở, đất ở đủ điều kiện được bồi thường hoặc diện tích còn lại sau khi thu hồi không đủ điều kiện để ở (theo quy định Khoản 1a, Điều 6, Nghị định 47) nếu không có đất ở khác trên địa bàn xã/phường nơi bị ảnh hưởng bởi dự án (đủ điều kiện tái định cư) sẽ được quyền giao/mua một lô đất tối thiểu trong Khu tái định cư bố trí cho dự án. 
Trong trường hợp tiền bồi thường thấp hơn giá trị của suất đất tối thiểu tại khu tái định cư sẽ được nhà nước hỗ trợ phần chênh lệch, nhưng số tiền hỗ trợ không vượt quá số tiền chênh lệch giữa tiền bồi thường đất và suất tái định cư tối thiểu được quy định tại địa phương.
Đối với các trường hợp sử dụng đất ở không thuộc đối tượng được bồi thường về đất (bao gồm cả hộ lấn chiếm đất kênh rạch) nếu không còn nơi ở nào khác trên địa bàn thành phố nơi bị ảnh hưởng bởi dự án (theo K4 Đ6, NĐ47) thì sẽ được bố trí suất tái định cư tối thiểu tại khu tái định cư và phải đóng tiền sử dụng đất.

	Hỗ trợ cho mất thu nhập/các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng
	Cho tất cả những hộ kinh doanh bị ảnh hưởng (nghĩa là cửa hàng, nhà hàng, dịch vụ, cơ sở sản xuất và các doanh nghiệp khác, bất kể quy mô và cho dù có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay không).
	Hỗ trợ chỉ được thực hiện đối với hộ kinh doanh có đăng ký. Mức hỗ trợ không quá 30% một năm thu nhập sau thuế theo mức thu nhập bình quân của 03 năm liền kề trước đó. (Mục b, Khoản 4 Điều 19, NĐ47/2014/NĐ- CP
	Hỗ trợ phục hồi những tổn hại về kinh doanh: 
- Doanh nghiệp/hộ kinh doanh có đăng ký kinh doanh sẽ được bồi thường hoặc hỗ trợ. Mức bồi thường, hỗ trợ tương đương 50% thu nhập sau thuế của 01 năm tính trên thu nhập bình quân của ba 03 năm gần nhất đã kê khai với cơ quan thuế.
- Hộ không có giấy phép kinh doanh nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế được bồi thường 50% mức hỗ trợ cho doanh nghiệp/hộ có đăng ký kinh doanh;
- Người bị ảnh hưởng vĩnh viễn đang kinh doanh nhỏ, kinh doanh dịch vụ tại nhà không kê khai với cơ quan thuế thì được hỗ trợ thu nhập bình quân kinh doanh tháng tối đa là 06 tháng nhưng không thấp hơn 05 triệu đồng.
- Người bị ảnh hưởng tạm thời đang kinh doanh nhỏ, kinh doanh dịch vụ tại nhà không kê khai với cơ quan thuế được hỗ trợ thu nhập bình quân hàng tháng của doanh nghiệp trong thời gian xây dựng dự án tối đa là 03 tháng nhưng không thấp hơn 03 triệu đồng. 
Người lao động đã có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên với các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước/doanh nghiệp hoặc tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án phải di dời sẽ được trợ cấp tương đương mức lương tối thiểu theo quy định của UBND tỉnh cho người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian thời gian chuyển tiếp tối đa là 6 tháng. 

	Ngưỡng ảnh hưởng nghiêm trọng/ảnh hưởng nặng nguồn thu nhập do bị thu hồi đất nông nghiệp 
	Mất từ 20% (từ 10% đối với hộ dễ bị tổn thương) diện tích đất nông nghiệp trở lên;
	Theo quy định tại Khoản 3 Điều 19 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ) thì hộ gia đình, cá nhân có đất nông nghiệp thu hồi 30% diện tích đất nông nghiệp đang sử dụng được hỗ trợ để ổn định cuộc sống.
	Người bị ảnh hưởng kinh tế sẽ được cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên ước tính hợp lý về thời gian cần thiết để khôi phục khả năng thu nhập, mức sản xuất và mức sống của họ.
Mức hỗ trợ được quy định tại Điều 22 và Điều 27 của Quyết định số 24/2022/QD-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An.

	Bồi thường cho tác động gián tiếp do việc chiếm dụng đất và các công trình kiến trúc;

	Theo thông lệ tốt thì bên vay cần tiến hành đánh giá xã hội và thực hiện các biện pháp nhằm giảm thiểu và giảm nhẹ các tác động kinh tế - xã hội bất lợi, nhất là đối với các nhóm dễ bị tổn thương.
	 Không thực hiện. 
	Việc đánh giá xã hội được tiến hành, và các biện pháp được thực hiện nhằm giảm thiểu và giảm nhẹ các tác động kinh tế - xã hội bất lợi, nhất là đối với và các nhóm dễ bị tổn thương.

	Hỗ trợ và khôi phục sinh kế
	Cung cấp chương trình hỗ trợ và khôi phục sinh kế để đạt được các mục tiêu chính sách.
	Cung cấp các biện pháp hỗ trợ và khôi phục sinh kế. Không có hoạt động theo dõi việc phục hồi sinh kế đầy đủ sau khi kết thúc tái định cư.
	Cung cấp các biện pháp hỗ trợ và khôi phục sinh kế để đạt được các mục tiêu chính sách (ví dụ: tổ chức các khóa đào tạo nghề nghiệp, hỗ trợ các khoản vay/tín dụng với lãi suất thấp để phát triển sản xuất/kinh doanh, v.v.). Công tác theo dõi, giám sát được thực hiện và chia sẻ thông tin được nêu chi tiết trong báo cáo Kế hoạch TĐC;

	Tham vấn và công bố thông tin
	Tham gia vào việc lập và thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư, đặc biệt là khẳng định các tiêu chí đủ điều kiện nhận bồi thường, hỗ trợ, và tiếp cận cơ chế giải quyết khiếu nại.
	Tập trung chủ yếu vào tham vấn cộng đồng trong quá trình lập kế hoạch (tham vấn kế hoạch bản thảo về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư và kế hoạch đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp, tìm kiếm việc làm); chia sẻ và công khai thông tin.
	 Thông báo công khai trong cộng đồng và tham vấn cộng đồng cần được thực hiện trong suốt quá trình lập và thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư của dự án với sự tham gia của các hộ BAH và các bên liên quan.  

	Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)

	Cơ chế giải quyết khiếu nại
	Cơ chế giải quyết khiếu nại hợp lý và dễ tiếp cận để giải quyết các tranh chấp phát sinh từ việc di dời hoặc tái định cư.
	Người bị ảnh hưởng có quyền gửi khiếu nại/khiếu kiện về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đến cơ quan có thẩm quyền (một cửa) để giải quyết khiếu nại ở giai đoạn một và hai.
Ở cấp huyện, khiếu nại có thể được đưa ra tòa án ở bất kỳ giai đoạn nào nếu họ muốn (Điều 28, 32, 33 của Luật Khiếu Nại số 02/2011/QH13 ban hành ngày 11/11/2011)
	Các cơ chế Khiếu nại và Giải quyết Khiếu nại hiệu quả hơn sẽ được thiết lập, xây dựng trên hệ thống chính quyền hiện có, với sự giám sát của một nhà tư vấn giám sát độc lập.

	Giám sát và đánh giá

	Cơ chế giám sát đánh giá/giám sát bồi thường và tái định cư 
	Giám sát nội bộ và độc lập cần phải được thực hiện
	Công dân được phép giám sát và báo cáo về hành vi vi phạm trong sử dụng và quản lý đất đai (hoặc thông qua các tổ chức đại diện), bao gồm phục hồi, bồi thường và hỗ trợ đất đai cũng như tái định cư (Điều 199, Luật Đất đai 2013); Dù vậy, không có yêu cầu rõ ràng nào về việc giám sát các hoạt động tái định cư, bao gồm giám sát nội bộ và độc lập (bên ngoài);
	Cả giám sát nội bộ và bên ngoài (độc lập) sẽ được duy trì thường xuyên (trên cơ sở hàng tháng với giám sát nội bộ và 2 lần một năm với giám sát độc lập). Báo cáo hoàn thành dự án sẽ được thực hiện để xác nhận việc đạt được các mục tiêu của ESS5.


104. 
105. Là một quốc gia thành viên của NHTG, Chính phủ Việt Nam cam kết rằng trong trường hợp các Điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia có những Điều khoản khác với qui định trong Khung chính sách này, thì các Điều khoản của các Điều ước quốc tế đó sẽ được áp dụng.  Theo khoản 2, Điều khoản 87 của Luật Đất đai 2013 “Đối với dự án sử dụng vốn vay của tổ chức quốc tế và nước ngoài mà Chính phủ Việt Nam có cam kết một Khung chính sách cho bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì thực hiện theo Khung chính sách đó”.
106. Kế hoạch Tái định cư (RP) này khẳng định rằng rằng Chính phủ Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh, khi phê duyệt Văn kiện này, đã cho phép miễn áp dụng một số Điều khoản tương ứng trong pháp luật Việt Nam có mâu thuẫn hoặc không phù hợp với các mục tiêu nêu trong Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (RPF) và Kế hoạch Tái định cư (RP) này của Dự án. Các biện pháp được thực hiện để giải quyết sự khác biệt và tuân thủ chính sách của Ngân hàng Thế giới được áp dụng theo RPF và RP của Dự án.
107. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An sẽ thông qua RP này. Thông qua sự chứng thực này, Dự án cam kết áp dụng RP và để lấp đầy những khoảng trống được xác định trong bảng trên.
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108. Tuân thủ ESS5 về thu hồi đất, hạn chế sử dụng đất và tái định cư không tự nguyện, các điều khoản trong luật và quy định của Việt Nam không đảm bảo quyền của người bị ảnh hưởng được bồi thường với chi phí thay thế, hoặc các điều khoản đủ điều kiện không mở rộng quyền được khôi phục và / hoặc hỗ trợ cho các hộ gia đình không có giấy tờ đất hợp lệ, hoặc hạn chế mức bồi thường theo yêu cầu của ESS5, sẽ không được áp dụng. Các yêu cầu của ESS5 sẽ được áp dụng đầy đủ trong mọi trường hợp.
6.2. [bookmark: _Toc57968170][bookmark: _Toc126225850]Nguyên tắc và mục tiêu
109. Những nguyên tắc đưa ra trong Chính sách ESS5 của NHTG đã được áp dụng để soạn thảo Kế hoạch TĐC này. Theo đó, những nguyên tắc và mục tiêu sau đây sẽ được áp dụng:
(1) Giảm thiểu tối đa việc thu hồi đất hoặc gây ảnh hưởng đến các tài sản khác và việc tái định cư của người dân;
(2) Tất cả những người BAH sinh sống, làm việc, kinh doanh hoặc canh tác trong phạm vi dự án sẽ được cung cấp các biện pháp phục hồi đời sống đầy đủ để hỗ trợ họ cải thiện, hoặc tối thiểu là duy trì mức sống và khả năng tạo thu nhập của họ như trước khi có dự án. Việc thiếu những giấy tờ hợp pháp về các tài sản bị ảnh hưởng sẽ không cản trở những Người BAH được hưởng các biện pháp phục hồi đời sống đó;
(3) Kế hoạch thu hồi đất, bồi thường và hỗ trợ phải được thực hiện với sự tham gia của người BAH nhằm giảm thiểu tối đa sự xáo trộn. Các quyền lợi phải được cung cấp cho những Người BAH trước ngày dự kiến bắt đầu công trình ở từng khu vực dự án tương ứng; 
(4) Các dịch vụ công cộng hiện hữu phải được duy trì hoặc cải thiện tốt hơn;
(5) Nguồn lực về tài chính và vật chất phục vụ cho tái định cư cần được chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng khi có yêu cầu.
(6) Tổ chức thực hiện sẽ đảm bảo cho việc thiết kế, lập kế hoạch, tham vấn và thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư có hiệu quả và đúng tiến độ. 
(7) Kiểm tra, giám sát và đánh giá đúng lúc, có hiệu quả việc thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư sẽ được tiến hành.
(8) Tất cả những người bị ảnh hưởng bởi Dự án có tài sản hoặc sinh sống trong khu vực bị thu hồi phục vụ dự án trước ngày khóa sổ điều tra đều có quyền được bồi thường hoặc hỗ trợ cho các thiệt hại. Những người bị mất thu nhập và/hoặc kế sinh nhai sẽ được nhận hỗ trợ phục hồi sinh kế căn cứ theo các tiêu chí hợp lý do Dự án quy định, có tham khảo ý kiến ​​của các hộ BAH. Trước khi kết thúc Dự án nếu thấy sinh kế của các hộ BAH vẫn chưa được phục hồi bằng với mức trước khi có dự án thì cần xem xét có các biện pháp bổ sung.
(9) Đất nông nghiệp sẽ được bồi thường bằng tiền mặt với toàn bộ chi phí thay thế. Người BAH sẽ được hỗ trợ sinh kế và di chuyển. 
(10) Người bị ảnh hưởng phải di chuyển chỗ ở được bố trí tái định cư theo qui định. Người BAH đất sẽ được bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế toàn bộ giá trị đất bị thu hồi;
(11) Bồi thường cho tất cả các công trình nhà ở, công trình thương mại, hoặc các công trình khác theo mức giá thay thế cho toàn bộ nhà ở/công trình bị ảnh hưởng.
(12) Người BAH (phải di dời) sẽ được hỗ trợ vận chuyển đồ dùng cá nhân và tài sản đến nơi ở mới, ngoài việc bồi thường theo chi phí thay thế nhà ở, đất đai và các tài sản khác.
(13) Việc thông báo quyết định thu hồi đất được cơ quan thẩm quyền nhà nước thông báo cho các hộ BAH biết, chậm nhất là 90 ngày đối với đất nông nghiệp và 180 ngày đối với đất phi nông nghiệp. Nội dung thông báo thu hồi đất bao gồm kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm v.v.
(14) Việc bàn giao mặt bằng sẽ được thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi người BAH nhận đủ tiền bồi thường/hỗ trợ cho các tài sản BAH. 
(15) Các dịch vụ và các nguồn lực phục vụ cộng đồng tại các khu vực TĐC sẽ được duy trì hoặc được cải thiện hơn so với mức trước khi phải di dời.
(16) Tạm cư: Cần tránh hộ BAH phải di dời nhiều hơn một lần vì điều đó sẽ khiến họ bị ảnh hưởng gấp đôi hoặc hơn nữa, và sẽ làm chậm thời gian phục hồi sinh kế của họ. Nếu xảy ra (di dời quá một lần), thì các hộ BAH cần được xem xét hỗ trợ di chuyển nhiểu hơn 1 lần tương đương. TĐC tạm thời nếu có chỉ được thực hiện trong trường hợp BQLDA thành phố xác minh rằng việc TĐC tạm thời là không thể tránh khỏi vì những lý do sau: 
· Hộ di dời đến khu tái định cư của thành phố đến thời điểm giao mặt bằng cho dự án, nhưng khu tái định cư chưa hoàn thành; 
· Hộ có nhà BAH phải xây lại hoặc sửa chữa lại nhà phải tạm cư trong thời gian xây dựng/sửa chữa nhà; 
· Hộ tái định cư tự nguyện cần tạm cư trong thời gian tìm kiếm chỗ ở mới.
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110. Đối với những người đủ điều kiện để được bồi thường (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất):
(i) Người bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường bằng tiền cho đất nông nghiệp bị ảnh hưởng với 100% chi phí thay thế.
(ii) Nếu phần đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục canh tác (theo ngưỡng được xác định trong quy định của tỉnh), Dự án sẽ thu hồi toàn bộ diện tích và bồi thường bằng tiền với 100% chi phí thay thế.
(iii) Ngoài việc được bồi thường bằng tiền với 100% chi phí thay thế nêu trên, các hộ BAH sẽ nhận được các khoản hỗ trợ chi tiết được mô tả trong mục 6.3.14 dưới đây. Nếu diện tích đất bị ảnh hưởng bằng 20% trở lên (10% trở lên đối với các nhóm dễ bị tổn thương) tổng số đất canh tác, người bị ảnh hưởng sẽ được tham gia Chương trình Phục hồi Sinh kế dựa trên nguyện vọng của họ. 
111. Đối với người sử dụng đất không có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc có tranh chấp về đất
(i) Bất kể tình trạng pháp lý, người bị ảnh hưởng bởi đất nông nghiệp bị thu hồi đã được sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 sẽ được bồi thường bằng tiền với 100% chi phí thay thế.
(ii) Người BAH sử dụng đất nông nghiệp từ sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày khóa sổ mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được xem xét hỗ trợ khác với số tiền tương đương đến một lần giá trị đất nông nghiệp tại thời điểm thu hồi đất, mức hỗ trợ sẽ tương đương với giá thay thế do đơn vị thẩm định độc lập xác định và được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thẩm định.
112. Người sử dụng thuê đất bị ảnh hưởng
(i) Người bị ảnh hưởng hiện đang sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hợp đồng để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ) sẽ được bồi thường hoa màu, cây cối và tài sản khác trên đất bằng tiền với 100% chi phí thay thế, và người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại vào đất tương đương 30% giá trị đất bị ảnh hưởng theo giá thay thế tại thời điểm thu hồi hoặc mức do UBND tỉnh quy định, tùy mức nào cao hơn. Người bị ảnh hưởng cũng sẽ được hỗ trợ thêm để phục hồi thu nhập nếu họ trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy định của Chính phủ. 
(ii) [bookmark: _Hlk67748954]Trường hợp người bị ảnh hưởng đang thuê đất theo hợp đồng với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nhưng không thuộc diện quy định tại điểm (i) như đề cập ở trên, họ sẽ được bồi thường 100% hoa màu, cây cối và tài sản khác trên đất theo giá thay thế. 
(iii) Trường hợp người bị ảnh hưởng đang sử dụng đất được thuê theo hợp đồng với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thuộc diện quy định tại điểm (ii) như đề cập ở trên, nhưng khi tại thời điểm khóa sổ kiểm kê thì hợp đồng hết hạn, họ sẽ được xem xét hỗ trợ không quá 70% mức bồi thường của các trường hợp thuộc diện quy định tại điểm (ii).
6.3.2. Bồi thường đất phi nông nghiệp bị ảnh hưởng
113. Người bị ảnh hưởng đất bị ảnh hưởng sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp được bồi thường như sau:
(i) Tất cả những người bị ảnh hưởng có GCNQSDĐ hoặc có thể hợp pháp hóa: (a) nếu quỹ đất địa phương có sẵn và theo sự lựa chọn của người BAH, thì ưu tiên bồi thường “đất đối với đất”; và (b) nếu không có đất hoặc do người BAH lựa chọn, họ sẽ được bồi thường bằng tiền cho đất bị thu hồi và tài sản trên đất với 100% chi phí thay thế.
(ii) Những người bị ảnh hưởng không có quyền hợp pháp hoặc quyền yêu cầu bồi thường đối với đất hoặc tài sản mà họ chiếm giữ hoặc sử dụngNếu đất bị ảnh hưởng theo quy định không được bồi thường, người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ bằng tiền với số tiền do UBND tỉnh xác định để thu hồi các khoản đầu tư của họ vào đấtcho việc mất tài sản không phải là đất và các cải tạo khác đối với đất. Nếu khoản hỗ trợ trên không đủ để có được quyền sở hữu an toàn trên một mảnh đất khả thi tại một địa điểm thay thế thì các khoản hỗ trợ bổ sung sẽ được cung cấp để đáp ứng các mục tiêu chính sách của ESS5. Những người bị ảnh hưởng nặng (ảnh hưởng nghiêm trọng) và các hộ gia đình dễ bị tổn thương sẽ được hỗ trợ để đảm bảo khôi phục sinh kế của họ.
(iii) Người bị ảnh hưởng khi thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần nhưng được miễn tiền thuê đất thì không được bồi thường về đất mà được hỗ trợ khoản đầu tư tương đương với giá trị còn lại đã đầu tư vào đất. Tài sản trên đất được bồi thường bằng tiền với 100% giá thay thế.
6.3.3. Bồi thường đất ở bị ảnh hưởng
114. Đối với những người đủ điều kiện để được bồi thường (Có GCNQSDĐ hoặc có đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ)
(i) Người sử dụng đất bị ảnh hưởng bởi dự án sẽ được bồi thường 100% chi phí thay thế cho diện tích thực tế đất ở bị ảnh hưởng.
(ii) Trường hợp người bị ảnh hưởng mất đất ở và phần đất còn lại không đủ khả năng ở (không đủ điều kiện xây nhà mới theo quy định) theo ngưỡng quy định của Tỉnh, nếu người bị ảnh hưởng đồng ý thì Dự án sẽ thu hồi phần đất còn lại và bồi thường bằng tiền mặt với 100% chi phí thay thế cho người BAH. Nếu người BAH không có đất ở khác trên địa bàn xã/phường/thành phố nơi bị ảnh hưởng bởi dự án (đủ điều kiện tái định cư), người BAH có thể chọn một trong các tùy chọn sau:
· Nếu người bị ảnh hưởng chọn bồi thường “lô đất tái định cư”: Người bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường để có thể mua một lô đất/căn hộ tối thiểu tại các khu tái định cư bố trí cho dự án này. Người bị ảnh hưởng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/căn hộ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Trong trường hợp số tiền bồi thường phải trả cao hơn giá đất nền/căn hộ tại các khu tái định cư thì phần chênh lệch sẽ được chi trả cho người bị ảnh hưởng. Trường hợp số tiền được bồi thường thấp hơn giá đất ở một lô đất/căn hộ tối thiểu tại các khu tái định cư thì phần chênh lệch sẽ do Dự án chi trả.
· Nếu người BAH chọn bồi thường bằng “tiền mặt” và/hoặc chọn tự tái định cư, thì việc bồi thường thiệt hại về đất ở sẽ được thực hiện bằng tiền với 100% chi phí thay thế, cộng với hỗ trợ tái định cư đối với phương án tự tái định cư. Người bị ảnh hưởng tự tái định cư đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ một khoản tiền tương đương suất đầu tư cơ sở hạ tầng cho một lô đất/căn hộ tối thiểu tại khu tái định cư. Mức hỗ trợ sẽ do UBND tỉnh Nghệ An quyết định.
· Trong trường hợp phần đất còn lại không đủ lớn để xây dựng lại nhà ở, nhưng trong cùng một lô đất có ao/vườn/đất nông nghiệp, người bị ảnh hưởng có thể đề xuất chuyển một phần ao/vườn/đất nông nghiệp thành đất ở tùy theo các quy định của UBND tỉnh để có thể xây dựng lại nhà tại chỗ.
(iii) Người sử dụng đất đủ điều kiện được bồi thường đối với đất bị ảnh hưởng (có quyền sử dụng hợp pháp hoặc có thể hợp pháp hóa) có đất đang có tranh chấp sẽ được bồi thường bằng 100% chi phí thay thế. Những người sử dụng đất này sẽ chỉ nhận được số tiền bồi thường khi tranh chấp của họ được giải quyết. Số tiền bồi thường sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng ký quỹ. Nên sử dụng tài khoản ký quỹ thanh toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại ngân hàng thương mại có lãi suất khi giải quyết khiếu nại để tránh việc Dự án bị đình trệ quá mức, đồng thời đảm bảo việc chi trả bồi thường sau khi giải quyết xong khiếu kiện.
115. Đối với những người không đủ điều kiện được bồi thường theo Luật đất đai 
(i) Người bị ảnh hưởng không đủ điều kiện được bồi thường theo các quy định của Luật Đất đai 2013, sẽ được hỗ trợ bằng tiền đối với khoản đầu tư vào đất và tài sản trên đất. Mức hỗ trợ cụ thể do UBND tỉnh Nghệ An quy định, cụ thể như sau.
· Trường hợp người bị ảnh hưởng toàn bộ nhà và đất hoặc bị ảnh hưởng một phần nhưng phần còn lại không đủ điều kiện để ở, không còn chỗ ở khác thì được hỗ trợ 60% giá trị đất trở lên với chi phí thay thế dựa trên diện tích xây dựng cộng với tiền hỗ trợ cho các khoản đầu tư vào đất và các khoản hỗ trợ khác do UBND tỉnh xác định. Diện tích đất bị ảnh hưởng sẽ được tính dựa trên tầng lớn nhất của ngôi nhà chính nhưng sẽ không vượt quá hạn mức theo quy định của UBND tỉnh. Nếu khoản hỗ trợ không đủ để có được quyền sở hữu an toàn trên một mảnh đất khả thi tại một địa điểm thay thế, thì hỗ trợ bổ sung sẽ được cung cấp để đáp ứng tiêu chuẩn. Ngoài ra, họ sẽ được xem xét giao một lô đất có thu tiền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
· Trong trường hợp những người bị ảnh hưởng phải di dời thuộc nhóm nghèo hoặc dễ bị tổn thương, hỗ trợ bổ sung (bằng tiền và/hoặc hiện vật) theo quy định của UBND tỉnh sẽ được cung cấp để đảm bảo rằng họ có thể di dời đến địa điểm mới.
6.3.4. Bồi thường cho nhà cửa/công trình kiến ​​trúc
116. Chính sách bồi thường thiệt hại về nhà cửa/vật kiến ​​trúc như sau:
(i) [bookmark: _Hlk121622135][bookmark: _Hlk121622187]Người sử dụng có quyền sử dụng hợp pháp đối với nhà/công trình bị ảnh hưởng được bồi thường bằng tiền mặt với chi phí thay thế để có thể xây dựng lại nhà ở/công trình mới theo tiêu chuẩn tương tự. 
· Đối với nhà/công trình bị ảnh hưởng một phần nhưng phần diện tích còn lại không sử dụng được, người BAH sẽ được bồi thường hoặc hỗ trợ bằng 100% chi phí thay thế cho toàn bộ nhà/công trình bị ảnh hưởng.
· Trong trường hợp phần diện tích còn lại của nhà/công trình bị ảnh hưởng vẫn sử dụng được, người bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường bằng tiền mặt với 100% chi phí thay thế cho phần diện tích bị phá dỡ, bao gồm cả phần bị phá dỡ từ chỉ giới đường đỏ (ROW) đến khung chịu lực gần nhất. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng sẽ được nhận thêm khoản hỗ trợ bằng tiền tương đương 20% ​​giá trị bồi thường đối với phần diện tích nhà bị phá dỡ (hoặc áp dụng chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh Nghệ An, tùy theo mức nào cao hơn) để hỗ trợ người bị ảnh hưởng trong việc sửa chữa, khôi phục nhà/công trình bị ảnh hưởng về tình trạng trước khi bị phá dỡ hoặc tốt hơn. Cần lưu ý rằng những ngôi nhà bị phá dỡ hoàn toàn sẽ không được áp dụng số tiền hỗ trợ này.
· Cấp và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà ở/công trình sẽ do cơ quan có thẩm quyền của địa phương xác định theo quy định của pháp luật quốc gia về xây dựng.
(ii) [bookmark: _Hlk121622432]Người bị ảnh hưởng không có quyền hợp pháp hoặc không được công nhận quyền đối với đất hoặc tài sản mà họ chiếm giữ hoặc sử dụng sẽ đượccó quyền nhận hỗ trợ tài chính cho thiệt hại về tài sản không phải là đất và chi phí cải tạo đất khác, với chi phí thay thế.
· Trường hợp người bị ảnh hưởng đang sống trong nhà/công trình phải di dời và không còn nơi ở nào khác trong tỉnh, họ sẽ được hỗ trợ một khoản tiền thay cho việc bồi thường đất hoặc bố trí tái định cư để khôi phục lại cuộc sống của họ tại một địa điểm thay thế phù hợp.
· Việc lấn chiếm sau ngày khóa sổ không được bồi thường, hỗ trợ.
· Quy định này cũng được áp dụng đối với những thiệt hại về tài sản trên đất không phải là đất ở, bao gồm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.
6.3.5. Bồi thường/hỗ trợ cho người thuê nhà
117. Người đang thuê nhà ở của Nhà nước cho thuê: (i) Không được bồi thường về diện tích đất, nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nhưng được bồi thường toàn bộ bằng tiền với chi phí thay thế công trình đã cải tạo, sửa chữa, nâng cấp; (ii) Nếu không có đất/nhà ở khác thì người BAH sẽ được giao một lô đất có thu tiền sử dụng; (iii) sẽ được quyền thuê hoặc mua một căn hộ trong một ngôi nhà thuộc sở hữu công cộng khác (nếu có); và (iv) nếu Dự án không có lô đất trong khu tái định cư và/ hoặc căn hộ trong một ngôi nhà thuộc sở hữu công khác để họ thuê/mua, thì người BAH sẽ được hỗ trợ bằng tiền với không dưới 60% giá thay thế đất và nhà để tự tái định cư (Khoản 2, Điều 14, Nghị định 47/2014/NĐ-CP);
118. Những người thuê lại nhà của tư nhân với mục đích sinh sống sẽ được hỗ trợ chi phí di chuyển tài sản đến nơi ở mới. Đối với những người thuê nhà là hộ dễ bị tổn thương như được định nghĩa trong Khung chính sách này, ngoài hỗ trợ di chuyển, họ sẽ được hỗ trợ thêm theo quy định của UBND tỉnh.
6.3.6. Bồi thường thiệt hại về cây trồng, cây cối và vật nuôi là thủy sản
119. Bất kể tình trạng pháp lý về đất, người BAH sẽ được bồi thường/hỗ trợ bằng tiền mặt theo giá thay thế tại thời điểm bồi thường đối với thiệt hại về cây cối, hoa màu và vật nuôi là thủy sản (trên đất). Đối với cây trồng/vật nuôi là thủy sản chưa thu hoạch nhưng có thể di dời và vận chuyển được thì sẽ được hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển để nuôi/trồng lại (mức hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh).
6.3.7. Bồi thường cho việc mất thu nhập và/hoặc tài sản kinh doanh/sản xuất
120. Đối với người bị thiệt hại về thu nhập và/hoặc tài sản kinh doanh/sản xuất do thu hồi đất, cơ chế bồi thường sẽ là:
(i) Hỗ trợ kinh doanh bị thiệt hại: Tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh có thu nhập bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và/hoặc hỗ trợ thiệt hại trong kinh doanh tương đương 50% thu nhập thực tế hàng năm dựa trên thu nhập bình quân hàng năm theo kê khai với cơ quan thuế địa phương trong ba năm trước liền kề.
(ii) Các hộ gia đình kinh doanh không có giấy phép kinh doanh nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế được bồi thường 50% mức hỗ trợ cho doanh nghiệp/hộ có đăng ký kinh doanh;
(iii) Người bị ảnh hưởng bởi các cơ sở kinh doanh nhỏ hoặc dịch vụ tại nhà không có giấy phép, không đăng ký thuế và bị ảnh hưởng lâu dài bởi Dự án, sẽ được cung cấp thu nhập bình quân hàng tháng từ hoạt động kinh doanh của họ trong thời gian tối đa là 6 tháng nhưng không thấp hơn năm (5) triệu đồng.
(iv) Người bị ảnh hưởng có cơ sở kinh doanh nhỏ hoặc dịch vụ tại nhà không có giấy phép, không đăng ký thuế và đang bị ảnh hưởng tạm thời sẽ được cung cấp mức thu nhập bình quân hàng tháng từ hoạt động kinh doanh của họ trong thời gian xây dựng Dự án tối đa là 3 tháng nhưng không thấp hơn ba (3) triệu đồng.
(v) Người lao động đã có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên với các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước/doanh nghiệp hoặc tổ chức bị ảnh hưởng bởi dự án mà phải di chuyển chỗ ở sẽ được trợ cấp tương đương mức lương tối thiểu theo quy định của tỉnh cho người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian chuyển đổi tối đa là 6 tháng.
(vi) Trong trường hợp doanh nghiệp phải di dời, dự án sẽ hỗ trợ tìm kiếm một địa điểm thay thế có vị trí thuận lợi và các thuộc tính vật lý tương tự như vùng đất bị mất, và dễ dàng tiếp cận khách hàng, đáp ứng được yêu cầu của người BAH, quy định chi tiết về hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh.
121. Các khoản bồi thường và hỗ trợ này sẽ được cung cấp trong cơ sở dữ liệu ban đầu của dự án (database) và sẽ được theo dõi/giám sát trong quá trình thực hiện Dự án. Trong trường hợp các khoản bồi thường/hỗ trợ không thể đảm bảo cho những người bị ảnh hưởng thực sự phục hồi sinh kế của họ, thì mức hỗ trợ cần được xem xét, điều chỉnh cho phù hợp. Các hoạt động giám sát, đánh giá sẽ được tiếp tục thực hiện cho đến khi có thể xác định rằng thu nhập/sinh kế và mức sống của các hộ bị ảnh hưởng tối thiểu phải đạt mức như trước khi thực hiện dự án.
6.3.8. Bồi thường cho các tiện ích công cộng bị ảnh hưởng
122. Cơ sở hạ tầng/công trình công cộng liên quan trực tiếp đến sinh kế và nhu cầu phát triển của người dân như kênh mương thủy lợi, cấp nước, trường học, trạm y tế, đường giao thông, điện, viễn thông, đường cáp (trừ những công trình có giấy phép xây dựng cần di dời khi cần thiết) của dự án, các cơ quan thực hiện dự án sẽ tham khảo ý kiến của các chủ sở hữu và các cộng đồng bị ảnh hưởng và nêu rõ rằng các công trình/tiện ích này được khôi phục hoặc sửa chữa càng sớm càng tốt để giảm thiểu tác động tiêu cực đến cộng đồng và đảm bảo rằng các cộng đồng bị ảnh hưởng không phải trả chi phí khôi phục/sửa chữa đó.
6.3.9. Đền bù cho những ngôi mộ/lăng tẩm phải di dời
123. Việc bồi thường cho việc di dời mộ sẽ bao gồm chi phí khai quật, di dời, cải táng và các chi phí liên quan khác, phù hợp với yêu cầu tập quán. Phương án di dời và mức bồi thường cho người bị ảnh hưởng sẽ được quyết định với sự tham vấn của các gia đình/cộng đồng bị ảnh hưởng dựa trên các quy định liên quan của tỉnh.
124. Khi có đất cải táng mồ mả tại một nghĩa địa do chính quyền địa phương chỉ định, các hộ bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về vị trí nghĩa địa để họ lựa chọn. Nếu các hộ bị ảnh hưởng tự ý di dời mồ mả đến một vị trí khác thì sẽ được bồi thường chi phí mua đất thay thế.
125. Trong trường hợp không xác định được chủ nhân của các ngôi mộ bị ảnh hưởng, thông báo sẽ được công bố rộng rãi (ví dụ qua TV, báo chí) trong một số lần để tìm chủ sở hữu. Nếu không tìm được chủ sở hữu thì việc di dời mồ mả sẽ do dự án thực hiện. Vị trí và tình trạng của các ngôi mộ trước khi di dời (có chụp ảnh), thủ tục di dời mộ, và vị trí mới của các ngôi mộ, và các thông tin liên quan khác, sẽ được ghi chép cẩn thận và lưu giữ để làm hồ sơ.
6.3.10. Bồi thường thiệt hại cho các tài sản bị ảnh hưởng khác
126. Các tài sản khác của hộ gia đình bị ảnh hưởng như: đường dây điện thoại, đồng hồ nước, đồng hồ điện, truyền hình cáp, internet (thuê bao), giếng khoan thì được bồi thường bằng tiền với giá trị công trình lắp đặt mới hoặc dự án sẽ lắp đặt/sửa chữa hoàn trả lại như cũ cho các hộ, đảm bảo công năng tương tự hoặc tốt hơn.
6.3.11. Bồi thường cho người BAH thứ cấp
127. Khung chính sách này áp dụng đối với những người bị ảnh hưởng do lấy đất làm địa điểm tái định cư phân tán hoặc khu tái định cư tập trung. Do những người bị ảnh hưởng gián tiếp cũng bị ảnh hưởng giống như những người bị ảnh hưởng trực tiếp do dự án, nên họ cũng được quyền hưởng những biện pháp bồi thường và hỗ trợ tương tự như những người bị ảnh hưởng trực tiếp.
6.3.12. Bồi thường cho các tác động tạm thời trong giai đoạn xây dựng
128. Nếu công trình tư nhân hoặc công trình nhà nước bị ảnh hưởng tạm thời bởi nhà thầu trong giai đoạn xây dựng, nhà thầu phải chịu mọi trách nhiệm bồi thường cho những người bị ảnh hưởng với chi phí thay thế nếu những công trình đó bị ảnh hưởng vĩnh viễn bởi Dự án. Hỗ trợ sẽ được cung cấp để phục hồi đất bị ảnh hưởng tạm thời về tình trạng ban đầu hoặc điều kiện tốt hơn.
6.3.13. Các tác động khác có thể được xác định trong quá trình thực hiện
129. Bất kỳ tác động nào được phát hiện trong quá trình thực hiện dự án sẽ được bồi thường theo nguyên tắc của Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ vàKế hoạch tái định cư này và Tiêu chuẩn Môi trường Xã hội số 5 (ESS5) của NHTG. Mọi gián đoạn kinh doanh sẽ được bồi thường theo các nguyên tắc của Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (RPF) của Dự án và Kế hoạch Tái định cư (RP) này.
6.3.14. Trợ cấp và Hỗ trợ Phục hồi trong Giai đoạn Chuyển tiếp
130. Ngoài việc bồi thường trực tiếp cho những tài sản bị thiệt hại, những người BAH sẽ nhận được những khoản hỗ trợ bổ sung để trang trải các chi phí của quá trình chuyển đổi. Mức hỗ trợ bao gồm lạm phát và chi phí gia tăng sẽ được xem xét tại thời điểm chi trả. Chúng bao gồm, nhưng không giới hạn:
6.3.14.1. Trợ cấp học nghề, chuyển đổi nghề và tạo việc làm
131. Người bị thiệt hại đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp (được UBND xã/phường xác nhận) sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề/chuyển đổi nghề và tạo việc làm sẽ được hỗ trợ bằng tiền với mức hỗ trợ là ba hai (032) lần giá đất nông nghiệp và hỗ trợ khác tương đương 01 lần giá đất nông nghiệp cho người bị thu hồi với diện tích không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp của tỉnh. Đối với người trong độ tuổi lao động có nguyện vọng học nghề được nhận vào học tại trung tâm dạy nghề trong tỉnh, miễn học phí (không áp dụng đối với người đăng ký học nghề ngoại tỉnh). Người BAH sẽ được hỗ trợ để tìm một công việc mới và/hoặc vay vốn để bắt đầu một công việc mới.
132. Hộ bị ảnh hưởng đang kinh doanh tại nhà với thu nhập đáng kể từ việc kinh doanh: Đối với những người trong độ tuổi lao động có nguyện vọng học nghề sẽ được nhận vào trung tâm dạy nghề và được hỗ trợ tìm một công việc mới và/hoặc vay tiền để bắt đầu một công việc mới. Cụ thể, các hộ bị ảnh hưởng thuộc đối tượng được hỗ trợ này được tham gia một chương trình đào tạo miễn phí trong thời hạn 5 năm (kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất). Tư vấn/định hướng việc làm miễn phí được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm địa phương (Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP).
6.3.14.2. Trợ cấp ổn định đời sống và sản xuất
133. [bookmark: _Hlk121622670]Người bị ảnh hưởng kinh tế sẽ được cung cấp hỗ trợ tài chính dựa trên ước tính hợp lý về thời gian cần thiết để khôi phục khả năng thu nhập, mức sản xuất và mức sống của họ. Hỗ trợ tài chính được quy định chi tiết tại điều tại Điều 22 và Điều 27 của Quyết định số 24/2022/QD-UBND ngày 14 tháng 2 năm 2022 của UBND tỉnh Nghệ An. Cụ thể:
(i) Những người bị thiệt hại do mất dưới 30% diện tích đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ với số tiền nêu tại điểm (i) ở trên trong thời gian từ 1 đến 6 tháng tùy mức độ BAH/di dời theo quy định của UBND tỉnh (Chi tiết tại Điều 27 Quyết định 24/2022/QD-UBND).
(ii) Những người bị thiệt hại do mất 30 - 70% diện tích đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ tương đương 30kg gạo/tháng cho một thành viên trong gia đình dựa trên giá gạo trung bình của địa phương tại thời điểm chi trả trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và 12 tháng nếu di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng.
(iii) Những người bị thiệt hại trên 70% diện tích đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ với số tiền nêu tại điểm (i) ở trên trong thời gian 12 tháng nếu không di dời và 24 tháng nếu di dời. Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng.
(iv) Những người bị thiệt hại tham gia vào sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ để phục hồi sản xuất, bao gồm cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật chuyên môn cho sản xuất, kinh doanh và dịch vụ thương mại. Hình thức và mức hỗ trợ cụ thể theo quy định của UBND tỉnh. Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, đất vườn, ao liền kề nhưng không thuộc loại đất ở được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.
6.3.14.3. Hỗ trợ di chuyển và tạm trú
134. Hỗ trợ di chuyển đến khu dân cư mới: Người có nhu cầu di chuyển trong hoặc ngoài tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền mặt cho chi phí di chuyển chỗ ở theo quy định của UBND tỉnh (Chi tiết tại Điều 21 của Quyết định 24/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
135. Hỗ trợ tạm trú:
(i) Hộ được bố trí tái định cư tại khu tái định cư dự án phải bàn giao mặt bằng cho dự án trong lúc khu tái định cư chưa hoàn thành thì hộ TĐC sẽ được hỗ trợ tạm cư trong thời gian chờ đợi nơi ở mới, cộng thêm 06 tháng trong thời gian xây dựng nhà theo mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định (chi tiết tại Điều 21 của quyết định 24/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh).
(ii) Hộ gia đình bị thu hồi một phần nhà chính và có nhu cầu xây dựng lại nhà mới trên diện tích còn lại sẽ được hỗ trợ tạm cư trong thời gian 03 tháng theo mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định. 
(iii) Hộ gia đình bị thu hồi một phần nhà chính và phải chỉnh trang lại nhà cửa thì được hỗ trợ tạm cư trong thời gian 02 tháng theo mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định.  
(iv) Đối với trường hợp người BAH lựa chọn phương án tự TĐC (có văn bản cam kết tự lo chỗ ở) sẽ được hỗ trợ tạm cư ít nhất trong thời gian 03 tháng theo theo mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định. 
136. Đối với tổ chức bị thu hồi đất phải di chuyển đến cơ sở mới:
(i) Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được bồi thường kinh phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt. Mức hỗ trợ sẽ do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân lập dự toán tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt lại (bao gồm cả mức thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất) để trình UBND cấp huyện quyết định theo quy định.
(ii) Ngoài việc được bồi thường di chuyển theo quy định, trường hợp phải di chuyển đến cơ sở mới nhưng Nhà nước chưa kịp bố trí địa điểm di chuyển thì được hỗ trợ thuê trụ sở, nhà xưởng, nhà làm việc, kho tạm thời trung chuyển. Mức hỗ trợ xác định bằng diện tích thuê (nhưng tối đa không vượt quá diện tích bị thu hồi) nhân đơn giá thuê do UBND tỉnh quy định cho thời gian tính từ khi bàn giao toàn bộ mặt bằng đến khi có thông báo nhận địa điểm mới của UBND tỉnh. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 12 tháng.
137. Trợ cấp cho việc làm bị gián đoạn: Người lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất hoặc doanh nghiệp bị ảnh hưởng, có hợp đồng lao động sẽ được trợ cấp tương đương với mức lương tối thiểu theo quy định cho người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian chuyển đổi tối đa là sáu (6) tháng cũng như hỗ trợ tìm kiếm cơ hội việc làm nếu cần.
6.3.14.4. Trợ cấp dành cho các hộ gia đình dễ bị tổn thương
138. Ngoài các khoản bồi thường, hỗ trợ theo quy định của chính sách, các hộ dễ bị tổn thương phải di chuyển chỗ ở còn được trợ cấp thêm để tạo điều kiện sớm phục hồi cuộc sống với số tiền cụ thể như sau:
(i) Đối với các hộ nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương) được trợ cấp thêm theo quy định của UBND tỉnh.
(ii) Hộ gia đình thuộc các nhóm dễ bị tổn thương khác như (i) phụ nữ đơn thân làm chủ hộ có người phụ thuộc và kinh tế khó khăn (đơn thân, góa bụa, chồng tàn tật); (ii) người bị tàn tật về thể chất hoặc tinh thần (mất khả năng lao động); (iii) gia đình chính sách xã hội như Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, gia đình liệt sĩ; (iv) người già không nơi nương tựa; (v) người dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ thêm tương tự đối với các hộ gia đình chính sách xã hội như đã nêu tại điểm (i) ở trên.
6.3.14.5. Các khoản phụ cấp/hỗ trợ khác
139. Thưởng tiến độ: Tất cả các hộ bị ảnh hưởng bàn giao đất bị ảnh hưởng cho dự án đúng thời hạn quy định sau khi nhận đủ tiền bồi thường và trợ cấp sẽ được thưởng khuyến khích. Tùy theo quy mô và loại hình ảnh hưởng, mức thưởng bình quân 3.000.000 đồng/hộ. Giá trị tiền thưởng sẽ được xác định theo thời điểm chi trả.
140. Ngoài các hỗ trợ nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế, Dự án có thể xem xét các hỗ trợ khác để hỗ trợ quá trình ổn định đời sống, bao gồm sản xuất nông nghiệp và các hoạt động tạo thu nhập khác của người bị ảnh hưởng.
141. Ma trận quyền lợi được thiết lập cho Dự án trong bảng dưới đây đã tích hợp chính sách của Chính phủ và các quy định của tỉnh Nghệ An về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, và chính sách của Ngân hàng Thế giới về thu hồi đất, hạn chế sử dụng đất và tái định cư không tự nguyện (ESS5) sẽ được giới thiệu để chuẩn bị kế hoạch bồi thường cho người bị ảnh hưởng.
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	Người đủ điều kiện hưởng lợi
	
	

	I
	ẢNH HƯỞNG DO THU HỒI ĐẤT VĨNH VIỄN

	1.1
	MẤT ĐẤT NÔNG NGHIỆP


	Ảnh hưởng nhẹ (<20 % tổng diện tích đất hoặc <10% đối với nhóm dễ bị tổn thương)
	Những người đủ điều kiện để được bồi thường (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
 (222 hộ BAH)

	Các hộ BAH bị ảnh hưởng sẽ được:
(i) Bồi thường bằng tiền cho đất nông nghiệp bị ảnh hưởng với 100% chi phí thay thế.
(ii) Nếu phần đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục canh tác (theo ngưỡng được xác định trong quy định của tỉnh), Dự án sẽ thu hồi toàn bộ diện tích và bồi thường bằng tiền với 100% chi phí thay thế.
(iii) Ngoài việc được bồi thường bằng tiền với 100% chi phí thay thế nêu trên, các hộ BAH sẽ nhận được các khoản hỗ trợ chi tiết được mô tả trong mục 2.1 của Ma trận này.

	· Các hộ BAH sẽ được thông báo ít nhất 90 ngày trước khi Dự án lấy đất.
· Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ.
· Nếu có sự không khớp về diện tích đất bị ảnh hưởng giữa thực tế đo đạc và ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì sẽ bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế, trừ trường hợp bị chiếm dụng.
Chỉ bắt đầu hoạt động thi công xây lắp khi đã hoàn thành công tác bồi thường và đất đã được bàn giao tuân thủ quy định của NHTG.

	
	
	Ảnh hưởng nặng ≥20% hoặc ≥10% đối với các nhóm dễ bị tổn thương
	Những người đủ điều kiện để được bồi thường (có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
(2.184 hộ BAH)
	Các hộ BAH bị ảnh hưởng nặng sẽ được:
(i) Bồi thường bằng tiền cho đất nông nghiệp bị ảnh hưởng với 100% chi phí thay thế.
(ii) Nếu phần đất còn lại không đủ điều kiện để tiếp tục canh tác (theo ngưỡng được xác định trong quy định của tỉnh), Dự án sẽ thu hồi toàn bộ diện tích và bồi thường bằng tiền với 100% chi phí thay thế.
(iii) Ngoài việc được bồi thường bằng tiền với 100% chi phí thay thế nêu trên, các hộ BAH sẽ nhận được các khoản hỗ trợ chi tiết được mô tả trong mục 2.1 của Ma trận này. Đồng thời, những người BAH sẽ được quyền tham gia vào Chương trình Phục hồi Sinh kế dựa trên nguyện vọng của họ, bao gồm cả trợ cấp để ổn định sản xuất; trợ cấp học nghề và giải quyết việc làm.
	· Các hình thức hỗ trợ phục hồi cần được tham vấn chặt chẽ với các biện pháp khuyến nông phù hợp và hiệu quả để hỗ trợ người bị ảnh hưởng, đặc biệt là người nghèo khôi phục khả năng tạo thu nhập và mức thu nhập của họ.

	
	
	
	Người sử dụng không có quyền hợp pháp hoặc có tranh chấp về đất
 (Không có trường hợp nào được xác định trong IOL)
	(i) Bất kể tình trạng pháp lý, người bị ảnh hưởng bởi đất bị ảnh hưởng đã được sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 sẽ được bồi thường bằng tiền với 100% chi phí thay thế.
(ii) Người BAH sử dụng đất nông nghiệp từ sau ngày 01/7/2004 đến trước ngày khóa sổ mà không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được xem xét hỗ trợ khác với số tiền tương đương đến một lần giá trị đất nông nghiệp tại thời điểm thu hồi đất, mức hỗ trợ sẽ tương đương với giá thay thế do đơn vị thẩm định độc lập xác định và được cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thẩm định.
	· Trường hợp người bị ảnh hưởng đang sử dụng đất công ích/đất trống để sản xuất tự cung tự cấp thuộc diện thu hồi của Dự án thì không được bồi thường về đất mà được bồi thường về cây cối hoa màu và đầu tư vào đất theo giá thị trường/giá thay thế. Diện tích hỗ trợ phải tuân theo hạn mức giao đất theo Điều 129, Luật Đất đai 2013 và các quy định của UBND tỉnh.
· Ban QLDA sẽ gửi báo cáo tổng hợp định kỳ về việc áp dụng giá thay thế và số tiền hỗ trợ trong quá trình thực hiện bồi thường GPMB và tái định cư cho Ngân hàng Thế giới để xem xét 6 tháng một lần.

	
	
	
	Người sử dụng đất có quyền tạm thời hoặc thuê đất
 (Không có trường hợp nào được xác định trong IOL)
	(i) Người bị ảnh hưởng hiện đang sử dụng đất thuê của Nhà nước theo hợp đồng để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản (không bao gồm đất rừng đặc dụng và rừng phòng hộ) sẽ được bồi thường hoa màu, cây cối và tài sản khác trên đất bằng tiền với 100% chi phí thay thế, và người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ chi phí đầu tư còn lại vào đất tương đương 30% giá trị đất bị ảnh hưởng theo giá thay thế tại thời điểm thu hồi hoặc theo quy định của UBND tỉnh, tùy mức nào cao hơn thì áp dụng theo mức đó. Người bị ảnh hưởng cũng sẽ được hỗ trợ thêm để phục hồi thu nhập nếu họ trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp theo quy định của Chính phủ. 
(ii) Trường hợp người bị ảnh hưởng đang thuê đất theo hợp đồng với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình nhưng không thuộc diện quy định tại điểm (i) như đề cập ở trên, họ sẽ được bồi thường 100% hoa màu, cây cối và tài sản khác trên đất theo giá thay thế. 
(iii) Trường hợp người bị ảnh hưởng đang sử dụng đất thuê đất theo hợp đồng với cá nhân, tổ chức, hộ gia đình thuộc diện quy định tại điểm (ii) như đề cập ở trên, nhưng tại thời điểm thực hiện dự án thì hợp đồng hết hạn, họ sẽ được xem xét hỗ trợ không quá 70% mức bồi thường của các trường hợp thuộc diện quy định tại điểm (ii). 
	

	1.2
	MẤT ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
	Tất cả các loại đất được phân loại là đất phi nông nghiệp bị ảnh hưởng
	Tất cả người BAH có GCNQSDĐ hoặc có đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ 
(5 tổ chức)
	Người BAH được bồi thường như sau:
Tất cả những người bị ảnh hưởng có GCNQSDĐ hoặc có đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ: (a) nếu quỹ đất địa phương có sẵn và theo sự lựa chọn của người BAH, thì ưu tiên bồi thường “đất đối với đất”; và (b) nếu không có đất hoặc do người BAH lựa chọn, họ sẽ được bồi thường bằng tiền cho đất bị thu hồi và tài sản trên đất với 100% chi phí thay thế.
(i) Người bị ảnh hưởng khi thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần nhưng được miễn tiền thuê đất thì không được bồi thường về đất mà được hỗ trợ khoản đầu tư tương đương với giá trị còn lại đã đầu tư vào đất. Tài sản trên đất được bồi thường bằng tiền với 100% giá thay thế.
	· Các hộ BAH sẽ được thông báo ít nhất 180 ngày trước khi Dự án lấy đất.
· Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường.
· Nếu có sự không khớp về diện tích đất bị ảnh hưởng giữa thực tế đo đạc và ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì sẽ bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế, trừ trường hợp bị chiếm dụng.
· Chỉ bắt đầu hoạt động thi công xây lắp khi đã hoàn thành công tác bồi thường và đất đã được bàn giao tuân thủ quy định của NHTG.

	
	
	
	Người sử dụng không có quyền sử dụng đất hợp pháp hoặc có tranh chấp về đất
 (Không có trường hợp nào được xác định trong IOL)
	(ii) Nếu đất bị ảnh hưởng theo quy định không được bồi thường, người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ bằng tiền với số tiền do UBND tỉnh xác định để thu hồi các khoản đầu tư của họ vào đất. Nếu khoản hỗ trợ trên không đủ để có được quyền sở hữu an toàn trên một mảnh đất khả thi tại một địa điểm thay thế thì hỗ trợ bổ sung sẽ được cung cấp để đáp ứng tiêu chuẩn. Những người bị ảnh hưởng nặng nề và các hộ gia đình dễ bị tổn thương sẽ được hỗ trợ để đảm bảo khôi phục sinh kế của họ.
	

	
	
	
	Người bị ảnh hưởng khi thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần nhưng được miễn tiền thuê đất
	(iii)  Người bị ảnh hưởng khi thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần nhưng được miễn tiền thuê đất thì không được bồi thường về đất mà được hỗ trợ khoản đầu tư tương đương với giá trị còn lại đã đầu tư vào đất. Tài sản trên đất được bồi thường bằng tiền với 100% giá thay thế.
	

	1.3
	MẤT ĐẤT Ở
	Đất bị ảnh hưởng không có công trình trên đất hoặc có nhà/công trình xây dựng tại đó nhưng chỉ bị ảnh hưởng một phần
 (Bị ảnh hưởng nhẹ)
	Tất cả những hộ BAH có GCNQSDĐ hoặc hoặc có đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ.
(144 hộ BAH)
	(i) Người BAH sẽ được bồi thường cho diện tích bị ảnh hưởng thực tế bằng tiền mặt với 100% chi phí thay thế.
(ii) Người BAH có đất đang có đất đang có tranh chấp sẽ được bồi thường bằng 100% chi phí thay thế. Những người sử dụng đất này sẽ chỉ nhận được số tiền bồi thường khi tranh chấp của họ được giải quyết. Số tiền bồi thường sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng ký quỹ. Nên sử dụng tài khoản ký quỹ thanh toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại ngân hàng thương mại có lãi suất khi giải quyết khiếu nại để tránh việc Dự án bị đình trệ quá mức, đồng thời đảm bảo việc chi trả bồi thường sau khi giải quyết xong khiếu kiện.
	· Người BAH sẽ được thông báo ít nhất 180 ngày trước khi Dự án lấy đất. Chủ sử dụng đất sẽ bàn giao đất trong vòng 20 ngày kể từ ngày nhận đủ tiền bồi thường.
· Nếu có sự không khớp về diện tích đất bị ảnh hưởng giữa thực tế đo đạc và ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) thì sẽ bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế, trừ trường hợp bị chiếm dụng.
· Chỉ bắt đầu hoạt động thi công xây lắp khi đã hoàn thành công tác bồi thường và đất đã được bàn giao tuân thủ quy định của NHTG.

	
	
	Đất bị ảnh hưởng có nhà/công trình xây dựng tại đó và phần đất còn lại không đủ để xây dựng lại.
(Hộ BAH bị ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc phải di dời)
	Tất cả các hộ BAH có GCNQSDĐ hoặc có đủ điều kiện cấp GCNQSDĐ 
 (86 hộ BAH)
	Người BAH sẽ được bồi thường cho diện tích đất bị ảnh hưởng thực tế bằng tiền mặt với 100% chi phí thay thế. 
Trường hợp người bị ảnh hưởng mất đất ở và phần đất còn lại không đủ khả năng ở (không đủ điều kiện xây nhà mới theo quy định) theo ngưỡng quy định của Tỉnh, nếu người bị ảnh hưởng đồng ý thì Dự án sẽ thu hồi phần đất còn lại và bồi thường bằng tiền mặt với 100% chi phí thay thế cho người BAH. Nếu người BAH không có đất ở khác trên địa bàn xã/phường/thành phố nơi bị ảnh hưởng bởi dự án (đủ điều kiện tái định cư), người BAH có thể chọn một trong các tùy chọn sau:
(i) Nếu người bị ảnh hưởng chọn bồi thường “lô đất tái định cư”: Người bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường để có thể mua một lô đất/căn hộ tối thiểu tại các khu tái định cư của Tỉnh đã được đầu tư đầy đủ cơ sở hạ tầng. Người bị ảnh hưởng sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/căn hộ mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào. Trong trường hợp số tiền bồi thường phải trả cao hơn giá đất nền/căn hộ tại các khu tái định cư thì phần chênh lệch sẽ được thanh toán cho người bị ảnh hưởng. Trường hợp số tiền được bồi thường thấp hơn giá đất ở một lô đất/căn hộ tối thiểu tại các khu tái định cư thì phần chênh lệch sẽ do Dự án chi trả.
(ii) Nếu người BAH chọn bồi thường “tiền mặt” và/hoặc chọn tự tái định cư, thì việc bồi thường thiệt hại về đất ở sẽ được thực hiện bằng tiền với 100% chi phí thay thế, cộng với hỗ trợ tái định cư đối với phương án tự tái định cư. Người bị ảnh hưởng tự tái định cư đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ một khoản tiền tương đương suất đầu tư cơ sở hạ tầng cho một lô đất/căn hộ tối thiểu tại khu tái định cư. Mức hỗ trợ sẽ do UBND tỉnh quyết định.
(iii) Trong trường hợp phần đất còn lại không đủ lớn để xây dựng lại nhà ở, nhưng trong cùng một lô đất có ao/vườn/đất nông nghiệp thì người bị ảnh hưởng có thể đề xuất chuyển một phần ao/vườn/đất nông nghiệp thành đất ở theo quy định của UBND tỉnh để có thể xây dựng lại nhà tại chỗ.
	Người sử dụng đất đủ điều kiện được bồi thường đối với đất bị ảnh hưởng (có quyền sử dụng hợp pháp hoặc có thể hợp pháp hóa) có đất đang có tranh chấp sẽ được bồi thường bằng 100% chi phí thay thế. Những người sử dụng đất này sẽ chỉ nhận được số tiền bồi thường khi tranh chấp của họ được giải quyết. Số tiền bồi thường sẽ được giữ trong một tài khoản ngân hàng ký quỹ. Nên sử dụng tài khoản ký quỹ thanh toán bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại ngân hàng thương mại có lãi suất khi giải quyết khiếu nại để tránh việc Dự án bị đình trệ quá mức, đồng thời đảm bảo việc chi trả bồi thường sau khi giải quyết xong khiếu kiện.


	
	
	
	Người sử dụng đất không đủ điều kiện được bồi thường theo Luật đất đai 
 (Không có trường hợp nào được xác định trong IOL)
	(i) Người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ tài chính một khoản tiền do UBND tỉnh xác định để thu hồi các khoản đầu tư của họ trên đất.
· Trường hợp người bị ảnh hưởng toàn bộ nhà và đất hoặc bị ảnh hưởng một phần nhưng phần còn lại không đủ điều kiện để ở, không còn chỗ ở khác thì được hỗ trợ 60% giá trị đất trở lên với chi phí thay thế dựa trên diện tích xây dựng cộng với tiền hỗ trợ cho các khoản đầu tư vào đất và các khoản hỗ trợ khác do UBND tỉnh xác định. Diện tích đất bị ảnh hưởng sẽ được tính dựa trên tầng lớn nhất của ngôi nhà chính nhưng sẽ không vượt quá hạn mức theo quy định của UBND tỉnh. Nếu khoản hỗ trợ không đủ để có được quyền sở hữu an toàn trên một mảnh đất khả thi tại một địa điểm thay thế, thì hỗ trợ bổ sung sẽ được cung cấp để đáp ứng tiêu chuẩn. Ngoài ra, họ sẽ được xem xét giao một lô đất có thu tiền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẽ được cấp mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.
· Trong trường hợp những người bị ảnh hưởng phải di dời thuộc nhóm nghèo hoặc dễ bị tổn thương, hỗ trợ bổ sung (bằng tiền và/hoặc hiện vật) theo quy định của UBND tỉnh sẽ được cung cấp để đảm bảo rằng họ có thể di dời đến địa điểm mới.
(ii) Đối với những người bị ảnh hưởng có nhà lấn ra ngoài kênh rạch/sông và/hoặc đất công khác và nhà chính không bị ảnh hưởng (chỉ bị ảnh hưởng một phần đất, phần đất còn lại vẫn có thể ở), người BAH sẽ chỉ được bồi thường/hỗ trợ cho các khoản đầu tư của họ (công trình và tài sản trên khu vực bị lấn chiếm) và thu nhập bị mất.
(iii) Đối với người bị ảnh hưởng có đất lấn chiếm kênh/sông và/hoặc đất công khác (nghĩa là mở rộng ranh giới bất động sản và/hoặc đất vườn), sẽ chỉ được bồi thường/hỗ trợ cho các khoản đầu tư của họ (ví dụ: công trình, cây cối/hoa màu trên phần đất bị lấn chiếm khu vực) và thu nhập bị mất.
	

	1.4
	THIỆT HẠI NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC
	Ngôi nhà/ công trình bị ảnh hưởng mà phần còn lại vẫn có thể sử dụng được và có thể được giữ nguyên theo quan điểm kỹ thuật và không cần di dời
(Bị ảnh hưởng một phần)
	Ngôi nhà/ công trình bị ảnh hưởng được xây dựng trước ngày khóa sổ (bất kể quyền sử dụng về đất bị ảnh hưởng sở hữu giấy phép xây dựng)
 (144 hộ BAH)
	Tất cả những người bị mất nhà/công trình kiến ​​trúc sẽ được hưởng như sau:
(i) Người có quyền sử dụng hợp pháp đối với nhà/công trình bị ảnh hưởng được bồi thường bằng tiền mặt với chi phí thay thế để có thể xây dựng lại nhà ở/công trình mới theo tiêu chuẩn tương tự. 
(ii) Đối với nhà/công trình bị ảnh hưởng một phần nhưng phần diện tích còn lại không thể sử dụng được thì việc bồi thường hoặc hỗ trợ bằng tiền sẽ được thực hiện bằng 100% giá thay thế cho toàn bộ nhà/công trình bị ảnh hưởng.
(iii) Trong trường hợp phần diện tích còn lại của những ngôi nhà bị ảnh hưởng đủ để sửa chữa để sinh sống, người bị ảnh hưởng sẽ được thanh toán bằng tiền mặt với 100% chi phí thay thế cho phần diện tích bị phá dỡ, bao gồm cả phần bị phá dỡ từ Hành lang an toàn (ROW) đến khung chịu lực gần nhất. Ngoài ra, người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ bằng tiền tương đương 20% ​​giá trị bồi thường đối với phần diện tích nhà bị phá dỡ (hoặc áp dụng chính sách hỗ trợ của UBND tỉnh Nghệ An, tùy theo mức nào cao hơn) để hỗ trợ người bị ảnh hưởng trong việc khôi phục nhà/công trình. bị ảnh hưởng đến tình trạng cũ hoặc tốt hơn.
(iv) Người bị ảnh hưởng không có quyền hợp pháp hoặc không được công nhận quyền đối với đất hoặc tài sản mà họ chiếm giữ hoặc sử dụng có quyền nhận hỗ trợ tài chính cho thiệt hại về tài sản không phải là đất và chi phí cải tạo đất khác, với chi phí thay thế.
	· Khoản bồi thường sẽ được trả bằng tiền mặt, không khấu hao ngôi nhà/công trình kiến trúc và khấu trừ các vật liệu có thể sử dụng được.
· Nếu ngôi nhà/công trình xây dựng sau ngày khóa sổ, sẽ không được bồi thường và hỗ trợ.
· Đối với các công trình xây dựng trái phép theo quy định của Luật Đất đai 2013, trường hợp tại thời điểm xây dựng công trình nhà ở mà chủ sở hữu đã được chính quyền địa phương thông báo, ngăn chặn và lập biên bản nhưng không chấp hành thì áp dụng chính sách của địa phương đối với trường hợp này, nếu không có biên bản ghi Chính sách dự án sẽ được áp dụng.
· Đối với những người phải tái định cư và không có nơi ở nào khác trong phường/xã, cần tiến hành giải thích và tham vấn ý nghĩa với những người bị ảnh hưởng về các lựa chọn nhà ở trước khi thực hiện tái định cư.
· Cấp và tiêu chuẩn kỹ thuật của nhà ở/công trình sẽ do cơ quan có thẩm quyền của địa phương xác định theo quy định của pháp luật quốc gia về xây dựng.

	
	
	Ngôi nhà/ công trình bị ảnh hưởng hoàn toàn hoặc bị ảnh hưởng một phần nhưng phần còn không thể tiếp tục sử dụng/sinh sống và không thể duy trì theo quan điểm kỹ thuật, cần phải di dời
(Bị ảnh hưởng hoàn toàn)
	Ngôi nhà/công trình bị ảnh hưởng được xây dựng trước ngày khóa sổ 

(86 hộ BAH)
	Tất cả những người BAH có nhà/công trình kiến ​​trúc bị ảnh hưởng toàn bộ sẽ được hưởng như sau:
(i) Người có quyền sử dụng hợp pháp đối với nhà/công trình bị ảnh hưởng được bồi thường bằng tiền mặt với chi phí thay thế để có thể xây dựng lại nhà ở/công trình mới theo tiêu chuẩn tương tự.
(ii) Đối với những ngôi nhà/công trình bị ảnh hưởng một phần nhưng phần diện tích còn lại không thể tiếp tục sử dụng, sẽ được bồi thường hoặc hỗ trợ bằng 100% chi phí thay thế cho toàn bộ nhà/công trình bị ảnh hưởng.
(iii) Đối với nhà/công trình thuộc sở hữu nhà nước bị ảnh hưởng, được bồi thường bằng 100% chi phí thay thế cho giá trị còn lại của nhà/công trình sau khi trừ giá trị sử dụng đã được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận hàng năm. Việc chi trả sẽ được nộp vào kho bạc nhà nước, theo các thủ tục tài chính nhà nước.
(iv) Người bị ảnh hưởng không có quyền hợp pháp hoặc không được công nhận quyền đối với đất hoặc tài sản mà họ chiếm giữ hoặc sử dụng có quyền nhận hỗ trợ tài chính cho thiệt hại về tài sản không phải là đất và chi phí cải tạo đất khác, với chi phí thay thế.
(v) Trường hợp người bị ảnh hưởng đang sống trong nhà/công trình phải di dời và không còn nơi ở nào khác trong phường/xã, họ sẽ được hỗ trợ một khoản tiền thay cho việc bồi thường đất hoặc bố trí tái định cư để khôi phục lại cuộc sống của họ tại một địa điểm thay thế phù hợp.
(vi) Quy định này cũng được áp dụng đối với những thiệt hại về tài sản trên đất không phải là đất ở, bao gồm đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.
	

	
	
	
	Người thuê nhà của nhà nước hoặc tổ chức hoặc tư nhân
 (Không có trường hợp nào được xác định trong IOL)
	(i) Người thuê đang ở tại nhà thuê của Nhà nước:
· Không được bồi thường về diện tích đất, nhà ở thuộc sở hữu nhà nước nhưng được bồi thường toàn bộ bằng tiền với chi phí thay thế công trình cải tạo, sửa chữa, nâng cấp;
· Được thuê hoặc mua một lô đất trong khu tái định cư của Dự án để tái định cư với diện tích tối thiểu;
· Sẽ được quyền thuê hoặc mua một căn hộ thuộc sở hữu công khác (nếu có); và
· Nếu Dự án không có lô đất trong khu tái định cư và/hoặc căn hộ thuộc sở hữu công khác để họ thuê/mua thì người BAH sẽ được hỗ trợ bằng tiền với giá trị không dưới 60% giá thay thế đất và nhà ở để tự tái định cư. (Khoản 2, Điều 14, Nghị định 47/2014/NĐ-CP);
(ii) Những người thuê lại nhà của tư nhân với mục đích sinh sống sẽ được hỗ trợ phương tiện di chuyển để di chuyển tài sản đến nơi ở mới của họ.
	· Đối với những người thuê nhà dễ bị tổn thương như được định nghĩa trong Khung chính sách này, ngoài trợ cấp đi lại, họ sẽ được hỗ trợ thêm theo quy định của UBND tỉnh.

	1.5
	THIỆT HẠI CÂY TRỒNG, VẬT NUÔI
	Cây cối hoa màu bị hư hại vĩnh viễn
	Tất cả những người BAH là chủ sở hữu cây cối hoa màu trước ngày khóa sổ, bất kể tình trạng pháp lý về đất
(2.406 hộ BAH)
	Bất kể tình trạng pháp lý về đất, người BAH sẽ được bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế tại thời điểm bồi thường đối với thiệt hại về cây cối, hoa màu trên đất. Đối với cây trồng chưa thu hoạch nhưng có thể di dời và vận chuyển được thì sẽ được hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển để trồng lại (mức hỗ trợ theo quy định của UBND tỉnh).
	· Người bị ảnh hưởng phải được thông báo ít nhất 90 ngày trước khi Dự án thu hồi đất. Những cây trồng sau ngày khóa sổ sẽ không được hưởng bất kỳ khoản phụ cấp nào.

	
	
	Thiệt hại về vật nuôi là thủy sản
	Tất cả những người BAH là chủ sở hữu của những vật nuôi là thủy sản trước ngày khóa sổ bất kể tình trạng pháp lý về đất 
(39 hộ BAH)
	Bất kể tình trạng pháp lý về đất, người BAH sẽ được bồi thường bằng tiền mặt theo giá thay thế tại thời điểm bồi thường đối với thiệt hại về vật nuôi là thủy sản. trên đất. Đối với cây trồng/vật nuôi chưa thu hoạch nhưng có thể di dời và vận chuyển được thì sẽ được hỗ trợ thêm chi phí vận chuyển để nuôi/trồng lại (theo quy định của UBND tỉnh).

	· Người BAH phải được Dự án thông báo ít nhất 90 ngày trước khi thu hồi đất để bố trí thu hoạch hoặc ngừng chăn nuôi.

	1.6
	MỒ MẢ PHẢI DI DỜI
	Những ngôi mộ bị ảnh hưởng sẽ cần được di dời
	Tất cả những người BAH có ngôi mộ/ngôi mộ bị ảnh hưởng và cần phải di dời bất kể tình trạng pháp lý trên đất
(260 hộ gia đình BAH, trong đó có 50 hộ gia đình ở phường Đông Vĩnh và 210 hộ gia đình ở xã Hưng Hòa)
	(i) Tiền đền bù cho việc di dời mồ mả/lăng mộ sẽ bao gồm chi phí khai quật, di dời, cải táng và các chi phí liên quan khác, phù hợp với yêu cầu tập quán. Phương án di dời và mức bồi thường cho những người bị ảnh hưởng sẽ được quyết định với sự tham vấn của các gia đình/cộng đồng bị ảnh hưởng dựa trên các quy định liên quan của tỉnh.
(ii) Khi có đất để cải táng mồ mả tại một nghĩa địa do chính quyền địa phương chỉ định, các hộ bị ảnh hưởng sẽ được thông báo về vị trí nghĩa trang để họ lựa chọn. Nếu các hộ bị ảnh hưởng tự ý di dời mồ mả đến một vị trí khác thì sẽ được bồi thường chi phí mua đất thay thế.
	· Trong trường hợp không xác định được chủ nhân của các ngôi mộ bị ảnh hưởng, thông báo sẽ được công bố rộng rãi (ví dụ qua TV, báo chí) trong một số lần để tìm chủ sở hữu. Nếu không tìm được chủ sở hữu thì việc di dời mồ mả sẽ do Dự án thực hiện. Vị trí và tình trạng của các ngôi mộ trước khi di dời (có chụp ảnh), thủ tục di dời mộ, và vị trí mới của các ngôi mộ, và các thông tin liên quan khác, sẽ được ghi chép cẩn thận và lưu giữ để làm hồ sơ.

	1.7
	CÁC TÀI SẢN KHÁC BỊ THIỆT HẠI
	Tất cả các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi các hoạt động của Dự án

	Tất cả hộ BAH
(Được xác định trong DMS)
	Các tài sản khác của hộ gia đình bị ảnh hưởng như: Đường dây điện thoại, đồng hồ nước, đồng hồ điện, truyền hình cáp, internet (thuê bao), giếng khoan thì được bồi thường bằng tiền với giá trị công trình lắp đặt mới hoặc dự án sẽ lắp đặt/sửa chữa hoàn trả lại như cũ cho các hộ, đảm bảo công năng tương tự hoặc tốt hơn.

	

	1.8
	BỒI THƯỜNG KHI MẤT THU NHẬP VÀ/HOẶC TÀI SẢN SẢN XUẤT KINH DOANH
	Thiệt hại về thu nhập và/hoặc tài sản sản xuất/kinh doanh; việc làm bị gián đoạn
	Tất cả các hộ gia đình có hoạt động sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng; gián đoạn việc làm
 (17 hộ BAH)
	Đối với người bị thiệt hại về thu nhập và/hoặc tài sản sản xuất kinh doanh, cơ chế bồi thường sẽ là:
(i) Hỗ trợ kinh doanh bị thiệt hại: Tất cả các doanh nghiệp bị ảnh hưởng và hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh có thu nhập bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường và/hoặc hỗ trợ thiệt hại trong kinh doanh tương đương 50% thu nhập thực tế hàng năm dựa trên thu nhập bình quân hàng năm theo kê khai với cơ quan thuế địa phương trong ba năm trước.
(ii) Các hộ gia đình kinh doanh không có giấy phép kinh doanh nhưng đã hoàn thành nghĩa vụ thuế được bồi thường 50% mức hỗ trợ cho doanh nghiệp/hộ có đăng ký kinh doanh.
(iii) Người bị ảnh hưởng bởi các cơ sở kinh doanh nhỏ hoặc dịch vụ tại nhà không có giấy phép, không đăng ký thuế và bị ảnh hưởng lâu dài bởi Dự án, sẽ được cung cấp thu nhập bình quân hàng tháng từ hoạt động kinh doanh của họ trong thời gian tối đa là 6 tháng nhưng không thấp hơn năm (5) triệu đồng.
(iv) Người bị ảnh hưởng có cơ sở kinh doanh nhỏ hoặc dịch vụ tại nhà không có giấy phép, không đăng ký thuế và đang bị ảnh hưởng tạm thời sẽ được cung cấp mức thu nhập bình quân hàng tháng từ hoạt động kinh doanh của họ trong thời gian xây dựng Dự án tối đa là 3 tháng nhưng không thấp hơn ba (3) triệu đồng.
(v) Người lao động đã có hợp đồng lao động từ 12 tháng trở lên với các doanh nghiệp tư nhân, nhà nước/doanh nghiệp hoặc tổ chức bị ảnh hưởng bởi Dự án mà phải di chuyển chỗ ở sẽ được trợ cấp tương đương mức lương tối thiểu theo quy định của tỉnh cho người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian chuyển đổi tối đa là 6 tháng.
(vi) Nếu doanh nghiệp phải di dời, Dự án sẽ hỗ trợ tìm kiếm một địa điểm thay thế có vị trí thuận lợi và các thuộc tính vật lý tương tự như vùng đất bị mất, và dễ dàng tiếp cận cơ sở khách hàng, đáp ứng được yêu cầu của người BAH. Mức hỗ trợ cụ thể sẽ do UBND tỉnh quy định.
(i) Trợ cấp cho việc làm bị gián đoạn: Người lao động làm việc trong các cơ sở sản xuất bị ảnh hưởng hoặc doanh nghiệp có hợp đồng lao động sẽ được trợ cấp tương đương với mức lương tối thiểu theo quy định cho người lao động bị ảnh hưởng trong thời gian chuyển đổi có thể tối đa là sáu (6) tháng cũng như hỗ trợ tìm kiếm cơ hội việc làm nếu cần.
	· Khoản bồi thường và hỗ trợ này sẽ được cung cấp trong thông tin cơ sở và sẽ được theo dõi trong quá trình thực hiện Dự án. Trong trường hợp không thể thực sự phục hồi sinh kế của người bị ảnh hưởng, thì mức hỗ trợ cần được điều chỉnh cho phù hợp. Việc giám sát tình hình này sẽ tiếp tục cho đến khi có thể xác định rằng chúng ít nhất là không tồi tệ hơn trước khi Dự án có tác động.

	1.9
	BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI CHO ẢNH HƯỞNG GIÁN TIẾP

	Thiệt hại do thu hồi đất để phát triển các khu tái định cư
 (Được xác định trong quá trình chuẩn bị)
	Tất cả hộ BAH
(533 hộ BAH)
	Khung chính sách này áp dụng đối với những người bị ảnh hưởng do lấy đất làm địa điểm tái định cư phân tán hoặc khu tái định cư tập trung. Do những người bị ảnh hưởng gián tiếp cũng bị ảnh hưởng giống như những người bị ảnh hưởng trực tiếp do dự án, nên họ cũng được quyền hưởng những biện pháp bồi thường và hỗ trợ tương tự như những người bị ảnh hưởng trực tiếp.
	

	II
	HỖ TRỢ VÀ TRỢ CẤP

	2.1


	HỖ TRỢ HỌC NGHỀ, CHUYỂN ĐỔI NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP BAH ĐẤT NÔNG NGHIỆP
	Ảnh hưởng nhẹ (<20 % tổng diện tích đất hoặc <10% đối với nhóm dễ bị tổn thương)
Diện tích đất còn lại của lô bị ảnh hưởng vẫn đủ điều kiện sử dụng hoặc đáp ứng khả năng sinh lợi cho người sử dụng.
	Người sử dụng đất: i) có GCNQSDĐ hoặc có đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ; và ii) do Nhà nước giao khoán và trực tiếp tham gia vào các hoạt động sản xuất nông nghiệp
 (222 Hộ BAH)

	Những người bị thiệt hại đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp (được UBND xã/phường tương ứng xác nhận) sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề/chuyển đổi nghề và tạo việc làm với mức hỗ trợ là hai (02) lần giá đất nông nghiệp và hỗ trợ khác tương đương 01 lần giá đất nông nghiệpbằng ba (3) lần giá đất nông nghiệp  đối với diện tích bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp của tỉnh. Đối với người trong độ tuổi lao động có nguyện vọng học nghề được nhận vào học tại trung tâm dạy nghề trong tỉnh, miễn học phí (không áp dụng đối với người đăng ký học nghề ngoại tỉnh). Các người BAH sẽ được hỗ trợ để tìm một công việc mới và/hoặc vay vốn để bắt đầu một công việc mới.
Các hộ bị ảnh hưởng đang kinh doanh tại nhà với thu nhập đáng kể từ việc kinh doanh này: Đối với những người trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề sẽ được nhận vào trung tâm dạy nghề và được hỗ trợ tìm việc làm mới và/hoặc vay tiền để bắt đầu một công việc mới. Cụ thể, các hộ bị ảnh hưởng thuộc đối tượng được hỗ trợ này được tham gia một chương trình đào tạo miễn phí trong thời hạn 5 năm (kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất). Tư vấn/định hướng việc làm miễn phí được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm địa phương (Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP).
Ngoài ra, những hộ BAH do mất dưới 20% diện tích đất nông nghiệp (hoặc 10% đối với nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương) sẽ được hỗ trợ tương đương 30kg gạo/tháng cho một thành viên trong gia đình dựa trên giá trung bình của địa phương tại thời điểm hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian từ 1 đến 4 tháng tùy mức độ BAH/di dời theo quy định của UBND tỉnh (Chi tiết tại Điều 22 và 27 của Quyết định 24/2022/QĐ-UBND).
	

	
	
	BAH nặng ≥20% hoặc ≥10% đối với các nhóm dễ bị tổn thương
	Người sử dụng đất: i) có GCNQSDĐ hoặc có đủ điều kiện được cấp GCNQSDĐ; và ii) do Nhà nước giao khoán và trực tiếp sản xuất nông nghiệp
(2,184 hộ BAH, trong đó 2.108 hộ gia đình bị thiệt hại từ 20% trở lên và 76 hộ gia đình dễ bị tổn thương bị mất sản lượng nông nghiệp từ 10% trở lên)
	Ngoài tiền bồi thường, những người bị thiệt hại đang trực tiếp sản xuất nông nghiệp (được UBND xã/phường tương ứng xác nhận) sẽ được hỗ trợ đào tạo nghề/chuyển đổi nghề và tạo việc làm với mức hỗ trợ là hai (02) lần giá đất nông nghiệp và hỗ trợ khác tương đương 01 lần giá đất nông nghiệpbằng ba (3) lần giá đất nông nghiệp đối với diện tích bị thu hồi nhưng không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp của tỉnh. Đối với người trong độ tuổi lao động có nguyện vọng học nghề được nhận vào học tại trung tâm dạy nghề trong tỉnh, miễn học phí (không áp dụng đối với người đăng ký học nghề ngoại tỉnh). Các người BAH sẽ được hỗ trợ để tìm một công việc mới và/hoặc vay vốn để bắt đầu một công việc mới.
Các hộ bị ảnh hưởng đang kinh doanh tại nhà với thu nhập đáng kể từ việc kinh doanh này: Đối với những người trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề sẽ được nhận vào trung tâm dạy nghề và được hỗ trợ tìm việc làm mới và/hoặc vay tiền để bắt đầu một công việc mới. Cụ thể, các hộ bị ảnh hưởng thuộc đối tượng được hỗ trợ này được tham gia một chương trình đào tạo miễn phí trong thời hạn 5 năm (kể từ ngày có Quyết định thu hồi đất). Tư vấn/định hướng việc làm miễn phí được thực hiện tại Trung tâm Dịch vụ việc làm địa phương (Quyết định số 63/2015/QĐ-TTg, Nghị định số 47/2014/NĐ-CP).
Trợ cấp ổn định cuộc sống (trong giai đoạn chuyển tiếp). Những người bị ảnh hưởng về kinh tế sẽ được hỗ trợ dựa trên ước tính hợp lý về thời gian cần thiết để khôi phục khả năng kiếm thu nhập, mức sản xuất và mức sống của họ. Mức trợ cấp được xác định cụ thể theo Điều 22 và Điều 27 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 của UBND tỉnh Nghệ An. Đặc biệt:
(i) Hộ bị ảnh hưởng bị mất dưới 30% diện tích đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ số tiền tương đương 30kg gạo/tháng cho một nhân khẩu theo thời giá trung bình tại địa phương tại thời điểm hỗ trợ ổn định cuộc sống trong thời gian từ 1 đến 4 tháng theo quy định của UBND tỉnh (được quy định tại Điều 27, Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND).
(ii) Những người bị thiệt hại do mất 30 - 70% diện tích đất nông nghiệp sẽ được hỗ trợ tương đương 30kg gạo/tháng cho một thành viên trong gia đình dựa trên giá trung bình của địa phương tại thời điểm hỗ trợ ổn định đời sống trong thời gian 6 tháng nếu không phải di chuyển chỗ ở và 12 tháng nếu di chuyển chỗ ở. Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 24 tháng.
(iii) Những người bị thiệt hại trên 70% diện tích đất nông nghiệp của họ sẽ được hỗ trợ với số tiền nêu tại điểm (i) ở trên trong thời gian 12 tháng nếu không di dời và 24 tháng nếu di dời. Trường hợp phải di chuyển đến các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian hỗ trợ là 36 tháng.
(iv) Những người bị thiệt hại khi tham gia sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ để phục hồi sản xuất, bao gồm cung cấp giống cây trồng, vật nuôi, khuyến nông, khuyến lâm, bảo vệ thực vật, thú y, kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi và kỹ thuật chuyên môn cho sản xuất, kinh doanh và thương mại các dịch vụ.
	· Hình thức và mức hỗ trợ cụ thể theo quy định của UBND tỉnh. Hỗ trợ đối với đất nông nghiệp, đất vườn, ao liền kề nhưng không thuộc loại đất ở được thực hiện theo quy định của UBND tỉnh.
· Thu nhập sau thuế được xác định trên cơ sở báo cáo tài chính đã được cơ quan thuế kiểm toán hoặc phê duyệt; trường hợp chưa được cơ quan thuế kiểm toán, chấp thuận thì việc xác định thu nhập sau thuế căn cứ vào thu nhập sau thuế của đơn vị đã kê khai trên báo cáo tài chính gửi cơ quan thuế.
· Các hộ gia đình sẽ được ưu tiên di dời kinh doanh dọc theo đường cao tốc, đường xã và ven kênh rạch gần cầu hoặc cầu cống để tối đa hóa lợi ích của họ từ các cơ hội kinh doanh.
· Tại thời điểm bồi thường, các khoản phụ cấp sẽ được điều chỉnh để tính đến trượt giá.

	2.2
	HỖ TRỢ DI CHUYỂN VÀ CƯ TRÚ TẠM THỜI
	
	Những người PAH cần phải di dời
(86 hộ BAH)
	Hỗ trợ di chuyển đến khu dân cư mới: Người có nhu cầu di chuyển trong hoặc ngoài tỉnh sẽ được hỗ trợ tiền mặt cho chi phí đi lại theo quy định của tỉnh.
Hỗ trợ tạm trú:
(i) Hộ được bố trí tái định cư tại khu tái định cư dự án phải bàn giao mặt bằng cho dự án trong lúc khu tái định cư chưa hoàn thành thì hộ TĐC sẽ được hỗ trợ tạm cư trong thời gian chờ đợi nơi ở mới, cộng thêm 06 tháng trong thời gian xây dựng nhà theo mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định.
(ii) Hộ gia đình bị thu hồi một phần nhà chính và có nhu cầu xây dựng lại nhà mới trên diện tích còn lại sẽ được hỗ trợ tạm cư trong thời gian 03 tháng theo mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định. 
(iii) Hộ gia đình bị thu hồi một phần nhà chính và phải chỉnh trang lại nhà cửa thì được hỗ trợ tạm cư trong thời gian 02 tháng theo mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định. 
(iv) Đối với trường hợp người BAH lựa chọn phương án tự TĐC (có văn bản cam kết tự lo chỗ ở) sẽ được hỗ trợ tạm cư ít nhất trong thời gian 03 tháng theo mức hỗ trợ do UBND tỉnh quy định.
Đối với tổ chức bị thu hồi đất phải di chuyển đến cơ sở mới: 
(i) Tổ chức được Nhà nước giao đất, cho thuê đất hoặc đang sử dụng đất hợp pháp khi Nhà nước thu hồi mà phải di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh thì được bồi thường kinh phí để tháo dỡ, di chuyển và lắp đặt. Mức hỗ trợ sẽ do đơn vị tư vấn có tư cách pháp nhân lập dự toán tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt lại (bao gồm cả mức thiệt hại khi tháo dỡ, vận chuyển, lắp đặt hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất) để trình UBND cấp huyện quyết định theo quy định.
(ii) Ngoài việc được bồi thường di chuyển theo quy định, trường hợp phải di chuyển đến cơ sở mới nhưng Nhà nước chưa kịp bố trí địa điểm di chuyển thì được hỗ trợ thuê trụ sở, nhà xưởng, nhà làm việc, kho tạm thời trung chuyển. Mức hỗ trợ xác định bằng diện tích thuê (nhưng tối đa không vượt quá diện tích bị thu hồi) nhân đơn giá thuê do UBND tỉnh quy định cho thời gian tính từ khi bàn giao toàn bộ mặt bằng đến khi có thông báo nhận địa điểm mới của UBND tỉnh. Thời gian hỗ trợ tối đa không quá 12 tháng.
	

	2.3
	HỖ TRỢ CÁC HỘ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG
	Các hộ BAH được phân loại là dễ bị tổn thương
	Hộ gia đình thuộc diện hộ gia đình theo quy định của quốc gia gồm: người nghèo, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc da cam, liệt sĩ, hộ là nữ có người phụ thuộc, hộ có người tàn tật, người già không nơi nương tựa.
(119 hộ BAH)
	Ngoài các khoản bồi thường, hỗ trợ theo quy định của chính sách, các hộ dễ bị tổn thương phải di chuyển chỗ ở còn được trợ cấp thêm để tạo điều kiện sớm phục hồi cuộc sống với số tiền cụ thể như sau:
(i) Đối với các hộ nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương) được trợ cấp thêm theo quy định của UBND tỉnh.
(ii) Hộ gia đình thuộc các nhóm dễ bị tổn thương khác như (i) phụ nữ đơn thân làm chủ hộ có người phụ thuộc và kinh tế khó khăn (đơn thân, góa bụa, chồng tàn tật); (ii) người bị tàn tật về thể chất hoặc tinh thần (mất khả năng lao động); (iii) gia đình chính sách xã hội như Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc da cam, gia đình liệt sĩ; (iv) người già không nơi nương tựa; (v) người dân tộc thiểu số sẽ được hỗ trợ thêm tương tự đối với các hộ gia đình chính sách xã hội như đã nêu tại điểm (i) ở trên.
	

	2.5
	THƯỞNG TIẾN ĐỘ
	Tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng
	Các hộ gia đình bị ảnh hưởng nếu bàn giao đất bị ảnh hưởng cho Dự án đúng thời hạn quy định sau khi nhận đủ tiền bồi thường và trợ cấp sẽ được thưởng khuyến khích
	Thưởng khuyến khích: Tùy theo quy mô và mức độ tác động, mức thưởng bình quân 3.000.000 đồng/hộ.
	· Giá trị tiền thưởng sẽ được xác định theo thời điểm chi trả.

	III
	CÁC TÁC ĐỘNG TẠM THỜI TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG

	3.1
	Đất/tài sản trên đất mà Dự án dự kiến sử dụng làm mặt bằng thi công tạm thời 
	Đất/tài sản trên đất mà Dự án dự kiến sử dụng làm mặt bằng thi công tạm thời 
	Chủ sở hữu hay người sử dụng đất/tài sản trên đất mà Dự án dự kiến sử dụng làm mặt bằng thi công tạm thời 
(Được xác định trong quá trình thi công) 
	Trường hợp dự án cần có mặt bằng thi công tạm thời thì Nhà thầu thực hiện thuê đất của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật dân sự.
	

	3.2
	Ảnh hưởng phát sinh trong quá trình thi công 
	Các công trình kiến trúc của tư nhân hoặc công cộng phát sinh trong quá trình thi công 

	Chủ sở hữu hay người sử dụng công trình bị ảnh hưởng 
(Được xác định trong quá trình thi công)
	(i) Tài sản bị hư hại sẽ được nhà thầu thi công chịu toàn bộ chi phí để khôi phục ngay lập tức về nguyên trạng sau khi hoàn thành các công trình xây lắp.
(ii) Theo những điều khoản cụ thể trong Hợp đồng xây lắp, nhà thầu được yêu cầu phải hết sức cẩn thận để tránh làm hư hại tài sản khi thực hiện các hoạt động thi công. Trường hợp thiệt hại xảy ra, nhà thầu sẽ được yêu cầu sửa chữa thiệt hại và có thể bị yêu cầu bồi thường ngay cho các gia đình, các nhóm, các cộng đồng, hoặc các cơ quan bị ảnh hưởng ở mức bồi thường được áp dụng cho tất cả các tài sản khác bị ảnh hưởng bởi dự án.
	· Trong trường hợp ảnh hưởng đến sinh kế của người bị ảnh hưởng, các nhà thầu, đơn vị thi công phải thỏa thuận với các hộ gia đình bồi thường/hỗ trợ cho việc gián đoạn kinh doanh.


7. 
8. [bookmark: _Toc126225852]TIÊU CHÍ HỢP PHÁP VÀ QUYỀN LỢI
6. [bookmark: _Toc64315309][bookmark: _Toc64315468][bookmark: _Toc66027268][bookmark: _Toc66393561][bookmark: _Toc66447140][bookmark: _Toc66447317][bookmark: _Toc66447481][bookmark: _Toc66447641][bookmark: _Toc66447795][bookmark: _Toc66471582][bookmark: _Toc67246149][bookmark: _Toc68103840][bookmark: _Toc126225853]
7. [bookmark: _Toc64315310][bookmark: _Toc64315469][bookmark: _Toc66027269][bookmark: _Toc66393562][bookmark: _Toc66447141][bookmark: _Toc66447318][bookmark: _Toc66447482][bookmark: _Toc66447642][bookmark: _Toc66447796][bookmark: _Toc66471583][bookmark: _Toc67246150][bookmark: _Toc68103841][bookmark: _Toc126225854]
7.1. [bookmark: _Toc126225855]Đối tượng bị ảnh hưởng bởi dự án (người BAH)
142. Là những người bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dự án do bị mất đất, nhà ở, các công trình khác, bị mất công việc kinh doanh, các tài sản, hoặc không còn tiếp cận được với các nguồn lực, cụ thể là:
· Người có đất nông nghiệp bị ảnh hưởng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) bởi dự án;
· Người có đất ở/nhà cửa bị ảnh hưởng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) bởi dự án;
· Người có nhà thuê/đất thuê của nhà nước và cá nhân bị ảnh hưởng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) bởi dự án;
· Người có công việc kinh doanh, hoạt động nông nghiệp, việc làm, hoặc nơi làm việc bị ảnh hưởng (vĩnh viễn hoặc tạm thời) bởi dự án;
· Người có hoa màu/cây cối (hàng năm và lâu năm) bị ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ bởi dự án; 
· Người có các tài sản khác hoặc tiếp cận tài sản đó bị ảnh hưởng một phần hoặc toàn bộ bởi dự án; và
· Người có sinh kế bị tác động (tạm thời hoặc vĩnh viễn) do hạn chế khả năng tiếp cận khu vực được bảo vệ bởi dự án.
7.2. [bookmark: _Toc40688631][bookmark: _Toc57968171][bookmark: _Toc126225856]Xác định các nhóm hoặc hộ gia đình dễ bị tổn thương
143. Dựa trên các cuộc điều tra nhanh ban đầu về kinh tế - xã hội thì các nhóm dễ bị tổn thương bao gồm: 
· Các hộ nghèo do Sở LĐTBXH tỉnh Nghệ An xác định và đăng ký ở cấp xã phường; 
· Những người khuyết tật về tinh thần và thể chất hoặc những người có sức khỏe thể chất kém; trẻ sơ sinh, trẻ em và phụ nữ không có sự trợ giúp; 
· Hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ hoặc phụ nữ làm chủ hộ có người phụ thuộc và không có sự hỗ trợ nào khác; 
· Các hộ gia đình chính sách xã hội theo chính sách của UBND tỉnh Nghệ An; 
· Bất kỳ nhóm bổ sung nào được xác định bởi các cuộc điều tra kinh tế - xã hội và bằng tham vấn cộng đồng có ý nghĩa.
144. Có những nhóm đặc biệt có thể chịu những tác động không tương thích hoặc chịu rủi ro nghèo hơn nữa do tái định cư. Do đó, trong quá trình xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Ban bồi thường, Ban quản lý dự án phải phối hợp với UBND phường, xã để khảo sát và cập nhật danh sách các nhóm, hộ dễ bị tổn thương để cung cấp trợ giúp kịp thời và đúng cách.
7.3. [bookmark: _Toc126225857]Tính hợp lệ
145. Tính hợp lệ để được hưởng các quyền bồi thường được xác định dựa trên các tiêu chí về quyền sở hữu tài sản như sau:
(i) Những người có quyền hợp pháp chính thức đối với đất đai (bao gồm các quyền thông thường và truyền thống được công nhận theo luật pháp của đất nước - trong những trường hợp như vậy, việc ghi nhận thời gian họ sử dụng đất hoặc tài sản trên đất đó sẽ hữu ích trong việc xác định tính hợp lệ);
(ii) Những người không có quyền hợp pháp đối với đất tại thời điểm bắt đầu khảo sát, nhưng đã có khai báo xin chứng nhận quyền sử dụng hợp pháp theo quy định của nhà nước, dựa trên lưu trữ, chứng từ như hóa đơn đóng thuế đất, chứng nhận tình trạng lưu trú, hoặc được công nhận thông qua quá trình xác nhận của địa phương trong Kế hoạch hành động tái định cư.
(iii) Những người không được công nhận quyền hợp pháp theo luật Việt Nam hoặc không thể hợp pháp hóa được đất mà họ đang sử dụng/chiếm giữ.
146. Những người bị ảnh hưởng thuộc loại (i) và (ii) ở trên được bồi thường cho đất bị mất và các hỗ trợ khác như được quy định trong Kế hoạch Hành động Tái định cư. Những người loại (iii) sẽ được hỗ trợ tái định cư thay cho việc bồi thường cho đất họ đang sử dụng và các hỗ trợ khác, nếu cần, để đạt được các mục tiêu đề ra trong chính sách này, nếu họ có đất bị thu hồi trong khu vực dự án trước ngày khóa sổ được thiết lập bởi Bên vay và được NHTG chấp thuận. Những người lấn chiếm khu vực này sau ngày khóa sổ không được bồi thường hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ tái định cư nào. Tất cả những người thuộc nhóm (i), (ii), hoặc (iii) được bồi thường tài sản đang sở hữu hoặc sử dụng bị ảnh hưởng mà không phải là đất.
147. Như đã định nghĩa, ngày khóa sổ là ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền ra thông báo thu hồi đất trước khi đo đạc chi tiết (Điểm 1 Điều 67 Luật Đất đai năm 2013). Người BAH và cộng đồng địa phương đã được thông báo về ngày khóa sổ và các thông tin liên quan đến Dự án để họ có thể tự lập kế hoạch sản xuất/đầu tư/xây dựng, tránh những thiệt hại, mất mát do thiếu thông tin về Dự án. Thông báo thu hồi đất sẽ được xác định trong quá trình thực hiện Dự án.
7.4. [bookmark: _Toc126225858]Tách hộ sau ngày khóa sổ
148. Những hộ gia đình bị ảnh hưởng tách khỏi các gia đình đông con sau ngày giới hạn, đáp ứng các điều kiện sau đây sẽ được hưởng quyền lợi tái định cư như những hộ gia đình độc lập và được công nhận là người bị ảnh hưởng:
(i) Hộ gia đình có nhiều thế hệ hoặc nhiều cặp vợ chồng cá nhân (có tên trong một sổ hộ khẩu) cùng chung sống trên một thửa đất bị thu hồi, nếu đủ điều kiện tách hộ, khẩu riêng thì được xem xét giao đất ở tái định cư;
(ii) Xác nhận của chính quyền thành phố Vinh và có xác minh của Ủy ban nhân dân phường/xã về việc tách hộ;
(iii) Con mới đẻ, vợ hoặc chồng của người có tên trong sổ hộ khẩu, người đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, người mới đi học về ở với người bị BAH từ ngày khóa sổ đến ngày được bồi thường và hỗ trợ nêu trong tài liệu này.
149. Trong trường hợp các quy định của Chính phủ được thay đổi và sẽ có một số quyền lợi tốt hơn những quyền được mô tả trong tài liệu này, những quyền lợi tốt hơn này sẽ được áp dụng cho những người bị ảnh hưởng (nếu có thể).


9. [bookmark: _Toc126225859]PHỤC HỒI VÀ KHÔI PHỤC THU NHẬP
150. Cấu trúc của chương này bao gồm: (i) Các Hộ gia đình/Người Đủ điều kiện theo Chương trình Cải thiện Thu nhập (IRP); (ii) Đánh giá nhu cầu; (iii) Các hoạt động IRP được đề xuất; (iv) Chi phí ước tính cho IRP; và (v) Chuẩn bị IRP chi tiết trong giai đoạn thực hiện. Mục tiêu tổng thể của IRP là ổn định các hoạt động sinh kế và nguồn thu nhập của những người tham gia bằng cách tập trung vào các hoạt động đa dạng để mang lại thu nhập tức thời để họ có thể sản xuất cho các nhu cầu cơ bản và năng lực quản lý sinh kế lâu dài.
8.1. [bookmark: _Toc126225860]Hộ gia đình/Người đủ điều kiện tham gia IRP
151. IRP được xây dựng đặc biệt cho những trường hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất đất sản xuất và/hoặc tài sản, mất 20% (10% đối với các hộ dễ bị tổn thương), hoặc 20% trở lên trong tổng thu nhập của họ.
8.2. [bookmark: _Toc126225861]Đánh giá nhu cầu
152. Trong tổng số 409 hộ gia đình được khảo sát, 336 (82,2%) muốn tham gia vào chương trình phục hồi thu nhập của dự án. Theo đó, 49,6% hộ sẵn sàng tham gia học nghề, 26,5% tham gia tạo việc làm / làm việc cho dự án, 22,9% muốn tiếp cận các chương trình tín dụng để cải thiện thu nhập, 16,4% chọn hỗ trợ như trợ cấp cho con cái. học phí, sửa chữa nhà và phát triển kinh doanh (xem thêm ở bảng bên dưới). Phần còn lại không rõ họ muốn loại hỗ trợ nào vào thời điểm khảo sát. Nhu cầu của họ sẽ được đánh giá sau khi thiết kế cuối cùng được phê duyệt và tiến hành khảo sát đo đạc chi tiết.
[bookmark: _Toc126225915]Bảng 21- Nhu cầu của AH về Chương trình Phục hồi Thu nhập
	No.
	Các loại hình phục hồi sinh kế
	N
	%

	1
	Đào tạo nghề
	167
	49,6

	2
	Tạo việc làm/ Làm việc cho dự án
	89
	26,5

	3
	Cho vay tín dụng
	77
	22,9

	4
	Khác (sửa chữa nhà, chi phí học phí, phát triển kinh doanh, v.v.)
	55
	16,5

	Tổng
	336
	100,0


(Nguồn: Khảo sát KT-XH, Tháng 1-3, 2021)
8.3. [bookmark: _Toc126225862]Các hoạt động IRP được đề xuất
153. IRP sẽ được xây dựng trên cơ sở nhu cầu của các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng của Dự án và doanh nghiệp bị di dời và các hộ gia đình bị ảnh hưởng khác, kinh nghiệm và năng lực của các tổ chức sẽ cung cấp các dịch vụ công và tư để hỗ trợ tạo thu nhập cho người dân địa phương cũng như chương trình phục hồi chức năng (thu nhập) hiện có ở Thành phố Vinh. Dựa trên tham vấn cộng đồng được thực hiện với AH, các hoạt động được đề xuất như một phần của chương trình phục hồi / phục hồi thu nhập bao gồm:
Hoạt động 1 - Đào tạo nghề và chuyển đổi nghề nghiệp
154. Bên cạnh chính sách đền bù thỏa đáng về đất đai, nhà cửa, công trình bị ảnh hưởng bởi chi phí thay thế, VPIUR còn áp dụng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và bố trí việc làm cho: (i) người lao động thuộc hộ gia đình bị thu hồi đất, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp sản xuất khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp được bồi thường bằng tiền đối với đất nông nghiệp bị thu hồi theo quy định của pháp luật Việt Nam; và (ii) người lao động của hộ gia đình, cá nhân khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất sử dụng vào mục đích để ở và kinh doanh dịch vụ mà phải di chuyển chỗ ở. Người trong độ tuổi lao động có nhu cầu học nghề, bố trí việc làm.
155. Trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021, đơn vị tư vấn đã làm việc với đại diện Sở LĐTBXH để thu thập thông tin và thảo luận về các chương trình hỗ trợ việc làm và đào tạo nghề tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Theo đó, tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 55/2017/QĐ-UBND ngày 4/8/2015 quy định hỗ trợ đối với cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi cơ quan có thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp. Các Trung tâm Dạy nghề công lập thường xuyên tổ chức tư vấn, dạy nghề; giới thiệu việc làm và xuất khẩu lao động cũng như thực hiện khảo sát nhu cầu việc làm và tư vấn việc làm cho các nhóm đối tượng. Các trung tâm tiếp nhận hồ sơ của người tìm việc và giới thiệu đến các doanh nghiệp, công ty trên địa bàn thành phố Vinh.
156. Tham vấn cộng đồng, thảo luận nhóm và phỏng vấn những người cung cấp thông tin chính cũng cho thấy: (i) Nông dân bị ảnh hưởng nặng muốn con cái của họ được đào tạo về lĩnh vực phi nông nghiệp vì đất nông nghiệp của Thành phố Vinh sẽ tiếp tục giảm do phát triển đô thị; (ii) Các hộ kinh doanh bị ảnh hưởng ngoài việc lựa chọn Dự án hỗ trợ vốn còn muốn tham gia các khóa học kinh doanh cơ bản. Các Trung tâm cung cấp nhiều loại hình đào tạo. Bảng dưới đây cung cấp các khóa học đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của học viên.
[bookmark: _Toc126225916]Bảng 22–Một số khóa đào tạo nghề điển hình tại các Trung tâm dạy nghề thành phố Vinh
	Các ngành đào tạo
	Thời gian đào tạo
(tháng)
	Chi phí đào tạo
(đồng/học viên/khóa)
	Hỗ trợ ăn trưa
(đồng/học viên/ngày)

	Nghệ thuật (biểu diễn, chụp ảnh, thiết kế âm thanh ánh sang,…)
	3
	3.000.000
	30.000

	Mỹ thuật ứng dụng (gốm, chạm, thiết kế và trang trí bao bì sản phẩm, mây tre đan, làm hương, mộc mỹ nghệ,…)
	3
	3.000.000
	30.000

	Báo chí và thông tin (truyền thông đa phương tiện, thư viện, văn thư…)
	3
	3.000.000
	30.000

	Kinh doanh và quản lý (kinh doanh thương mại, quản trị bán hang)
	3
	3.000.000
	30.000

	Máy tính và công nghệ thông tin (kỹ thuật sửa chữa và lắp ráp máy tính…)
	3
	3.000.000
	30.000

	Công nghệ kỹ thuật (kỹ thuật xây dựng, công nghệ nội thất và điện nước công trình)
	3
	3.000.000
	30.000

	Công nghệ kỹ thuật cơ khí (Cắt, gò hàn, sửa chữa ô tô/ xe máy, sửa chữa điện thoại…)
	3
	3.000.000
	30.000

	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông (điện tử, điện lạnh, điện dân dụng)
	3
	3.000.000
	30.000

	Công nghệ kỹ thuật in
	3
	3.000.000
	30.000

	Sản xuất và chế biến (rau quả, bánh kẹo, nem, chả…)
	3
	3.000.000
	30.000

	Sản xuất, chế biến sợi, vải, giày, da (may thời trang, thiết kế)
	3
	3.000.000
	30.000

	Nông, lâm và thủy sản (trồng cây lâu năm, trồng cây công nghiệp, trồng hoa, trồng rau, bảo vệ thực vật, chăn nuôi…)
	3
	3.000.000
	30.000

	Dịch vụ thẩm mỹ (kỹ thuật chăm sóc sắc đẹp, thiết kế và tạo mẫu tóc)
	3
	3.000.000
	30.000


157. Theo tỷ lệ điều tra trên với gần 50% số hộ lựa chọn tham gia học nghề, ước tính số hộ theo phương pháp ngoại suy của toàn dự án là 1.159 hộ. Dữ liệu này là một ước tính để cung cấp cơ sở cho việc ước tính chi phí tại thời điểm chuẩn bị RAPRP. Trong giai đoạn thực hiện, cần chuẩn bị một IRP chi tiết với cuộc khảo sát 100% hộ gia đình đủ điều kiện. Dự án sẽ chi trả toàn bộ chi phí đào tạo nghề.
Hoạt động 2: Chương trình tạo việc làm
158. Nhà thầu thi công công trình này phải ưu tiên tuyển dụng lao động địa phương đáp ứng yêu cầu về kỹ năng của công trình dân dụng. Nếu những người bị ảnh hưởng muốn làm việc cho dự án, họ có thể trực tiếp làm việc với các nhà thầu hoặc thông qua BQLDA sẽ chuyển tên của họ cho các nhà thầu. Ban QLDA sẽ đàm phán với các nhà thầu xây dựng để cung cấp việc làm thích hợp cho những người bị ảnh hưởng có nhu cầu tìm việc làm.
159. Trong quá trình thực hiện dự án, cán bộ (hoặc chuyên gia tư vấn do BQLDA thuê) sẽ theo dõi các chương trình phục hồi sinh kế, làm việc thường xuyên với đại diện của nhà thầu và xác định nhu cầu tuyển dụng và thông báo cho các hộ muốn tìm việc làm thông qua chính quyền địa phương.
Hoạt động 3 - Cho vay tín dụng thông qua các tổ chức khác nhau
160. Trong quá trình tham vấn cộng đồng, các hộ gia đình quan tâm đến việc vay vốn. Mong muốn vay vốn của các hộ gia đình chủ yếu là để sử dụng cho mục đích kinh doanh/buôn bán nhỏ để cung cấp vốn cho hoạt động kinh doanh của họ; một số hộ sẽ sử dụng vốn vay để phát triển trồng trọt và chăn nuôi.
161. Nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội được thực hiện dưới hình thức ủy thác thông qua bảo lãnh của các tổ chức đoàn thể địa phương: Hỗ trợ tín dụng ưu đãi giải quyết việc làm; hỗ trợ vay học phí cho học sinh, sinh viên khó khăn; cho vay hộ gia đình chính sách; cho vay xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Các hộ dân có nhu cầu được hỗ trợ từ dự án để được vay vốn ưu đãi.
162. Trong quá trình thực hiện, các hộ bị ảnh hưởng sẽ được khảo sát lại về nhu cầu hỗ trợ tín dụng của họ. Các hộ gia đình yêu cầu hỗ trợ tín dụng cần cung cấp các bằng chứng chứng minh rằng họ là hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án, bao gồm (i) sổ đăng ký cư trú; (ii) các giấy tờ liên quan để bồi thường hoặc bản sao có xác nhận của phường.
163. Dự án cũng sẽ hỗ trợ những hộ này vay vốn và chuẩn bị các mẫu đơn. Ban QLDA sẽ phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội để tạo điều kiện tiếp cận vốn vay.
8.4. [bookmark: _Toc126225863][bookmark: _Toc67246160][bookmark: _Toc67246161][bookmark: _Toc67246162][bookmark: _Toc67246163][bookmark: _Toc67246164][bookmark: _Toc67246165][bookmark: _Toc67246166]Chi phí ước tính cho IRP
164. Mặc dù tại thời điểm hiện tại chưa thể xác định chính xác nhu cầu tham gia nhưng việc xác định các hoạt động/Chương trình chính sẽ là cơ sở quan trọng để triển khai các hoạt động tham vấn các hộ bị ảnh hưởng thu nhập/sinh kế trong các giai đoạn tiếp theo của dự án. Ước tính chi phí cho các hoạt động phục hồi thu nhập và sinh kế được tích hợp trong chi phí thực hiện RAPRP cũng như tổng mức đầu tư của dự án.




[bookmark: _Toc126225917]Bảng 23–Ước tính chi phí cho các hoạt động phục hồi thu nhập và sinh kế
	STT
	Các hoạt động
	Số lượng
	Đơn giá
(VND)
	Thành tiền
(VND)


	
	
	
	
	VNĐ
	USD

	I
	Đào tạo nghề và chuyển đổi nghề nghiệp
	 
	 
	 
	

	1.1
	Chi phí đào tạo
	1.159
	3.000.000
	3.477.000.000
	149,420

	1.2
	Hỗ trợ ăn trưa
	69.540
	30.000
	2.086.200.000
	89,652

	II
	Chương trình tạo việc làm
	Không tính phí cho mỗi hộ gia đình. Các
chi phí để Ban QLDA bố trí nhân sự hoặc tuyển dụng tư vấn sẽ được tính vào chi phí quản lý.
	0
	0

	III
	Cho vay tín dụng thông qua các tổ chức khác nhau
	Theo các chương trình hiện có
tại Tp Vinh.
	0
	0

	Tổng
	5.563.200.000
	239,072


165. Ngân sách cho IRP được lấy từ vốn đối ứng và được tính vào tổng chi phí đền bù của Dự án.
8.5. [bookmark: _Toc126225864]Chuẩn bị IRP chi tiết trong giai đoạn thực hiện
166. Một tài liệu riêng về IRP cũng phải do Ban QLDA chuẩn bị, trình tỉnh / thành phố dự án phê duyệt và không bị Ngân hàng Thế giới phản đối trước khi thực hiện. Tài liệu IRP cuối cùng cũng cần được phổ biến cho các PAP, cộng đồng và các cơ quan liên quan theo quy trình công bố thông tin được mô tả trong RP đã thỏa thuận. IRP sẽ được thực hiện cho những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng ngay sau khi thanh toán bồi thường.
167. Hướng dẫn chuẩn bị IRP chi tiết được nêu chi tiết trong Phụ lục 6 của báo cáo này.




10. [bookmark: _Toc126225865]SẮP XẾP TÁI ĐỊNH CƯ
8. [bookmark: _Toc66027283][bookmark: _Toc66393573][bookmark: _Toc66447156][bookmark: _Toc66447333][bookmark: _Toc66447497][bookmark: _Toc66447657][bookmark: _Toc66447811][bookmark: _Toc66471598][bookmark: _Toc67246170][bookmark: _Toc68103853][bookmark: _Toc126225866][bookmark: _Toc433719420][bookmark: _Toc433719224][bookmark: _Toc445307784]
9. [bookmark: _Toc66027284][bookmark: _Toc66393574][bookmark: _Toc66447157][bookmark: _Toc66447334][bookmark: _Toc66447498][bookmark: _Toc66447658][bookmark: _Toc66447812][bookmark: _Toc66471599][bookmark: _Toc67246171][bookmark: _Toc68103854][bookmark: _Toc126225867]
9.1. [bookmark: _Toc126225868]Số hộ phải di dời của dự án
168. Theo số liệu được cung cấp trong Phần 3.2 - Phạm vi thu hồi đất và tái định cư, ước tính có 86 hộ dân bị ảnh hưởng cần phải di dời, bao gồm cả những người sẽ bị thu hồi toàn bộ đất ở / nhà ở và / hoặc những người sẽ bị thu hồi một phần đất ở diện tích nhưng phần diện tích còn lại không còn khả năng tiếp tục sử dụng do không đáp ứng quy chuẩn xây dựng hiện hành.
9.2. [bookmark: _Toc126225869]Tham vấn về các phương án tái định cư
169. Hoạt động tham vấn về các phương án tái định cư cho các hộ bị di dời đã được tiến hành vào tháng 3 năm 2021. Trong các cuộc họp tham vấn, các hộ bị di dời đã được cung cấp thông tin về chính sách được hưởng của dự án, các phương án tái định cư và các địa điểm tái định cư được đề xuất để họ xem xét và lựa chọn.
170. Kết quả của các cuộc họp tham vấn với người di dời cho thấy hầu hết các hộ phải di dời (66 hộ, 76,7%) lựa chọn di chuyển đến các điểm tái định cư đề xuất cho dự án. Một số hộ (8 hộ, 9,3%) lựa chọn phương án tự di dời (nhận tiền tái định cư theo quy định của UBND tỉnh) để bố trí nơi ở mới. Số hộ di dời còn lại (12 hộ, tỷ lệ 14,0%) vẫn đang xem xét, chưa quyết định. Thông tin chi tiết về các phương án tái định cư của các hộ bị giải tỏa được trình bày trong bảng dưới đây:
[bookmark: _Toc126225918]Bảng 24 - Các phương án tái định cư của các hộ di dời
	STT
	Phường/xã
	Số hộ phải di dời
	Lựa chọn phương án tái định cư

	
	
	
	Vào Khu TĐC
	Tự sắp xếp
	Khác

	
	
	
	N
	%
	N
	%
	N
	%

	1
	Phường Vinh Tân
	27
	24
	88,9
	1
	3,7
	2
	7.4

	2
	Phường Đông Vĩnh
	27
	25
	92,6
	1
	3,7
	1
	3.7

	3
	Phường Cửa Nam
	21
	12
	57,1
	2
	9,5
	7
	33.3

	4
	Phường Hồng Sơn
	2
	0
	0,0
	0
	0,0
	2
	100,0

	5
	Xã Hưng Hòa
	9
	5
	55,6
	4
	44,4
	0
	0.0

	Tổng
	86
	66
	76,7
	8
	9,3
	12
	14,0


 (Nguồn: Các cuộc họp tham vấn vào tháng 3 năm 2021)
9.3. [bookmark: _Toc126225870]Sắp xếp Tái định cư cho VPIUR
171. Như đã trình bày ở các phần trên, VPIUR không bao gồm các hạng mục đầu tư xây dựng khu tái định cư. Do đó, các hộ dân thuộc diện di dời của dự án (86 hộ) sẽ được bố trí di dời đến các khu tái định cư của TP Vinh đang được khẩn trương quy hoạch xây dựng.
172. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, có 3 khu tái định cư là các khu đô thị mới xung quanh khu VPIUR, được VPUIR quy hoạch bố trí tái định cư cho các hộ bị giải tỏa, bao gồm: (i) Khu tái định cư Vĩnh Thịnh tại Phường Đông Vĩnh; (ii) Khu tái định cư Tân An tại phường Vinh Tân; và (iii) Khu tái định cư tại phường Hưng Hòa. Các khu tái định cư trên sẽ bao gồm đủ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội thiết yếu, đảm bảo điều kiện sống tốt hơn cho các hộ dân thuộc diện di dời của dự án. Theo kế hoạch, các khu tái định cư này sẽ được xây dựng và hoàn thành vào năm 2022 bằng vốn đối ứng của địa phương.
173. Thông tin tóm tắt về các khu tái định cư được đề xuất để bố trí tái định cư cho các hộ tái định cư của VPIUR được trình bày trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc126225919]Bảng 25- Các khu TĐC đề xuất bố trí cho các hộ phải di dời bởi VPIUR
	STT
	Đề xuất khu TĐC cho VPIUR
	Địa điểm
	Tổng diện tích 
(ha)
	Số thửa đất
	Quá trình xây dựng dự kiến

	
	
	
	
	Tổng số thửa đất
	Các lô đất tối đa cho VPIUR
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	Khu TĐC
Vĩnh Thịnh
	Khối Vĩnh Thịnh, Phường Đông Vĩnh, TP Vinh
	5,5
	164
	82
	1/2022
	6/2022

	2
	Khu TĐC
Tân An 
	Khối Tân An, Phường Tân An, Tp Vinh
	5,4
	100
	50
	2/2022
	6/2022

	3
	Khu TĐC Nguyễn Sỹ Sắc 
	Thôn Phong Đăng, xã Hưng Hòa, TP. Vinh
	6,5
	197
	60
	1/2022
	6/2022

	
	Total
	
	17,4
	461
	192
	
	


(Nguồn: UBND TP Vinh, tháng 3 năm 2021)
174. Theo Tiêu chuẩn Môi trường và Xã hội (ESS) của Ngân hàng Thế giới, các khu tái định cư được đề xuất như đã đề cập ở trên được coi là “Cơ sở liên kết” của VPIUR vì chúng đáp ứng tất cả các tiêu chí liên quan: ((i) liên quan trực tiếp và đáng kể đến VPIUR; và (ii) được thực hiện, hoặc được lên kế hoạch thực hiện đồng thời với VPIUR; và (iii) cần thiết để VPIUR có thể hoạt động được và sẽ không được xây dựng.
175. Để tuân thủ ESS của Ngân hàng Thế giới về “Công trình/dự án liên quan”, một Báo cáo rà soát tuân thủ cho các địa điểm tái định cư được đề xuất cho VPIUR đã được tiến hành. Chính quyền địa phương với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn đã rà soát, đánh giá quy mô tác động, mức độ ảnh hưởng của các dự án liên kết, lấy ý kiến ​​các hộ bị ảnh hưởng thứ cấp về chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với địa điểm tái định cư đề xuất và khả năng tiếp nhận các hộ bị di dời bởi VPIUR của các cộng đồng chủ nhà.
176. Nội dung chi tiết của Rà soát tuân thủ cho các khu tái định cư đề xuất cho VPIUR được trình bày trong Phụ lục 9 của RP này.
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10.1. [bookmark: _Toc126225874]Mục tiêu
177. Phổ biến thông tin cho những người BAH và các cơ quan liên quan là một phần quan trọng của quá trình chuẩn bị và thực hiện dự án. Tham vấn với những người BAH và đảm bảo sự tham gia tích cực của họ sẽ giảm thiểu khả năng xảy ra xung đột và giảm thiểu nguy cơ chậm trễ dự án. Điều này cũng sẽ cho phép Dự án thiết kế chương trình tái định cư và phục hồi sinh kế như một chương trình phát triển toàn diện phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của các đối tượng bị ảnh hưởng, qua đó tối đa hóa lợi ích kinh tế và xã hội của các khoản đầu tư. Các mục tiêu của chương trình thông tin và tham vấn cộng đồng như sau:
(a) Đảm bảo rằng chính quyền địa phương, cũng như đại diện của nhữnghộ BAH, sẽ được đưa vào quá trình lập kế hoạch và ra quyết định. Ban QLDA sẽ phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các UBND phường của dự án và các sở, ngành liên quan trong quá trình thực hiện dự án. Sự tham gia của người BAH trong quá trình thực hiện sẽ tiếp tục sau đó bằng cách yêu cầu thành phố dự án mời đại diện của người BAH làm thành viên của Ủy ban bồi thường và tái định cư và tham gia vào các hoạt động tái định cư (đánh giá tài sản, bồi thường, tái định cư và giám sát). 
(b) Chia sẻ đầy đủ thông tin về các thành phần và hoạt động của dự án được đề xuất với những người BAH. 
(c) Có được thông tin về nhu cầu và ưu tiên của những người BAH, cũng như nhận thông tin về phản ứng của họ đối với các chính sách và hoạt động được đề xuất. 
(d) Đảm bảo tất cả các nhóm người BAH đều được tham vấn và tham gia vào quá trình ra quyết định về các phương án tái định cư và bồi thường.
(e) Đảm bảo rằng những người BAH bởi dự án có thể đưa ra các quyết định đầy đủ thông tin sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập và mức sống của họ, đồng thời họ sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động và ra quyết định về các vấn đề sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến họ. 
(f) Có được sự hợp tác và tham gia của những người BAH và cộng đồng trong các hoạt động cần thiết cho việc Lập kế hoạch và thực hiện Tái định cư. 
(g) Đảm bảo tính minh bạch trong tất cả các hoạt động liên quan đến thu hồi đất, tái định cư và phục hồi.
10.2. [bookmark: _Toc126225875]Công bố thông tin, tham vấn cộng đồng và tham gia
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10.2.1. Tham vấn trong quá trình chuẩn bị
· Phương pháp thực hiện:
178. Phương pháp phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng gồm phương pháp đánh giá nhanh có sự tham gia và tham vấn các bên liên quan, sử dụng các kỹ thuật tại hiện trường và gặp gỡ hộ gia đình và thực địa địa bàn, họp cộng đồng, thảo luận nhóm tập trung và điều tra kinh tế-xã hội.
· Công bố thông tin và nội dung tham vấn:
179. Nội dung tham vấn tập trung vào: (i) đề xuất dự án, bao gồm các mục tiêu và các hạng mục đề xuất; (ii) Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng; (iii) Các biện pháp giảm thiểu và cơ chế giải quyết khiếu nại; và (v) Tham vấn cộng đồng về cải thiện cơ sở hạ tầng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về các mục tiêu của dự án.
180. Ngày 22/01/2021, UBND thành phố Vinh đã gửi Thư và kế hoạch tham vấn cộng đồng đến các xã, phường dự án, đề nghị người dân địa phương làm việc và mời các hộ BAH tham gia họp, khuyến khích các hộ BAH tham gia tham vấn cộng đồng.
181. Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang bùng phát ở Việt Nam, việc tham vấn với các bên liên quan còn hạn chế. Tuy nhiên, tham vấn các nhóm nhỏ với các hộ bị ảnh hưởng và đại diện các cơ quan liên quan về RPBM được thực hiện từ ngày 25/1 đến ngày 6/2/2021 tại các xã/phường dự án của thành phố Vinh. Đã có 24 cuộc tham vấn cộng đồng/cuộc họp với 223 người tham gia, trong đó có 135 nam và 88 nữ được tổ chức tại các xã/phường dự án.
182. Kết quả các cuộc họp tham vấn cộng đồng người dân trong vùng dự án cho thấy người dân trong vùng dự án tích cực hơn trong việc phát biểu ý kiến ​​về việc thực hiện các hạng mục của dự án. Kết quả của các cuộc họp tham vấn cộng đồng tại các xã/phường dự án được thể hiện trong Bảng 26 dưới đây.
183. Ngoài ra, trong tháng 3 năm 2021, BQLDA và các bên liên quan đã tiến hành 3 cuộc họp tham vấn với cộng đồng chủ nhà tại các khu tái định cư được đề xuất để bố trí tái định cư cho các hộ do VPIUR di dời. Bảng 27 dưới đây tóm tắt các cuộc tham vấn được thực hiện tại các cộng đồng chủ nhà.
1. 
[bookmark: _Toc126225920]Bảng 26–Tham vấn cộng đồng về thu hồi đất và tái định cư
	[bookmark: _Hlk24708211]STT
	Tham vấn cộng đồng, hội thảo và cuộc họp
	Thời gian thực hiện
	Thành phần tham dự
	Nội dung tham vấn chính[footnoteRef:9] [9: Ngoài các cuộc tham vấn về thu hồi đất và tái định cư, tư vấn MT-XH cũng đã tiến hành các cuộc tham vấn khác về các tác động môi trường và xã hội và các biện pháp giảm thiểu (bao gồm cả luồng lao động) vào tháng 9 và tháng 10 năm 2020. Những nội dung này được trình bày trong ESIA của Dự án.] 

	Tóm tắt phản hồi

	
	
	
	Nam
	Nữ
	Các tổ chức
	
	

	1. 
	Cuộc họp khởi động tại UBND thành phố Vinh

	25/1/2021
	21
	9
	· Đại diện UBND thành phố Vinh và Ban QLDA
· Đại diện 20 UBND xã, phường trong vùng dự án
· Chuyên gia tư vấn MT-XH
	· Giới thiệu thông tin tổng thể về dự án: loại hình/phạm vi, địa điểm, nguồn vốn, sắp xếp/tiến độ thực hiện.
· Các tài liệu môi trường và xã hội sẽ được phát triển.
· Các hoạt động cần thực hiện để hỗ trợ phát triển các công cụ MT-XH
· Thỏa thuận phương án tham vấn, khảo sát trên địa bàn phường, xã.
	· Dự án sẽ đóng vai trò quan trọng và đóng góp vào sự phát triển của thành phố. Nó sẽ mang lại lợi ích cho cư dân địa phương về kinh tế, xã hội và môi trường;
· Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư: Nên áp dụng cách tiếp cận thị trường để bồi thường. Các chương trình phục hồi sinh kế và ổn định cuộc sống là cần thiết để đảm bảo tất cả những người bị ảnh hưởng được hỗ trợ khôi phục điều kiện sống của họ.
· Sự phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan/ chính quyền địa phương để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi và kịp thời là rất quan trọng.

	2. 
	Làm việc với đại diện Trung tâm PTQĐ thành phố Vinh
	25/1/2021
	3
	2
	· Đại diện Ban QLDA
· Đại diện của Trung tâm PTQĐ thành phố Vinh
· Chuyên gia tư vấn MT-XH
	· Giới thiệu về dự án, các hạng mục đề xuất đầu tư;
· ESF và ESS5 của NHTG;
· Tư vấn Chính sách tái định cư: chính sách bồi thường và hỗ trợ dự án;
· Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)
· Tham vấn về sự tham gia của các bên liên quan trong các giai đoạn của dự án.
	· 

	3. 
	UBND phường Vinh Tân
	28/1/2021
	10
	6
	· Chuyên gia tư vấn MT-XH.
· Đại diện Ban QLDA.
· Đại diện của UBND các phường/xã.
· Đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Cán bộ địa chính.
· Tất cả trưởng/phó khối phố trên địa bàn xã, phường.
· Đại diện các hộ bị ảnh hưởng và các đối tượng thụ hưởng trong vùng dự án.
	· Giới thiệu thông tin về dự án: quy mô, nguồn kinh phí, thời gian thực hiện.
· Giới thiệu mục đích, yêu cầu của các báo cáo bảo vệ môi trường xã hội theo yêu cầu của nhà tài trợ.
· ESF của NHTG, ESS5;
· Tư vấn Chính sách tái định cư: chính sách bồi thường, hỗ trợ của dự án.
· Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)
· Tham vấn về sự tham gia của các bên liên quan trong các giai đoạn của dự án.
· Tham vấn các tác động đến môi trường và xã hội trong quá trình thực hiện dự án và các biện pháp giảm thiểu.
· Điều tra kinh tế - xã hội, điều tra một số hộ gia đình trên địa bàn;
· Phỏng vấn sâu: Lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt.
	· Mọi người rất ủng hộ dự án;
· Họ đồng ý với các chính sách tái định cư của dự án;
· Về đơn giá bồi thường: người dân mong muốn nhận được đơn giá phản ánh giá thay thế tại thời điểm chi trả bồi thường;
· Sự phối hợp và hỗ trợ của các cơ quan / chính quyền địa phương để đảm bảo công tác giải phóng mặt bằng diễn ra thuận lợi và kịp thời là rất quan trọng.
· Mọi người mong đợi được cung cấp đầy đủ thông tin về dự án vào từng thời điểm hoặc khi có bất kỳ thay đổi quan trọng nào.
· Và các ý kiến trên đều nhận được sự đồng tình của tất cả các thành viên tham gia.

	4. 
	UBND phường Cửa Nam
	29/1/2021
	13
	3
	
	
	

	5. 
	UBND phường Hưng Chính
	29/1/2021
	10
	5
	
	
	

	6. 
	UBND phường Trung Đô
	1/2/2021
	7
	3
	
	
	

	7. 
	UBND phường Đông Vĩnh
	1/2/2021
	8
	7
	
	
	

	8. 
	UBND phường Hưng Hòa
	2/2/2021
	17
	8
	
	
	

	9. 
	UBND phường Đội Cung

	3/2/2021
	3
	2
	· Chuyên gia tư vấn MT-XH.
· Đại diện Ban QLDA.
· Đại diện của UBND phường/xã.
· Đại diện các ban ngành, đoàn thể địa phương: Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Cán bộ địa chính.
· Tất cả trưởng/phó khối phố trên địa bàn xã, phường.
· Đại diện các hộ bị ảnh hưởng và các đối tượng thụ hưởng trong vùng dự án.
	· Giới thiệu thông tin về dự án: quy mô, nguồn kinh phí, thời gian thực hiện.
· Giới thiệu mục đích, yêu cầu của các báo cáo bảo vệ môi trường xã hội theo yêu cầu của nhà tài trợ.
· ESF của NHTG, ESS5;
· Cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)
· Tham vấn về sự tham gia của các bên liên quan trong các giai đoạn của dự án.
· Tham vấn các tác động đến môi trường và xã hội trong quá trình thực hiện dự án
· Phỏng vấn sâu: Lãnh đạo và một số cán bộ chủ chốt.
	· Mọi người rất ủng hộ dự án;
· Các đường ống thu gom nước thải đề xuất sẽ được thực hiện trên đường hiện có.
· Trường hợp thu hồi đất tạm thời ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ dân thì dự án cần có phương án hỗ trợ hợp lý.
· Cần duy trì sự tham gia có ý nghĩa của chính quyền địa phương và người dân trong suốt quá trình lập kế hoạch, thiết kế, xây dựng và vận hành dự án.

	10. 
	UBND phường Hà Huy Tập 
	3/2/2021
	2
	4
	· 
	· 
	· 

	11. 
	UBND phường Hồng Sơn
	3/2/2021
	4
	3
	· 
	· 
	· 

	12. 
	UBND phường Hưng Bình
	4/2/2021
	5
	2
	· 
	· 
	· 

	13. 
	UBND phường Hưng Dũng
	4/2/2021
	1
	3
	· 
	· 
	· 

	14. 
	UBND phường Hưng Phúc
	4/2/2021
	3
	2
	· 
	· 
	· 

	15. 
	UBND phường Quán Bàu
	4/2/2021
	2
	2
	· 
	· 
	· 

	16. 
	UBND phường Quang Trung
	5/2/2021
	3
	2
	· 
	· 
	· 

	17. 
	UBND phường Trường Thi
	5/2/2021
	4
	2
	· 
	· 
	· 

	18. 
	UBND phường Lê Lợi
	5/2/2021
	1
	3
	· 
	· 
	· 

	19. 
	UBND phường Lê Mao
	5/2/2021
	3
	3
	· 
	· 
	· 

	20. 
	UBND xã Nghi Phú
	6/2/2021
	3
	1
	· 
	· 
	· 

	21. 
	UBND xã Hưng Lộc
	6/2/2021
	4
	2
	· 
	· 
	

	22. 
	UBND xã Nghi Đức
	6/2/2021
	3
	4
	· 
	· 
	

	23. 
	Làm việc với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Vinh
	27/1/2021
	3
	8
	· Đại diện Ban QLDA
· Đại diện Hội LHPN Nghệ An và Hội LHPN Vinh
· Chuyên gia tư vấn MT-XH
	· Tìm hiểu về bình đẳng giới và các kế hoạch hành động của địa phương;
· Thông tin về các Nhà cung cấp dịch vụ tương ứng như hỗ trợ y tế và tâm lý, hội phụ nữ, chỗ ở khẩn cấp và bất kỳ dịch vụ cần thiết nào khác (nếu có)
· Sự tham gia của Hội LHPN trong công tác quản lý môi trường - xã hội nói chung và đối với dự án này nói riêng (nếu có).
	Nghệ An đã thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới (BĐG) được 10 năm;
Nhiều mô hình bình đẳng giới, phòng chống bạo lực gia đình;
Mô hình “Địa chỉ tin cậy” tại cộng đồng được xã hội hưởng ứng tích cực.

	24. 
	Làm việc với Sở LĐ-TBXH
	26/1/2021
	2
	2
	· Đại diện Ban QLDA
· Đại diện Sở LĐTBXH
· Chuyên gia tư vấn MT-XH
	· Điều kiện lao động, việc làm: các quy định liên quan của tỉnh
· Chương trình phục hồi sinh kế
· Các biện pháp giảm thiểu
	Có các trung tâm dịch vụ việc làm trên địa bàn tỉnh;
Các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án có thể tham gia các khóa đào tạo nghề liên kết và được ưu tiên tìm việc làm tại các cơ sở tại địa phương nếu đáp ứng yêu cầu.

	25. 
	Thu thập ý kiến ​​về Khung chính sách tái định cư

	16/4/ 2021
	8
	5
	· Đại diện Ngân hàng Thế giới;
· Đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường;
· Đại diện Sở Tài chính;
· Đại diện chủ đầu tư: Lãnh đạo UBND TP Vinh, Phòn Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đầu tư, Phòng kế hoạch tài chính, Trung tâm phát triển quân sự, Ban QLDA.
· Chuyên gia tư vấn E&S.
	· Thông tin dự án: Mức đầu tư, hạng mục đầu tư và thu hồi đất.
· Khung Môi trường Xã hội của Ngân hàng Thế giới và ESS5.
· Quy trình lập, thẩm định và phê duyệt Khung chính sách tái định cư.
· Tham vấn về từng nội dung trong Khung chính sách tái định cư của Dự án: giải thích rõ ràng sự khác biệt trong chính sách của Ngân hàng Thế giới, quy định của Chính phủ Việt Nam và các chính sách hiện hành. Dự án trên cơ sở hài hòa chính sách.
	Thỏa thuận đưa ra rằng dự án sẽ tuân thủ các yêu cầu bắt buộc của Ngân hàng Thế giới. Đối với các chính sách của địa phương có lợi hơn cho người dân thì sẽ áp dụng theo quy định của địa phương.

	TỔNG (N= 223 người)
	142
	93
	
	
	


Kế hoạch Tái định cư (RP)
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	Nữ
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	1. 
	Phường Đông Vĩnh

	1/3/2021
	5
	1
	· Chuyên gia tư vấn MT-XH
· Đại diện Ban QLDA
· Đại diện của các UBND phường/xã
· Đại diện các ban ngành địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Cán bộ Địa chính
· Tất cả trưởng/phó khối phố trên địa bàn xã, phường
	· Thông tin về các RS trong khu vực phường / xã được VPIUR quy hoạch phát triển và di dời các hộ bị ảnh hưởng (Quy mô RS, hiện trạng sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất); công tác giải phóng mặt bằng; lời phàn nàn)
· Tham vấn cộng đồng chủ nhà về việc VPIUR tiếp nhận các hộ gia đình bị ảnh hưởng
· Áp dụng ESS cho các dự án/công trình liên quan 
	· Người tham gia rất ủng hộ dự án
· Các Khu tái định cư Tân An, Vĩnh Thịnh, Nguyễn Sỹ Sắc đang trong giai đoạn lập phương án bồi thường (tương đương RP). Dự kiến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng sẽ hoàn thành trong vòng 6 tháng). Không có khiếu nại được báo cáo
· Cơ sở hạ tầng cơ bản trong khu TĐC sẽ được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ
· Các Khu TĐC này đã được xác định là các cơ sở liên kết của VPIUR. Các hộ thứ cấp bị ảnh hưởng phải được hưởng quyền bình đẳng như chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của VPIUR
· Dịch vụ xã hội: Sử dụng cơ sở vật chất sẵn có của phường / xã để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các Khu TĐC cho sự phát triển trong tương lai
· Xung đột lợi ích: không xuất cảnh vì đã bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực và vùng phụ cận
· Chính quyền và nhân dân sẵn sàng tiếp nhận các hộ dân bị ảnh hưởng bởi VPIUR về khu TĐC trên địa bàn theo quyết định của UBND thành phố Vinh

	2. 
	Phường Vinh Tân
	2/3/2021
	3
	2
	· 
	· 
	· 

	3. 
	Xã Hưng Hòa
	3/3/2021
	3
	3
	· 
	· 
	· 

	
	Tổng (N= 17 người)
	11
	6
	
	
	



10.2.2. [bookmark: _Toc330739051][bookmark: _Toc341708640][bookmark: _Toc330475942][bookmark: _Toc330475741][bookmark: _Toc330473805][bookmark: _Toc330473012][bookmark: _Toc330472877][bookmark: _Toc330472807][bookmark: _Toc276238657]Tham vấn trong quá trình thực hiện dự án
184. Trong quá trình thực hiện dự án, ban QLDA, với sự hỗ trợ của tư vấn dự án, sẽ tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn  những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình thực hiện dự án; Cập nhật đơn giá của tỉnh, khẳng định lại quy mô thu hồi đất và tác động tới tài sản dựa vào kết quả khảo sát đo đạc chi tiết (DMS), có tham vấn với người bị ảnh hưởng, gửi thư/câu hỏi liên quan đến các phương án tái định cư tới tất cả những người bị di chuyển (a) để thông báo cho họ về các phương án tái định cư (giải thích rõ ràng về hậu quả lựa chọn từng phương án), và khu tái định cư của dự án và (b) đề nghị người bị ảnh hưởng khẳng định lựa chọn của họ về phương án tái định cư.
185. Sau khi dự án được phê duyệt, các phương tiện truyền thông đại chúng sẽ được thông báo rộng rãi về dự án. Việc phổ biến thông tin bao gồm các mục tiêu, các thành phần và các hoạt động của dự án. Ban QLDA cũng phối hợp với chính quyền địa phương chịu trách nhiệm cho việc phổ biến thông tin và tham vấn cộng đồng. Các cuộc tham vấn với người bị ảnh hưởng sẽ tiếp tục được thực hiện trong thời gian thực hiện dự án.Trong quá trình thực hiện Dự án, Ban QLDA cùng với sự hỗ trợ từ tư vấn sẽ đảm nhận các nhiệm vụ sau:
(i) Cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan ở tất cả các cấp thông qua các hội thảo đào tạo. Cung cấp thông tin chi tiết về chính sách Dự án và thủ tục thực hiện.
(ii) Tổ chức phổ biến thông tin và tham vấn cho tất cả những người bị ảnh hưởng trong suốt quá trình dự án.
(iii) Các ủy ban tái định cư của Thành phố thực hiện DMS, Sau khi có kết quả kiểm đếm chi tiết, cập nhật đơn giá bồi thường trong RAPRP cập nhật. Hội đồng Bồi thường sẽ khẳng định lại quy mô thu hồi đất, tác động tài sản sẽ tiến hành tham vấn và hoàn chỉnh Phương án bồi thường cho từng hộ gia đình bị ảnh hưởng.
(iv) Phương án bồi thường nêu rõ các tài sản bị ảnh hưởng và quyền được bồi thường của hộ gia đình, sẽ phải được người bị ảnh hưởng ký để thể hiện sự đồng thuận của họ với kết quả đánh giá. Bất kỳ thắc mắc nào của người bị ảnh hưởng về nội dung phương án đều phải được ghi nhận lúc này.
(v) Thư/câu hỏi liên quan đến các phương án tái định cư sẽ được gửi cho tất cả hộ BAH được quyền di dời (a) để thông báo cho họ về phương án tái định cư (kèm theo giải thích rõ ràng về hậu quả của mỗi phương án), (b) đề nghị người bị ảnh hưởng để khẳng định sự lựa chọn của họ về kế hoạch tái định cư và xác nhận cơ bản về địa điểm tái định cư và (c) đề xuất hộ BAH nói rõ những dịch vụ họ đang sử dụng như giáo dục/y tế/chợ và khoảng cách để tiếp cận những dịch vụ đó để đảm bảo việc phát triển các dịch vụ cơ sở hạ tầng trong tương lai.
(vi) [bookmark: _Hlk532306034][bookmark: _Toc330475943][bookmark: _Toc330475742][bookmark: _Toc330473806][bookmark: _Toc330473013][bookmark: _Toc330472878][bookmark: _Toc330472808][bookmark: _Toc276238658][bookmark: _Toc330739052][bookmark: _Toc341708641]Tham vấn người bị ảnh hưởng về mong muốn của họ đối với phương án hỗ trợ khôi phục cuộc sống. Phần này áp dụng cho những người bị ảnh hưởng nặng và nhóm người dễ bị tổn thương. Các ủy ban tái định cư của Thành phố sẽ thông báo cho người bị ảnh hưởng về phương án và quyền nhận hỗ trợ kỹ thuật trước khi đề nghị họ nêu rõ mong muốn về hỗ trợ khôi phục đó.
186. Với sự bùng phát và lây lan của COVID-19, mọi người đã được khuyến cáo, hoặc có thể được luật pháp quốc gia hoặc địa phương yêu cầu, thực hiện giãn cách xã hội, và đặc biệt là tránh tụ tập công cộng để ngăn ngừa và giảm nguy cơ lây truyền vi rút. Chính phủ đã thực hiện các biện pháp hạn chế khác nhau tùy thuộc vào tình hình kiểm soát đại dịch COVID, một số áp dụng các hạn chế nghiêm ngặt đối với các cuộc tụ tập công khai, các cuộc họp và sự di chuyển của người dân, và các biện pháp khác khuyên hạn chế các sự kiện nhóm công cộng. Những hạn chế này đã ảnh hưởng đến các yêu cầu của Ngân hàng về tham vấn cộng đồng và sự tham gia của các bên liên quan trong dự án. Thông báo Kỹ thuật của Ngân hàng đã được phát hành để hướng dẫn các hoạt động tham vấn cộng đồng và sự tham gia của các bên liên quan trong thời kỳ đại dịch COVID-19 (Xem Phụ lục 4 của SEP dự án để biết thêm chi tiết). Ghi chú đưa ra các đề xuất cho khách hàng về quản lý tham vấn cộng đồng và sự tham gia của các bên liên quan, với nhận thức rằng tình hình đang phát triển nhanh chóng và cần phải xem xét cẩn thận các yêu cầu quốc gia và bất kỳ hướng dẫn cập nhật nào do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban hành. Điều quan trọng là các cách thay thế để quản lý tham vấn và sự tham gia của các bên liên quan được thảo luận với khách hàng phải phù hợp với các luật và chính sách hiện hành của địa phương, đặc biệt là các chính sách liên quan đến truyền thông và báo chí.
187. Tham vấn cộng đồng: Trong giai đoạn chuẩn bị các phương án bồi thường chi tiết/ các kế hoạch đào tạo nghề và chuyển đổi việc làm, BQLDA và Hội đồng Bồi thường và Tái định cư của thành phố Vinh sẽ tổ chức họp cộng đồng ở mỗi phường/xã BAH để cung cấp thông tin bổ sung cho người bị ảnh hưởng và tạo cơ hội cho họ tham gia thảo luận công khai chi tiết hơn về các phương án thiết kế, về chính sách và thủ tục tái định cư. Giấy mời họp sẽ được gửi đến tất cả những người BAH trước khi cuộc họp được tổ chức. Mục đích của cuộc họp này là để làm rõ các thông tin cập nhật tại thời điểm tổ chức họp và tạo cơ hội cho người BAH thảo luận về các vấn đề họ quan tâm cũng như làm rõ các thông tin. Cùng với thư thông báo được gửi tới những người BAH, các biện pháp phổ biến thông tin cho người dân và cộng đồng khác như áp phích ở những nơi nổi bật như trụ sở phường/thành phố nơi người BAH sinh sống, các phương tiện thông tin đại chúng như báo đài. Cả thành viên nam và nữ của hộ BAH cũng như các thành viên cộng đồng quan tâm đến Dự án cũng được khuyến khích tham gia. Cuộc họp sẽ giải thích về dự án, quyền lợi của hộ dân cư và tạo điều kiện để người dân đặt câu hỏi. Các cuộc họp tương tự sẽ được tổ chức định kỳ trong quá trình thực hiện dự án. Tổ chức tham vấn cần được thành lập dưới sự xác nhận của UBND phường/xã đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đại diện những người bị thu hồi đất.
188. Người bị ảnh hưởng phải được cung cấp các thông tin sau:
(i) Các hợp phần và tiểu dự án của Dự án. Bao gồm các địa điểm mà họ có thể có được những thông tin chi tiết về dự án.
(ii) Những tác động của dự án. Những tác động đối với người sinh sống và làm việc trong khu vực bị ảnh hưởng của dự án, bao gồm giải trình về sự cần thiết phải tiến hành thu hồi đất cho dự án.
(iii) Các quyền và quyền lợi của người BAH. Quyền và quyền lợi của người BAH sẽ được xác định gồm: Quyền lợi đối với những người bị mất công việc kinh doanh, việc làm và thu nhập. Các phương pháp gồm đất đổi đất, đền bù bằng tiền mặt, quyền lợi đối với hỗ trợ phục hồi thu nhập. Ngày khóa sổ sẽ được thông báo để xác định tính đầy đủ điều kiện.
(iv) Cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại. Những người BAH sẽ được thông báo về các chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phục hồi thu nhập đồng thời sẽ được thông báo rằng nếu như họ có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến dự án, về bồi thường, tái định cư và phục hồi thu nhập thì Hội đồng Bồi thường và Tái định cư của thành phố, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét, giải quyết. Người bị ảnh hưởng sẽ được tiếp cận với các thủ tục, trình tự khiếu nại và giải quyết khiếu nại.
(v) Quyền tham gia và quyền được tham vấn. Những người BAH sẽ được thông báo về việc họ có quyền tham gia vào việc lập kế hoạch và thực hiện quá trình tái định cư. Những người BAH sẽ có đại diện trong Hội đồng tái định cư cấp huyện và đại diện này sẽ có mặt bất cứ khi nào Hội đồng bồi thường và tái định cư xã/thành phố/tỉnh họp để đảm bảo những người BAH được tham gia vào mọi khía cạnh của dự án.
(vi) Các hoạt động tái định cư. Những người BAH sẽ được giải thích về phương pháp tính toán mức bồi thường và phương thức thanh toán tiền đền bù; quy trình giám sát sẽ bao gồm việc phỏng vấn chọn mẫu trong số những người BAH; việc di dời tới các địa điểm độc lập hoặc tự di dời; thông tin sơ bộ về các thủ tục đối với các công trình xây lắp.
(vii) Trách nhiệm của các cơ quan. Những người BAH sẽ được thông báo về các tổ chức. Các cấp chính quyền và trách nhiệm của các cơ quan này liên quan đến hoạt động tái định cư, cũng như tên và chức vụ của các cán bộ cùng số điện thoại, địa chỉ cơ quan và giờ làm việc, nếu có.
(viii) Kế hoạch thực hiện. Những người BAH sẽ nhận được kế hoạch đề xuất cho các hoạt động tái định cư chính và được thông báo rằng các công trình xây lắp sẽ chỉ được bắt đầu sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư và giải phóng mặt bằng khu vực dự án.
189. Tờ rơi dự án. Tờ rơi dự án cung cấp thông tin về dự án sẽ được chuẩn bị và phát cho những người BAH trong giai đoạn chuẩn bị và thực hiện dự án để đảm bảo rằng người dân nhận thức rõ về các lợi ích của dự án. Tờ rơi dự án sẽ cung cấp các chính sách bồi thường và hỗ trợ quan trọng như cơ chế giải quyết khiếu nại được đề cập trong RP này để đề xuất các biện pháp giảm thiểu tác động xã hội trong trường hợp Dự án thu hồi đất và giải phóng mặt bằng.
10.2.3. [bookmark: _Toc511297793]Công bố thông tin
190. Theo yêu cầu của Ngân hàng trong ESS10 - Sự tham gia của các bên liên quan và Công bố thông tin, RP bằng tiếng Việt sẽ được công bố tại địa phương, tại văn phòng BQLDA, UBND các thành phố/thị xã, UBND phường/xã, cổng thông tin điện tử tỉnh Nghệ An và phiên bản tiếng Anh của RP sẽ được công bố trên các trang web của Ngân hàng Thế giới trước và sau khi nó được phê duyệt. Bản dự thảo của RP đã được công bố vào ngày 19 tháng 4 năm 2021 tại cổng thông tin điện tử của Thành phố tại địa chỉ: http://vinhcity.gov.vn/.


12. [bookmark: _Toc126225876]KHIẾU NẠI VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
10. [bookmark: _Toc66393588][bookmark: _Toc66447237][bookmark: _Toc66447414][bookmark: _Toc66447578][bookmark: _Toc66447738][bookmark: _Toc66447892][bookmark: _Toc66471681][bookmark: _Toc67246181][bookmark: _Toc68103864][bookmark: _Toc126225877][bookmark: _Toc495395202]
11. [bookmark: _Toc66393589][bookmark: _Toc66447238][bookmark: _Toc66447415][bookmark: _Toc66447579][bookmark: _Toc66447739][bookmark: _Toc66447893][bookmark: _Toc66471682][bookmark: _Toc67246182][bookmark: _Toc68103865][bookmark: _Toc126225878]
11.1. [bookmark: _Toc126225879]Mục tiêu của cơ chế giải quyết khiếu nại (GRM)
191. Mục đích của Cơ chế Giải quyết Khiếu nại (GRM) là đặt ra các thủ tục, phương pháp và quy trình hỗ trợ giải quyết khiếu nại có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Nó cung cấp quy trình minh bạch, đáng tin cậy và có thể dự đoán được đối với tất cả các bên có thể dẫn đến các kết quả được coi là công bằng, hiệu quả và lâu dài. Cụ thể hơn, GRM nhằm mục đích:
· Cung cấp cho những người bị ảnh hưởng các con đường để khiếu nại hoặc giải quyết bất kỳ tranh chấp nào có thể phát sinh trong quá trình thực hiện dự án;
· Đảm bảo rằng các hành động giải quyết phù hợp và được cả hai bên chấp nhận được xác định và thực hiện để làm hài lòng người khiếu nại; và
· Tránh phải dùng đến các thủ tục tố tụng tư pháp.
11.2. [bookmark: _Toc518573406][bookmark: _Toc126225880][bookmark: _Toc495395203]Cơ chế giải quyết khiếu nại
192. Cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án sẽ được thực hiện theo Luật Khiếu nại (Luật số 02/2011/QH13, ngày 11 tháng 11 năm 2011) và Luật Tố cáo (Luật số 25/2018/QH14, ngày 12 tháng 6 năm 2018). Các khiếu nại sẽ được giải quyết trong ba bước trước khi chuyển lên tòa án.
193. Do VPIUR được triển khai chủ yếu ở khu vực thành thị và nông thôn, có hạ tầng giao thông tốt nên thời gian giải quyết khiếu nại sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 28 và Điều 37 Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13, cụ thể:
· Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 
· Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.
194. Dự án VPIUR sẽ duy trì cơ chế giải quyết khiếu nại của Việt Nam và được tóm tắt theo các bước sau:
· Bước đầu tiên - Ủy ban nhân dân phường/xã (UBND phường/xã). Hộ bị ảnh hưởng có thể đưa đơn khiếu nại của mình đến bộ phần Một Cửa của UBND phường/xã hoặc thông qua trưởng thôn/cụm, bằng văn bản hoặc bằng lời nói. (Các) thành viên nói trên của UBND phường/xã hoặc trưởng thôn sẽ thông báo cho UBND phường/xã về khiếu nại. UBND phường/xã sẽ làm việc trực tiếp với hộ gia đình bị ảnh hưởng nói trên và sẽ quyết định giải quyết khiếu nại trong vòng 10 ngày làm việc sau khi nhận được khiếu nại đó. Ban thư ký của UBND phường/xã có trách nhiệm lập hồ sơ và ghi lại tất cả các khiếu nại đang được giải quyết. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. 
Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định, nếu khiếu nại lần đầu vẫn chưa được giải quyết hoặc sau khi nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý với quyết định này thì có quyền khiếu nại lên UBND thành phố/thị xã.
· Bước thứ hai - Ủy ban nhân dân thành phố/thị xã (UBND thành phố/thị xã). Ngay khi nhận được đơn khiếu nại của các hộ dân, UBND thành phố/thị xã sẽ có 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại để giải quyết vụ việc. UBND thành phố/thị xã có trách nhiệm lập hồ sơ và lưu giữ hồ sơ tất cả các khiếu nại mà UBND thành phố/thị xã xử lý. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 
Khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại vẫn chưa được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khiếu nại lên Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc khởi kiện tại Tòa án cấp huyện theo quy định của Luật Khiếu nại.
· Bước thứ ba - Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh). Khi nhận được đơn khiếu nại của các hộ dân, UBND tỉnh sẽ có 10 ngày làm việc để giải quyết vụ việc. UBND tỉnh có trách nhiệm lập hồ sơ và lưu trữ tài liệu đối với tất cả các khiếu nại được gửi đến. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ việc phức tạp, thời hạn này có thể kéo dài nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý. 
Khi hết thời hạn giải quyết khiếu nại mà khiếu nại vẫn chưa được giải quyết hoặc người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai thì có quyền khởi kiện ra Tòa án cấp tỉnh theo quy định của Luật Khiếu nại. 
· Đối với các cấp, trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có kết luận khiếu nại, quyết định giải quyết khiếu nại phải được ban hành, gửi cho người khiếu nại, các bên liên quan và được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp tương ứng.
195. Khi bắt đầu thực hiện dự án, các Ủy ban giải quyết khiếu nại sẽ được thành lập cho dự án dựa trên cơ cấu hiện có bao gồm các ban ngành, đoàn thể liên quan, phụ nữ và đại diện của cộng đồng. Ở cấp phường/xã, tổ chức dựa vào cộng đồng sẽ kết hợp các cơ chế khiếu nại hiện có do lãnh đạo UBND phường/xã chủ trì. Cơ chế và thủ tục khiếu nại sẽ giải quyết các khiếu nại và với sự sẵn có của các nguồn lực địa phương sẽ giải quyết các xung đột không chỉ về vấn đề an toàn mà còn về các vấn đề khác trong quá trình thực hiện dự án. Dựa trên cấu trúc này, tổ chức dựa vào cộng đồng sẽ hỗ trợ trong quá trình chuẩn bị, thiết kế, thực hiện và phát triển dự án trong tương lai. Cơ chế khiếu nại sẽ được áp dụng cho những người hoặc nhóm bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp bởi dự án, cũng như những người có thể có lợi ích trong dự án và/hoặc có khả năng ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến kết quả của dự án. 
196. Để giảm thiểu khiếu nại đến cấp tỉnh, BQLDA sẽ phối hợp với Ban tái định cư thành phố tham gia và tham vấn giải quyết khiếu nại. Nhân viên, do BQLDA phân công, sẽ xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại của người BAH liên quan đến Dự án bao gồm các thông tin như bản chất của các khiếu nại, nguồn và ngày nhận được khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, các hành động được thực hiện và tình trạng hiện tại.
197. Quy trình giải quyết khiếu nại cho Dự án, bao gồm tên và chi tiết liên lạc của các Đầu mối Khiếu nại, sẽ được phổ biến thông qua các tờ rơi thông tin và được niêm yết tại các văn phòng của UBND phường/xã và thành phố và tại Ban QLDA. Tất cả các khiếu nại và khiếu kiện sẽ được các cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ và đệ trình một cách hợp lý. Các tài liệu và báo cáo khiếu nại này sẽ được công khai. Tất cả các chi phí liên quan đến quá trình xử lý khiếu nại liên quan đến việc giải quyết khiếu nại của người khiếu nại đều do dự án đài thọ. 
198. Nhân viên Môi trường và Tái định cư do BQLDA giao nhiệm vụ sẽ xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu về các khiếu nại của những người BAH liên quan đến Dự án, bao gồm các thông tin như bản chất của các khiếu nại, nguồn và ngày nhận được khiếu nại, tên và địa chỉ của người khiếu nại, các hành động cần thực hiện và tình trạng hiện tại. Trong trường hợp khiếu nại bằng lời nói, ban tiếp nhận sẽ ghi lại những thắc mắc này vào biểu mẫu khiếu nại tại cuộc gặp đầu tiên với những người khiếu nại. 
199. Đồng thời, dự án phải sử dụng tài khoản ký quỹ để ký quỹ số tiền bồi thường của người khiếu nại trong thời gian chờ giải quyết khiếu nại và thanh toán tiền bồi thường sau khi khiếu nại đã được giải quyết. 
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BAN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Bước 1

Bước 2
Bước 3
Bước 4
PAP vẫn chưa thỏa măn với cách giải quyết

PAP không thỏa măn với quyết định của UBND Tỉnh, hoặc không có bất kỳ sự trả lời nào trong thời gian quy định. Như lựa chọn cuối cùng – họ trình lên Tòa án dân sự.
PAP vẫn chưa thỏa măn với cách giải quyết

PAP vẫn chưa thỏa măn với cách giải quyết

Người bị ảnh hưởng (PAP) khiếu nại về bất kỳ vướng mắc ǵ liên quan đến Quy tŕnh GPMB, TĐC

Thắc mắc, khiếu nại bằng miệng hay bằng văn bản gửi tới UBND phường/xă

Thảo luận không chính thức với PAP

UBND phường/xă chịu trách nhiệm giải quyết trong vòng 10 ngày từ khi nhận đơn

Khiếu nại được giải quyết?

Khiếu nại được giải quyết?

Khiếu nại được giải quyết?

Có
Có
Có
Có




Không

Khiếu nại được giải quyết?

Không
Không


PAP đệ đơn lên Ban BTHT-TĐC
(UBND thành phố) 
PAP tŕnh bằng chứng kèm đơn khiếu nại

Ban BTHT-TĐC T.P ra quyết định trong 10 ngày
PAP đệ đơn lên UBND Tỉnh 

UBND tỉnh ra quyết định trong 10 ngày



13. [bookmark: _Toc126225881]TỔ CHỨC THỰC HIỆN
13.1. [bookmark: _Toc126225882]Khung thể chế
200. Việc thực hiện các hoạt động tái định cư cần có sự tham gia của các cơ quan, tổ chức ở cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã. UBND tỉnh tham gia vào Dự án sẽ chịu trách nhiệm chung về việc thực hiện Khung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (RPF) và Kế hoạch tái định cư (RP). Hội đồng bồi thường, tái định cư và hỗ trợ sẽ được thành lập ở cấp tỉnh/huyện theo quy định tại Nghị định số 47/2014/CP. Các quy định và chính sách của RPF/RP sẽ là cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các hoạt động bồi thường và tái định cư của tiểu dự án. Các cơ quan thực hiện thu hồi đất và tái định cư bao gồm: (i) UBND tỉnh Nghệ An; (ii) UBND Thành phố Vinh; (iii) Ban QLDA Vinh; (iv) Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh; (v) Ủy ban nhân dân các phường, xã có dự án; (vi) Đại diện của cộng đồng và những người BAH; và (vii) Cơ quan Giám sát Độc lập 
201. Việc bồi thường, hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng được thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định thu hồi đất. Hội đồng bồi thường và tái định cư sẽ chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân với sự có mặt và đồng ý của cả vợ và chồng của các hộ bị ảnh hưởng. Còn đối với các hộ dân được đền bù nhà ở, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Nghệ An sẽ tiến hành đo đạc và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất miễn phí cho các hộ dân trong vòng 2-4 tuần.
13.2. [bookmark: _Toc518573409][bookmark: _Toc126225883]Trách nhiệm của các cơ quan liên quan
3. [bookmark: _Toc259114911][bookmark: _Toc337494569][bookmark: _Toc453764662]
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
13.1. 
13.2. 
13.2.1. Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
202. UBND tỉnh Nghệ An chịu trách nhiệm hoặc uỷ quyền cho UBND thành phố thành lập và chỉ đạo Hội đồng Thẩm định phù hợp với nhu cầu của Dự án. UBND tỉnh hoặc UBND thành phố (nếu được uỷ quyền) có trách nhiệm: 
(i) Phê duyệt Kế hoạch Tái định cư; 
(ii) Ban hành các quy định nhằm củng cố cơ chế bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phù hợp với quy định của pháp luật và thực tiễn của tỉnh. 
(iii) Thông báo hoặc ủy quyền cho UBND Thành phố thông báo về việc thu hồi đất cho các tổ chức bị ảnh hưởng;
(iv) Phê duyệt kết quả chi phí thay thế do công ty thẩm định giá đất độc lập có chứng nhận thực hiện; 
(v) Chỉ đạo sự phối hợp giữa các cơ quan liên quan và các sở, ban, ngành cấp tỉnh để thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng RPF/RP đã được phê duyệt;
(vi) Cung cấp đầy đủ và kịp thời ngân sách cho các hoạt động tái định cư của dự án; 
(vii) Đảm bảo rằng các mục tiêu của RP phải đạt được sau khi hoàn thành việc thực hiện tái định cư. 
(viii) Giải quyết các khiếu nại, khiếu kiện ở cấp tỉnh.
13.2.2. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh
203. Ủy ban nhân dân thành phố Vinh có trách nhiệm:
(i) Thông báo về việc thu hồi đất cho Bộ phận kinh doanh và bố trí thực hiện nếu được UBND tỉnh Nghệ An ủy quyền; 
(ii) Phê duyệt phương án bồi thường do Hội đồng bồi thường và tái định cư thành phố (CRC) lập và trình UBND tỉnh phê duyệt; 
(iii) Ra quyết định thu hồi đất của cá nhân, hộ gia đình; 
(iv) Xử lý các khiếu nại và khiếu kiện của các hộ BAH trong phạm vi quyền hạn. 
(v) Hợp tác chặt chẽ với các cơ quan giám sát độc lập.
204. Hội đồng bồi thường và tái định cư thành phố (CRC) chịu trách nhiệm bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình trên địa bàn thành phố, bao gồm: 
(i) Lập kế hoạch và thực hiện tất cả các hoạt động tái định cư hàng ngày trong thành phố; 
(ii) Kiểm kê diện tích đất bị thu hồi, hoàn thiện bảng kê bồi thường, lập bảng tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và chi trả tiền bồi thường trực tiếp cho từng người bị ảnh hưởng sau khi nhận kinh phí bồi thường;
(iii) Chuẩn bị đất được giao và các thủ tục liên quan để tái định cư cho các hộ bị giải tỏa; 
(iv) Cử cán bộ hòa giải và xử lý các khiếu nại của người BAH về chính sách và quyền lợi bồi thường; 
(v) Nếu cần thiết, thành lập CRC xã / phường và chỉ đạo họ thực hiện các hoạt động tái định cư; 
(vi) Đặc biệt quan tâm đến nhu cầu và nguyện vọng của các nhóm người đặc biệt (dân tộc thiểu số) và các đối tượng dễ bị tổn thương (trẻ em, người già, phụ nữ / chủ hộ độc thân); và 
(vii) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan giám sát độc lập.
205. Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố (TTPTQĐ) có chức năng tạo lập, phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất; tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân; tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất và cung cấp các dịch vụ khác trong lĩnh vực đất đai. TTPTQĐ thành phố chịu trách nhiệm thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình trên địa bàn thành phố, bao gồm: 
(i) Xây dựng phương án tổ chức thực hiện việc thu hồi đất theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của thành phố để bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 
(ii) Thực hiện khảo sát đo đạc chi tiết (DMS) và lập phương án bồi thường; 
(iii) Phối hợp với thẩm định viên đất đai độc lập khảo sát chi phí thay thế đất và tài sản trên đất để lập dự toán bồi thường;
(iv) Phối hợp với UBND cấp xã/Ban QLDA trong việc loại bỏ thông tin và thực hiện tham vấn với các hộ BAH; 
(v) Phối hợp với UBND Thành phố, Ban QLDA và UBND cấp xã thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng; 
(vi) Tham gia cơ chế giải quyết khiếu nại và cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho Ủy ban nhân dân Thành phố trong việc giải quyết các khiếu nại liên quan đến bồi thường đất và tái định cư; 
(vii) Cung cấp hồ sơ, bản đồ, thông tin, dữ liệu về đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

13.2.3. Ban Quản lý dự án thành phố Vinh (Ban QLDA)
206. Ban QLDA là cơ quan thực hiện dự án (IA) chịu trách nhiệm thực hiện RP của dự án, bao gồm:
(i) Lập kế hoạch thực hiện tái định cư chi tiết phù hợp với tiến độ thi công; 
(ii) Thay mặt Ủy ban Nhân dân Thành phố Vinh thực hiện và giám sát việc thực hiện tất cả các hoạt động tái định cư trong dự án bằng cách ký hợp đồng với các Trung tâm Phát triển Quỹ đất (TTPTQĐ) tương ứng để thực hiện tất cả các công việc liên quan đến thu hồi đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, và chuyển giao đất thu hồi để làm dự án cho các công trình dân dụng đã được quy hoạch; 
(iii) Chuẩn bị và cập nhật RP (được chuẩn bị trong quá trình chuẩn bị dự án) nếu có bất kỳ thay đổi nào phát sinh do cập nhật chính sách địa phương có liên quan và / hoặc phạm vi các công trình dân dụng và phạm vi thu hồi đất liên quan. 
(iv) Trình UBND tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Thế giới phê duyệt RPF/RP cập nhật trước khi thực hiện; 
(v) Để đảm bảo TTPTQĐ thực hiện việc chi trả bồi thường, cung cấp hỗ trợ và tái định cư phù hợp với các điều khoản quy định trong RP này; 
(vi) Để đảm bảo TTPTQĐ sẽ thuê một công ty thẩm định giá độc lập (như một phần của hợp đồng giữa Ban QLDA Vinh và TTPTQĐ) để tiến hành khảo sát chi phí thay thế nêu trên làm cơ sở cho việc đề xuất giá bồi thường đối với đất, hoa màu, tài sản (nhà cửa, công trình) bị ảnh hưởng…);
(vii) Phối hợp với các sở, ban, ngành chức năng cấp tỉnh, huyện, xã để đảm bảo thực hiện RP này một cách suôn sẻ; 
(viii) Thực hiện giám sát nội bộ định kỳ về việc thực hiện tổng thể RP;
(ix) Để đảm bảo ngân sách cần thiết cho việc thực hiện RP được phân bổ kịp thời và đủ cho việc chi trả bồi thường/tái định cư theo kế hoạch - như được mô tả trong RP. 
(x) Có vai trò tích cực trong việc phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp và TTPTQĐ tương ứng để giải quyết các khiếu nại/khiếu kiện kịp thời; Thiết lập cơ sở dữ liệu về những người bị ảnh hưởng và mức bồi thường cho từng hợp phần cũng như cho toàn bộ Dự án; 
(xi) Thuê một cơ quan giám sát độc lập để giám sát việc tuân thủ thực hiện xã hội và môi trường trong khuôn khổ dự án; 
(xii) Phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện Chương trình phục hồi sinh kế (IRP); 
(xiii) Cử nhân viên có kinh nghiệm vững chắc về tái định cư và quen thuộc với các chính sách an toàn của Ngân hàng Thế giới để làm đầu mối về an toàn xã hội cho Ban QLDA. 
(xiv) Chuyển nhượng khu đất cần thiết cho nhà thầu;
(xv) Báo cáo định kỳ các hoạt động tái định cư cho UBND tỉnh và Ngân hàng Thế giới. 
13.2.4. Ủy ban nhân dân phường/xã 
207. UBND xã, phường có trách nhiệm: 
(i) Thành lập các tổ công tác cấp phường và quản lý hoạt động của tổ công tác này; cử cán bộ phường/xã hỗ trợ Ban QLDA thành phố và Ban QLDA Vinh chuẩn bị DMS cho Dự án, lập hồ sơ thu hồi đất, chuẩn bị RP và thực hiện các hoạt động tái định cư;
(ii) Xác minh quyền sở hữu hợp pháp của người BAH hoặc xác nhận việc sử dụng hoặc chuyển nhượng đất của họ để đáp ứng các yêu cầu bồi thường; 
(iii) Hỗ trợ các đơn vị, cơ quan khác, bao gồm cả Ban QLDA Vinh, đăng tải hoặc phổ biến thông tin; tổ chức các cuộc họp cộng đồng; và tham khảo ý kiến ​​của các hộ BAH; 
(iv) Hỗ trợ các đơn vị, cơ quan khác, bao gồm Ban QLDA Vinh, thực hiện các cuộc khảo sát địa hình, khảo sát chi phí thay thế, khảo sát đo đạc và kiểm kê chi tiết và các hoạt động tái định cư khác; 
(v) Tham gia vào tất cả các hoạt động thu hồi và giao đất, tái định cư, hỗ trợ thu hồi và hỗ trợ phát triển xã hội; 
(vi) Hỗ trợ người BAH trong tất cả các hoạt động tái định cư và phục hồi mức sống; 
(vii) Thông báo cho người BAH về lịch trình bồi thường, giám sát việc thực hiện bồi thường; và ký vào các văn bản về bồi thường với những người BAH; và
(viii) Đảm bảo thực hiện đầy đủ cơ chế giải quyết khiếu nại của người BAH; ghi lại tất cả các khiếu nại và lưu trữ tất cả các tài liệu về khiếu nại; hỗ trợ và tư vấn cho các hộ BAH; và giải quyết kịp thời những bất bình. 
13.2.5. [bookmark: _Toc472383048][bookmark: _Toc259114920][bookmark: _Toc337494578][bookmark: _Toc341708655]Hộ bị ảnh hưởng bởi dự án (hộ BAH)
208. Người BAH có trách nhiệm: 
(i) Phối hợp với các đoàn khảo sát trong việc kiểm tra và xác nhận cẩn thận đất đai và các tài sản khác bị ảnh hưởng cũng như các quyền của họ;
(ii) Tham gia vào tất cả các giai đoạn của quá trình chuẩn bị và thực hiện RP và đưa ra phản hồi để cải thiện chất lượng của RP và đưa ra các giải pháp để thực hiện RP một cách suôn sẻ; và 
(iii) Chuyển đến địa điểm mới một cách kịp thời sau khi nhận được đầy đủ tiền bồi thường và các quyền lợi.
13.2.6. Cơ quan giám sát độc lập (IMA)
209. Cơ quan giám sát độc lập (IMA): Phải xác định và thuê một cơ quan/tổ chức hoặc viện nghiên cứu chuyên về khoa học xã hội, thực hiện các cuộc điều tra kinh tế - xã hội, giám sát và đánh giá việc thực hiện Kế hoạch tái định cư (RP). Ban QLDA Vinh sẽ ký hợp đồng với Cơ quan giám sát độc lập. Chi phí để thuê Cơ quan giám sát độc lập thực hiện giám sát độc lập việc tái định cư cho dự án sẽ đến từ nguồn vốn đối ứng. Cơ quan Giám sát Độc lập (IMA) sẽ báo cáo định kỳ về tiến độ đã đạt được và đưa ra các khuyến nghị liên quan đến việc giải quyết các vấn đề được phát hiện trong quá trình giám sát.

14. [bookmark: _Toc341708656][bookmark: _Toc259114923][bookmark: _Toc259118906][bookmark: _Toc126225884]KẾ HOẠCH THỰC HIỆN
14.1. [bookmark: _Toc126225885]Các hoạt động chính
210. [bookmark: _Toc276967017]Quy trình thực hiện tái định cư phải tuân thủ các quy định, quy trình tại Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định trong RP. Các bước và thủ tục cụ thể như sau:
(i) Trên cơ sở thiết kế kỹ thuật chi tiết của công trình, tư vấn thiết kế và Ban QLDA bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho TTPTQĐ thành phố/thị xã để xác định hộ BAH và thực hiện khảo sát đo đạc chi tiết (DMS) đối với các tài sản bị ảnh hưởng.
(ii) Thông báo về thời hạn: tất cả các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án đều được thông báo đầy đủ về các quyền và chính sách trong RAPRP, bao gồm tính đủ điều kiện, quyền được hưởng, phương pháp và tỷ lệ bồi thường, lịch trình, khiếu nại và giải quyết. Tập tài liệu thông tin dự án (PIB) sẽ do Ban QLDA chuẩn bị và sau đó sẽ được phân phát cho các hộ bị ảnh hưởng hoặc công bố tại cuộc họp ở tổ dân phố, phường, quận hoặc tham vấn cộng đồng. Bên cạnh đó, các tờ rơi, áp phích cũng được phát đến từng hộ gia đình, dán tại các điểm công cộng như UBND xã, nhà văn hóa, trạm y tế, trường học, v.v.
(iii) Thực hiện điều tra kinh tế xã hội (nếu cần). 
(iv) Thực hiện khảo sát giá thay thế; 
(v) Lập phương án bồi thường, tham vấn kế hoạch bồi thường với người bị ảnh hưởng và niêm yết kế hoạch bồi thường ở nơi công cộng để lấy ý kiến ​​của người BAH, hoàn thiện kế hoạch bồi thường và trình UBND tỉnh Nghệ An/ thành phố Vinh phê duyệt. 
(vi) Chi trả tiền bồi thường và hỗ trợ khôi phục; 
(vii) Thực hiện chương trình phục hồi thu nhập (IRP); 
(viii) Thực hiện tái định cư (nếu có) trước khi bàn giao mặt bằng để thi công;
(ix) Các hoạt động giám sát bên trong và bên ngoài sẽ được thực hiện trong toàn bộ quá trình thực hiện bồi thường và tái định cư để đảm bảo rằng việc thực hiện bồi thường và tái định cư tuân thủ RP; 
(x) Giải quyết các khiếu nại và phàn nàn của những người BAH.
(xi) Đánh giá tác động của dự án đối với các hộ gia đình bị ảnh hưởng: Một năm sau khi dự án kết thúc, một cuộc điều tra kinh tế - xã hội trong khu vực dự án sẽ được thực hiện để đánh giá tác động của dự án đối với cộng đồng được hưởng lợi và các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án. Kết quả của cuộc khảo sát này sẽ được dùng làm cơ sở để đánh giá các tác động của dự án đối với cộng đồng và các bài học kinh nghiệm cho việc vận hành và thiết kế và thực hiện dự án sau này.
211. Các hoạt động chính, hướng dẫn và các mốc thời gian cụ thể của việc thực hiện bồi thường và tái định cư được trình bày trong bảng dưới đây.

[bookmark: _Toc126225922][bookmark: _Toc62950259]Bảng 28- Các hoạt động chính, hướng dẫn và các mốc thời gian cụ thể của việc thực hiện tái định cư
	STT
	Hoạt động chính
	Hướng dẫn thực hiện
	Khung thời gian

	1. 
	Ban QLDA bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	· Trên cơ sở thiết kế kỹ thuật chi tiết của công trình, tư vấn thiết kế và Ban QLDA bàn giao điểm chuẩn giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Phát triển Quỹ đất cấp huyện để xác định các hộ bị ảnh hưởng và thực hiện Khảo sát đo đạc chi tiết (DMS) đối với các tài sản bị ảnh hưởng.
	Sau khi thiết kế chi tiết được phê duyệt

	2. 
	Thông báo thu hồi đất
	· Ban QLDA kết hợp với Trung tâm Phát triển Quỹ đất và UBND phường/xã dự án gửi thông báo thu hồi đất tới từng hộ bị ảnh hưởng đề thông báo ngày khóa sổ.
	Trước khi họp dân để phổ biến thông tin và kế hoạch kiểm đếm.

	3. 
	Họp với người BAH
	· Ban QLDA kết hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất và UBND phường / xã tổ chức họp với các hộ gia đình để phổ biến thông tin và chính sách bồi thường, bao gồm các mục tiêu, lợi ích của Dự án, các tác động tích cực và tiêu cực của Dự án, biện pháp giảm thiểu, những phương pháp được sử dụng để đánh giá giá của tài sản bị ảnh hưởng, số tiền bồi thường, trợ cấp và khôi phục, và cơ chế giải quyết khiếu nại.
· Các cuộc họp phải được bố trí đủ thời gian để những người bị ảnh hưởng có thể tham gia thảo luận. Đối tượng tham gia: cả nam và nữ (cả vợ và chồng) sao cho tỷ lệ nam / nữ tương đối cân bằng;
· Lựa chọn thời gian, địa điểm họp phù hợp với văn hóa, phong tục của đồng bào..
	Trước khi thực hiện kiểm đếm

	4. 
	Khảo sát đo lường chi tiết (DMS)
	· Đo đạc, kiểm đếm chi tiết các tài sản BAH của hộ với sự tham gia của đại diện hộ BAH.
· Biên bản kiểm đếm phải được chủ hộ ký xác nhận và giao lại cho hộ một bản phô tô để họ đối chiếu với biên bản áp giá.
· Kết quả kiểm đếm cần niêm yết công khai ở nơi mà người dân BAH có thể dễ dàng tiếp cận.
	Theo tiến độ thực hiện TĐC

	5. 
	Cập nhật RP
	· Cập nhật RP (chuẩn bị trong quá trình chuẩn bị dự án) nếu có bất kỳ thay đổi nào phát sinh do cập nhật chính sách địa phương liên quan và / hoặc phạm vi các công trình dân dụng và phạm vi thu hồi đất liên quan.
	Trình RP cập nhật lên UBND tỉnh Nghệ An và Ngân hàng Thế giới để phê duyệt trước khi thực hiện

	6. 
	Điều tra giá thay thế
	· Ban QLDA thuê chuyên gia/đơn vị định giá độc lập thực hiện điều tra giá thay thế cho đất và các tài sản BAH để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để áp giá đền bù.
· Giá thay thế cần được tham vấn với người BAH để có sự đồng thuận.
	Thực hiện trước hoặc song song với hoạt động kiểm đếm.

	7. 
	Lập phương án bồi thường
	· Phương án bồi thường phải đảm bảo bao gồm tất cả các tài sản BAH và các quyền lợi của người BAH được nêu trong ma trận quyền lợi của RAPRP đã được phê duyệt.
	Sau khi có kết quả kiểm đếm và giá thay thế. Nhưng không muộn hơn 3 tháng kể từ khi kết thúc kiểm kê.

	8. 
	Công khai phương án bồi thường
	· Tham vấn với người BAH về giá bồi thường, quyền lợi được bồi thường, hình thức bồi thường (đất đổi đất, tiền mặt), lựa chọn tái định cư.
· Công khai phương án ít nhất 20 ngày trước khi trình phê duyệt.
	Trong khi lập phương án, trước khi trình nộp phê duyệt, và sau khi phê duyệt phương án.

	9. 
	Thẩm định và phê duyệt phương án bồi thường.
	· Trực tiếp tại UBND tỉnh, huyện nếu được ủy quyền.
	Trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận được phương án bồi thường

	10. 
	Chi trả bồi thường và hỗ trợ phục hồi
	· Bồi thường và hỗ trợ phải được chi trả một lần trước khi thu hồi đất.
· Trường hợp các hộ BAH không đồng ý nhận tiền vì còn khiếu nại thì tiền bồi thường của họ phải được đặt vào ngân hàng có lãi suất (kèm 10% dự phòng; tên chủ sổ tiết kiệm là hộ gia đình BAH) cho đến khi hộ đồng ý nhận tiền.
· Thiếu giấy tờ pháp lý để nhận bồi thường (sổ đỏ đang thế chấp ngân hàng), cần hỗ trợ pháp lý cho hộ BAH để họ nhận tiền.
· Thông báo cho người BAH biết ngày phải bàn giao mặt bằng cho dự án.
	Trong vòng 30 ngày kể từ ngày Phương án bồi thường được phê duyệt.

	11. 
	Thu hồi đất. bàn giao đất cho dự án
	· Nhận bàn giao đất từ các hộ BAH và bàn giao cho Dự án
	Sau 30 ngày kể từ ngày trả bồi thường

	12. 
	Thực hiện khôi phục sinh kế cho người BAH nặng
	· Khảo sát nhu cầu đào tạo nghề, tạo việc làm và các hỗ trợ khác của các hộ BAH nặng và dễ bị tổn thương.
· Lập báo cáo khôi phục sinh kế trình UBND tỉnh và NHTG phê duyệt.
· Thực hiện kế hoạch khôi phục sinh kế.
	Khảo sát nhu cầu sau khi xác định được hộ BAH nặng và dễ bị tổn thương (ở giai đoạn lập phương án bồi thường);
Thực hiện Chương trình ngay sau khi chi trả bồi thường. 

	13. 
	Giải quyết khiếu nại
	· Nhận và giải quyết các khiếu nại của người BAH theo cơ chế giải quyết khiếu nại của dự án.
· Cản bộ phụ trách TĐC của Ban QLDA theo dõi và phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình giải quyết khiếu nại.
· Báo cáo tình trạng giải quyết khiếu nại trong các báo cáo giám sát nội bộ.
	Ngay khi nhận được khiếu nại của người BAH

	Giám sát và đánh giá
	

	14. 
	Giám sát nội bộ
	· Giám sát nội bộ việc thực hiện RPBM là trách nhiệm chính của Ban QLDA với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn Dự án, sẽ được thực hiện thường xuyên thông qua các báo cáo tiến độ do Ban QLDA phối hợp với UBND phường/xã thực hiện để đảm bảo tuân thủ các quy định được đề cập trong RP.
· Các phát hiện sẽ được báo cáo trong báo cáo hàng quý để trình UBND tỉnh và Ngân hàng Thế giới.
	Ngay từ khi triển khai các hoạt động bồi thường.
Nộp báo cáo giám sát quý cho NHTG và tuần đầu của Quý tiếp theo.

	15. 
	Giám sát độc lập
	· Huy động đơn vị giám sát độc lập giám sát việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ và TĐC của dự án theo Điều khoản tham chiếu.
· Giám sát độc lập được thực hiện 6 tháng một lần và lần đánh giá cuối cùng khi các hoạt động tái định cư kết thức 6-12 tháng.
· Báo cáo giám sát được Ban QLDA xem xét trước khi trình nộp NHTG thông qua.
· Ban QLDA và các cơ quan thực hiện bồi thường cung cấp thông tin liên quan và hỗ trợ đơn vị giám sát thực hiện nhiệm vụ.
	Huy động theo tiến độ và theo định kỳ 6 tháng.
Thời điểm huy động sau khi chi trả xong bồi thường, hỗ trợ cho các hộ BAH theo tiến độ thực tế.



14.2. [bookmark: _Toc126225886]Lịch trình thực hiện
212. Lịch trình thực hiện VPIUR được trình bày trong bảng dưới đây.
[bookmark: _Toc126225923]Bảng 29- Kế hoạch thực hiện
	Hoạt động chính
	Thời gian

	Kế hoạch Tái định cư

	Xác định vị trí dự kiến của dự án và phạm vi tác động
	Quý I/2021

	Điều tra kinh tế xã hội, kiểm kê sơ bộ thiệt hại (IOL), tham vấn cộng đồng với những người bị ảnh hưởng và chuẩn bị RP
	Quý I/2021

	Nộp RP cho Ban QLDA Vinh để xem xét
	Quý II/2021

	Nộp RP cho NHTG để xem xét
	Quý II/2021

	Thực hiện kế hoạch Tái định cư

	Lập hồ sơ địa chính, cắm mốc giới thu hồi đất
	Quý I/2022

	Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin, khảo sát đo lường chi tiết (DMS), khảo sát chi phí thay thế, kế hoạch bồi thường chi tiết
	Quý II/2022

	Chi trả bồi thường
	Giai đoạn 1[footnoteRef:10]: Quý II/2022 [10: Theo PPSD, dự án sẽ thực hiện các hạng mục như: (i) Đường Lê Mao mở rộng, đường Cao Xuân Huy và đường Trần Nguyên Hãn thuộc Hợp phần 1; và (ii) Hồ điều hòa Hưng Hòa 2 và trạm bơm Hội Chùa thuộc Hợp phần 2 trong giai đoạn 1 (18 tháng đầu thực hiện dự án). Các hạng mục còn lại sẽ thực hiện trong giai đoạn 2] 

Giai đoạn 2: Quý III/2023 

	Các biện pháp giải phóng mặt bằng, di dời và phục hồi (nếu có)
	Giai đoạn 1: Quý II/2022
Giai đoạn 2: QuýIV/2022

	Giám sát và Đánh giá (Nội bộ và Bên ngoài)
	Từ Quý I/2022
Tới Quý II/2023 

	Đánh giá sau tái định cư (6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư)
	Quý II/2023




15. [bookmark: _Toc66447249][bookmark: _Toc66447426][bookmark: _Toc66447590][bookmark: _Toc66447749][bookmark: _Toc66447903][bookmark: _Toc66471692][bookmark: _Toc126225887][bookmark: _Toc341708660][bookmark: _Toc259114940][bookmark: _Toc259118923]GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ
15.1. [bookmark: _Toc126225888][bookmark: _Toc487638898][bookmark: _Toc495308140]Mục tiêu của giám sát
213. Để đảm bảo thực hiện đầy đủ và kịp thời các hoạt động và cam kết được mô tả trong RP đã được phê duyệt, Nhà thầu phải thực hiện giám sát và đánh giá thường xuyên việc thực hiện RP. Giám sát việc thực hiện RP là thu thập thông tin về việc thực hiện RP trong khi đánh giá việc thực hiện RP sẽ phân tích thông tin thu thập được để cân nhắc việc thực hiện, tuân thủ lịch trình và các phương pháp đã thỏa thuận và đánh giá sự phù hợp với ESS5 của WB. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa RPvà thực tế thực hiện, BQLDA sẽ đề xuất các biện pháp giảm thiểu kịp thời.
203. Giám sát bao gồm 2 mục đích sau:
· Xác minh xem các hoạt động của dự án có được hoàn thành một cách hiệu quả hay không, bao gồm cả số lượng, chất lượng và thời gian
· Đánh giá xem các hoạt động này có đạt được các mục tiêu và mục đích của Dự án hay không, và nếu không đạt thì chúng đạt được bao nhiêu.
15.2. [bookmark: _Toc518573418][bookmark: _Toc126225889][bookmark: _Toc495308141]Giám sát nội bộ
214. [bookmark: _Toc357805344][bookmark: _Toc289158195][bookmark: _Toc251752775][bookmark: _Toc252347292][bookmark: _Toc111982275][bookmark: _Toc60826311][bookmark: _Toc60820817][bookmark: _Toc60778751][bookmark: _Toc60336120][bookmark: _Toc56502329][bookmark: _Toc56501966][bookmark: _Toc56501772][bookmark: _Toc42412113][bookmark: _Toc461775238][bookmark: _Toc437785088][bookmark: _Toc436132681]Giám sát nội bộ việc thực hiện RP là trách nhiệm chính của BQLDA với sự hỗ trợ của các chuyên gia tư vấn dự án, sẽ được thực hiện thường xuyên thông qua các báo cáo tiến độ do BQLDA phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Vinh và UBND phường/xã thực hiện. Các nhiệm vụ chính của giám sát nội bộ như sau:
· Phối hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình thực hiện RP; 
· Thu thập dữ liệu cần thiết, để thiết lập cơ sở dữ liệu về tái định cư cho các báo cáo tiến độ thực hiện RP cho mục đích giám sát nội bộ; 
· Xác định bất kỳ vấn đề đang chờ xử lý/vấn đề không tuân thủ nào trong quá trình thực hiện RP; 
· Phối hợp chặt chẽ với Tư vấn Giám sát Độc lập để giám sát việc thực hiện RP; 
· Tiếp nhận và báo cáo khiếu nại của người dân bị ảnh hưởng đến cấp có thẩm quyền giải quyết. 
215. BQLDA sẽ đệ trình các báo cáo giám sát nội bộ về việc thực hiện RAPRP như một phần của báo cáo tiến độ hàng quý hoặc một báo cáo riêng cho NHTG. Báo cáo cần bao gồm các nội dung chính như sau:
(i) Số lượng người bị ảnh hưởng theo các loại tác động khác nhau, điều kiện hoàn trả bồi thường, di dời và phục hồi thu nhập của người bị ảnh hưởng; 
(ii) Phân bổ tài chính cho các hoạt động và hoàn trả tiền bồi thường và ngân sách được hoàn trả cho mỗi hoạt động; 
(iii) Kết quả cuối cùng về giải quyết khiếu nại và những vấn đề còn tồn tại yêu cầu cơ quan hành chính các cấp giải quyết; 
(iv) Các vấn đề đang chờ xử lý, tuân thủ trong giai đoạn thực hiện; 
(v) Tiến độ thực hiện tái định cư thực tế cập nhật.
15.3. [bookmark: _Toc56112727][bookmark: _Toc62950226][bookmark: _Toc126225890][bookmark: _Toc426640391][bookmark: _Toc487638900][bookmark: _Toc495308142][bookmark: _Toc42412114][bookmark: _Toc56501773][bookmark: _Toc56501967][bookmark: _Toc56502330][bookmark: _Toc60336121][bookmark: _Toc60778752][bookmark: _Toc60820818][bookmark: _Toc60826312][bookmark: _Toc111982276][bookmark: _Toc252347293][bookmark: _Toc251752776][bookmark: _Toc289158196][bookmark: _Toc357805345]Giám sát bên ngoài (Giám sát độc lập)
216. BQLDA thuê một cơ quan độc lập để giám sát việc thực hiện kế hoạch hành động tái định cư. Cơ quan độc lập có thể là một tổ chức/công ty nghiên cứu, một tổ chức phi chính phủ hoặc một công ty tư vấn độc lập, v.v. Cơ quan này phải có chuyên môn về khoa học xã hội và có kinh nghiệm đáng kể trong việc giám sát độc lập việc thực hiện tái định cư. Việc thực hiện nhiệm vụ giám sát độc lập cần dựa trên các điều khoản tham chiếu đã được NHTG phê duyệt. Cơ quan giám sát độc lập sẽ bắt đầu công việc của mình ngay khi bắt đầu triển khai dự án hoặc chậm nhất là sau khi chi trả tiền bồi thường. 
217. Mục tiêu tổng thể của giám sát độc lập là cung cấp đánh giá độc lập định kỳ về kết quả thực hiện các mục tiêu tái định cư, những thay đổi trong mức sống và việc làm, phục hồi thu nhập và cơ sở xã hội của những người bị ảnh hưởng, hiệu quả, tác động và tính bền vững của các quyền của công dân, cần có các biện pháp bổ sung để giảm thiểu thiệt hại (nếu có), và xác định các bài học chiến lược cho việc hoạch định và hoạch định chính sách trong tương lai.
218. Ngoài việc đánh giá thông tin được cung cấp trong các báo cáo giám sát nội bộ, tư vấn Giám sát độc lập cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ giám sát định kỳ 6 tháng một lần. Việc giám sát phải bao gồm 100% các hộ gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng và dễ bị tổn thương, và ít nhất 30% các hộ gia đình còn lại trong mỗi phương án bồi thường. Cơ quan giám sát độc lập sẽ giám sát và đánh giá các vấn đề sau, bao gồm nhưng không giới hạn:
1. Giám sát việc thực hiện các khu tái định cư bao gồm hiện trạng so với kế hoạch, tiến độ và tác động đối với những người bị ảnh hưởng tái định cư; 
1. Việc bồi thường sẽ được thực hiện như sau: a) thanh toán đầy đủ cho tất cả những người bị ảnh hưởng trước khi thu hồi đất; (b) thanh toán đầy đủ để thay thế các tài sản bị ảnh hưởng. 
1. Hỗ trợ người bị ảnh hưởng phải xây dựng lại nhà ở trên phần đất còn lại của họ hoặc xây dựng nhà ở mới theo sự bố trí của dự án hoặc trên các lô đất mới được giao. 
1. Thu nhập và trợ cấp khôi phục sinh kế. 
1. Tham vấn cộng đồng và phổ biến công khai chính sách bồi thường: (a) Người bị ảnh hưởng phải được thông tin và tư vấn đầy đủ về các hoạt động thu hồi đất, cho thuê và tái định cư; (b) nhận thức của cộng đồng về chính sách bồi thường và các quyền được hưởng sẽ được đánh giá giữa những người BAH; và (c) đánh giá nhận thức về các lựa chọn khác nhau có sẵn cho những người phải di dời như được cung cấp trong RAPRP. 
1. Phục hồi thu nhập và sinh kế của những người BAH. 
1. Hoạt động của cơ chế khiếu nại và giải quyết khiếu nại của những người BAH. 
1. Giám sát việc thực hiện các biện pháp giảm thiểu rủi ro xã hội (nếu có) do dòng lao động của nhà thầu vào cộng đồng xung quanh khu vực dự án; 
1. Mức độ hài lòng của những người BAH về các khía cạnh khác nhau của RAPRP sẽ được theo dõi và ghi lại. 
1. Thông qua việc thực hiện, các xu hướng về mức sống sẽ được quan sát và khảo sát. Mọi vấn đề tiềm ẩn trong mức sống đang phục hồi đều được báo cáo và các biện pháp phù hợp sẽ được đề xuất để đảm bảo các mục tiêu của dự án.
219. Cơ quan Giám sát Độc lập phải đệ trình báo cáo định kỳ 6 tháng một lần, trong đó nêu ra những phát hiện của quá trình giám sát. Báo cáo giám sát này sẽ được thảo luận với BQLDA trước khi đệ trình lên Ngân hàng Thế giới. Các báo cáo giám sát độc lập sẽ phản ánh những phát hiện trong quá trình giám sát. Báo cáo giám sát này sẽ được đệ trình cho BQLDA và sau đó BQLDA sẽ đệ trình Ngân hàng Thế giới. 
220. Báo cáo phải bao gồm (i) tiến độ thực hiện RP; (ii) các sai lệch, nếu có, so với các quy định và nguyên tắc của RP; (iii) xác định các vấn đề còn tồn tại và các giải pháp khuyến nghị để các cơ quan điều hành được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết các vấn đề một cách kịp thời; và (iv) tiến độ theo dõi các vấn đề và các vấn đề đã xác định trong báo cáo trước.
Đánh giá sau tái định cư 
221. Giám sát bên ngoài sẽ tiến hành đánh giá việc thực hiện tái định cư từ 6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Báo cáo đánh giá sau tái định cư sẽ được đưa vào Báo cáo Hoàn thành Dự án (PCR). 
222. Việc thực hiện tái định cư không thể được coi là đã hoàn thành cho đến khi đánh giá hậu kỳ và đánh giá hoàn thành dự án xác nhận rằng tất cả các hộ BAH đã nhận được đầy đủ bồi thường, hỗ trợ và sinh kế và cuộc sống của họ đã được phục hồi theo kế hoạch.
6. 

16. [bookmark: _Toc126225891][bookmark: _Toc341708672]DỰ TOÁN CHI PHÍ VÀ NGÂN SÁCH
16.1. [bookmark: _Toc126225892]Nguồn vốn
223. Ngân sách cho việc thực hiện Kế hoạch Tái định cư sẽ là một phần của vốn đối ứng của UBND tỉnh Nghệ An. Nguồn vốn cho việc thực hiện bồi thường và tái định cư, kinh phí này sẽ được bao gồm trong tổng chi phí đầu tư của Dự án.
224. BQLDA sẽ chuyển đủ và kịp thời ngân sách cho công tác thu hồi đất, hỗ trợ và tái định cư của dự án thông qua Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố (Ban bồi thường giải phóng mặt bằng thành phố). Các đơn vị này sẽ thanh toán trực tiếp cho các hộ bị ảnh hưởng của dự án.
16.2. [bookmark: _Toc66471699][bookmark: _Toc66471700][bookmark: _Toc126225893]Khảo sát giá thay thế
225. Mục tiêu chính của khảo sát giá thay thế là đảm bảo bồi thường cho tất cả các tài sản bị ảnh hưởng với giá thay thế. Giá thay thế sẽ được tính thông qua khảo sát thực tế do thẩm định viên độc lập thực hiện như sau: 
· Giá đất được xác định tại thời điểm lập báo cáo tái định cư; 
· Giá cây cối, hoa màu được xác định tại thời điểm hiện tại; 
· Giá vật tư, nhân công, nhà, công trình được quy định tại thời điểm hiện tại. 
226. Trong thời gian chuẩn bị RP, tư vấn RP đã tiến hành khảo sát giá thay thế nhanh trong dự án vào tháng 1 và 2 năm 2021 thông qua: 
· Phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi với các hộ dân trong khu vực BAH và khu vực lân cận để thu thập thông tin về giá thị trường của các loại đất và các tài sản trên đất trong khu vực dự án;
· Tham vấn với đại diện của Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, đơn vị thuộc UBND tỉnh Nghệ An/ thành phố Vinh và phường/xã liên quan về giá đất, tài sản, thu hoạch, cây trồng;
· Tham vấn với một số công ty xây dựng tại các địa phương trên địa bàn về đơn giá xây dựng và vật liệu xây dựng;
· Tiếp cận với các văn phòng nhà đất địa phương, các trang web nhà đất tại địa phương để tìm hiểu thông tin.
227. Kết quả của cuộc khảo sát nhanh về giá thay thế cho thấy mức giá đề xuất của tỉnh về cơ bản tương đương với giá thị trường và người dân địa phương có thể chấp nhận được. Vì vậy, tỉnh dự kiến ​​áp dụng để tính toán chi phí đền bù cho dự án. Đối với các phương pháp tiếp cận chi tiết và phương pháp khảo sát giá thay thế được tóm tắt trong Phụ lục 1. Giá thay thế sẽ được cập nhật tại thời điểm thực hiện tái định cư để đảm bảo bồi thường theo giá thị trường hiện hành.
16.3. [bookmark: _Toc518573415][bookmark: _Toc126225894]Dự toán và nguồn kinh phí
228. Ngân sách thực hiện Kế hoạch tái định cư sẽ là một phần vốn đối ứng của Chính phủ (ngân sách từ UBND tỉnh Nghệ An). UBND tỉnh Nghệ An sẽ cấp vốn đối ứng để thực hiện công tác bồi thường, tái định cư và được tính vào tổng chi phí đầu tư của dự án
229. Dự toán giá thực hiện Kế hoạch hành động tái định cư cho các công trình của Dự án là 823.368.367.542 đồng (tương đương 35.571.278 Đô la Mỹ với tỷ giá quy đổi: 1 Đô la Mỹ  = 23.147 đồng). Xem chi tiết tại bảng dưới đây.
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[bookmark: _Toc126225924]Bảng 30–Dự toán chi phí bồi thường cho các hạng mục BAH bởi dự án VPIUR
	STT
	Hạng mục bồi thường
	Đường Lê Mao
	Đường Cao Xuân Huy
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Hồ điều hòa Hưng Hòa 2
	Trạm bơm Hói Chùa
	Cải tạo sông Vinh
	Tổng

	I
	Đất
	80.095.170.000
	11.148.905.000
	48.162.472.500
	83.293.030.000
	13.064.093.500
	73.115.910.000
	308.879.581.000

	II
	Nhà và công trình
	8.494.050.000
	3.344.450.000
	14.020.250.000
	2.422.700.000
	8.684.400.000
	55.201.250.000
	92.167.100.000

	III
	Cây cối và hoa màu
	81.830.850
	3.641.850
	164.811.350
	4.394.218.500
	27.337.950
	61.263.000
	4.733.103.500

	IV
	Vật nuôi
	153.396.000
	0
	20.894.000
	68.500.000
	0
	272.276.000
	515.066.000

	V
	Hỗ trợ
	8.731.289.700
	1.025.879.300
	13.383.347.100
	279.312.208.000
	1.968.505.600
	10.597.995.300
	315.019.225.000

	1
	Ảnh hưởng đất ở
	Hỗ trợ di chuyển
	66.000.000
	45.000.000
	228.000.000
	0
	36.000.000
	225.000.000
	600,000,000

	
	
	Hỗ trợ thuê nhà
	396.000.000
	270.000.000
	1.368.000.000
	0
	216.000.000
	1.350.000.000
	3,600,000,000

	2
	Ảnh hưởng đất nông nghiệp
	Hỗ trợ ổn định cuộc sống (hộ BAH nặng ≥20% or ≥10% đối với hộ DBTT)
	345.600.000
	17.280.000
	1.479.600.000
	20.692.800.000
	103.680.000
	993.600.000
	23,632,560,000

	
	
	Hỗ trợ ổn định sản xuất
	23.279.700
	809.300
	32.537.100
	979.918.000
	6.075.100
	23.505.300
	1,066,124,500

	
	
	Hỗ trợ đào tạo nghề. chuyển đổi việc làm
	6.983.910.000
	242.790.000
	9.761.130.000
	249.879.090.000
	1.549.150.500
	7.051.590.000
	275,467,660,500

	3
	Ảnh hưởng thu nhập, kinh doanh
	Hỗ trợ khôi phục SXKD
	720.000.000
	360.000.000
	0
	0
	0
	360.000.000
	1,440,000,000

	
	
	Hỗ trợ di chuyển
	30.000.000
	15.000.000
	0
	0
	0
	15.000.000
	60,000,000

	4
	Hộ dễ bị tổn thương
	0
	0
	136.080.000
	1.058.400.000
	21.600.000
	64.800.000
	1.280.880.000

	5
	Thưởng tiến độ
	166.500.000
	75.000.000
	378.000.000
	6.702.000.000
	36.000.000
	514.500.000
	7.872.000.000

	VI
	Tổng phụ: I+II+III+IV+V
	97.555.736.550
	15.522.876.150
	75.751.774.950
	369.490.656.500
	23.744.337.050
	139.248.694.300
	721.314.075.500

	VII
	Giám sát độc lập
	= 0.5% * (VI)
	3.606.570.378

	VIII
	Chi phí quản lý
	= 2% * (VI)
	14.426.281.510

	IX
	Chương trình khôi phục sinh kế
	Chi tiết xem tại Chương 8 của Báo cáo
	5.563.200.000

	X
	Khảo sát giá thay thế
	= 0.5% * (VI)
	3.606.570.378

	XI
	Tổng
	 = (VI)+(VII)+(VIII)+(IX)+(X)
	748.516.697.765

	XII
	Dự phòng
	 = 10% * (XI)
	74.851.669.777

	XIII
	Tổng cộng
	 = (XI)+(XII)
	823.368.367.542



[bookmark: _Toc63495873]


PHỤ LỤC
[bookmark: _Toc126225925]Phụ lục 1: Khảo sát nhanh giá thay thế
MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI CÔNG VIỆC
Mục tiêu: Xây dựng bộ đơn giá bồi thường về đất và tài sản trên đất áp dụng cho Dự án. Đơn giá bồi thường đảm bảo sát giá trị thực và phù hợp với giá thị trường. Điều này là bắt buộc để tuân thủ khung chính sách của Dự án về đền bù theo giá thay thế theo giá thị trường hiện tại và để đáp ứng một trong các nguyên tắc của Dự án là đảm bảo rằng (a) không ai bị thiệt hại với Dự án hơn là không có nó và (b) những người bị ảnh hưởng bởi Dự án có thể duy trì, nếu không cải thiện, mức sống trước Dự án của họ.
Phạm vi công việc: Trong quá trình chuẩn bị RPBM, đã tiến hành khảo sát chi phí thay thế các loại đất và tài sản trên đất (nhà cửa, công trình, cây cối và hoa màu) ở các vị trí điển hình trong khu vực Dự án.
PHƯƠNG PHÁP VÀ CÁCH TIẾP CẬN
· CÁCH TIẾP CẬN
· Phương pháp tiếp cận thị trường
Đất ở: rà soát thông tin giao dịch, thu thập dữ liệu thị trường và tham khảo ý kiến ​​của người dân địa phương trong vùng lân cận Dự án; Chênh lệch giữa giá đất khảo sát tại các khu vực bị ảnh hưởng (đã bao gồm thuế, phí) và lợi ích mà người dân nhận được từ Dự án (nhận đất tại khu tái định cư với giá do UBND tỉnh quy định cho các hộ di dời; đơn giá bồi thường thực tế áp dụng trên địa bàn và được thỏa thuận người dân địa phương
Nhà và công trình: Xem xét thông tin, dữ liệu thị trường và tham vấn với Nhà thầu về đơn giá thị trường cho việc xây dựng mới nhà và công trình; Mức đền bù thực tế được áp dụng trên địa bàn và do người dân địa phương thỏa thuận.
Cây cối và hoa màu: xem xét thông tin thị trường về cây cối hoa màu và tham khảo ý kiến ​​của người mua và người bán cây trồng; Mức đền bù thực tế được áp dụng trên địa bàn và do người dân địa phương thỏa thuận.
· Phương pháp tiếp cận chi phí
[bookmark: _Hlk522608866]Nhà, công trình: khảo sát giá xây dựng nhà, công trình bị thu hồi, mức bồi thường đủ để xây dựng lại nhà, công trình bị ảnh hưởng. Những năm qua hầu như không có chuyển nhượng, mua bán đất nông nghiệp và các loại đất khác. Việc chuyển nhượng đất nông nghiệp chỉ diễn ra trong gia đình, cụ thể là người thân mà không (hoặc chưa có) xác nhận của UBND xã, phường nên không thể xác định được giá chuyển nhượng.
Cây và hoa màu: khảo sát chi phí trồng cây thu hoạch (từ gieo, ươm, ươm đến thu hoạch); tỷ lệ bồi thường phải đủ để phục hồi.
· Phương pháp tiếp cận thu nhập (đối với đất nông nghiệp): 
Khảo sát thông tin về thu nhập, chi phí liên quan đến trồng lúa, cây lâu năm, cây hàng năm ...; ước tính giá trị đất nông nghiệp thông qua quá trình vốn hóa thu nhập.
· PHƯƠNG PHÁP
· Phương pháp so sánh
Đất ở: Khảo sát đơn giá giao dịch đất ở các vị trí tương tự xung quanh khu vực Dự án; dự toán đơn giá tại các khu vực bị ảnh hưởng trên cơ sở phương án tái định cư do chính quyền địa phương lập. So sánh giá khảo sát này với chi phí thay thế đã được phê duyệt và tỷ lệ bồi thường được quy định theo quy định hiện hành của UBND tỉnh để đề xuất chi phí thay thế phù hợp.
Nhà cửa, công trình, cây cối: khảo sát chi phí xây mới nhà cửa, công trình và giá bán cây cối hoa màu. So sánh giá khảo sát này với chi phí thay thế đã được phê duyệt và tỷ lệ bồi thường được quy định theo quy định hiện hành của UBND tỉnh để đề xuất chi phí thay thế phù hợp.
· Phương pháp chi phí
Nhà, công trình: khảo sát đơn giá vật liệu, thiết bị và chi phí xây dựng mới tài sản tương tự tài sản mua lại; so sánh với kết quả ước tính thông qua phương pháp so sánh để đề xuất mức chi phí thay thế phù hợp
Cây và hoa màu: tính toán chi phí từ khi gieo hạt, cây con, trồng trọt và thu hoạch; so sánh với kết quả ước tính thông qua phương pháp so sánh để đề xuất mức chi phí thay thế phù hợp
Đối với các bất động sản đã được UBND tỉnh phê duyệt chi phí thay thế, sự biến động giá đối với các bất động sản tương tự sẽ do Tư vấn xác định thông qua chỉ số giá tiêu dùng (CPI) đã xác định. Nếu tỷ lệ dao động không quá 5% thì vẫn áp dụng chi phí thay thế đã được phê duyệt nhưng phải bằng tỷ lệ bồi thường được UBND tỉnh phê duyệt cùng thời điểm
SẮP XẾP THỰC HIỆN
Việc đánh giá nhanh về chi phí thay thế được thực hiện song song với kiểm kê tổn thất, khảo sát xã hội các hộ bị ảnh hưởng. Tiến hành phỏng vấn: (i) Người chịu ảnh hưởng trực tiếp của Dự án; (ii) Người không bị ảnh hưởng bởi Dự án; (iii) Xây dựng các đội công nhân trên địa bàn; (iv) Đại diện chính quyền, đoàn thể địa phương.
ĐÁNH GIÁ CHI PHÍ THAY THẾ
· Đất thổ cư:
· Tham khảo đơn giá bồi thường thay thế đất ở áp dụng tại Quyết định số 57/2019 / QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của UBND tỉnh Nghệ An về Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An áp dụng cho giai đoạn 05 năm (2020) -2024), việc điều chỉnh đất đã được Tư vấn giới thiệu để đánh giá và điều chỉnh chi phí thay thế
· Khảo sát giá giao dịch, chào giá các lô đất tại các vị trí tương đương gần khu vực Dự án. Ước tính giá đất trong khu vực bị ảnh hưởng được thực hiện theo phương án tái định cư đã được chính quyền địa phương phê duyệt
· Theo quy định hiện hành, trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì lý do gì thì được bồi thường bằng đất mới có cùng mục đích sử dụng (cấp đất mới hoặc đất ở khu tái định cư), nếu không có đất thì được bồi thường. được bồi thường bằng tiền với tỷ lệ bằng diện tích đất thu hồi tại thời điểm thu hồi.
· Ngoài tiền bồi thường, người bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ các khoản phụ cấp khác: sinh hoạt và sản xuất; đào tạo nghề, chuyển đổi nghề nghiệp; hỗ trợ tái định cư, v.v.
· Người bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường với chi phí thay thế và được hưởng đầy đủ các chính sách theo quy định hiện hành của địa phương. Tuy nhiên, căn cứ vào điều kiện cụ thể và nhu cầu của các hộ bị thu hồi đất, việc xác định giá thay thế đất phải tính đến phương án tái định cư.
[image: ]
· So sánh với tỷ lệ bồi thường đã khảo sát, điều chỉnh và cập nhật tỷ lệ hiện có áp dụng tại tỉnh Nghệ An, Tư vấn đề xuất chi phí thay thế tài sản phù hợp với hiện trạng và tỷ lệ chung của tỉnh.
Giá đất thổ cư
	STT
	Hạng mục / Loại đất
	Làng
	Vị trí
	Đơn giá do UBND tỉnh phát hành (VND)
	Kết quả khảo sát chi phí thay thế (đồng)
	Tỷ lệ chênh lệch (%)

	
	
	
	Bắt đầu
	Đến
	
	
	

	I
	Xây dựng đường Lê Mao kéo dài
	
	

	1
	Đường đê bao sông Vinh
	Tân Phương
	Vương Đình Tấn
	Nguyễn Văn Quyết
	5,000,000   
	5,500,000   
	1.10

	2
	Đường ra thành phố Vinh
	Khối 2
	 
	 
	7,000,000   
	7,000,000   
	1.00

	3
	Đường phố khu ở
	Tân An
	 
	 
	2,200,000   
	2,500,000   
	1.14

	II
	Nâng cấp đường Cao Xuân Huy 
	
	

	2
	Đường tàu cũ
	Yen Giang
	Nghiêm Quang Kỷ
	 
	5,000,000   
	5,000,000   
	1.00

	3
	Đường Phạm Hồng Thái 
	Khoi 1
	 
	 
	7,500,000   
	7,500,000   
	1.00

	4
	Đường tàu cũ
	Yen Giang
	Lưu Thị Tài
	Nguyễn Bá Minh
	5,000,000   
	5,000,000   
	1.00

	III
	Nâng cấp đường Trần Nguyên Hãn
	
	

	1
	Đường Trần Nguyên Hãn
	Vinh Yên
	 
	 
	5,500,000
	5,500,000
	1.00

	2
	Đường  Nguyễn Trường Tộ 
	13
	 
	 
	12,000,000
	12,000,000
	1.00

	3
	Đường  làng
	Vĩnh Thạnh
	 
	 
	3,000,000
	4,000,000
	1.33

	4
	Đường  Nguyễn Trường Tộ
	Vĩnh Thạnh
	 
	 
	13,000,000
	13,000,000
	1.00

	IV
	Hồ điều hòa Hưng Hoà 2 và  trạm bơm Hói Chùa 
	
	

	1
	Đường làng 5m
	Phong Đăng
	Ong Cong
	Bá An Ngữ
	1,800,000
	3,000,000
	1.67

	2
	Đường làng 5m
	Phong Đăng
	Ong Vương
	 Ong Ninh
	1,500,000
	2,500,000
	1.67

	3
	Đường làng 5m
	Phong Đăng
	 Thanh Vân
	 Xuân Bằng
	1,500,000
	2,500,000
	1.67

	V
	Cải tạo cảnh quan sông Vinh và không gian công cộng đô thị
	
	

	V.1
	Phường Vĩnh Tân 
	
	

	1
	Đường Hồ Hữu Nhân 
	Vinh My
	Hoàng Đình Hiền
	Nguyễn Văn Sang
	5,500,000   
	5,500,000   
	1.00

	2
	Đường Phạm Hồng Thái
	Yên Giang
	Nguyễn Văn Giao
	Nguyễn Văn Long
	8,500,000   
	8,500,000   
	1.00

	3
	Đường phố khu ở
	Yên Giang
	Nguyễn Thị Nhuận
	Nguyễn Văn Cừ
	3,600,000   
	4,000,000   
	1.11

	4
	Đường phố khu ở
	Tân An
	Nguyễn Văn Thân
	Nguyễn Thị Rang
	3,000,000   
	3,000,000   
	1.00

	V.2
	Phường Cửa Nam 
	
	

	1
	Đường Hồ Hàn Thương 
	9
	lô đất 5
	lô đất 143
	7,000,000 
	7,000,000 
	1.00

	2
	Đường Phạm Ngũ Lão 
	9
	lô đất 9
	lô đất 27
	7,800,000 
	8,000,000 
	1.03

	3
	Đường Trần Hưng Đạo.
	9
	Lô góc 2 hướng
	 
	24,000,000 
	24,000,000 
	1.00

	4
	Đường phố khu ở
	9
	lô đất 34
	lô đất 66 
	4,080,000 
	4,500,000 
	1.10

	5
	Đường Hồ Hàn Thương 
	9
	Lô góc
	 
	7,800,000 
	8,000,000 
	1.03

	V.3
	Phường Trung Đô 
	
	

	1
	Đường đê bao sông Vinh
	3
	21
	73
	6,600,000
	7,000,000
	1.06

	2
	Đường phố khu ở
	2
	1
	19
	2,500,000
	3,000,000
	1.20

	3
	Đường phố khu ở
	3
	10
	14
	5,000,000
	5,000,000
	1.00



· Đất nông nghiệp:
· Căn cứ vào giá thay thế đất nông nghiệp để bồi thường tại khung giá đất áp dụng cho giai đoạn 5 năm (2020-2024) quy định tại Quyết định số 57/2019 / QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019, Tư vấn đã tham chiếu đến yếu tố điều chỉnh giá đất để đánh giá, điều chỉnh giá thay thế.
· Khảo sát dữ liệu về thu nhập, chi phí liên quan đến trồng cây hàng năm / lâu năm, trồng lúa, ... và giá trị đất nông nghiệp thông qua quá trình vốn hóa.
[image: ]
· Đối với đất trồng cây hàng năm: Thu nhập ròng trong năm của thửa đất được xác định trên cơ sở thu nhập bình quân và chi phí sản xuất, kinh doanh của thửa đất đó trong 03 năm liên tục tại thời điểm thẩm định giá.
· Đối với đất trồng cây lâu năm, thu nhập bình quân một năm được tính trên doanh thu hàng năm, doanh thu định kỳ và doanh thu một lần.
· Trường hợp không xác định được thu nhập của thửa đất thì xác định thu nhập bình quân của ít nhất 03 thửa đất tương đương về quyền sử dụng đất, vị trí, khả năng sinh lời, điều kiện kinh tế - xã hội, diện tích, hình dáng pháp lý đất đai cũng như thông tin, dữ liệu thực tế thu thập được trên thị trường.
· (*) Lãi suất bình quân một năm (r) trong thời hạn 03 năm liên tục tại thời điểm thẩm định đất tính theo đồng Việt Nam, kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng thương mại nhà nước tỉnh có mức lãi suất cao nhất (tại thời điểm định giá đất). Lãi suất bình quân các năm 2018, 2019, 2020 là: 6,0%, 6,5% và 5,5%. Như vậy, lãi suất bình quân 03 năm liên tiếp là 6,0% / năm.
· So sánh tỷ lệ cập nhật được điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ bồi thường áp dụng tại tỉnh Nghệ An, Tư vấn đã đề xuất chi phí thay thế tài sản phù hợp với hiện trạng và tỷ lệ bồi thường trên địa bàn tỉnh.
· Nhà và Công trình:
· Căn cứ tỷ lệ thay thế nhà và công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Số 40/2019 / QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc quy định giá bán nhà và công trình trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Đơn vị tư vấn đã tham khảo chỉ số giá xây dựng do Sở Xây dựng công bố hàng tháng, hàng quý hoặc giá tiêu dùng có liên quan chỉ số (CPI) để đánh giá và điều chỉnh chi phí thay thế.
· Khảo sát đơn giá xây dựng nhà và công trình trên thị trường. Thông tin thu thập từ việc khảo sát thị trường, tư vấn từ các nhà thầu xây dựng nhà. Trên cơ sở, chi phí thay thế cho các tài sản bị ảnh hưởng chưa được quy định.
· So sánh tỷ lệ cập nhật được điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ bồi thường áp dụng tại tỉnh Nghệ An, Tư vấn đã đề xuất chi phí thay thế tài sản phù hợp với hiện trạng và tỷ lệ bồi thường trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
· Cây cối và hoa màu:
· Căn cứ vào chi phí thay thế cây cối hoa màu áp dụng trên địa bàn tỉnh Nghệ An tại Quyết định số 74/2017 / QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2017, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) liên quan được Tư vấn tham khảo để đánh giá và điều chỉnh giá thay thế. 
· Khảo sát giá thị trường các loại cây trồng. Thông tin chủ yếu được thu thập từ việc khảo sát thị trường, tham khảo ý kiến ​​của người mua và người bán cây trồng. Trên cơ sở đó, chi phí thay thế cho các tài sản bị ảnh hưởng vẫn chưa được quy định.
· So sánh tỷ lệ cập nhật được điều chỉnh phù hợp với tỷ lệ bồi thường áp dụng tại tỉnh Nghệ An, Tư vấn đã đề xuất chi phí thay thế tài sản phù hợp với hiện trạng và tỷ lệ bồi thường trên địa bàn tỉnh.
Đơn giá nhà, công trình và cây cối hoa màu 
	STT
	Bất động sản
	Đơn vị 
	Đơn giá do UBND tỉnh phát hành (VND)
	Chi phí thay thế (VND)
	Tỷ lệ chênh lệch (%)

	I
	Nhà và công trình
	 
	 
	 
	 

	 
	  Nhà cấp 4
	m2
	3,040,000
	3,200,000
	1.05

	 
	Nhà 1 tầng Kết cấu bê tông
	m2
	4,910,000
	5,000,000
	1.02

	 
	Nhà 2 tầng Kết cấu bê tông
	m2
	5,150,000
	5,500,000
	1.07

	 
	Tường rào
	m2
	370,000
	400,000
	1.08

	 
	Nhà tạm
	m2
	430,000
	450,000
	1.05

	 
	Phần mộ
	phần
	7,000,000
	7,000,000
	1.00

	 
	  Sân
	m2
	212,000
	250,000
	1.18

	II
	Cây cối và cây trồng
	 
	 
	 
	 

	 
	Cây gỗ
	tree
	200,000
	200,000
	1.00

	 
	Cây ăn quả
	tree
	200,000
	200,000
	1.00

	 
	Vụ mùa hàng năm
	m2
	 
	8,000
	 

	 
	Thóc
	m2
	4,500
	4,500
	1.00

	III
	Gia súc
	 
	 
	 
	 

	 
	Cá
	m2
	8,000
	20,000
	2.50


CHI PHÍ ƯỚC TÍNH
Kết quả tham vấn cộng đồng và thảo luận nhóm cũng cho thấy:
· Đất ở: Trong khu vực hầu như không có giao dịch mua bán đất thổ cư do các khu vực trũng thấp, thường xuyên bị ngập lụt và / hoặc cơ sở hạ tầng đã xuống cấp.
· Đất nông nghiệp: Năng suất nông nghiệp ở khu vực này rất thấp do các vùng trũng thấp, thường xuyên bị ngập lụt và / hoặc cơ sở hạ tầng xuống cấp.
· Cây trồng: Bên cạnh việc bán cây giống, trong Dự án không diễn ra hoạt động mua bán cây lấy gỗ, cây ăn quả (đã cho thu hoạch) nên hầu hết người dân địa phương đều đồng tình trong việc sử dụng đơn giá của UBND tỉnh tại thời điểm đền bù.
· Cây, hoa màu: Bên cạnh việc bán cây giống, trong Dự án không diễn ra hoạt động mua bán cây lấy gỗ, cây ăn quả (đã cho thu hoạch) nên hầu hết người dân địa phương đều đồng tình trong việc sử dụng đơn giá của UBND tỉnh tại thời điểm đền bù.
· Nhà/công trình: đa số người dân địa phương đồng tình trong việc sử dụng đơn giá của UBND tỉnh tại thời điểm bồi thường.
Vì vậy, trong quá trình chuẩn bị RP, việc đánh giá ban đầu của tỉnh đối với đất đai, công trình, cây cối đã được thực hiện bằng cách kiểm tra năng suất đất sản xuất; so sánh với giá thị trường cho các cấu trúc, cây trồng và cây trồng và tìm kiếm nhận thức của hộ gia đình về giá thị trường. Do đó, các mức giá đề xuất của tỉnh được đánh giá cơ bản tương đương với giá thị trường và người dân địa phương có thể chấp nhận được. Trong giai đoạn thực hiện, sẽ tiến hành khảo sát chi tiết hơn về chi phí thay thế để cập nhật mức bồi thường này, và sẽ làm cơ sở cho việc bồi thường và hỗ trợ.

Chi phí ước tính cho Hợp phần 1
	STT
	Các hạng mục bồi thường
	Đơn vị
	Đường Lê Mao kéo dài
	Đường Cao Xuân Huy 
	Đường Trần Nguyên Hãn 

	
	
	
	Định lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VND)
	Định lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VND)
	Định lượng
	Đơn giá
	Thành tiền (VND)

	I
	Đất đai
	 
	0
	0
	80,095,170,000
	0
	0
	11,148,905,000
	0
	0
	48,162,472,500

	1
	Đất ở
	m2
	9.875
	7.000.000
	69.126.400.000
	1.312
	7.500.000
	9.838.200.000
	4.562
	8.750.000
	39.918.900.000

	2
	Đất vườn
	m2
	2.469
	3.500.000
	8.640.800.000
	328
	3.750.000
	1.229.775.000
	1.141
	4.375.000
	4.989.862.500

	3
	Đất trồng cây hàng năm
	m2
	509
	100.000
	50.890.000
	0
	100.000
	0
	2.027
	100.000
	202.730.000

	4
	Đất trồng cây lâu năm
	m2
	43
	100.000
	4.330.000
	0
	100.000
	0
	0
	100.000
	0

	5
	Đất trồng lúa
	m2
	15.058
	100.000
	1.505.770.000
	809
	100.000
	80.930.000
	29.465
	100.000
	2.946.510.000

	6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	m2
	7.670
	100.000
	766.980.000
	0
	100.000
	0
	1.045
	100.000
	104.470.000

	7
	Đất phi nông nghiệp (SKC)
	m2
	21.936
	0
	0
	537
	0
	0
	2.599
	0
	0

	II
	Nhà và công trình
	 
	0
	0
	8.494.050.000
	0
	0
	3.344.450.000
	0
	0
	14.020.250.000

	1
	Nhà cấp 4
	m2
	208
	3.200.000
	665.600.000
	156
	3.200.000
	499.200.000
	520
	3.200.000
	1.664.000.000

	2
	Nhà 1 tầng Kết cấu bê tông
	m2
	318
	5.000.000
	1.590.000.000
	212
	5.000.000
	1.060.000.000
	1.060
	5.000.000
	5.300.000.000

	3
	Nhà 2 tầng Kết cấu bê tông
	m2
	600
	5.500.000
	3.300.000.000
	300
	5.500.000
	1.650.000.000
	1.000
	5.500.000
	5.500.000.000

	4
	Tường rào
	m2
	48
	400.000
	19.200.000
	44
	400.000
	17.600.000
	240
	400.000
	96.000.000

	5
	Nhà tạm
	m2
	0
	450.000
	0
	0
	450.000
	0
	105
	450.000
	47.250.000

	6
	Phần mộ
	phần
	0
	7.000.000
	0
	0
	7.000.000
	0
	72
	7.000.000
	507.325.000

	7
	  Sân
	m2
	11.677
	250.000
	2.919.250.000
	471
	250.000
	117.650.000
	3.623
	250.000
	905.675.000

	III
	Cây cối và cây trồng
	 
	0
	0
	81.830.850
	0
	0
	3.641.850
	0
	0
	164.811.350

	1
	Cây gỗ
	cây
	0
	200.000
	0
	0
	200.000
	0
	0
	200.000
	0

	2
	Cây ăn quả
	cây
	50
	200.000
	10.000.000
	0
	200.000
	0
	80
	200.000
	16.000.000

	3
	Vụ mùa hàng năm
	m2
	509
	8.000
	4.071.200
	0
	8.000
	0
	2.027
	8.000
	16.218.400

	3
	Lúa
	m2
	15.058
	4.500
	67.759.650
	809
	4.500
	3.641.850
	29.465
	4.500
	132.592.950

	IV
	Vật nuôi là thủy sản
	 
	0
	0
	153.396.000
	0
	0
	0
	0
	0
	20.894.000

	1
	Cá
	m2
	7.670
	20.000
	153.396.000
	0
	20.000
	0
	1.045
	20.000
	20.894.000

	V
	Hỗ trợ
	 
	0
	0
	8.731.289.700
	0
	0
	1.025.879.300
	0
	0
	13.383.347.100

	1
	Ảnh hưởng đất ở
	Hỗ trợ di chuyển
	Hộ dân
	22
	3.000.000
	66.000.000
	15
	3.000.000
	45.000.000
	76
	3.000.000
	228.000.000

	
	
	Hỗ trợ thuê nhà
	Hộ dân
	22
	18.000.000
	396.000.000
	15
	18.000.000
	270.000.000
	76
	18.000.000
	1.368.000.000

	2
	Ảnh hưởng đất nông nghiệp
	Hỗ trợ ổn định cuộc sống (hộ BAH nặng ≥20% or ≥10% đối với hộ DBTT)
	người
	80
	4.320.000
	345.600.000
	4
	4.320.000
	17.280.000
	343
	4.320.000
	1.479.600.000

	
	
	Hỗ trợ ổn định sản xuất
	m2
	23.280
	1.000
	23.279.700
	809
	1.000
	809.300
	32.537
	1.000
	32.537.100

	
	
	Hỗ trợ đào tạo nghề. chuyển đổi việc làm
	m2
	23.280
	300.000
	6.983.910.000
	809
	300.000
	242.790.000
	32.537
	300.000
	9,761,130,000

	3
	Ảnh hưởng thu nhập, kinh doanh
	Hỗ trợ khôi phục SXKD
	đơn vị
	2
	360.000.000
	720.000.000
	1
	360.000.000
	360.000.000
	0
	360.000.000
	0

	
	
	Hỗ trợ di chuyển
	đơn vị
	2
	15.000.000
	30.000.000
	1
	15.000.000
	15.000.000
	0
	15.000.000
	0

	4
	Hộ gia đình dễ bị tổn thương
	Hộ dân
	0
	10.800.000
	0
	0
	10.800.000
	0
	13
	10.800.000
	136.080.000

	5
	Thưởng tiến độ
	Hộ dân
	56
	3.000.000
	166.500.000
	25
	3.000.000
	75.000.000
	126
	3.000.000
	378.000.000

	VI
	Tổng phụ: I+II+III+IV+V
	 
	 
	 
	97.555.736.550
	 
	 
	15.522.876.150
	 
	 
	75.751.774.950





Chi phí ước tính cho Hợp phần 2
	STT
	Các hạng mục bồi thường
	Đơn vị
	Hồ điều hòa Hưng Hòa 2 
	Trạm bơm Hói Chùa 

	
	
	
	Định lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 
	Định lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 

	I
	Đất đai
	 
	0
	0
	83.293.030.000
	0
	0
	13.064.093.500

	1
	Đất ở
	m2
	0
	1.800.000
	0
	6.196
	1.800.000
	11.153.520.000

	2
	Đất vườn
	m2
	0
	900.000
	0
	1.549
	900.000
	1.394.190.000

	3
	Đất trồng cây hàng năm
	m2
	0
	85.000
	0
	0
	85.000
	0

	4
	Đất trồng cây lâu năm
	m2
	0
	85.000
	0
	0
	85.000
	0

	5
	Đất trồng lúa
	m2
	976.493
	85.000
	83.001.905.000
	6.075
	85.000
	516.383.500

	6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	m2
	3.425
	85.000
	291.125.000
	0
	85.000
	0

	7
	Đất phi nông nghiệp (SKC)
	m2
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	II
	Nhà và công trình
	 
	0
	0
	2.422.700.000
	0
	0
	8.684.400.000

	1
	Nhà cấp 4
	m2
	0
	3.200.000
	0
	260
	3.200.000
	832.000.000

	2
	Nhà 1 tầng Kết cấu bê tông
	m2
	0
	5.000.000
	0
	250
	5.000.000
	1.250.000.000

	3
	Nhà 2 tầng Kết cấu bê tông
	m2
	0
	5.500.000
	0
	810
	5.500.000
	4.455.000.000

	4
	Tường rào
	m2
	0
	400.000
	0
	44
	400.000
	17.600.000

	5
	Nhà tạm
	m2
	175
	450.000
	78.750.000
	64
	450.000
	28.800.000

	6
	Phần mộ
	phần
	335
	7.000.000
	2.343.950.000
	0
	7.000.000
	0

	7
	  Sân
	m2
	0
	250.000
	0
	8.404
	250.000
	2.101.000.000

	III
	Cây cối và cây trồng
	 
	0
	0
	4.394.218.500
	0
	0
	27.337.950

	1
	Cây gỗ
	cây
	0
	200.000
	0
	0
	200.000
	0

	2
	Cây ăn quả
	cây
	0
	200.000
	0
	0
	200.000
	0

	3
	Vụ mùa hàng năm
	m2
	0
	8.000
	0
	0
	8.000
	0

	3
	Lúa
	m2
	976.493
	4.500
	4.394.218.500
	6.075
	4.500
	27.337.950

	IV
	Vật nuôi là thủy sản
	 
	0
	0
	68.500.000
	0
	0
	0

	1
	Cá
	m2
	3.425
	20.000
	68.500.000
	0
	20.000
	0

	V
	Hỗ trợ
	m2
	0
	0
	279.312.208.000
	0
	0
	1.968.505.600

	1
	Ảnh hưởng đất ở
	Hỗ trợ di chuyển
	Hộ dân
	0
	3.000.000
	0
	12
	3.000.000
	36,000,000

	
	
	Hỗ trợ thuê nhà
	Hộ dân
	0
	18.000.000
	0
	12
	18.000.000
	216,000,000

	2
	Ảnh hưởng đất nông nghiệp
	Hỗ trợ ổn định cuộc sống (hộ BAH nặng ≥20% or ≥10% đối với hộ DBTT)
	người
	4.790
	4.320.000
	20.692.800.000
	24
	4.320.000
	103,680,000

	
	
	Hỗ trợ ổn định sản xuất
	m2
	979.918
	1.000
	979.918.000
	6.075
	1.000
	6,075,100

	
	
	Hỗ trợ đào tạo nghề. chuyển đổi việc làm
	m2
	979.918
	255.000
	249.879.090.000
	6.075
	255.000
	1,549,150,500

	3
	Ảnh hưởng thu nhập, kinh doanh
	Hỗ trợ khôi phục SXKD
	đơn vị
	0
	360.000.000
	0
	0
	360.000.000
	0

	
	
	Hỗ trợ di chuyển
	đơn vị
	0
	15.000.000
	0
	0
	15.000.000
	0

	4
	Hộ gia đình dễ bị tổn thương
	
	98
	10.800.000
	1.058.400.000
	2
	10.800.000
	21.600.000

	5
	Thưởng tiến độ
	
	2.234
	3.000.000
	6.702.000.000
	12
	3.000.000
	36.000.000

	VI
	Tổng phụ: I+II+III+IV+V
	
	 
	 
	369.490.656.500
	 
	 
	23.744.337.050




Chi phí ước tính cho Hợp phần 3
	STT
	Các hạng mục bồi thường
	Đơn vị
	Nâng cấp sông Vinh

	
	
	
	Định lượng
	Đơn giá
	Thành tiền 

	I
	Đất đai
	 
	0
	0
	73.115.910.000

	1
	Đất ở
	m2
	8.986
	7.000.000
	62.902.560.000

	2
	Đất vườn
	m2
	2.247
	3.500.000
	7.862.820.000

	3
	Đất trồng cây hàng năm
	m2
	0
	100.000
	0

	4
	Đất trồng cây lâu năm
	m2
	0
	100.000
	0

	5
	Đất trồng lúa
	m2
	11.882
	100.000
	1.188.190.000

	6
	Đất nuôi trồng thủy sản
	m2
	11.623
	100.000
	1.162.340.000

	7
	Đất phi nông nghiệp (SKC)
	m2
	400
	0
	0

	II
	Nhà và công trình
	 
	0
	0
	55.201.250.000

	1
	Nhà cấp 4
	m2
	1.200
	3.200.000
	3.840.000.000

	2
	Nhà 1 tầng Kết cấu bê tông
	m2
	8.000
	5.000.000
	40.000.000.000

	3
	Nhà 2 tầng Kết cấu bê tông
	m2
	1.800
	5.500.000
	9.900.000.000

	4
	Tường rào
	m2
	1.100
	400.000
	440.000.000

	5
	Nhà tạm
	m2
	230
	450.000
	103.500.000

	6
	Phần mộ
	phần
	0
	7.000.000
	0

	7
	  Sân
	m2
	3.671
	250.000
	917.750.000

	III
	Cây cối và cây trồng
	 
	0
	0
	61.263.000

	1
	Cây gỗ
	cây
	0
	200.000
	0

	2
	Cây ăn quả
	cây
	0
	200.000
	0

	3
	Vụ mùa hàng năm
	m2
	0
	8.000
	0

	3
	Lúa
	m2
	13.614
	4.500
	61.263.000

	IV
	Vật nuôi là thủy sản
	 
	0
	0
	272.276.000

	1
	Cá
	m2
	13.614
	20.000
	272.276.000

	V
	Hỗ trợ
	m2
	0
	0
	10.597.995.300

	1
	Ảnh hưởng đất ở
	Hỗ trợ di chuyển
	Hộ dân
	75
	3.000.000
	225,000,000

	
	
	Hỗ trợ thuê nhà
	Hộ dân
	75
	18.000.000
	1,350,000,000

	2
	Ảnh hưởng đất nông nghiệp
	Hỗ trợ ổn định cuộc sống (hộ BAH nặng ≥20% or ≥10% đối với hộ DBTT)
	người
	230
	4.320.000
	993,600,000

	
	
	Hỗ trợ ổn định sản xuất
	m2
	23.505
	1.000
	23,505,300

	
	
	Hỗ trợ đào tạo nghề. chuyển đổi việc làm
	m2
	23.505
	300.000
	7,051,590,000

	3
	Ảnh hưởng thu nhập, kinh doanh
	Hỗ trợ khôi phục SXKD
	đơn vị
	1
	360.000.000
	360,000,000

	
	
	Hỗ trợ di chuyển
	đơn vị
	1
	15.000.000
	15,000,000

	4
	Hộ gia đình dễ bị tổn thương
	
	6
	10.800.000
	64.800.000

	5
	Thưởng tiến độ
	
	172
	3.000.000
	514.500.000

	VI
	Tổng phụ: I+II+III+IV+V
	
	 
	 
	139.248.694.300
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	Tổng quan 
Chính phủ Việt Nam đề xuất vay Ngân hàng Thế giới cho Dự án hạ tầng ưu tiên và thích ứng với BĐKH thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An (sau đây gọi là Dự án) được thực hiện tại Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Mục tiêu Phát triển Dự án (PDO) nhằm hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ và hiệu quả, tăng trưởng bền vững của thành phố Vinh và năng lực đối phó với biến đổi khí hậu thông qua nâng cấp các dịch vụ vệ sinh môi trường đô thị, tăng cường kết nối vùng, hỗ trợ quy hoạch sử dụng đất tổng hợp và các dịch vụ cơ sở hạ tầng tăng cường năng lực trong quản lý khả năng chống chịu của đô thị và kiểm soát lũ lụt ven biển.

	Các hợp phần của dự án 
Dự án sẽ được thực hiện thông qua bốn hợp phần
· Hợp phần 1: Đầu tư vào hệ thống thoát nước, vệ sinh môi trường và kết nối tổng hợp
· Tiểu hợp phần 1.1: Cải thiện hệ thống thoát nước cấp 2 và cấp 3 và thu gom nước thải ở Đội Cung, Đông Vinh, Quán Bàu, Cửa Nam, Hưng Bình, Lê Lợi, Lê Mao, Quang Trung, Trường Thi, Hồng Sơn, Trung Đô và Vinh Tân các phường của thành phố với diện tích lưu vực 1250 ha;
· Tiểu hợp phần 1.2: Cải thiện kết nối giao thông để tăng khả năng thích ứng của thành phố: (i) Xây dựng đường Lê Mao mở rộng với chiều dài: 1,1 km; Chiều dài: 48 m; (ii) Nâng cấp đường Cao Xuân Huy dài 0,5 km; Chiều dài: 24 m; (iii) Nâng cấp đường Trần Nguyên Hãn dài 1,55 km; Chiều dài: 36 m.
· Hợp phần 2: Mở rộng khả năng lưu trữ để giảm ngập lụt đô thị
· Tiểu hợp phần 2.1: Xây dựng hồ điều hòa Hưng Hòa 2 tại xã Hưng Hòa 54,8 ha;
· Tiểu hợp phần 2.2: Xây dựng trạm bơm Hói Chùa công suất 216.000m3 / giờ tại xã Hưng Hòa.
· Hợp phần 3: Phát triển hành lang chiến lược đô thị ent
· Tiểu hợp phần 3.1: Cải thiện môi trường sông Vinh tại các phường Cửa Nam, Vinh Tân, Hồng Sơn và Trung Đô;
· Tiểu hợp phần 3.2: Cải tạo cảnh quan sông Vinh và không gian công cộng đô thị tại các phường Cửa Nam, Vinh Tân và Trung Đô, Thành phố Vinh. Xây dựng 5 điểm nóng ven sông gồm: (i) Làng sinh thái; (ii) Làng di sản; (iii) Chợ nổi; (iv) Phong cảnh Lê Mao; và (v) Trung tâm du lịch / tâm linh.
· Hợp phần 4: Phát triển hệ thống và năng lực để cải thiện đô thị thích ứng
· Tiểu hợp phần 4.1: Nâng cao hoạt động của Nhà máy XLNT Hưng Hòa
· Tiểu hợp phần 4.2: Hỗ trợ Kỹ thuật Thực hiện Dự án





	Tác động của dự án 
Các cuộc khảo sát đang được thực hiện để tính toán chính xác số hộ bị ảnh hưởng.
Những hộ bị ảnh hưởng (AHs) là ai?
Những người BAH được hưởng là những người sống trong khu vực bị ảnh hưởng vào ngày Dự án được công bố công khai. Thời hạn đủ điều kiện là ngày thông báo thu hồi đất. Những người lấn chiếm khu vực sau thời hạn quy định sẽ không được bồi thường hoặc bất kỳ hình thức hỗ trợ tái định cư nào.
Các chính sách và nguyên tắc tái định cư của Dự án đối với các hộ bị ảnh hưởng là gì?
Các nguyên tắc tái định cư cơ bản của Dự án là:
a. Tất cả người bị ảnh hưởng có quyền được bồi thường tài sản, thu nhập và doanh nghiệp bị mất của họ với giá thay thế và được cung cấp các biện pháp phục hồi đủ để giúp họ cải thiện hoặc ít nhất là duy trì mức sống, thu nhập và năng lực sản xuất trước Dự án.
b. Việc thiếu các quyền hợp pháp đối với tài sản bị mất sẽ không ngăn cản người BAH được hưởng các khoản bồi thường.
c. Việc bồi thường cho các tài sản bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện theo tỷ giá thị trường.
d. Việc chuẩn bị các kế hoạch tái định cư và việc thực hiện chúng phải được thực hiện với sự tham gia và tham vấn của những người bị ảnh hưởng.
e. Việc thanh toán bồi thường cho các tài sản bị ảnh hưởng và di dời người bị ảnh hưởng đến địa điểm mới sẽ được hoàn thành trước khi bắt đầu bất kỳ hoạt động xây dựng nào.
f. Hỗ trợ cụ thể sẽ được cung cấp cho các hộ nghèo, hộ do phụ nữ làm chủ hộ, gia đình người tàn tật và các gia đình dễ bị tổn thương khác. 
	Khảo sát đo lường chi tiết (DMS)
DMS sẽ chỉ được thực hiện khi có sự hiện diện của các hộ BAH. Những hộ BAH sẽ được thông báo trước khi khảo sát.
Tiến độ thực hiện dự án
Dự án sẽ được thực hiện từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2028
Khi nào các cuộc tham vấn khác sẽ diễn ra?
Tham vấn với các hộ BAH sẽ tiếp tục trong giai đoạn thiết kế chi tiết và trước DMS. Người BAH sẽ nhận được thư mời bằng văn bản để tham gia các cuộc họp công khai.
Nếu có bất đồng hoặc vấn đề phát sinh trong Dự án như bồi thường hoặc các tranh chấp chung liên quan đến Dự án, tôi có quyền khiếu nại không?
Bất kỳ hộ BAH nào cũng có thể nộp đơn khiếu nại hoặc khiếu kiện. Dự án bao gồm Quy trình giải quyết khiếu nại và những người BAH có thể trình bày khiếu nại của họ với các quan chức hành chính địa phương và RC có liên quan, bằng lời nói hoặc bằng văn bản.
Đơn khiếu nại có thể được nộp trước ở cấp xã và có thể được nâng lên cấp cao nhất của tỉnh nếu người BAH không hài lòng với các quyết định của xã hoặc huyện. Người BAH sẽ được miễn tất cả các loại thuế và phí hành chính và pháp lý liên quan đến việc nộp đơn và giải quyết tranh chấp.
Mọi thắc mắc và quan tâm về Dự án, vui lòng liên hệ:
Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng thành phố Vinh
Địa chỉ: Số 152 Đinh Công Tráng - Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An
Đường dây nóng/Hotline: (038)3843239
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	STT
	Tên
	Địa chỉ

	I. 
	Cấp tỉnh

	1. 
	Nguyễn Sỹ Diệu
	Phó chủ tịch UBND thành phố Vinh

	2. 
	Đinh Sỹ Khánh Vinh
	Phó chi cục trưởng – chi cục MT

	3. 
	Hoàng Mạnh Trinh
	Chi cục môi trường

	4. 
	Hoàng Quốc Kỳ
	Phó trưởng phòng kiểm soát ô nhiễm

	5. 
	Hoang Thi Mai Huong
	Hội Phụ nữ

	6. 
	Lê Quốc Tuấn
	Giám đốc VP ĐKQSD Đất

	7. 
	Mr.Thành
	Phòng quản lý đô thị

	8. 
	Lê Minh Tuấn
	Phòng tài nguyên môi trường

	9. 
	Võ Thị Diễm Quỳnh
	Trung tâm phát triển quỹ đất

	10. 
	Nguyen Dinh Ha
	Phòng Tài nguyên môi trường

	11. 
	Nguyễn Thị Thanh An
	Phòng LĐ –TB&XH

	12. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Hội phụ nữ thành phố

	13. 
	Nguyễn Mạnh Hùng
	Chủ nhiệm dự án/chuyên gia kỹ thuật

	14. 
	Nguyen Thuy Trinh
	Chuyên viên phòng LĐ –TB&XH

	15. 
	Trần Xuân Lễ
	Giám đốc PMU

	16. 
	Duong Anh Ngọc
	PGĐ PMU

	17. 
	To Van Sơn
	Trưởng phòng MT-GPMB PMU

	18. 
	Nguyễn Văn Dương
	Cán bộ MT PMU

	19. 
	Mr.Tai
	Cán bộ MT PMU

	II. 
	Xã Hưng Hòa

	20. 
	Trần Cao Cường 
	CT UBND 

	21. 
	Trương Công Định 
	Phó CT UBND

	22. 
	Đặng Đình Minh 
	phòng Đô Thị

	23. 
	Nguyễn Thị Lam
	xóm trưởng xóm Phong Đăng

	24. 
	Nguyễn Tiến Đạt
	Địa Chính

	25. 
	Lê Thị Bích Ngọc
	Phó CT Hội PN

	26. 
	Ho Doan Hong
	Xóm Khánh Hậu

	27. 
	Dương Văn Minh
	Xóm Phong Phú

	28. 
	Nguyễn Thị Lan
	Xóm Phong Đăng

	29. 
	Chu Văn Nguyên
	Xóm Phong Yến

	30. 
	Đinh Quang Trung
	Xóm Phong Hảo

	31. 
	Trần Văn Hường
	Xóm Phong Thuận

	32. 
	Chu Văn Ngọ
	Xóm Thuận Hòa

	33. 
	Hoàng Thị Thuyết
	

	III. 
	Phường Quán Bàu

	34. 
	Nguyễn xuân Toàn
	CT UBND

	35. 
	Lê văn Thái
	Khối trưởng khối 1

	IV. 
	Phường Cửa Nam

	36. 
	Trần Hoàng Tuấn
	Pct UBND

	37. 
	Bùi Kim Cương
	khối trưởng khối 12

	38. 
	Hồ Sỹ Anh
	Khối Trưởng khối 10

	39. 
	Nguyễn Duy Hà
	Khối trưởng Khối 6

	40. 
	Mai Thị Hiền
	Khối 1

	41. 
	Nguyễn Văn Trường
	Khối 2

	42. 
	Ngô Trí Bình
	Khối 3

	43. 
	Lê Văn Tần
	Khối 4

	44. 
	Nguyễn Thị Phương Liên
	Khối 5

	45. 
	Cao Văn Bé
	Khối 11

	46. 
	Nguyễn Hữu Cường
	Khối 13

	47. 
	Trương Đắc Cầu
	Khối 14

	48. 
	Hồ Văn Đô
	Khối 15

	V.
	Phường Lê Lợi
	

	49. 
	Từ Hoa Lam
	PCT UBND

	50. 
	Le Van Long
	Bí thư

	51. 
	Thai Giap Vinh
	Chủ tịch UBND

	VI
	Phường Hưng Chính
	

	52. 
	Thái Hữu Dân
	PCT Xã Hưng Chính 

	53. 
	Nguyễn Văn Cảnh
	Xóm trưởng xóm 1

	54. 
	Nguyễn Văn Lâm 
	Xóm trưởng xóm 2

	VII. 
	Phường Vinh Tân

	55. 
	Hoàng Mạnh Cường
	PCT  UBND

	56. 
	Bùi Khắc Hạ
	khối trưởng khối vĩnh mỹ 

	57. 
	Nguyễn Ngọc Minh
	khối trưởng khối yên giang

	58. 
	Nguyễn Thị Hạnh
	bí thư chi bô khôi Cộng hòa

	59. 
	Nguyễn Văn Nhạc
	bí thư khối tân phượng

	60. 
	Nguyễn Trung Hận
	khối trưởng khối tâm M

	61. 
	Le Xuan Manh
	Phường Vinh Tân

	62. 
	Tran Van Nam
	Phường Vinh Tân

	63. 
	Nguyen Van Binh
	Phường Vinh Tân

	64. 
	Phan Gia Nguyen
	Phường Vinh Tân

	65. 
	Nguyen Van Em
	Phường Vinh Tân

	66. 
	Nguyen Ba Thong
	Phường Vinh Tân

	67. 
	Tran Thi Muoi
	Phường Vinh Tân

	68. 
	Nguyen Ba Minh
	Phường Vinh Tân

	69. 
	Nguyen Thi Minh
	Phường Vinh Tân

	70. 
	Nguyen Thi Hong
	Phường Vinh Tân

	71. 
	Dương Ngọc Hải
	Phường Vinh Tân

	72. 
	Nguyễn Văn Thắng
	Phường Vinh Tân

	73. 
	Trịnh Bảo
	Phường Vinh Tân

	74. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	Phường Vinh Tân

	75. 
	Nguyễn Thị Bích
	Phường Vinh Tân

	76. 
	Nguyễn Thị Sáng
	Phường Vinh Tân

	77. 
	Hoàng Thị Giáo
	Phường Vinh Tân

	78. 
	Trần Văn Cừ
	Phường Vinh Tân

	79. 
	Trần Văn Tài
	Phường Vinh Tân

	80. 
	Bùi Xuân Thể
	Phường Vinh Tân

	81. 
	Lê Thị Tí
	Phường Vinh Tân

	VIII
	Phường Trung Đô
	

	82. 
	Trần Quang Đại
	CT UbND

	83. 
	Nguyễn Thanh Mai
	Bí thư Đảng Ủy

	84. 
	Nguyễn Thị Hồng Cả
	Chủ tịch HĐND

	85. 
	Nguyễn Tất Thảo
	PCT HĐND

	86. 
	Nguyễn Ngọc Tuân
	Công chức đô thị

	87. 
	Lê Ngọc Phùng
	CT MTTQ

	88. 
	Bùi Thế Biên
	Cán bộ địa chính

	89. 
	Nguyễn Trọng Tuấn
	khối Trưởng Khối 3

	90. 
	Nguyễn Đình Kỳ
	Bí Thư Khối 3

	91. 
	Mai Duy Định
	Bí Thư Khối 2

	92. 
	Phạm Viết Thân
	Trưởng khối 2

	93. 
	Phạm Thanh Bình
	Công chức văn phòng

	IX
	Phường Đội Cung
	

	94. 
	Trần Hoàng Song
	CT UBND 

	95. 
	Võ Tuấn Anh
	Bí thư

	96. 
	Bùi Văn Dũng
	PCt UBND

	97. 
	Phan Minh Hùng
	Phó Bí thư

	98. 
	Trần Xuân Hải
	Phó chủ tịch

	99. 
	Trần Thị Diệu Thúy
	Công chức đô thị

	X
	Phường Hưng Dũng
	

	100. 
	Nguyễn Danh Phương
	PCT UBND

	101. 
	Nguyễn Như Hải
	Bí thư Đảng ủy

	102. 
	Nguyễn Ngọc Khánh
	Chủ tịch UBND

	103. 
	Nguyễn Phúc Trang
	PCT UBND

	XI
	Phường Hồng Sơn
	

	104. 
	Từ Trọng Hải
	Chủ tịch UBNd

	105. 
	Võ Trọng Nhất
	Khối trưởng khối 1

	106. 
	Nguyễn Bá Trưng
	Bí thư chi bộ khối 1

	107. 
	Nguyễn Thị Hoa
	Chi ủy khối 1 phường Hồng Sơn

	108. 
	Nguyễn Thị Thìn
	Khối 1

	109. 
	Thái Thị Lành
	Khối 1

	110. 
	Hoàng Văn Quế
	Khối 1

	111. 
	Mai Thị Thủy
	Khối 1

	112. 
	Mai Thị Quyết
	Khối 1

	113. 
	Lương QUốc Khánh
	Khối 1

	114. 
	Nguyễn Thị Vinh
	Khối 1

	115. 
	Lê Thị Thắng
	Khối 1

	116. 
	Nguyễn Thị Tuyết
	Khối 1

	117. 
	Lê Văn Linh
	Khối 1

	118. 
	Ngô QUang Đạo
	Khối 1

	119. 
	Nguyễn Văn Chín
	Khối 1

	120. 
	Hoàng Đức Hạnh
	Khối 1

	XII
	Phường Hưng Phúc
	

	121. 
	Phạm Anh Hùng
	Ct ubnd 

	122. 
	Nguyễn Trọng Thiện
	Phó CT UBND

	123. 
	Phạm Công Bằng

	124. 
	Hồ Đức Hùng 
	Công chức địa chính

	125. 
	Đoàn Diễm Hằng
	Chủ tịch Hội PN

	126. 
	Lê Xuân Hòe
	Khối Bình Phúc

	XIII
	Phường Hưng Bình
	

	127. 
	Hồ Viết Thanh
	PCT UBND

	128. 
	Hồ Hải Yến
	Công chức văn phòng

	XIV
	Phường Trường Thi
	

	129. 
	Hoàng Anh Tiến
	CT UBND

	130. 
	Võ Thị Trà Lâm
	Công chức văn phòng

	XV
	Phường Lê Mao
	

	131. 
	Nguyễn Tam Kỳ
	CT UBND

	132. 
	Nguyễn Thị Lan Anh
	Công chức văn phòng

	133. 
	Phạm Thị Hồng Vân
	Trung Mỹ

	134. 
	Trần Thú
	Trung Hòa 1

	135. 
	Nguyễn Văn Bình
	Trung Hòa 2

	136. 
	Nguyễn Văn Thanh
	Tân Vinh

	137. 
	Võ Đình Tuyên
	Tân Quang

	138. 
	Nguyễn Hoàng Sơn
	Tân Phong

	139. 
	Phan Thị Hiệp
	Tân Tiến

	140. 
	Nguyễn Văn An
	Tân Thành 1

	141. 
	Thạnh Văn Bình
	Tân Thành 2

	XVI
	Phường Nghi Phú
	

	142. 
	Hà Văn Trung
	CT UBND

	143. 
	Nguyễn Thị Thủy
	Bí thư Đảng ủy

	144. 
	Nguyễn Thanh Mẫn
	Phó Bí thư Đảng ủy

	145. 
	Nguyễn Văn Thành
	PCT UBND

	XVII
	Phường Hà Huy Tập
	

	146. 
	Đặng Thị Hòa
	CT UBND

	147. 
	Nguyễn Ngọc Dương
	Bí thư

	148. 
	Ngô Xuân Nam
	PCT UBND

	149. 
	Phạm Đức Thọ
	PCT UBND

	XVIII
	Phường Đông Vĩnh
	

	150. 
	Cao Văn Toàn
	CT UBND

	151. 
	Nguyễn Văn Tiến
	Bí thư Đảng ủy

	152. 
	Phan Quang Phấn
	Khối Xuân Lâm

	153. 
	Nguyễn Minh Tuyên
	Khối Vĩnh QUang

	154. 
	Lê Bá Trắc
	Khối Vĩnh Thịnh

	155. 
	Nguyễn Hữu Thuận
	Khối Vĩnh Yên

	156. 
	Trương Khắc Minh
	Khối Vinh Thành

	157. 
	Nguyễn Thế Đài
	Khối Vĩnh Lạc

	158. 
	Nguyễn Xuân Niên
	Khối Mỹ Thành

	159. 
	Lê Văn Trung
	Khối Yên Duệ

	160. 
	Nguyễn Văn Thuyết
	Khối Đại Nghĩa

	161. 
	Phạm Viết Sinh
	Khối Trung Nghĩa

	162. 
	Nguyễn Văn Xô
	Khối 19

	163. 
	Nguyễn Văn Tồn
	Khối Yên Giang

	XIX
	Phường Nghi Đức
	

	164. 
	Nguyễn Thị Thu
	PCT UBND

	165. 
	Phạm Xuân Hải
	CT UBND

	166. 
	Nguyễn Ngọc Dũng
	Xuan Duc

	167. 
	Nguyễn Thanh Tùng
	Xuan Dong

	168. 
	Hoàng Văn Đức
	Xuan Tu

	169. 
	Lê Hai Truong
	Xuan Hoa

	170. 
	Dương Văn Dũng
	Xuan Hung

	171. 
	Pham Van Cung
	Xuan Truong

	172. 
	Nguyen Van Suu
	Xuan Thanh

	173. 
	Pham Duc Cuong
	Xuan Binh 13

	174. 
	Bach Huy Trong
	Xuan Binh 14

	175. 
	Nguyen Qugn Vinh
	Xuan My

	176. 
	Pham Van Viet
	Xuan Trang

	XX
	Phường Quang Trung
	

	177. 
	Đinh Xuân Trường
	CT UBND

	178. 
	Hoàng Đình Hưng
	Bí thư Đảng ủy

	179. 
	Ngô Xuân Thắng
	Phó bí thư đảng ủy

	180. 
	Phan Ngọc Hùng
	Phó chủ tịch UBND

	181. 
	Nguyễn Thị Duyên
	Công chức văn phòng

	XXI
	Xã Hưng Lộc
	

	182. 
	Nguyễn Đăng Thành
	CT UBND

	183. 
	Thái Huy Trường
	Công chức địa chính

	184. 
	Nguyễn Đăng Thịnh
	Trưởng xóm Đức Thọ

	185. 
	Nguyễn Thị Tú Quyên
	Công chức văn phòng




[bookmark: _Toc63495875][bookmark: _Toc126225929]Phụ lục 5: Phiếu khảo sát Kinh tế - xã hội hộ BAH
CÂU HỎI KHẢO SÁT KINH TẾ - XÃ HỘI
Mã khảo sát: _________________
 Ngày: ____ /__ /2021

1. Tên chủ hộ: …………………………....………………….... Giới tính: [    ] Nam=1; Nữ=2
2. Địa chỉ: Thôn/bản: ...................... Xã: .......................... Huyện.....................  Tỉnh Nghệ An 
3. Thông tin của người trả lời:
      Họ và tên: ………………………….…....……...…...…....…Giới tính: [    ] Nam =1; nữ=2
      Mối quan hệ với chủ hộ: 
	1. Chồng / vợ
	
	3. Con (trên 18 tuổi kể cả vợ hoặc chồng của họ)
	

	2. Cha, mẹ
	
	4. Ông / bà (nếu còn khỏe mạnh)
	


A. THÔNG TIN CHUNG 
A1. Có bao nhiêu người sống trong ngôi nhà của bạn? _________   người.
Nhìn vào các mã và điền vào cột.
	STT
	Thành viên
	Giới tính
	Quan hệ với chủ hộ
	Tuổi
	Trình độ học vấn
	Nghề nghiệp
	Dân tộc
	Tình trạng hôn nhân

	1. 
	
	
	Chủ hộ
	
	
	
	
	

	2. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	
	
	
	
	
	
	
	

	Mã
Giới tính: 1. Nam;
                 2. Nữ
Mối quan hệ với chủ gia đình:
1. Chủ hộ
2. Chồng / vợ
2. Con
3. Cha mẹ
4. Ông, bà
5. Cháu
7. Khác:…
Dân tộc: 
1. Kinh      2. Hoa    3. Khác: ..........
	Học vấn:
1. Mù chữ
2. Chưa hoàn thành giáo dục tiểu học (Lớp 1-5)
3. Hoàn thành giáo dục tiểu học (Lớp 1-5)
4. Đã hoàn thành giáo dục trung học cơ sở (Lớp 6-9).
5. Đã hoàn thành giáo dục trung học phổ thông (Lớp 10-12)
6. Giáo dục đại học (Cao đẳng / Đại học).
	Nghề nghiệp:
1. Mất sức lao động/ Thất nghiệp
2. Nông, lâm, thủy sản
3. Thương mại / Dịch vụ
4. Công chức / Quân sự
5. Học sinh / sinh viên
6. Thủ công mỹ nghệ
7. Người lao động
8. Nội trợ / Đã nghỉ hưu
Tình trạng hôn nhân:
1. Độc than
2. Đã kết hôn
3. Ly hôn
4. Ly thân
5. Góa chồng 
6. Không trả lời


A2. Nhà bạn có bao nhiêu hộ: ......... Hộ (số hộ ở chung nhà, kể cả hộ có hoặc không có sổ hộ khẩu riêng) 
A3. Gia đình bạn thuộc loại hộ nào? (Bạn có thể chọn nhiều tùy chọn)
	1.Hộ nghèo (Có sổ nghèo)
	
	4.Hộ dân tộc thiểu số
	

	2.Hộ cận nghèo
	
	5. Hộ người già độc thân và không nơi nương tựa 
	

	3. Hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ/ hộ phụ nữ đơn thân
	
	6. Hộ gia đình có công với Cách mạng
	


B. TÀI SẢN 
B1. Loại nhà (chọn 1 phương án)
1. Kiên cố (một tầng trở lên / tường gạch, mái bê tông cốt thép)
2. Bán kiên cố (tường gạch, ngói / mái tôn, v.v.)
3. Nhà gỗ, mái lá (nhà gỗ, gỗ / mái lá)
4. Nhà tạm (tre, gỗ, tôn, v.v.)
5. Không có nhà
6. Căn hộ khác (căn hộ), ghi rõ: ......................................... ...................................
B2. Tình trạng sử dụng đất 
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Hộ gia đình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?
	Nếu có giấy chứng nhận sử dụng đất thì ai đứng tên?

	Đất ở
	
	
	

	Đất nông nghiệp
	
	
	

	Khác…
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Mã giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
1. Có 
2. Không
	Mã người đứng tên GCNQSDĐ:
1. Chồng
2. Vợ
3. Cả hai vợ chồng
4.  Ông / bà
5. Anh / Chị
6. Khác (ghi rõ)


B3. Gia đình sử dụng nước từ nguồn nào? (chọn 1 nguồn chính)
	Nguồn nước
	Nước ăn uống
	Nước tắm giặt
	Nước sản xuất

	Sông / suối / lạch tự nhiên
	
	
	

	Hồ chứa / Hệ thống tưới tiêu
	
	
	

	Khoan / đào giếng
	
	
	

	Hệ thống cấp nước sạch
	
	
	

	Nước mưa
	
	
	

	Chai nước đã mua (ví dụ: chai 20 lít)
	
	
	

	Khác (ghi rõ)
	
	
	


B4. Hiện nay gia đình sử dụng nguồn năng lượng nào để thắp sáng? (chọn 1 phương án)
	1. Dầu hỏa
2. Gas                 3. Điện lưới
	4. Điện ắc quy, máy nổ, thủy điện nhỏ 
5. Khác (ghi rõ)................


B5. Loại nhiên liệu nào để đun nấu: (chọn 1 phương án)
1. Củi/ Rơm rạ, lá cây		            4.  Biogas
2. Than				5.  Điện				
3. Gas/Biogas				6.  Khác (ghi rõ): ……….	
B6. Trong nhà có những loại đồ dung nào sau đây ? (ĐTV: Hỏi từng loại đồ một)
	Equipment 
	Yes
	Equipment
	Yes

	1. Ti vi
	
	8. Xe hơi (trừ ‘công nông’)
	

	2. Internet
	
	9. Tủ lạnh
	

	3. Thuyền / Thuyền máy
	
	10. Điều hòa nhiệt độ
	

	4. Xe máy / Xe đạp điện
	
	11. Máy tính
	

	5. Điện thoại cố định
	
	12. Máy giặt
	

	6. Điện thoại di động
	
	13. Bình nóng lạnh
	

	7. Bếp ga
	
	14. Bộ lọc nước
	

	
	
	15. Khác (ghi rõ): ................
	


C. THU NHẬP VÀ CHI TIÊU
C1. Tổng chi tiêu của gia đình bạn trong năm qua (trong vòng 12 tháng) là bao nhiêu? (Ngàn đồng)
	STT
	Các khoản chi phí
	Tính theo tháng

	1
	Chi tiêu hàng ngày (ăn, uống, điện, gọi, nước, đi lại, v.v.)
	

	2
	Xây, sửa nhà
	

	3
	Giáo dục
	

	4
	Chăm sóc sức khỏe (thuốc, khám và chữa bệnh)
	

	5
	Chi tiêu cộng đồng (đám cưới, đám tang, đóng góp của địa phương)
	

	6
	Chi phí sản xuất / kinh doanh gia đình
	

	7
	Khác, ghi rõ: ________________
	

	
	Tổng chi tiêu (‘000 VND)
	


C2. Thu nhập của gia đình bạn từ các nguồn sau đây trong vòng 12 tháng gần đây là bao nhiêu? 
	STT
	Nguồn thu nhập
	Monthly income 
(‘000 VND)

	1
	Sản xuất nông nghiệp (nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, rừng)
	

	2
	Kinh doanh thương mại
	

	3
	Thủ công
	

	4
	Lương / tiền công
	

	5
	Tiết kiệm, gửi tiền, quà tặng
	

	6
	Trợ cấp cho hộ có công với cách mạng
	

	7
	Khác
	

	
	Tổng cộng
	


C3. Nói chung, thu nhập hộ gia đình của bạn như thế nào so với những người khác trong khu vực?
1. Khá giả			3. Nghèo 
2. Trung bình			4. Cận nghèo			5. Không trả lời
C4. Điều kiện sống của gia đình thay đổi như thế nào trong 3 năm qua?
1. Không đổi		2. Tốt hơn		3.Kém hơn
D. HIỆN TRẠNG THOÁT NƯỚC, GIAO THÔNG VÀ TIẾP CẬN CÁC DỊCH VỤ XÃ HỘI
D1. Ngôi nhà của ông/bà nằm ở vị trí nào dưới đây? (Kết hợp với quan sát)
1. Mặt đường, mặt phố
2. Trong hẻm rộng hơn 5 m.
3. Trong hẻm rộng từ 3 đến dưới 5 m.
4. Trong hẻm rộng từ 2 đến 3 m.
5. Trong hẻm rộng dưới 2 m
6. Ở chung cư cao tầng.
7. Khác (ghi rõ) .........................................
D2. Các đặc điểm đường / ngõ / hẻm dẫn đến ngôi nhà của ông/bà (kết hợp với quan sát)
1. Rải bê tông nhựa
2. Bê tông
3. Trải sỏi / đá / gạch / xi măng
4. Đường đất
D3. Nước thải của gia đình ông/bà thoát đi đâu? (Có thể chọn nhiều phương án)
1. Nước thải từ nhà vệ sinh vào bể phốt
2. Thoát trực tiếp ra sông / hồ / kênh
3. Nước thải từ giặt là / nhà bếp đến bể tự hoại
4. Tự thấm, chống tràn
5. Cống thoát nước / cống chung (đóng / mở)
6. Không biết
7. Khác, ghi rõ: ________________
D4. Hãy mô tả hệ thống cống của tổ, phường nơi gia đình ông/bà ở.
1. Ống cống được làm bằng bê tông
2. Không có cống / rãnh được xây dựng để thoát nước
3. Mương mở
4. Các hình thức khác, ghi rõ: ____________
5. Rãnh đào đất (không xây)
D5. Gia đình ông/bà có sống trong lũ lụt trong những năm gần đây không?
1. Có
1.1. Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin về trận lũ lụt năm ngoái:
	STT
	Thông tin
	Trong nhà
	Ngoài nhà

	1. 
	Số lần lụt....../năm
	
	

	2. 
	Thời gian ngập lụt kéo...giờ/lần
	
	

	3. 
	Độ ngập sâu nhất....cm
	
	


1.2. Nguyên nhân gây ra lũ lụt ở địa phương ông/bà là gì (bạn có thể chọn nhiều câu trả lời)
 1 Mưa to 	4 Cống thoát quá nhỏ
 2 Nền nhà thấp hơn đường 	5 Không có công thoát
 3 Cống thoát tắc 	6 Khác ____________________
1.3. Trước mùa lũ gia đình ông/bà có phải đóng tiền sửa nhà không?
 1Có. Chi phí bao nhiêu tiền/năm: ______________ đồng / Năm
 2Không.
1.4. Sau mùa lũ gia đình Ông/bà có phải đóng tiền sửa nhà không?
 1Có. Chi phí bao nhiêu tiền/năm: ______________ đồng / year
 2Không.
2. Không
D6. Theo ông/bà, việc cải tạo hệ thống thoát nước nơi ông/bà ở có cần thiết không?
1. Cần cải tạo, nâng cấp trong thời gian tới
2. Nếu có thể thì cải tạo cho tốt hơn
3. Không cần cải tạo, ưu tiên đầu tư cho các hạng mục khác
4. Không biết
D7. Ông/bà đánh giá một số khu vực địa phương so với 3 năm trước?
	TT
	Nội dung
	Tốt hơn
	Như cũ
	Kém hơn

	1
	Dịch vụ y tế/chăm sóc sức khỏe
	
	
	

	2
	Giáo dục/trường học
	
	
	

	3
	Cung cấp nước ăn uống/sinh hoạt
	
	
	

	4
	Cung cấp nước tưới cho sản xuất
	
	
	

	5
	Cơ sở hạ tầng (cầu, cống, đường xá giao thông, trường học, trạm y tế…)
	
	
	

	6
	Cơ sở hạ tầng xã hội (cơ sở y tế, trường học, trung tâm văn hóa...)
	
	
	

	7
	Dịch bệnh trong hoạt động sản xuất 
	
	
	

	8
	Thiên tai (bão lụt, hạn hán, rét hại...)
	
	
	

	9
	Dịch vụ khuyến nông/hỗ trợ sản xuất nông nghiệp
	
	
	


D9. Ông/bà có biết rằng các bệnh / hoặc bệnh thông thường của các thành viên trong gia đình đều liên quan đến điều kiện vệ sinh và nước uống?
1. Có
1.1. Nếu có, ông/bà nghĩ đâu là nguyên nhân chính gây ra căn bệnh này?
 1 Ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt
 2 con đường lầy lội và ngập nước
 3 Căn nhà ẩm thấp
 4 Ô nhiễm do nước thải, rác thải
 5 Tiếng ồn / bùn thải của các cơ sở sản xuất
 6 Khác (ghi rõ) __________
2. Không lien quan
3. Không biết
E. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT 
E1. Mô tả một số chi tiết về diện tích đất sản xuất của ông/bà:
	
	Đất ở (m2)
	Đất vườn/trồng cây lâu năm (m2)
	Đất nong nghiệp (ha)
	Đất nuôi trồng thủy sản (ha)
	Trại muối (ha)
	đất lâm nghiệp (ha)

	Diện tích
	
	
	
	
	
	


E2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh của ông/bà trong 2, 3 năm tới là gì? (Bạn có thể chọn nhiều hơn một tùy chọn)?
1. Duy trì các hoạt động hiện tại
2. Mở rộng các hoạt động hiện tại
3. Thu hẹp các hoạt động hiện tại
4. Ngừng sản xuất kinh doanh
5. Thay đổi phương thức sản xuất kinh doanh
6. Không có kế hoạch
E3. Hiện tại gia đình có vay nợ không?        
1. Có, Số tiền vay: ___________________   Ngàn VND Chuyển đến E4
2. Không    Chuyển đến E6
E4. Gia đình cay cho mục đích gì? (Bạn có thể chọn nhiều hơn một tùy chọn)
	1. 1. Sản xuất nông nghiệp
2. 2. Chăn nuôi
3. 3. Nuôi trồng thủy sản
4. 4. Canh tác lâm nghiệp
5. 5. Thủ công mỹ nghệ
6. 6. Mua hàng lâu bền.
7. 7. Chi tiêu hàng ngày
	8. Kinh doanh/dịch vụ
9. Khám, chữa bệnh
10. Học hành
11.   Mua đất sản xuất
12.   Mua đất thổ cư
13.   Xây dựng, sửa chữa nhà cửa
14.   Khác (ghi rõ): ……….


E5. Gia đình mượn của ai?
	STT
	Nguồn vay
	Lựa chọn

	1
	Họ hàng, hàng xóm, bạn bè
	

	2
	Người cho vay lãi
	

	3
	Quỹ tín dụng nhân dân, hợp tác xã tín dụng
	

	4
	Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	

	5
	Ngân hàng chính sách xã hội cho người nghèo
	

	6
	Các ngân hàng khác
	

	7
	Các chương trình phát triển (chương trình việc làm 120, v.v.)
	

	8
	Quỹ Xóa đói giảm nghèo.
	

	9
	Hội Liên hiệp Phụ nữ, các tổ chức đoàn thể khác
	

	10
	Khác (ghi rõ): ……………………………………………
	


E6. Đầu tiên ông/bà nghĩ đến sự hỗ trợ vật chất / tinh thần nào nếu cần? (Chọn 3 phương án)
	Vật chất
	Tinh thần

	1. Cha mẹ
	1. Cha mẹ

	2. Anh / chị / em
	2. Anh / chị / em

	3  Con
	3  Con

	4. Người thân
	4. Người thân

	5. Hàng xóm
	5. Hàng xóm

	6. Bạn bè
	6. Bạn bè

	7. Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể
	7. Chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể

	8. Không có
	8. Không có

	9. Khác (ghi rõ): …………………
	9. Khác (ghi rõ): …………………


E7. Chỉ dành cho người BAH nặng[footnoteRef:11]: Hiện tại, ông/bà cần sự hỗ trợ nào từ dự án hoặc chính phủ? (Chọn tối đa 5 nhu cầu qua trọng với gia đình) [11: Có nghĩa là những người bị ảnh hưởng sẽ (i) mất từ 20% (10% đối với các hộ dễ bị tổn thương) trở lên trên tổng số đất sản xuất và tài sản của họ và / hoặc nhiều hơn trong tổng thu nhập của họ do Dự án, (ii) phải di dời.] 

	STT
	Loại hỗ trợ
	Nhu cầu gia đình

	1
	Vốn sản xuất (lãi suất ưu đãi)
	

	2
	Quỹ chuyển mục đích sử dụng đất nếu có
	

	3
	Kinh phí xây dựng, sửa chữa nhà
	

	4
	Đào tạo việc làm
	

	5
	Khuyến nông, tập huấn sản xuất
	

	6
	Chi phí giáo dục con cái
	

	7
	Bảo hiểm y tế cho người bệnh mãn tính, người già và trẻ em trên 6 tuổi
	

	8
	Chi phí nước an toàn (giếng khoan, nước máy)
	

	9
	Chi phí đấu nối vào hệ thống nước thải đô thị và sửa chữa / xây mới nhà vệ sinh
	

	10
	Chi phí hòa lưới điện
	

	11
	Không có nhu cầu
	

	12
	Khác (ghi rõ)
	


E8. Nếu ông/bà bị ảnh hưởng bởi dự án, bạn sẽ sử dụng số tiền bồi thường và hỗ trợ của mình để làm gì? (Chọn phương án phù hợp)
	1
	Mua đất sản xuất
	8
	Thanh toán khoản vay

	2
	Mua đất thổ cư
	9
	Chi tiêu hàng ngày

	3
	Xây nhà mới / Sửa chữa, nâng cấp nhà
	10
	Mua đồ nội thất đắt tiền

	4
	Đầu tư kinh doanh, dịch vụ, sản xuất phi nông nghiệp
	11
	Điều trị sức khỏe

	5
	Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản
	12
	Giáo dục con cái

	6
	Đào tạo nghề (phi nông nghiệp)
	13
	Chia cho con và người thân

	7
	Gửi tiết kiệm
	14
	Khác (ghi rõ)


G. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN
G1. Ông/bà có biết dự án nào sẽ được thực hiện trong khu vực của bạn không?
1. Có 
2. Không    Chuyển đến G4
G2. Ông/bà có biết rằng Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với BĐKH thành phố Vinh sẽ được thực hiện trong khu vực của ông/bà?
1. Có 
2. Không    Chuyển đến G4
G3. Nếu có, Ông/bà biết về nó từ nguồn nào?(Có thể khoanh nhiều hơn 1 phương án)
		1. Họp làng
2. Họp xã
3. Truyền hình, đài phát thanh, báo chí
4. Đài phát tthanh của xã
5. Cán bộ chính quyền, đoàn thể địa phương
6. Cán bộ Ban QLDA / Chủ dự án
7. Chuyên gia tư vấn
8. Chồng / vợ
                        9. Người thân
10. Bạn bè / hàng xóm
11. Khác (ghi rõ): ..........................................................
G4. Theo ông/bà, những hệ quả tích cực của dự án nếu được triển khai? 
1. Cải thiện cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất
2. Nâng cao điều kiện sản xuất, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi
3. Nhiều việc làm hơn, thu nhập cao hơn từ sản xuất nông nghiệp
4. Giảm rủi ro đối với sự an toàn của người dân địa phương ở vùng hạ du
5. Giảm rủi ro đối với an toàn sản xuất ở các vùng hạ lưu
6. Giảm thiểu ô nhiễm môi trường
7. Cải thiện điều kiện đi lại giữa các khu sản xuất và khu dân cư
8. Giảm ô nhiễm môi trường
9. Các hoạt động phi nông nghiệp phát triển (thương mại, dịch vụ, du lịch, v.v.)
10. Thêm việc làm cho người dân địa phương trong quá trình xây dựng.
11. Khác (ghi rõ..........................................................................)
G5. Theo ông/bà, đâu là tác động tiêu cực của việc thực hiện dự án? 
1. Ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí)
2. Tiếng ồn
3. Lũ lụt / hạn hán (Nguy cơ lũ lụt cao hơn ở vùng thượng lưu khi các hồ chứa tích nước và tăng nguy cơ mất an toàn ở vùng hạ du trong quá trình xả nước)
4. Tệ nạn xã hội (cờ bạc, ma tuý, mại dâm, v.v.)
5. Các bệnh truyền nhiễm (HIV / AIDS, COVID-19, các bệnh lây truyền qua đường tình dục, v.v.)
6. Các hoạt động văn hóa, tinh thần, giao tiếp xã hội bị ảnh hưởng
7. Cung cấp nước bị gián đoạn trong quá trình cải tạo đập
8. Thu nhập giảm do sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng
9. Vận chuyển hàng hóa bị ảnh hưởng
10. Du lịch địa phương bị ảnh hưởng
11. Gia tăng xung đột trong sử dụng nước giữa các hộ gia đình địa phương
12. Mất / thiếu việc làm
13. Di dân tái định cư cho người dân địa phương
14. Mất đất sản xuất
15. Di sản văn hóa, công trình công cộng bị ảnh hưởng
16. Lao động trẻ em
17. Những người khác (ghi rõ): .................................................................
G6. Theo ông/bà, cần phải làm gì để giảm thiểu những tác động tiêu cực đó?
1. ác phương pháp truyền thông khác nhau nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng, cán bộ, công nhân viên về HIV / AIDS, STDs và tệ nạn xã hội, COVID-19
2. Thực hiện các chương trình đào tạo về HIV / AIDS, STDs, COVID19 và phòng, chống tệ nạn xã hội cho cán bộ, công nhân của các nhà thầu xây dựng.
3. Nhận thức của mọi người về lợi ích của dự án cần được nâng cao thông qua truyền thông
4. Nhà thầu thi công cần hạn chế tối đa ảnh hưởng đến việc đi lại, tiếng ồn, ùn ứ ...
5. Cần có cơ quan giám sát để đảm bảo rằng các hoạt động xây dựng không ảnh hưởng đến sinh kế của người dân địa phương.
6. Được phép đại diện cho trưởng thôn, bản, người dân địa phương giám sát các hoạt động xây dựng.
7. Giảm thiểu số hộ bị ảnh hưởng bởi dự án
8. Việc xây dựng tiểu dự án phải nhanh chóng và chất lượng tốt.
9. Người dân địa phương cần được thông báo về thời điểm các hạng mục của tiểu dự án có thể tạm thời ảnh hưởng đến diện tích đất còn lại của người dân địa phương
10. Trong quá trình thi công, nếu phát sinh ảnh hưởng đến đất đai, hoa màu ... của các hộ dân địa phương thì người BAH cần được bồi thường, hỗ trợ kịp thời.
11. Nên thuê lao động địa phương cho các hoạt động xây dựng.
12. Những người khác (ghi rõ)______________________________________
G7. Ông bào có hỗ trợ dự án không?
1. Có
2. Không           Lý do? ......................................................................
3. Ý kiến khác.....................................................................................
H. KIẾN THỨC VỀ BỆNH TRUYỀN NHIỄM, BỆNH LÂY TRUYỂN QUA  ĐƯỜNG TÌNH DỤC (STDs) và HIV / AIDS 
H1. Ông/bà có biết về HIV không?
	1. Vi khuẩn lây bệnh 
	3. Nấm

	2. Vi rút gây suy giảm miễn dịch ở người 
	4. Không biết


H2. Theo ông/bà bệnh HIV/AIDS có chữa được không? 
1. Có			2.Không			3. Không biết
H3. Ông/bà có thể nêu một số bệnh lây truyền qua đường tình dục?
1. Lậu					4. Viêm âm đạo
2. Mủ dương vật				5. Khác (ghi rõ) ______________
	3. Giang mai   	
H4. Làm thế nào ông/bà biết về STDs / HIV / AIDS? (Khoanh tròn một câu trả lời phù hợp)
	1. Báo/đài/internet
	4. Cuộc họp

	2. TV
	5. Khác (ghi rõ)

	3. Y tế địa phương
	


H5. Theo ông/bà, STDs / HIV / AIDS lây truyền như thế nào khi thực hiện dự án? (Khoanh tròn một câu trả lời phù hợp)
1. Tiêm chích ma tuý hoặc dùng chung ống tiêm với người khác
2. Dùng bát chung với người nhiễm HIV / COVID 19
3. Bị côn trùng hoặc muỗi cắn
4. Quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su
5. Lây truyền từ mẹ sang con
6. Khác (ghi rõ)_________________
H6. Theo ông/bà, làm thế nào có thể ngăn ngừa STDs / HIV / AIDS? (Khoanh tròn một câu trả lời phù hợp)
1. Kết hôn với một người tại một thời điểm
2. Cách ly với người nhiễm HIV / AIDS / COVID 19
3. Quan hệ tình dục có sử dụng bao cao su
4. Sử dụng ống tiêm riêng trong mọi trường hợp
5. Không bắt tay người nhiễm bệnh
6. Không sử dụng bát đũa của người mắc bệnh
7. Khác (ghi rõ)__________________________________
H7. Theo ông/bà, cách truyền thông hiệu quả nhất để cung cấp thông tin sức khỏe cộng đồng cho người dân địa phương?
1. Tờ rơi
2. Pano / Áp phích
3. Tin tức / Radio / Internet
4. TV
5. Họp
6. Khác (ghi rõ)_________________
I. VẤN ĐỀ GIỚI 
I.1. Việc phân công lao động trong gia đình ông/bà như thế nào? (Chọn 1 PA)
	Nội dung
	nam
	Nữ
	Cả 2

	Các hoạt động tạo thu nhập
	
	
	

	Chăm sóc và giáo dục trẻ em
	
	
	

	Công việc gia đình (dọn dẹp, nấu nướng, trang trí, mua sắm nhỏ)
	
	
	

	Họp xã
	
	
	

	Họp thôn
	
	
	


I2. Mức độ phân bổ thời gian/hoạt động làm việc trong gia đình ông/bà? (Tham chiếu sang phiếu khảo sát sử dụng thời gian của nam và nữ đính kèm)


Thank you for your cooperation!
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	Tham vấn tại phường Đông Vĩnh
	Thảo luận nhóm tại NVH khối 13 – Trung Đô
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	Tham vấn tại phường Trung Đô

	Tham vấn tại xã Hưng Hòa
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	Tham vấn tại NVH khối 13 – Trung Đô
	Thảo luận nhóm xóm Phong Thuận, Hưng Hòa
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	Thảo luận nhóm Khối 1, phường Hồng Sơn
	Tham vấn phường Hưng Chính
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230. Sau đây là một số hướng dẫn chung để chuẩn bị chương trình khôi phục thu nhập dự án (IRP) 
· IRP được xây dựng đặc biệt cho những trường hợp bị ảnh hưởng nghiêm trọng do mất tài sản sản xuất, mất 20% (10% đối với các hộ dễ bị tổn thương) hoặc nhiều hơn tổng đất sản xuất và/hoặc tài sản, hoặc 20% trở lên trong tổng thu nhập của họ.
· Để giải quyết hiệu quả nhu cầu của người thụ hưởng và tối đa hóa các nguồn lực sẵn có, IRP cần được chuẩn bị với sự tham gia đầy đủ của các hộ gia đình có đủ tư cách, ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan liên quan và các tổ chức cộng đồng (phát triển nông nghiệp và nông thôn; người tàn tật, lao động và các vấn đề xã hội; thương mại và công nghiệp; kế hoạch và đầu tư, hội nông dân, và các tổ chức liên quan khác).
· Kết quả của IRP sẽ bền vững hơn nếu nó được thiết kế theo cách cho phép người BAH tham gia đóng góp hoặc đầu tư nguồn lực của chính họ (bao gồm cả lao động) vào chương trình.
· Cần đặc biệt chú ý đến việc đảm bảo sự tham gia của phụ nữ bị ảnh hưởng, các nhóm dễ bị tổn thương và dân tộc thiểu số trong việc lập kế hoạch và thiết kế IRP. Ví dụ, bằng cách thực hiện các cuộc phỏng vấn riêng biệt với phụ nữ, các hộ gia đình dễ bị tổn thương và các dân tộc thiểu số trong quá trình đánh giá nhu cầu chi tiết, thực hiện các hoạt động IRP tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia và đáp ứng nhu cầu của các nhóm này. 
· IRP nên được thiết kế với thiết lập thể chế rõ ràng, vai trò và trách nhiệm rõ ràng, khung thời gian thực tế để thực hiện, và các thỏa thuận giám sát và báo cáo rõ ràng.
· Trong cả quá trình chuẩn bị và thực hiện, cần đánh giá đúng các tác động và rủi ro để có thể đưa ra các ước tính giá chính xác cho IRP. 
· Cần theo dõi và đánh giá thường xuyên tiến độ thực hiện IRP để đảm bảo rằng các mục tiêu đang được đáp ứng và các vấn đề cũng như giải pháp cho những vấn đề này có thể được xác định và thực hiện càng sớm càng tốt.
231. Quy trình chuẩn bị Chương trình Khôi phục Thu nhập (IRP):
· Thông tin bắt buộc
IRP được phát triển trên cơ sở “Đánh giá nhu cầu chi tiết” bao gồm một số hoạt động thu thập dữ liệu và có sự tham gia được sử dụng để xác định những điều sau: 
· Danh sách người BAH đủ điều kiện tham gia IRP dựa trên các tác động của dự án và các điều kiện kinh tế xã hội trước dự án của họ. 
· Gói bồi thường và hỗ trợ mà người BAH sẽ nhận được cho các tác động của dự án.
· Nhu cầu và sở thích phục hồi thu nhập của người BAH về các loại hoạt động, đóng góp, v.v. 
· Các nguồn lực sinh kế hiện có (các chương trình đang thực hiện cũng như năng lực của các nhân lực liên quan) trong khu vực địa phương nơi mà có khả năng được khai thác cho IRP của dự án. 
· Các rủi ro tiềm tàng đối với sự thành công của các hoạt động IRP, và các biện pháp để tránh/giảm thiểu những rủi ro này.
· Thực hiện đánh giá nhu cầu chi tiết
Trước khi tiến hành Đánh giá nhu cầu chi tiết, tất cả các bên liên quan, bao gồm người BAH và các cơ quan chính phủ liên quan, cần biết các tiêu chí được sử dụng để xác định ai đủ điều kiện tham gia IRP. Đối với VPIUR, những đối tượng này bị ảnh hưởng nặng nề do mất tài sản sản xuất, mất từ 20% (10% đối với hộ dễ bị tổn thương) trở lên tổng diện tích đất sản xuất và / hoặc tài sản, hoặc từ20% trở lên tổng thu nhập của họ.
Các biện pháp có thể được sử dụng để thu thập thông tin này bao gồm: 
Điều tra kinh tế xã hội (SES): SES được sử dụng để tạo dữ liệu cơ bản và đánh giá các điều kiện kinh tế xã hội cũng như rủi ro và tác động tiềm ẩn đối với những người bị ảnh hưởng do thu hồi đất và tái định cư không tự nguyện. SES có thể được thực hiện kết hợp với DMS. Tuy nhiên, nếu không thể kết hợp với các hoạt động này, SES được thực hiện trên cơ sở mẫu. Các thông tin sau sẽ được yêu cầu: 
· Thành phần của các thành viên của PAH (tuổi, giới tính, tình trạng thể chất, trình độ học vấn, kỹ năng, v.v.). Thông tin này sẽ là chỉ số cho năng lực của các thành viên bị ảnh hưởng trong việc thực hiện các hoạt động sinh kế tiềm năng; 
· Quan tâm đến việc tham gia IRP; 
· Các hoạt động khôi phục thu nhập ưu tiên của người BAH; 
· Các nguồn vật chất sẵn có của các hộ bị ảnh hưởng sau khi thu hồi đất và tái định cư (bao gồm cả không gian có sẵn để tiến hành các hoạt động tiềm năng như chăn nuôi gia súc sau vườn).
Các hoạt động thu thập dữ liệu định tính như sau cũng có thể được sử dụng để bổ sung thông tin từ DMS và SES: 
· Phỏng vấn người cung cấp thông tin chính
· Thảo luận nhóm tập trung (FGD) 
· Các cuộc họp cộng đồng và công cộng 
· Quan sát hiện trường trực tiếp 
Đánh giá nhu cầu chi tiết là một quá trình có sự tham gia của người dân: nhu cầu, sở thích và năng lực của người bị ảnh hưởng do Ban QLDA và cán bộ xã, thôn cùng với những người bị ảnh hưởng đủ điều kiện.
· Những người tham gia vào việc chuẩn bị IRP 
Như đã thảo luận kỹ hơn ở phần trên, cần nỗ lực để đảm bảo rằng IRP được chuẩn bị với sự tham gia đầy đủ của các hộ gia đình đủ điều kiện tham gia IRP và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan hữu quan ở cấp tỉnh, huyện và xã. 
· Thành lập IRP dựa trên đánh giá nhu cầu và các hoạt động liên quan đến chương trình livehood ở tỉnh Nghệ An
· Sắp xếp thể chế. Các sắp xếp thể chế cho IRP cần được tích hợp với các sắp xếp thực hiện Kế hoạch hành động Tái định cư. 
· Chi phí IRP. Ngân sách cho IRP sẽ bao gồm các khoản cho: (i) Chi phí cho từng loại và mô hình hoạt động IRP (ví dụ: hoạt động trồng trọt, hoạt động chăn nuôi, hoạt động phi nông nghiệp, v.v.) (ii) Chi phí cho từng loại đào tạo kỹ thuật cần thiết để tham gia hiệu quả vào các hoạt động IRP; (iii) Chi phí quản lý và thực hiện (dựa trên chi phí thực tế được UBND tỉnh phê duyệt); (iv) Dự phòng. 
· Phê duyệt IRP. Ban QLDA Vinh cũng cần lập một văn bản riêng về IRP và trình tỉnh Nghệ An và các thành phố/thị xã dự án phê duyệt. Tài liệu IRP cuối cùng cũng cần được phổ biến cho những người BAH, cộng đồng và các cơ quan liên quan theo quy trình công bố thông tin được mô tả trong RAPRP đã thỏa thuận. 
· Thực hiện IRP. Chương trình khôi phục thu nhập sẽ được thực hiện cho những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng ngay sau khi chi trả bồi thường.
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1.1 Như với tất cả các dự án được Ngân hàng Thế giới hỗ trợ, các chính sách an toàn của Ngân hàng sẽ được áp dụng cũng như các chính sách mua sắm liên quan đến sự tham gia của các nhà tư vấn và của các nhà thầu và nhà cung cấp công trình và hàng hóa. Các chuyên gia tư vấn riêng biệt sẽ được huy động để thực hiện giám sát Tái định cư độc lập của dự án trong quá trình thực hiện. Tư vấn quản lý và giám sát xây dựng sẽ được yêu cầu hợp tác và hỗ trợ tư vấn giám sát tái định cư độc lập trong công việc của họ. 
1.2 ĐKTC này liên quan đến việc giám sát tái định cư bên ngoài của dự án. Việc giám sát bên ngoài sẽ do Cơ quan Giám sát Độc lập (IMA), độc lập với Ban QLDA thực hiện. Nó cũng sẽ đóng vai trò là một hệ thống cảnh báo cho Ban QLDA về các vấn đề tồn tại trong quá trình thực hiện RAPRP cũng như một kênh để những người bị ảnh hưởng biết nhu cầu và phản ứng của họ đối với việc thực hiện tái định cư và môi trường.

PHẦN 2.		MỤC TIÊU CỦA NHIỆM VỤ
2.1.	Mục đích và mục tiêu của giám sát và đánh giá bên ngoài về tái định cư là: 
· Xác minh kết quả giám sát nội bộ; 
· Đánh giá xem các mục tiêu tái định cư đã được đáp ứng chưa; cụ thể là liệu sinh kế và mức sống đã được khôi phục hoặc nâng cao hay chưa;
· Đánh giá hiệu quả, hiệu lực, tác động và tính bền vững của tái định cư, rút ra các bài học làm hướng dẫn cho việc hoạch định và hoạch định chính sách tái định cư trong tương lai; và 
· Xác định liệu các quyền tái định cư có phù hợp để đáp ứng các mục tiêu hay không và liệu các mục tiêu có phù hợp với các điều kiện của người BAH hay không.
2.2.	Yêu cầu thông tin 
IMA sẽ giám sát và đánh giá những thành tựu và tác động liên quan đến việc thực hiện RAPRP đã được phê duyệt. IMA sẽ phát triển một cơ sở dữ liệu đủ để đánh giá liệu các mục tiêu của Kế hoạch Tái định cư có được đáp ứng hay không. Cơ sở dữ liệu này sẽ được phát triển để có thể so sánh các điều kiện tái định cư "trước" và "sau". Cơ sở dữ liệu sẽ bao gồm dữ liệu thu được thông qua Điều tra dân số và Điều tra đo lường chi tiết của từng hộ gia đình bị ảnh hưởng, điều này sẽ tạo cơ sở cho hệ thống lưu trữ hồ sơ của Dự án. IMA sẽ mở rộng cơ sở dữ liệu khi cần thiết với các bản đồ, biểu đồ, ảnh chụp các bất động sản bị ảnh hưởng, bản sao hợp đồng và quyền sở hữu đất, các khoản thanh toán và tài liệu định giá liên quan đến tái định cư. 
2.3. 	Để đạt được những mục tiêu này, có hai hoạt động thành phần chính: 
· Giám sát định kỳ việc thực hiện dự án Tái định cư và phục hồi cuộc sống của người bị ảnh hưởng trong quá trình thực hiện dự án; và 
· Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội / mức sống của người BAH sau khi hoàn thành việc thực hiện RAPRP.
PHẦN 3.		LỊCH TRÌNH
1.1. Một lịch trình đề xuất được mong đợi để cung cấp ý kiến từ nhóm được chỉ ra trong đầu ra bắt buộc. Thời gian nộp hồ sơ sẽ tùy thuộc vào tiến độ thi công, có thể thỏa thuận và thống nhất với Ban QLDA.
PHẦN 4.		PHẠM VI CÔNG VIỆC
4.1.	Các Mục tiêu và Chức năng của giám sát bên ngoài sẽ bao gồm (i) xem xét dữ liệu cơ bản trước dự án về PAPs, (ii) xác định và lựa chọn một bộ chỉ số thích hợp để thu thập và phân tích thông tin về các tác động tái định cư, (iii) sử dụng các và các cuộc điều tra không chính thức để phân tích tác động, (iv) sử dụng các phương pháp có sự tham gia để giám sát và đánh giá; và (v) đánh giá hiệu quả, hiệu lực, tác động và tính bền vững của tái định cư, rút ​​ra các bài học làm hướng dẫn cho việc hoạch định và hoạch định chính sách tái định cư trong tương lai. 
4.2. 	Cụ thể, các Tư vấn Giám sát Độc lập sẽ: 
(a) 	Rà soát dữ liệu cơ sở hiện có và thu thập thêm dữ liệu cơ sở kinh tế - xã hội (nếu cần) về các gia đình mẫu được bồi thường toàn bộ tài sản bị mất hoặc tái định cư; 
(b) 	Giám sát việc thực hiện các chính sách bồi thường, tái định cư và phục hồi và chiến dịch thông tin công khai như đã thiết kế trong RAPRP; 
(c) 	Xác định bất kỳ sự khác biệt nào giữa RAPRP và hoạt động thực tế, các vấn đề trong việc thực hiện RAPRP cũng như bất kỳ khiếu nại nào ở cấp địa phương; 
(d) 	Đề xuất các biện pháp giải quyết các vấn đề tiềm ẩn và khiếu nại (nếu cần) hoặc các vấn đề còn tồn tại với Ban QLDA và Ngân hàng Thế giới.
4.3. 	Các chỉ số giám sát và đánh giá: 
Các chỉ số sau sẽ được IMA theo dõi và đánh giá: 
(a) 	Việc bồi thường sẽ được thực hiện như sau: (a) thanh toán đầy đủ cho tất cả những người bị ảnh hưởng trước khi thu hồi đất; (b) thanh toán đầy đủ để thay thế các tài sản bị ảnh hưởng. 
(b) 	Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng nhà ở cho người bị ảnh hưởng đang xây dựng lại công trình trên phần đất còn lại của họ hoặc tự xây dựng công trình ở nơi ở mới theo sự bố trí của dự án hoặc trên các lô đất mới được giao. 
(c) 	Hỗ trợ khôi phục nguồn thu nhập. 
(d) 	Tham vấn cộng đồng và nâng cao nhận thức về chính sách bồi thường: (a) Người bị ảnh hưởng phải được cung cấp thông tin và tư vấn đầy đủ về các hoạt động thu hồi đất, cho thuê và di dời; (b) đoàn giám sát cần tham dự ít nhất một cuộc họp tham vấn cộng đồng để giám sát các thủ tục tham vấn cộng đồng, các vấn đề và vấn đề nảy sinh trong cuộc họp, và các giải pháp được đề xuất; (c) nhận thức của cộng đồng về chính sách bồi thường và các quyền lợi sẽ được đánh giá giữa các NGƯỜI BAH; và (d) đánh giá nhận thức về các lựa chọn khác nhau có sẵn cho các NGƯỜI BAH như được cung cấp trong RP 
(e) 	Những người bị ảnh hưởng cần được giám sát liên quan đến việc khôi phục các hoạt động sản xuất.




(f)	Sự hài lòng của Người BAH về các khía cạnh khác nhau của RAPRP sẽ được theo dõi và ghi lại. Hoạt động của cơ chế khiếu nại và tốc độ giải quyết khiếu nại sẽ được giám sát. 
(g) 	Liên kết công tác tái định cư và chuẩn bị mặt bằng tái định cư: Việc hoàn thành công tác thu hồi đất và chuẩn bị các hoạt động tái định cư (phải hoàn thành ít nhất một tháng trước khi bắt đầu tái định cư thực tế); 
(h) 	Khôi phục cơ sở hạ tầng dân dụng: Tất cả các cơ sở hạ tầng cần thiết (cấp thoát nước, đường giao thông, vệ sinh, v.v.) Cần được phát triển tại các khu tái định cư hoặc tại nơi tái định cư đạt tiêu chuẩn ít nhất bằng tiêu chuẩn tại vị trí ban đầu; 
(k) 	Ngân sách và tài chính tái định cư: Các Tư vấn Tái định cư Giám sát Bảo vệ Độc lập cần giám sát các mức bồi thường tái định cư, các khoản trợ cấp khác nhau và chi phí tái định cư thực tế so với ngân sách tái định cư. Người giám sát cũng phải bao gồm cả tài chính tái định cư, bao gồm cả thời gian và mức độ đủ của việc phân bổ tài chính cho tái định cư. 
(l) 	Khảo sát công khai và công bố thông tin: 
· Kiểm tra xem những người bị ảnh hưởng có được thông báo và tư vấn về các hoạt động tái định cư hay không, chẳng hạn như căn hộ tái định cư và bố trí mặt bằng và dịch vụ; 
· IMA nên tham dự một số cuộc họp tham vấn cộng đồng để theo dõi các thủ tục tham vấn cộng đồng, các vấn đề và vấn đề nảy sinh trong các cuộc họp, và đề xuất các khuyến nghị để giải quyết mọi vấn đề còn tồn tại đã được giải quyết; và 
· Để kiểm tra sự sẵn có của RAPRP trong các tổ chức địa phương liên quan. 
(m) 	Mức độ hài lòng: 
· Mức độ hài lòng của những người bị ảnh hưởng với các khía cạnh khác nhau của RAPRP sẽ được theo dõi và ghi lại; và 
· Giám sát hoạt động của các thủ tục khiếu nại và khung thời gian giải quyết khiếu nại sẽ được theo dõi; 
(n) 	Mức sống: Trong suốt quá trình thực hiện, các xu hướng mức sống của các hộ gia đình bị di dời sẽ được quan sát và các vấn đề tiềm ẩn trong việc khôi phục mức sống sẽ được xác định và báo cáo; 
(o) 	Tiếp theo Điều tra Kinh tế - Xã hội: Một năm sau khi kết thúc các hoạt động tái định cư, Tư vấn Giám sát Tái định cư Độc lập sẽ tiến hành một cuộc điều tra kinh tế - xã hội tiếp theo để xác định tác động của dự án đối với mức thu nhập và mức sống của những người bị ảnh hưởng các dân tộc; 
(p) 	Quản lý tái định cư: Thiết lập thể chế, biên chế và cơ chế giám sát nội bộ.
4.4.	Phương pháp giám sát: 
Khảo sát mẫu 
(a) 	Một cuộc điều tra kinh tế xã hội sẽ được yêu cầu trước, trong và sau khi thực hiện tái định cư để so sánh rõ ràng sự thành công / thất bại của việc thực hiện kế hoạch tái định cư. 
(b) 	Việc giám sát sẽ dựa trên cơ sở mẫu. Quy mô của mẫu điều tra có thể bao gồm 100% các hộ phải di dời và các hộ bị ảnh hưởng nặng, và ít nhất 20% các hộ còn lại. Điều tra mẫu nên được tiến hành hai lần một năm. 
(c) 	Các cuộc điều tra nên bao gồm phụ nữ, người cao tuổi và các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương khác. Nó nên có sự đại diện bình đẳng giữa nam và nữ được hỏi. 
Lưu trữ cơ sở dữ liệu 
(a) 	IMA sẽ duy trì cơ sở dữ liệu thông tin giám sát tái định cư. Nó sẽ chứa các tệp về kết quả giám sát độc lập, các NGƯỜI BAH được khảo sát và sẽ được cập nhật dựa trên thông tin thu thập được trong các đợt thu thập dữ liệu liên tiếp. Tất cả các cơ sở dữ liệu được biên soạn sẽ được Ban QLDA và Ngân hàng Thế giới truy cập đầy đủ. 
Báo cáo 
(a) 	Cơ quan giám sát độc lập phải báo cáo 6 tháng một lần đề cập đến các phát hiện trong quá trình giám sát. Báo cáo giám sát này sẽ được đệ trình cho BAN QLDA, sau đó BAN QLDA sẽ đệ trình NHTG dưới dạng các phụ lục của báo cáo tiến độ. 
(b) 	Báo cáo cần có (i) báo cáo về tiến độ thực hiện RAPRP; (ii) các sai lệch, nếu có, so với các quy định và nguyên tắc của RAPRP; (ii) xác định các vấn đề và giải pháp khuyến nghị để các cơ quan thực hiện được thông báo về tình hình đang diễn ra và có thể giải quyết các vấn đề một cách kịp thời; và (iv) báo cáo về tiến độ theo dõi các vấn đề và các vấn đề được xác định trong báo cáo trước. 
Báo cáo giám sát tiếp theo
(a) 	Các báo cáo giám sát sẽ được thảo luận trong cuộc họp giữa IMA và Ban QLDA. Các Ban QLDA đã tổ chức họp ngay sau khi nhận được báo cáo. Hành động tiếp theo cần thiết sẽ được thực hiện dựa trên các vấn đề và vấn đề được xác định trong các báo cáo và các cuộc thảo luận tiếp theo. 
Đánh giá hậu kỳ
(a) 	Đánh giá hậu kỳ là đánh giá toàn bộ quá trình thực hiện RAPRP để đánh giá liệu các mục tiêu đã nêu có đạt được hay không. Giám sát bên ngoài sẽ tiến hành đánh giá hậu kỳ quá trình tái định cư và các tác động từ 6 đến 12 tháng sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động tái định cư. Việc đánh giá sẽ sử dụng cùng một bảng câu hỏi khảo sát và mẫu đã được sử dụng trong các hoạt động giám sát.


[bookmark: _Toc126225933][bookmark: _Toc66972664]Phụ lục 9: Rà soát tuân thủ (DDR) của các khu tái định cư đề xuất cho VPIUR

A. Mục tiêu của Rà soát tuân thủ (DDR)
Trong chuyến thăm thực tế, Ngân hàng lưu ý rằng Dự án VPIUR mà Ngân hàng đang xem xét tài trợ được kết nối với ba khu tái định cư đang được xây dựng bằng nguồn vốn của tỉnh, bao gồm: (i) Khu tái định cư Vĩnh Thịnh tại phường Đông Vĩnh; (ii) Khu tái định cư Tân An tại phường Vinh Tân; và (iii) Khu tái định cư tại phường Hưng Hòa, sẽ được VPUIR bố trí tái định cư cho các hộ tái định cư.
Các khu tái định cư do tỉnh tài trợ được coi là Công trình/dự án liên quan (vì đáp ứng cả ba tiêu chí [footnoteRef:12] về Công trình/dự án liên quan do Ngân hàng xác định). Do việc chi trả bồi thường, hỗ trợ và các hoạt động tái định cư liên quan đến các khu tái định cư của tỉnh dường như vẫn chưa hoàn thành vào thời điểm Ngân hàng đến thăm địa điểm (tháng 3 năm 2021), Ngân hàng cho rằng cần phải: [12:  Cơ sở liên kết có nghĩa là cơ sở không được Ngân hàng tài trợ nhưng: (a) có liên quan trực tiếp và đáng kể đến dự án; (b) được thực hiện hoặc được lên kế hoạch thực hiện đồng thời với dự án; và (c) cần thiết để dự án khả thi và sẽ không được xây dựng, mở rộng hoặc tiến hành nếu dự án không tồn tại.] 

a) Xác định xem các thủ tục thu hồi đất được thực hiện có phù hợp với quy định của Chính phủ Việt Nam và đáp ứng các mục tiêu của ESS5 của Ngân hàng (Thu hồi đất, Hạn chế, Sử dụng đất và Tái định cư không tự nguyện).
b) Kiểm tra xem có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tái định cư vẫn đang chờ xử lý tại thời điểm thẩm định hay không, để đề xuất các hành động tiếp theo.

B. Phương pháp
Các phương pháp được sử dụng cho đánh giá thẩm định này bao gồm:
(i) Đánh giá tại bàn về dữ liệu thứ cấp (bao gồm các tài liệu liên quan do chính quyền cấp tỉnh cung cấp (xem chi tiết tại Phụ lục 9.1);
(ii) Phỏng vấn đại diện của một số hộ gia đình bị ảnh hưởng được chọn và các quan chức chính phủ có liên quan (xem chi tiết trong Phụ lục 9.2).
(iii) Tham vấn cộng đồng chủ nhà.
(iv) Quan sát thực địa cũng được tiến hành để xác nhận kết quả đánh giá.

C. Kết quả
C.1. Thông tin chi tiết về các khu tái định cư được đề xuất
Thông tin chi tiết về các khu tái định cư được đề xuất cho VPIUR như sau:
(i) Khu tái định cư Nguyễn Sỹ Sắc xã Hưng Hòa
Đường Nguyễn Sỹ Sắc dự kiến ​​được đầu tư trên khu đất 6,5 ha tại phường Hưng Hòa, TP Vinh. Tổng mức đầu tư là 102.350.000.000 đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến: 16.526.772.000 đồng. Sau khi hoàn thành, khu tái định cư này sẽ có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật thiết yếu với tổng số 197 lô đất (150 m2/lô). Theo kế hoạch dự kiến, khu tái định cư này sẽ được xây dựng và hoàn thành vào năm 2022.
(ii) Khu tái định cư Vĩnh Thịnh tại phường Đông Vĩnh
Khu tái định cư Vĩnh Thịnh dự kiến ​​được đầu tư trên khu đất 5,5 ha tại khối Vĩnh Thịnh, phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh. Sau khi hoàn thành, khu tái định cư này sẽ có đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu với tổng số 164 lô đất (80-150 m2 / lô). Tổng mức đầu tư là 94.422.295.000 đồng, trong đó chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng dự kiến: 30.482.728.000 đồng. Theo kế hoạch dự kiến, khu tái định cư này sẽ được xây dựng và hoàn thành vào năm 2022.
(iii) Khu tái định cư Tân An tại phường Vinh Tân
Khu tái định cư Tân An dự kiến ​​được đầu tư trên diện tích đất 4 ha tại khối Tân An, phường Vinh Tân, thành phố Vinh. Sau khi hoàn thành, khu tái định cư này sẽ có đầy đủ các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu với tổng số 100 lô đất (80 m2 - 150 m2/lô). Theo kế hoạch dự kiến, khu tái định cư này sẽ được xây dựng và hoàn thành vào năm 2022.
Bảng 9.1 - Thông tin tóm tắt về các địa điểm tái định cư được đề xuất
	STT
	Các khu tái định cuq
	Tổng diện tích (ha) 
	Số lô đất
	Quá trình xây dựng dự kiến

	
	
	
	Tổng số lô
	Số lô tối đa cho VPIUR
	Bắt đầu
	Kết thúc

	1
	KTĐC Vĩnh Thịnh
	5.5
	164
	82
	Jan. 2022
	Jun. 2022

	2
	KTĐC Tân An
	5.4
	100
	50
	Feb. 2022
	Jul. 2022

	3
	KTĐC Nguyễn Sỹ Sắc
	6.5
	197
	60
	Jan. 2022
	Jun. 2022

	 
	Tổng
	17.4
	461
	192
	 
	 


Lịch chi trả bồi thường dự kiến: 6/2021 – 1/2022.
C.2. Phạm vi thu hồi đất và tái định cư
·  Phạm vi tác động vĩnh viễn
Các khu tái định cư được đề xuất sẽ ảnh hưởng đến 533 hộ gia đình do thu hồi đất vĩnh viễn. Trong đó (i) 530 hộ thực tế bị ảnh hưởng bởi các loại thiệt hại như đất ở, đất nông nghiệp, vật kiến ​​trúc, cây cối hoa màu; (ii) 3 UBND xã / phường bị ảnh hưởng do mất đất Thủy lợi, đất chưa sử dụng và đất công.
· 25 hộ bị ảnh hưởng do mất đất ở với 20 hộ phải di dời.
· 530 hộ dân bị ảnh hưởng do mất đất sản xuất nông nghiệp. Trong số này, 248 hộ sẽ bị ảnh hưởng nặng nề (238 hộ mất từ ​​20% trở lên và 10 hộ dễ bị tổn thương mất từ ​​10% đất sản xuất nông nghiệp trở lên);
· 25 hộ gia đình bị ảnh hưởng do mất công trình (nhà ở, công trình phụ và các công trình kiến ​​trúc khác);
· 07 UBND xã, thị trấn bị ảnh hưởng do mất thủy lợi, đất hoang hóa, đất công ích.
Kết quả IOL cho thấy, trong số 536 hộ gia đình, có 14 hộ dễ bị tổn thương (6 hộ nghèo; 3 hộ gia đình chính sách; 1 hộ gia đình cao tuổi và 4 hộ gia đình do phụ nữ làm chủ hộ). Chi tiết như sau:
Bảng 9.2 - Số hộ bị ảnh hưởng của các điểm tái định cư được đề xuất

	STT
	Hạng mục
	Xã/
phường
	Tổng số hộ BAH
	BAH đất ở
	BAH đất nông nghiệp
	BAH công trình kiến trúc
	BAH cây cối/ hoa màu
	Hộ SBTT
	UBND phường/xã

	
	
	
	
	Một phần
	Toàn bộ
	Ảnh hưởng nghiêm trọng
	Ảnh hưởng biên[footnoteRef:13] [13: Những người có đất nông nghiệp sẽ bị ảnh hưởng dưới 20% tổng diện tích đất nông nghiệp] 

	
	
	
	

	1
	KTĐC Nguyễn Sỹ Sắc
	Hưng Hòa
	103
	0
	0
	10
	92
	0
	103
	8
	1

	2
	KTĐC Vĩnh Thịnh
	Đông Vĩnh
	230
	0
	10
	140
	79
	10
	220
	3
	1

	3
	Khu TĐC Tân An
	Vinh Tân
	200
	5
	10
	135
	64
	15
	200
	3
	1

	Tổng
	
	533[footnoteRef:14] [14: Một hộ gia đình có thể mất nhiều hơn một loại tác động. Do đó, tổng số hộ gia đình thuộc tất cả các loại tác động có thể lớn hơn số hộ gia đình thực tế.] 

	5
	20
	285
	238
	25
	523
	14
	3


(Nguồn: (1) và (2) do Ban QLDA Vinh cung cấp; (3) do WPC Vinh Tân cung cấp)

Dự án sẽ có tổng diện tích vĩnh viễn là 175.749 m², trong đó:
Diện tích đất ở: 8.823 m2
Diện tích đất nông nghiệp: 148.443 m2
Đất thủy lợi, đất chưa sử dụng và đất khác: 18.484 m2
Phạm vi chi tiết của việc thu hồi đất được trình bày trong bảng dưới đây:
Bảng 9.3 - Tác động của việc thu hồi đất
	No.
	Hạng mục
	Xã/
phường
	Diện tích BAH (m2)
	Tổng diện tích (m2)

	
	
	
	Đất ở
	Đất nông nghiệp
	Đất do UBND xã quản lý
	

	1
	KTĐC Nguyễn Sỹ Sắc
	Hưng Hòa 
	0
	58.797
	7.503
	66,300

	2
	KTĐC Vĩnh Thịnh
	Đông Vĩnh
	4.823
	44.645
	5.981
	55,449

	3
	Khu TĐC Tân An
	Vinh Tân
	4.000
	45.000
	5.000
	54,000

	Total
	
	8,823
	148.443
	18.484
	175.749


(Nguồn: (1) và (2) do Ban QLDA Vinh cung cấp; (3) do WPC Vinh Tân cung cấp)

· Phạm vị của tác động tạm thời
Trong giai đoạn xây dựng, Dự án sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất ước tính khoảng 6.000 m2 sẽ tạm thời được yêu cầu để xây dựng các công trình dân dụng. Phần đất bị ảnh hưởng tạm thời được sử dụng để tập kết vật liệu, làm đường tránh, đường vận chuyển vật liệu trong quá trình thi công. Tác động tạm thời (phần lớn đối với đất chưa sử dụng và đất nông nghiệp) sẽ được bồi thường (đối với tài sản trên đất) với giá thay thế và được thu hồi và trả lại cho chủ sở hữu/người sử dụng đất để đảm bảo tình trạng trước tác động, phù hợp với mức bồi thường và cam kết các chính sách của Dự án.
C.3. Quyền lợi cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng (Hộ BAH)
Các khu tái định cư do tỉnh tài trợ được coi là các Cơ sở liên kết. Do đó, các hộ bị ảnh hưởng bởi các điểm tái định cư được đề xuất được coi là các hộ bị ảnh hưởng thứ cấp của VPIUR, do đó, họ sẽ đủ điều kiện để nhận tất cả các chính sách được hưởng của VPIUR như quy định tại Mục 6 và trong Bảng 20 - Ma trận Quyền lợi của RP cho VPIUR.
C.4. Các hoạt động tham vấn đã thực hiện
Cần phải nói rõ rằng, trước khi có quyết định bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi VPIUR, việc thu hồi đất và bồi thường của tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Nghệ An được thực hiện theo các quy định của pháp luật có liên quan của Chính phủ Việt Nam. Mặc dù chưa thực hiện DMS và chi trả bồi thường, hỗ trợ và tái định cư nhưng việc tham vấn cộng đồng và công bố thông tin đã được chính quyền địa phương phối hợp với chủ đầu tư thực hiện đầy đủ từ khảo sát chọn địa điểm, công bố quy hoạch và thông báo thu hồi đất (đối với khu Nguyễn Sỹ Sắc RS) theo quy định của Chính phủ Việt Nam. Hồ sơ dự án do chủ đầu tư và UBND phường / xã lưu trữ cũng như ý kiến ​​của các hộ gia đình được phỏng vấn đã phản ánh những điều này.
Hoạt động tham vấn với các hộ dân bị ảnh hưởng của các khu tái định cư đề xuất cho VPIUR (cộng đồng chủ nhà) được thực hiện từ ngày 1 tháng 3 năm 2021 đến ngày 3 tháng 3 năm 2021.
Bảng 9.4 - Tham vấn được thực hiện trong các cộng đồng chủ nhà

	No.
	Phường/ xã
	Thời gian thực hiện
	Phương pháp tham vấn
	Thành phần tham dự
	Nội dung tham vấn

	
	
	
	
	Nam
	Nữ
	Tổ chức
	

	1. 
	Phường Đông Vĩnh

	1/3/2021
	Họp nhóm/cộng đồng (6)
	5
	1
	· Chuyên gia tư vấn MT-XH
· Đại diện Ban QLDA
· Đại diện của UBND phường/xã
· Đại diện các ban ngành địa phương, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Mặt trận Tổ quốc, Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên, Cán bộ Địa chính
· Tất cả tổ trưởng tổ dân phố trên địa bàn xã, phường
· 30 Hộ BAH

	· Thông tin về các RS trong khu vực phường / xã được VPIUR quy hoạch phát triển và di dời các hộ bị ảnh hưởng (Quy mô RS, hiện trạng sử dụng đất, thời hạn sử dụng đất); công tác giải phóng mặt bằng; lời phàn nàn)
· Tham vấn cộng đồng chủ nhà về việc VPIUR tiếp nhận các hộ gia đình bị ảnh hưởng
· Áp dụng ESS cho các Dự án/công trình liên quan.

	1. 
	Phường Vinh Tân
	2/3/2021
	Họp nhóm/cộng đồng (5)  và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính(2)
	5
	2
	
	

	1. 
	Phường Hưng Hòa
	3/3/2021
	Họp nhóm/cộng đồng (6và phỏng vấn người cung cấp thông tin chính(25)
	16
	14
	
	

	
	Tổng = 43 người
	
	26
	17
	
	

	
	%
	
	60.5
	39.5
	
	


Các ý kiến ​​được tóm tắt dưới đây:
a. Các hộ gia đình / tổ chức bị ảnh hưởng bởi việc thu hồi đất đồng ý với chính sách tái định cư của Dự án, đảm bảo quyền lợi cho người dân bị ảnh hưởng bởi Dự án. Tham vấn / phổ biến sẽ được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện Dự án.
b. Đối với các hộ di dời: Chủ đầu tư phối hợp với UBND phường sở tại khảo sát các hộ di dời để lựa chọn hình thức tái định cư. Theo đó, các hộ dân này đã đồng ý tái định cư tại khu tái định cư của Dự án thu hồi đất vì họ vẫn muốn sinh sống tại phường sở tại để thuận tiện và thuận tiện. giáo dục con cái. Ngoài ra, các khu tái định cư này được đầu tư đồng bộ về cơ sở hạ tầng sẽ tạo môi trường sống tốt hơn trước khi có Dự án. Vì vậy, dù phải sắp xếp lại cuộc sống do bị thu hồi đất nhưng họ vẫn rất ủng hộ Dự án.
c. Về xung đột lợi ích: không thực hiện được vì đã bố trí tái định cư cho các hộ dân trong khu vực và vùng phụ cận.
d. Chính quyền và nhân dân sẵn sàng tiếp nhận các hộ dân bị ảnh hưởng bởi Dự án VPIUR vào khu tái định cư trên địa bàn theo quyết định của UBND thành phố Vinh.
e. Nhìn chung, ý kiến ​​của họ hoàn toàn ủng hộ việc phát triển khu tái định cư tại địa điểm đề xuất và mong muốn VPIUR sớm khởi công.
D. Đề xuất các hành động tiếp theo
Ban Quản lý Dự án sẽ chuẩn bị Báo cáo rà soát tuân thủ (DDR) cho các khu tái định cư được đề xuất phục vụ VPIUR để đảm bảo rằng các công trình này tuân thủ các yêu cầu của ESS của Ngân hàng Thế giới. DDR sẽ được đệ trình lên Ngân hàng Thế giới để xem xét và đệ trình lên UBND tỉnh Nghệ An để xem xét và phê duyệt trước khi thực hiện các hoạt động bồi thường cho các khu tái định cư. Yêu cầu này cũng được đề cập trong Kế hoạch Cam kết Môi trường và Xã hội (ESCP) của VPIUR.
Phụ lục 9.1. Danh sách các tài liệu đã được đánh giá

	No
	Tài liệu

	I. 
	Khu tái định cư Nguyễn Sỹ Sắc

	1. 
	Quyết định số 2782 / QĐ-UBND ngày 09/6/2020 của UBND Thành phố Vinh về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Hưng Hòa

	2. 
	Văn bản số 228 / HĐND-VP ngày 03/8/2020 của HĐND Thành phố Vinh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án

	3. 
	Quyết định số 7557 / QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND Thành phố Vinh về việc phê duyệt Dự án.

	4. 
	Thông báo số 632 ngày 31/12/2020 của UBND TP Vinh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Sỹ Sắc.

	5. 
	ĐTM đã được phê duyệt

	6. 
	Tài liệu hỗ trợ (khoảng 30 trang về Dự án)

	7. 
	Biên bản tham vấn cộng đồng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng

	II. 
	Khu tái định cư Vĩnh Thịnh

	8. 
	Văn bản số 105 / HĐND-VP ngày 10/3/2020 của HĐND TP Vinh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án

	9. 
	Quyết định số 409 / QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của UBND Thành phố Vinh về việc phê duyệt Dự án

	10. 
	ĐTM đã được phê duyệt

	11. 
	Tài liệu hỗ trợ (khoảng 30 trang về Dự án)

	12. 
	Biên bản tham vấn cộng đồng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng

	III. 
	Khu Tái định cư Tân An

	13. 
	Quyết định số 413 / QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND Thành phố Vinh về việc khảo sát lựa chọn địa điểm lập quy hoạch chi tiết xây dựng khu tái định cư

	14. 
	Biên bản tham vấn cộng đồng cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng






Phụ lục 9.2. Danh sách những người đã làm việc

	No
	Tên
	Địa chỉ

	I. 
	Xã Hưng Hòa

	1. 
	Trần Cao Cường
	Chủ tịch UBND

	2. 
	Trương Công Định
	Phó chủ tịch UBND

	3. 
	Đặng Đình Minh
	Phòng Đô thị

	4. 
	Nguyễn thị lâm
	Trưởng xóm Phong Đăng

	5. 
	Nguyễn Tiến Đạt
	Cán bộ địa chính

	6. 
	Lê Thị Bích Ngọc
	Phó chủ tịch Hội Phụ nữ

	7. 
	Nguyễn thị mai
	Xóm Phong Đăng

	8. 
	Trần Thị Hồng
	Xóm Phong Đăng

	9. 
	Đinh Thị Thìn
	Xóm Phong Đăng

	10. 
	Đinh Thị Hương
	Xóm Phong Đăng

	11. 
	Trần Văn Tuất
	Xóm Phong Đăng

	12. 
	Đinh Mai Sinh
	Xóm Phong Đăng

	13. 
	Đinh Văn Bình
	Xóm Phong Đăng

	14. 
	Hoàng Thị Tâm
	Xóm Phong Đăng

	15. 
	Nguyễn Quang Song
	Xóm Phong Đăng

	16. 
	Trần Thị Quế
	Xóm Phong Đăng

	17. 
	Đinh Thị An
	Xóm Phong Đăng

	18. 
	Đặng Thị Chiến
	Xóm Phong Đăng

	19. 
	Võ Quý Dũng
	Xóm Phong Đăng

	20. 
	Trần Thị Ngân
	Xóm Phong Đăng

	21. 
	Trần Văn Quý
	Xóm Phong Đăng

	22. 
	Nguyễn thị mai
	Xóm Phong Đăng

	23. 
	Trần Văn Hiền
	Xóm Phong Đăng

	24. 
	Nguyễn Quang Đạo
	Xóm Phong Đăng

	25. 
	Trần Công Nguyên
	Xóm Phong Đăng

	26. 
	Nguyễn Quang Sơn
	Xóm Phong Đăng

	27. 
	Trần Văn Lý
	Xóm Phong Đăng

	28. 
	Đinh Thị Kim Liên
	Xóm Phong Đăng

	29. 
	Trần Đức Huy
	Xóm Phong Đăng

	30. 
	Nguyễn Thị Mỹ
	Xóm Phong Đăng

	II. 
	Phường Vinh Tân

	31. 
	Hoàng Mạnh Cường
	Phó Chủ tịch UBND

	32. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Hội Phụ nữ 

	33. 
	Võ Thị Diễm Quỳnh
	Trung tâm PTQĐ

	34. 
	Nguyễn Văn Nhạc
	Bí thư Khối Tân Phượng

	35. 
	Bùi Khắc Hà
	Phường Vinh Tân

	36. 
	Nguyễn Ngọc Minh
	Phường Vinh Tân

	37. 
	Nguyễn Trung Hàn
	Phường Vinh Tân

	III
	Phường Đông Vĩnh
	

	38. 
	Cao Văn Toàn
	Chủ tịch UBND

	39. 
	Nguyễn Văn Tiến
	Bí thư

	40. 
	Lê Bá Trạc
	Khối Vĩnh Thịnh

	41. 
	Lê Linh Hà
	Cán bộ BQLDA

	42. 
	Nguyễn Thị Phương Thảo
	Cán bộ Hội Phụ nữ Tp.Vinh

	43. 
	Nguyễn Minh Tuyền
	Phường Đông Vĩnh
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Replacement cost survey =Surveyed cost (*) — Difference of relocated land price (**)
Notes:

(*): Survey cost is the result of survey on commonly residential land price at acquisition location

(**): Difference of relocated land price: Market price of relocated land — Relocated land price regulated by
Nghe An province.
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Average net income in a year

Agricultural land price =
Average interest rate in a year (12-month term)

Net income within the year = (Average income in a year - Expenditure in a year)
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